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Chỉnh lí, bổ sung theo sách giáo khoa Hoá học 10 nâng cao 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


LỜI NÓI Đầu 


Để giúp các em học sinh khá, giỏi có thêm tài liệu tham khảo rèn luyện kĩ năng 
giải toán hoá học, chúng tôi xin trân trọng giỏi thiệu với quý bạn đồng nghiệp và các 
em học sinh quyển "350 bài tập Hoá học chọn lọc và nâng cao lớp 10". Sách gồm 
350 bài tập hoá học được chọn lọc từ các đề thi tuyển sinh đại học qua các năm và 
được trình bây đưới dạng các chủ đề, bao gồm các bài tập ở mức độ cơ bản và mức 
độ nâng cao theo từng chương trong sách giáo khoa hoá học 10 nâng cao. Trong lắn 
tái bản này, sách được cập nhật và bổ sung các phần còn thiếu theo SGK Hoá học 10 
nâng cao, gồm 7 chương : 


Chương 1 : Nguyên từ - Gồm 6 chủ đề về : Xác định phân từ khối của hợp chất 
được tạo bởi các nguyên tổ có các đồng vị khác nhau ; Các bài tập liên quan đến các 
hạt tạo thành nguyên từ ; Các bài tập về kích thước nguyên tử, hạt nhân, số khối ; Bài 
tập dựa vào câu hình electron lớp ngoài cùng... 


Chương 2 : Bảng tuần hoàn và định luật tuần hoàn các nguyên tố hoá học - 
Gồm 2 chủ đề về : Xác định vị trị các nguyễn tố ; Xác định công thức hoá học khi biết 
vị trí của nó trong bảng tuắn hoàn. 

Chương 3: Liên kết hoá học - Gồm 4 chủ đề về: Viết công thức cấu tạo của 
phân từ ; Xác định liên kết ; Trạng thải lai hoá ; Ảnh hưởng của liên kết hoá học đến 
độ tan và nhiệt độ nóng chảy. 

Chương 4: Phản ứng oxi hoá khử - Góm 6 chủ về: Xét chiều hưởng của phản 
ứng ; Xác định chất chất oxi hoá, chất khử ; Phản ửng oxi hoá khử có hệ số bằng chữ. 

Chương 5: Nhóm Halogen - Gồm 6 chủ đề vẽ: Bổ túc và cân bằng các phương trình 
phản ứng hoá học ; Nhận biết và lách các chất ; Xác định tên halogen ; Tính độ pH... 


Chương 6: Nhóm oxi - Gồm 5 chủ đề về: Bổ túc và cân bằng các phương trình 
phản ứng hoá học ; Nhận biết và táceeức chất ; Xác định tên oxi, lưu huỳnh: Tính độ 
pH trong dung dịch... 


Chương 7: Tốc độ phản ứng và cân bằng hoá học - Gồm 4 chủ đẻ về: Ảnh 
hưởng của nồng đỏ, nhiệt độ, áp suất đến tốc độ phản ứng và cân bằng hoá học. 


Ở mỗi chương, sách được trình bày theo các chủ đề lớn, trong các chủ đề có phần 
hướng dẫn lí thuyết hay gợi ý cách giải các bài tập để các em vận dụng kiến thúc một 
cách linh hoạt trong các tình huống khác nhau để làm bài tập. Ngoài ra, cuối mỗi 
chương có bài tập tự giải để học sinh rèn luyện kĩ nàng làm các bài tập và luyện thi 
vào các trường đại học và cao đẳng. 

Chúng tôi mong muốn cuốn sách sẻ giúp ích được phần nào cho bạn đọc dể học 
lên lớp trên, nhất là đổi với học sinh chuẩn bị cho Kì thi tuyển sinh đại học và cao 
đẳng. Xin ghi nhân và cảm ơn mọi ÿ kiến đóng góp, chỉ ra những chỗ còn thiếu sót để 
sách được sửa chữa hoàn chỉnh hơn. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vẻ Ban biên tập 
Khoa học tự nhiên - NXB Giáo dục tại TP.HCM - 231 Nguyễn Vàn Cừ Q5. 


TÁC GIẢ 


CHƯƠNG ï 


2 
NGUYÊN TỬ 
CHỦ ĐỀ 1 —_. 
Xác định phân tử khối của hợp chất khi biết các hợp chất được tạo bởi | 
các nguyên tố có các đống vị khác nhau | 


LỜI DẶN: Phân từ khối của một hợp chất có thế có nhiều giả trị khi các nguyên 
tổ cẩu tạo nên hợp chất có nhiều đồng u‡. Cho nền khi xúc định phản từ khối phải 
chú ý đến số khối của các đồng tị tạo nẻn phân từ. 

BÀI TẬP 

1. a) Thế nào là đống vị? Cho ví dụ minh họa 

b) Có các đồng vị: ;°O: 2 O; ạ° O và TH; ?H. Hỏi có thể tạo ra bao nhiêu phân tử 
HCH có thành phần đống vị khác nhau. 

GIẢI 

a) Đồng vị là những nguyên tử có cùng số proton nhưng khác nhau vể số 
nơtron (có số khối A khác nhau). 

F dù: 35 37O|. 12C và 19 

Ví dụ: iCÍ và 1C]; ¿ C và ¿C 


b) Tạo ra 9 phân tử HOH thành phản đồng vị khác nhau 


}H*Q'H }1HQ'H 1H'*Q'H 
1H!9Q2H 'H/Q?H 1H'*Q02H 
?®H!%Q?H ?H"Q?H ?H'*O0?H 


2. Có các đồng ví sau: 1H;?H; $H;?CI;Ÿ7CI. Hỏi có thể tạo ra bao nhiêu phân tử hiđro. 
clorua có thành phần đống vị khác nhau. 
GIÁT 
Để tìm thành phần phân tử hidro clorua có phân tử khối khác nhau, ta lần lượt 
thay các đồng vị của hidro với các đồng vị của clo, ta có các loại phân tử 
HCI: !H°5CI ;! H17CI ;®H95CI ;?H*7CI ;3H3CI ; ° H*7CI . 


3. Oxi có 3 đồng vị 1O ; 1O và1°O , còn cacbon có 2 đồng vị bến là gˆC vàg°C.. Hỏi 


có thể tạo thảnh bao nhiêu phân tử khí cacbonic có thành phần đồng vị khác nhau. Tính phân 
tử khối của chúng. 


GIẢI 
Phân tử khí CO; gồm 1 nguyên tử cacbon và 2 nguyên tử oxi, do đó có thể tạo 
thành 12 loại phân tử khí CO; có số khối khác nhau. Để đơn giản ta kí hiệu đồng 
vị !2C là C, còn đồng vị !3C là C; !®Ola O; !”Olà O' và '*O là O". Các phân tử 
có thể là: 
CO; CO, CƠ, CƠ; CO; CƠ”, COO' 
M= 44 45 46 47 48 49 45 
COO" COO' CO0” COO” C00” 
= 46 46 47 47 48 


CHỦ DỀ 2 
oán liên quan đến các hạt tạo thành một nguyên tử 


đạng 


LỜI DẶN: - Tổng sở các hụt = các hạt proton (P) + các hạt nơtron (Ñ) + các hạt 
eleetron (E); P = E nên: 

Tổng số các hạt = 2P +N 

~ Sử dụng bất đẳng thức của số nơtron (đổi uới đồng uị bên có Z < 83): P <N < 
1,ãP để lập 2 bất dẳng thuc từ đó tìm giỏi hạn của P. 


BÀI TẬP 


4. Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 13. 
a) Xác định nguyên tử khối của nguyên tố đó. 


b) Viết cấu hình electron nguyên lử của nguyên tố đó. 
GIẢI 
a) Theo đầu bài ta có: P + E+N = 13 
Vì P= Enên 2P +N = 13 
Đối với đồng vị bền có 2 < 83 thì số nơtron: P < N < 1,5P nên ta có: 
b +N=13>3P 
2P+N=13<3,5P 
Rút ra: 3/7 < P < 4.3. Vì P, E là các số nguyên, do đó ta có 
P=4;E=4vàN=5ö. 
Nguyên tử khối 4 + 5 = 9. 
b) Nguyên tử có cấu hình electron như sau: 1sÊ 2sŸ, 
5. Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong một nguyên tử A là 16, trong nguyên tử B 


là 58. Tìm số proton, nơtron và số khối của các nguyên tử A, B. Giả sử sự chênh lệch giữa số 
khối với nguyên tử khối trung bình là không quá một đơn vị, 
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GIẢI 
Xác định A: 2Z+N = 16 q) 


2=8- Di nên Z <8 
2 
N 
Mặt khác gzL5¬N< 1,52 


Thay vào (1): 22 + 1,5Z > 16 — Z > 4,5; 4,5 <Z<8 


Số khối = 16 - Z. 
t2 | 5 6 7 
Sốkhi | 11 10 9 
Az=,B 
Hoặc có thể giải thích cách khác: 
Z=7SN<9 ~ Tỉ lệ Ï <2 - 0/28 doại) 
5.1? h 
_n¬) : 
Z=6—N=4 + Ti lệ — = 0,6 tloại) 
Z6 
sa ÁN 
Z=5-+N=6 ->TTi lệ 5 < 1,2 (nhận) 


Xác định B: 2Z+N = 58 


Z=29- D nên Z < 29 


Mặt khác: z* 1,5 = N < 1,5Z 


2Z + 1,5Z > 58 — Z > 16,5 
16,5 < Z< 29 
Số khối = 58 ~ Z 


Z_ | 17 |18 20 21 22 23 24 25 26 27 
Số khối | 41 |40 38 37 86 35 34 33 32 31 
Theo đảu bài sự chênh lệch giữa số khối với nguyên tử khối trung bình là 


không quá một đơn vị nên B là: 


39k. 40 
lo Ñ¡ ẤT 


6. a) Nguyên tử của một nguyên tế có cấu tạo bởi 115 hại. Hạt mang điện nhiếu hơn hạt 
không mang điện là 25 hạt. Tìm A, N của nguyên tử và viết cấu hình electron của nguyên tử 
đó. 


b) Nguyên tử của nguyên tố X được cấu tạo bởi 36 hạt, hạt mang điện gấp đôi hat không 
mang điện. Tìm A, N của nguyên tử và viết cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố đó. 


GIẢI 
a) - Theo đầu bài ta có: 
Z+E+N=llð I 
Z+E-N=25 
22 + 2E = 140 
Z+E=70 


Ta đã biết Z = E nên bằng 35; thay giá trị Z, E vào (1) giải ra ta được N = 45; 
A=Z+N=835 +45 = 80 


~ Cấu hình eleetron: 1s“ 2s° 2p" 3s? 3p" 4s” 3d" 4p” 


Nguyên tư có 7e lớp ngoài cùng, vậy nguyên tố là phi kim. 
b) Cách giải tương tự cầu a. 
7. a) Tổng số hạt proton, nơtron và electron một nguyên tử là 155. Số hạt có mang điện 
nhiều hơn số hạt không mang điện là 33 hạt. Tìm số proton, nơtron và số khối A của nguyên từ. 
b) Tổng số hat proon, nơtron, electron của nguyên tử một nguyên tố là 21 
(1) Hãy xác định tên nguyên tố đó. 
(2) Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tổ đó. 
(3) Tính tổng số obilan nguyên tử của nguyên tố đó. 
(Thích đề thà tuyến sinh Trường Đại học Y Dược TPHCM, nam 1998) 
HƯỚNG DẪN GIẢI 
a) Cách giải tương tự như bài tập số 6. 


b) Cách giải 1: Gọi 7 là số proton cũng bằng số eleetron. 
(1) Gọi N là số nơtron. 
2Z+N=21 q) 


Zø= 21-N 
2 


= 10,6-~Š: nên Z < 10, trong 80 nguyên tố có hạt nhân nguyên tứ 
bền, nên ta áp dụng: 


1< Ỳ < 1,5 nên N < 1,5Z thay vào (1) 


2Z + 1,5Z > 21 nên Z >6 


6<Z«<10 
A=2l-Z 
L4 8 10 
A 15 13 12 11 


Vậy Z = 7 và A = 14. Nguyên tố đó là N. 

(2) 1s? 2s? 2p” 

(3) Có tất cả 5 obitan H f1 EHH] 
189 28? 2p 

Cách giải 2: N + 22 = 21 hay N = 21 - 22 


Áp dụng: 1< ỹ <15 
1<?! 2<15 3< 2Ì ca 
L3 F3 
2? l>y2x 2L s7z2x6 
3 3.5 


Sau đó giải như cách 1. 
8. Có hợp chất MX. Cho biết 


Tổng sổ hạt proton, nơtron và electron là 196, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số 
hạt khỏng mang điện là 60. Nguyễn tử khối của X lớn hơn M là 8. Tổng 3 loại hạt trên trong 
ion X nhiều hơn trong ion M* là 16. 


Tìm Z, A của nguyên tử M và X 
GIẢI 
"Trong M có Z proton, Z electron, Ñ nơtron 
và trong X có Z` proton, Z' electron, N' nơtron 
Có các phương trình: 
(2Z + N) + (62' + 3N') = 196 
(2Z + 6Z`) - (N + 3N') = 60 
2'+N)-(Z2+N)=8 
(2Z2+N'+1)-(2Z2+N-3)= 16 
Giải hệ 4 phương trình trên ta có: 
2Z=13,Z'= N= 14; N'= 18 
Dựa vào nguyên tử khối của M và X để xác dịnh đồng vị 


2? MẸ. 35 
4M; X 


9. Một hợp chất có công thúc phân tử M;X 
~ Tểng số các hạt trong hợp chất là 116, trong đỏ số hạt mang điện nhiều hơn số hạt 
không mang điện là 36 


~ Nguyên tử khổi của X lớn hơn M là 9. 
~ Tổng số 3 loại hạt trong X?_ nhiều hơn trong M" là 17. 
Xác định số khối của M. X. 
GIẢI 
Theo đầu bài cho công thức phân tử của hợp chất là M„X 
20NA + 22) + (Ny + 22x) = 116 
4Zw + 22x - (N+ + Nv) = 36 
(Ñx + 2v) - (Ñv + 2) = 9 
(Ñx + 22y + 2) - Nụ + 22 = D = T7 
Giải hệ phương trình trên ta có: Zw = 11; Nụ = 12 
2y = 16; Ny = 16 
Vậy số khối của M = 23; X = 32. 
10. Hợp chất N được tạo thành từ cation X° và anion Y?.. Mỗi ion đều do 5 nguyên tử của 
2 nguyên lố tạo nên. Tổng số proton trong X" là 11, còn tổng số electron trong Y# là 50. 


Hãy xác định công thức phản tử và gọi tên N, biết rằng 2 nguyên tố trong Y? thuộc củng 
một nhóm và thuộc hai chu ki liên tiếp. 


GIẢI 
Gọi LÃ là số proton trung bình trong 1 nguyên tử có trong ion X*, ta có: 


LÃ = S 2,2; do đó X phải chứa hidro (H có Z = 1) hoặc He (có Z = 2) nhưng He là 


khí hiếm không tạo muối thông thường do đó trong X° có H. Gọi A là nguyên tố 
thứ 2 ta có công thức của X° là AaHma* với hệ phương trình: 
n+m=ð 
ZA.n + 1.m = 11 
Giải ra ta cé: nZA - 1) = 6, chỉ có nghiệm duy nhất n = 1 nghĩa là Z4 = 7 là 
phù hợp và cation đó là NH,'. 
Gọi ñy là số proton trung bình trong 1 nguyên tử có trong Y”” ta có: 
5 50-2 


Ấy = =.—= 9,6 đo đó phải có 1 nguyên tố có Z < 9 nghĩa là thuộc chu kì 2 do đó 


nguyên tố thứ hai phải ở chu kì 3 và số proton của chúng cách nhau 8 đơn vị (chu 
kì 2 và 3 đều là chư kì nhỏ cách nhau 8 nguyên tố). 
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Gọi Z là số proton của nguyên tố thứ nhất A thì 2 + 8 là số proton của nguyên 
tố thứ hai B. Công thức của Y“ là A„B„#" thỏa mãn điều kiện: 
+0=5 q6) 
Zœ +(Z+8)(ðB-œ)=48 (2) 
Giải phương trình (2) ta có: 5Z - 8œ = 8. Phương trình chỉ có nghiệm duy nhất 
là œ = 4 và Z = 8 là đúng; đó là nguyên tố oxi. Nguyên tố thứ hai có Z = 8 + 8 = 16 
đó là lưu huỳnh và công thức của Y là SO,””. 
Chất N có công thức là: (NH,);SO,. 


11. a) Cho hỗn hợp gốm 2 muối sunfat của kim loại A hoá trị II vả sunfat của kim loại B 
hoá trị III. Biết tổng số proton, nơtron và electron của nguyên tử A là 36, của nguyên tử B là 
40. Xác định tên nguyễn tố A và B. 


b) Ba nguyên tố X, Y, Z có tổng số điện tích hạt nhân bằng 18, hiệu điện tích hạt nhân X 
và Y là 1, tổng số e trong ion [XaY] là 32. 


Tìm lên 3 nguyên tố X, Y, Z. 

GIẢI 
a) Kí hiệu số proton là P, số nơtron là N và electron là E. 
"Tổng số phản tử cấu tạo của nguyên tử A=P+N+E=36 
Tổng số phản tử cấu tạo của nguyên tử B=P+N +E=40 


Giá Nhóm | Cấu tạo Số Sấ Số Nguyễn Kết 
thiết A nguyễn | proton | eleetrow | nơtron | từ khối luận 
nguyên từ (Pì 4E) (NI 
tố 
Aóchu | 2(hoá | A2 4 4 36-8 | 4+28 | loại 
kì2 trị 2) 2 =28 -32 
Aỏchu 2 2 12 12 36 - 24 | 12+ 12 nhận 
kì 3 A8 =12 24 Mg 
2 
Bởchu | 3(hoá 2 13 13 | 40-26 | 13+14 | nhận 
kì3 tị | B8 -1 ~3T AI 
3 
b) Đặt x, y, z lần lượt là điện tích hạt nhàn của X, Y, Z. 
Ta có: 3Z= 16 © x+ y+Z = 16 Œ) 
2„-2y~1=x-y=1 (3) 
Tổng số e ion [XạY |' = số e của 3X + số e của Y + 1 = 32 
(Z=P=E)=8x+y+1=32 (8) 


"Từ (1), (2) và (3) giải ra x = 8, y = 7 và 2 = 1. 
Vậy X là oxi (2 = 8), Y là nitơ (Z = 7) và Z là hiđro (2 = 1). 
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12. a) 56 gam sắt chủa bao nhiêu hạt proton, bao nhiêu hạt nơtron, bao nhiêu hạt 
electron, biết rằng một nguyên tử sắt gốm 28 proton. 30 nơtron và 26 electron? 


~ Trong † kg sắt cỏ bao nhiêu gam slectron? 
~ Bao nhiêu kg sắt chứa 1 kg electron? 


b) Người ta kí hiệu 1 nguyên tử đà mất n electron là M°", đã nhận thêm n ølectron là X”. Viết 
theo ô lượng tử, cấu hình electron của các ion sau: 


~ ¡+Na”, ¡aÄÊ*, ,;CI 
~ +aMg?", ,uSi"", sOẺ 
GIẢI 
a) 56 gam sắt là 1 mol sắt. 
1 mol sắt chứa 6,02.10”” phân tử sắt 
1 phần tử sắt có 26 proton, 30 nơtron, 26 electron 
Vậy 56 gam sắt hay 1 mol sất chứa: 
Số hạt proton: 6,09.10”! x 26 = 156,53.10”' hạt 
Số hạt nơtron: 6,02.10”” x 30 = 180.6.10”' hạt 
Số hạt electron: 6,02.10?! x 26 = 156,52.10'' hạt 
~ 1 kg sắt (hay 17,857 mol Fe) 


Trong 1 phản tử sắt khối lượng electron chiếm một tỉ lệ khối lượng: 


1 
26 
1840.“ _ 26 


56 — 103040 


Trong 1 mol sắt khối lượng electron chiếm: D6296 _ 0,01413g 
103040 


Trong 1 kg sắt (hay 17,857 mol) khối lượng eleetron chiếm: 
17,857 x 0,01413 x> 0,25g 
- 0,Ø5g electron có trong 1 kg sắt. 
1 kg electron có trong x kg sắt 
x= 1909%1 _ 1000 kg. 
0,25 


b) - Nếu là ion dương: viết cấu hình eleetron của nguyên tử đã mất số electron. 


~ Nếu là ion âm: viết cấu hình electron cúa nguyên tử đã nhận số electron. 
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_CHỦ ĐẾ 3. 
Các bài toán về độ rỗng của nguyên tử, của vật chất và khối lượng riêng hạt 
nhân nguyên tử khi biết kích thước nguyên tử, hạt nhân và số khối 


LỚỜI DẶN: 


Khởi lượng 


Khởi lượng riêng của mút chết: l) = 
Thẻ tích 


Thể tích nguyễn từ: VÌ = ah: r la bản kính của nguyên tử 
Liên hệ giữa D tả V ta có công thuïc: D = T—— 
3 xử,14r" 


BÀI TẬP 


13. a) Tính bán kính nguyên tử gấn đúng của Fe ở 20°C biết ở nhiệt độ đó khối lượng. 
tiêng của Fe lả 7,87g/cm với giả thiết trong linh thể các nguyên tử Fe là những hình cấu 
chiếm 75% thể tịch tỉnh thể, phấn còn lại lả khe rỗng giữa các quả cấu. Cho nguyên tử khối 
của Fe là 55,85. 


b) Tính bán kinh nguyên tử gấn đúng của Au ở 20C. Biết rằng ở nhiệt độ đó 
Dạu = 19.32g/cm). Giả thiết trong tính thể các nguyên tử Au là những hình cầu chiểm 75% thể 
tích tỉnh thể. Biết nguyên tủ khối của vàng là 196,97 


GIẢI 
k 
a) Thể tích 1 mol Fe = 55:5 ~ 7,097 em" 
" "Nà 16 1 X3 
“Thể tích 1 nguyên tử Fe = 7,097 x —— x = 8,8.10 ”* em 


100 6,023.10? 


Do đó bán kính nguyên tử của Fe tính theo công thức: 
3V, 


Vy, = nh —> Tr„ = TPE = 1,28.10*em. 
b) Thể tích 1 mol Âu: Vụ, = 196,97 = 10,195 em” 
19,32 


“Thể tích của 1 nguyên tử Âu: 


T821 


" #t 2m3 
100 “6.023.105” 12,7.10 “'em 


10,195 x 


Bán kính của Âu = 1,44.10ˆẺ em. 
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14. a) Chứng minh độ đặc của mạng tỉnh thể lục phương là 74%. 

Tỉnh bản kính gắn đúng của nguyễn tử Mg ở 20°C biết ở nhiệt độ đó Mg có khối lượng 
riêng 1,74gícm). Biết rằng Mg có mạng tỉnh thể lục phương, giả thiết nguyên tử có dang hình 
cáu và xếp khit bẻn nhau. 

b) Bán kính của nguyên tử hiđro xấp xỉ bằng 0.053nm. Cỏn bản kinh của proton bằng 
1,5.10 ''m. Cho rằng cả nguyên tử hiđro và hat nhân đếu có dang hình cầu. Tính tỉ lệ thể lích 
của toản nguyên tử hiớro với thể tích của hạt nhân 

GIẢI 
a) Xét một đơn vị mạng tỉnh thể lục phương, mạt đáy lục giác cạnh bằng a. 


Thể tích mạng tỉnh thể: 


2 
-. š ca ~3a2/2 


Vụ = Sạh = 
Mỗi định lục giác có : nguyên tử, tại tâm lục giác đáy có b nguyên tủ, trong 
khối lục phương giữa hai đáy có 3 nguyên tử kim loại. Tổng số nguyên tứ kim loại 
trong một đơn vị tỉnh thể lục phương là: l§ x6+ ?) x2+3=6 nguyên tử, 
Các nguyên tử ở đáy xếp sát nhau theo lục giác đểu do đó có bán kính: r = mm 
Thể tích choán chỗ của 6 nguyên tử kim loại trong tỉnh thể là: 


3 
Vạa=6x 4” - ai 
3.8 


: MÃ na” 
Độ đặc của mạng tỉnh thể là: Đạ= 1= = 0,74 hay 74%. 
: : Vụ a33/2 ah 
~ Tỉnh bán kính gần đúng của nguyên tử Mg: 
M 
Thể tích 1 mol tỉnh thể kim loại Mg là: Vụ = —*# 
` ở h Mụy,ĐÐụ 
Thể tích 1 mol nguyên tử Mg trong tỉnh thể: — V„„„v= == 
MụyuxÐ, 4 
Thể tích 1 nguyên tử Mg: Vụ = —“—”—= r3 
lở Ôn” D G0210 8 


Bán kính nguyên tử gần đúng là: 
7"... .n. ị 3x24x0,14 
4nxDx6,02.109 4xx1,74x6,02.105 


= 1,59.10'“em hay 1,59 Á.. 
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b) Tnayên tử = 0,053nm = 0,53.10 *em 


T,⁄2 = 1,ð.10 “em 


nguyen tư n = h x(0,53.10 #em)! 


N. 


2=  x(1,5.10 '8emJ8 
3 


YNgwenur _ (0,53.10 8 
(18.1019 


hạt nhân. 


3 
= 0,044.10!" = 44.10! lần. 


15. a) Nếu thửa nhân rằng nguyên tử Ca. Cu đếu có dạng hinh cấu. sắp xếp đặc khit bên 


cạnh nhau thì thể tích chiếm bởi các nguyên tử kim loại chỉ bằng 74% So với toàn thể khối tinh 
° 

thể. Hãy tính bán kính nguyên tử Ca, Cu (theo đơn vị Á ) biết khối lượng riêng ở dktc của 

chúng đều ở thể răn tương úng là 1,55g/cm”, 8,9g/cm” và nguyễn tử khối Ca là 40,08, Cu là 

63,546. 


b) Coi nguyên tử (le ( 2”F ) là một hình cầu có bán kinh là 10 '°m và hạt nhản cũng là một 


hình cầu có bản kính 10 '*m. 
(1) Khối lượng của 1 nguyên tử mg tỉnh bằng gam là bao nhiêu? 


(2) Khối lượng riêng của hạt nhản nguyên tử flo? 


(3) Tính tỉ số thể tích của toàn nguyên tử flo so với thể tích của hạt nhân nguyễn tử. Thể 


b 4 
tich khối cầu được tinh theo công thức V = 5 nr`, 


GIẢI 
a) Tính bán kính nguyên tử Ca và Cu 


40,08 
VÌ nói cảng = hn rên 25,86 cm” 


V, 


(cua CÁC ngayÊn từ trung 1 mọi canxi “ 


100 
25,86 x 74 


4 
Y4 q ngyền tứ canh S TT Tp Ất 


6,02.10 
jav 3x 25,86 x74 
=r=z=/——=1?——cm 
4x 6,02.10?9x4x 
ọ 
1Á =10 em 
Học sinh tự giải tiếp. 


3 


25,86 x74 
=————— se 


3 
mì 
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63.546 „7 14cm! 


V] mài nguyên tư Cụ 


8,9 


Thuyền tử Cụ # em 


Ý 
Học sinh tự giải tiếp. 

b)(1) 1 đvC = 1,66.10”“ gam 

Khối lượng 1 nguyên tử fio: 19 đvC 

Khối lượng tuyệt đối của 1 nguyên tử flo tính ra gam: 


,02 


19 x 1,66.10”' gam = 3,164.10 ”' gam 
(2) V của hạt nhân nguyễn tử flo: 
V« đam? « 2x 3,14 x(10°9" mì 
3 3 


V =4,186.10' mỶ 


23 
„ 3/15L10— — 7 535 10” g/m” 
4,186.10ˆ* 
hay 7,535.10'”g/em" = 7535000000 kg/em” = 7535000 tấn/em”. 
() VagNyen tà P = q00 '°mƑ H ht nhân P # an00 !'m}# 
4 


Vv —mx10'°mỶ 
h € tý. — HRUYÊNE _ 3 "2 

Tỉ lệ thể tích: ——~ = TT. n0 lần 

bạt nhân Ê am 10m! 


16. a) Nguyên tử kẽm có bản kính r = 1.35.10 '°m, có khối lượng bằng 65đvC 
(1) Tính khối lượng riêng của nguyên tử kẽm. 


(2) Thực tế hấu như toàn bộ khối lượng nguyên tử tập trung vảo hạt nhân với bán kính 
r= 2.10 '®m. Tính khối lượng riêng của hạt nhân nguyên tử kẽm. 


b) Tính bản kinh gấn đúng của nguyên tử Cu, biết khổi lượng riêng của đống là 
8.98 g/cm° vả nguyên tử khối của Cu = 63.546. Màt khác. thể tích thật chiếm bởi các nguyên 
tử chỉ bằng 74% của tinh thể, còn lại là các khe trống. 


GIÁI 
a) (1) Thể tích của một nguyên tử kẽm 


Vz lo mà r = 1,35.10°””m = 1,35.10 *em. 


Nên V= ặ x 3,14 x (1,35.10")” = 10,30.10'”'“em” 


Một nguyên tử kẽm có khối lượng 65 dvC. 
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k = ` N 3z : 65dvC 

Vậy khối lượng của 1em'” kẽm có khối lượng: 103010 “'cmã 

Mà 1 dvC = 1,66.10 “'g 

6 x 166.102 
10,30.10-2* 


Vậy khối lượng riêng của nguyên tử kẽm D = 10,475g/em”. 


Vậy Lem” kẽm nặng = 10,475g/cm”, 


Ghi chú: Vì giữa các nguyên tử có khoảng cách, nên trong thực tế tỉnh thể kẽm 
các nguyên tử chỉ chiếm hơn 70% thể tích, phản còn lại là rỗng, nên thực tế khối 
lượng riêng của kẽm sẽ nhỏ hơn 10,475g/cm”. 


(2) Thể tích của hạt nhân nguyên tử kẽm là: 
r = 2.10 '”m = 2.10''em 


v« ah 8 ặ ~8,14 x(3.10'13)3 ~ 33,60.10'29em3 


Thực tế, khối lượng nguyên tử tập trung vào hạt nhân, nên lemẺ hạt nhân 
nguyên tử kẽm có khối lượng là: 


-?4 
~ 8,22.10!5g/cmŠ hay 3,29.108 tấn/cm”. 
b) Vimu cụ = _ = 7,14 cm -> 7,14 x 74% = 5,28 cm' 
tGa = =“. = 0,88.10'”! cm. 
6,02.10?3 


Vậy bán kính nguyên tử: 


23 
Tcu = EU = Ÿ2,10.10°2 ~ 1,28.10'*m = 1,28Â. 


4x3,14 


17. Nguyên tử nhôm có bán kinh 1,43 F Và có nguyên từ khối là 27. 
a) Tỉnh khối lượng riêng của nguyên tử AI. 
b) Trong thực tế thể tích thật chiếm bởi các nguyên tử chỉ bằng 74% của tinh thể, còn lại 


` cấn ` 4 
là các khe trống. Định khối lượng riêng đúng của AI. Biết thể tích của hình cấu: V = 3$ nrŠ. 


GIẢI 
4) Tamssauzai= 1,43.10”em 


x4 ÄUE z* 3,14 x (1,43.10-®em) = 12,243.10'®'em" 


2. 350 BTHH - L10 1 


A¿aaewAt = 27 ~ 1,66.10  °"g 
$ 3\ Ỷ” 

2T G617 —E — 66 g/cm” 
12.213.10 ”*em' 


b) Thực tế V, 
3,66 
100 


w chiếm 74% thể tích tỉnh thể. Vậy D thực tế của nhôm. 


2/7 g/em” 


18. Bán kính gấn đúng của hạt nơtron là 1,5 10 '°m, còn khối lượng của notron bằng 
1,675 10 ?”kg. Tinh khối lượng riêng của nơtron 


GIAT 


Vuussra =  x 3,14 (1,6.10 ''em)” = 14,13.10 em” 


= 0,118.10'°kg/em” 


= 118.10” kg/em'”. 


CHỦ ĐỀ 4 


Dạng bài toán tìm số khối, phần trăm đồng vị và 
nguyên tử khối trung bình 


LỚI DẬN: Hẳu hết các nguyên tổ Hoá học đều là hồn hợp của nhiều đồng tị, 
nên nguyễn từ khối của các nguyên tổ đỏ là nguyên từ khối trung bình của hồn hợp 


các đồng tị. 
Ý‹ % Ạ, 
' 
Với Ì:12,3,.., 
X: SỞ HHYỆN TỪ 
M,: nguyên tử khối 


BÀI TẬP 
19. a) Trong nước, hiđro chủ yếu tổn tại hai đống vị 1H và?H. Hỏi có bao nhiều nguyên 


tử của đống vị ?H trong 1ml nước? Biết nguyên tử khối trung bình của hiđro trong H;O nguyên. 


chất là 1,008. 
b) Hãy cho biết các đống vị sau đây, đồng vị nào phủ hợp với tỉ lẻ. 
Số piolon 13 
Số nơtron 15 
54 . 55 s6, 570A. S5 
22M: ;eM: ;M: ạM: ;ạM 


G1LAT 
a) Gọi x là tỉ lệ phần tram về số nguyên tử của đồng vị LH: 
+ vx+ 2/100 - xì 
0 AI mm 0 —X) _ 1008 
Giai ra ta được x = 99,21 
Thành phần của đồng vị }H là 0,8%, 


: 1 R 
Iml nước = ] gam nước = T8 mol nước 


Trong 1 mol nước có 6.02 10”” phân tứ nước. 
1 mr 0.8 pị 
Vậy — + 6/02 + 10” ‹ 2 -—— = 5.35.10”” 
` 18 100 


Trong ImÌ nước có 535.107” nguyên tứ của đồng vị 


13 26 
— hoặc — 
nơtron (mì 15 30 


A=p+n=86; 2=26. 


TH 


' 


bì Tị lạc PPOtôn tp) 


ay SẼ ắ 
ấy ;ạM đúng. 
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20. a) Nguyễn từ khối của bo lá 10.81. Bo gồm 2 đóng vị ;°B và 1'B_ có bao nhiêu phấn 


trảm đồng vị 1B trong axit boric H;BO;2 


b) X vả Y là 2 đống vị của nguyễn tổ A (cỏ số thứ tự 17) cỏ tổng số khối là 72. Hiệu số sở 
notron của X, Y bằng 1/8 số hại mang điện dương của B (có số thử tự là 16). Tỉ lệ số nguyễn 
tử của X vả Y là 32.75 : 98.25. 


Tính sổ khối của 2 đồng vị trên. Suy ra khối lượng mol trung binh của A. 
THƯỜNG ĐÀN GIẢI 
a) Phương pháp giải như bài tập số 19. 


b) Lập hệ phương trình: (2A + Ny) + 24 + Ny) = 72 ) 


Nxg—Ny .?n (2) 
8 


Ny = 18 >3 Áy = 35 
Với tỉ lệ số nguyên tự: X: Y = 32.75 : 98.25 
39,75 


98,25 


Số nguyên tử X= SỐ nguyên tử Y. 


2,75 - 37) + (98,25 x 35) 


Š t3 
Khối lượi | trung bình của A: = 35,5g. 
hối lượng mol trung Ạ 75.98.98) E. 
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21. Tính thành phần phần trăm của các đồng vị của Cu trong tự nhiên và tỉ lệ khối lượng 
của Ê*Cu trong CuCl;. Biết đống trong tự nhiên gốm hai đồng vị aaCu và cu và nguyên tử 
khổi trung bình là 63,54. 

GIẢI 
65 x x + (100 - x)63 


= 63,54 
100 


Gọi x là thành phản £ của đồng vị ®“Cuz 


Giải ra ta được x = 27% *“Cu và 73% °°Cu 


Mc„.,, = 184,54 


Thành phần phần trăm của hai đồng vị Cu trong CuCl;: 


68.54 -— 047 =47% 
134,64 


73x63 


————x100% = 34,18%. 
184,54 x 100 


Thành phần % Cu trong CuCl;: 


22. Cho m gam kim loại X tác dụng vừa đủ với 7,81 gam khi clo thu được 14,05943 gam 
muối clorua với hiệu suất 95%. Kim loại X có 2 đồng vị A và B có đặc điểm: 


~ Tổng số phần tử trong 2 nguyễn tử A và B bằng 186. 
~ Hiệu số hạt không mang điện của A và B bằng 2. 


~ Một hỗn hợp có 3600 nguyên tử A và B. Nếu ta thêm vảo hỗn hợp này 400 nguyên tử A 
thì hàm lượng phấn trăm của nguyên tử B trong hỗn hợp sau ít hơn trong hỗn hợp đầu là 7,3%. 


a) Xác định khối lượng m gam và nguyên tử khối của kim loại X. 

b) Xác định số khối của A, B và số proton. 

©) Xác định số nguyên tử A có trong khối lượng muối nói trên 
GIẢI 


a) - Số gam muối clorua theo lí thuyết: 


= x100 = 14,7994 gam 


~ Số gam kim loại X trong muối: 14,7994 - 7,81 = 6,9894 gam 
~ Rim loại X có hoá trị x. Muối clorua có công thức XCI,. 


nẹ¡ trong muối: ki 0,22 
35,5 


t .„..0,22 1 mol X có x mol Cl 
rị ;— 
nx trong muối T—  Ín mọi X có 0,28 mol Cl 


0,22 
ny= —^ 
x 
6,9894 _ 6,9894 H 
Mx= T025“ 022 xx =31/77Xx 
x 
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Với x = 1 ta có M, = 31,77 (loại) 
Với x = 2 ta có M, = 63,54 là Cu có hoá trị II 
Với x = 3 ta có M, = 95,31 (loại) 
~ Tính số đồng vị A và B trong hỗn hợp. Gọi a là số hạt của đồng vị A, b là số 
hạt của đồng vị B 
bx100_bx100 _ 


——-———=ï 
3600 4000 
100b - 90b _ 7,3= b = 2628 và a = 972. 


3600 
b) - Tính số khối của A và B. Gọi số khối của đồng vị A là A và số khối của 
đồng vị B là B. 
NếuB-A=2 
2628B + 972A 
3600 


B-A=2 


= 63,54 


Giải ra ta có A = 63 và B = 64,09 (loại nghiệm này vì số khối phải nguyên 
dương. 

Nếu cho A - B= 2. Giải ra ta có: B = 63, A = 65. 

~ Tính p: 


"Tổng số hạt trong B: = 92 (số e + số p + số n) 


186 - 2 
2 


Số (p) = số (e) trong 1 nguyên tử. 

e+p+n=92 

p+nzA=zô63 
Vậy e = 92 - 63 = 29 và p = 29. 
e) Học sinh tự giải. 
23. Cho M là kim loại tạo ra 2 muối MCI,, MCI, và 2 oxit MOas„. M;O,. Tỉ lệ về khối lượng 

của clo trong 2 muổi có tỈ lệ 1 : 1,173; của oxi trong 2 oxit là 1 : 1,352. 
Tìm nguyên tử khối của M 
GIẢI 


Tỉ lệ khối lượng của clo trong MCI, và MCI, 
35,5x , đ5,5y =1:1/173 
M+35,6x M+35,5y 


21 


Rút gọn ta có: 1,173xM + 6.142xy = vÀM t1) 
~ Tỉ lệ khỏi lượng của oxi trong MO..;, và M,O, 


8x 16Y 


Sư z121:485 
M-8x 2M ‹ 10y |; 
Rút gọn ta có: 1,352XM + 2.816xy = vM tì 


Từ (1) và 42! ta có: 
0.179 


v hay Mz 1R.581v 
w 1 k2 
M 1®, 102 


Chọn nghiệm y =3. Vậy M la 55.718 dv€ lo 


§ caz Cu - 105 
24. a) Đồng trong thiên nhiên gồm 2 loại đồng vị 53Cu và 25Cu với tỉ số“ 
z3 29 f Su — 245 


Tính nguyên tủ khối trung bình của đồng, 
b) Hiđto duọc điều chế bàng cach diện phản nuoc. ho đo gói 2 loại đong ví H và 
{D. Hỏi trong 100g nước noi trên có bao nhiêu đồng vị ¿ D2 Biết răng nguyên tú khỏi hìuTto là 


1,008 vả oxi là 16 


c) Magie có hai đồng vị là X và Y, Đồng vị X có số khối là 24. Đồng vị Y hơn X mỏi 
nơtron. Tỉnh nguyên tủ khối trung binh của Mg. Biết số nguyên tử trong hai đồng vì tí lẻ 
X:Yz3:2 

HƯỚNG DÂN GIÁ 
(63 z 1051 + (65 x 245) 


a) Dựa vào phương trình tỉnh M=———————=6I1.I. 
105 + 245 


bì Gọi x là tí lệ phần tram D tđơteri) 


xx2+(100 - XI] = 1/008 
100 
Giải ra ta được x = 0.8% 
Trong 1 mol nước có khối lượng 18,016g có 2 x 6,023.10”' nguyên tử hidro hay 
9 x 6,023”' x 0,8% đồng vị đơtêri (D) 
. - 100 
!29 18,016 

Vậy trong 100g nước có: 


100 x 2x 6,023.10”” x 8.10 3 


= 5,35.10”° D. 
18,016 
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€)- Tìm nguyên tử khối của Mg. 

~ Tìm M dựa vào tỉ lệ số nguyên tử của hai đồng vị và nguyên tử khối mỗi 
đồng vị. 

25. a) Cho giá trị tuyêt đổi vế khổi lượng nguyên tử của một loại đống vị của Mg là 
4,48.10 ?3g: của AI là 4,82.10 °?g; của Fe là 8.96.10 ??g 

(1) Tỉnh khối lượng mol của Mg. ion AI**. ion Fe” 


(2) Tính số proton và notron trong hạt nhân nguyên từ của các đồng vị trên, biết số thử tự 
của Mạ. AI, Fe lương ứng lả 12, 13. 26. 


b) Một thanh đồng chửa 2 mol Cu trong đó có hai đống vị 52 Cu (75%) và 25 Cu (25%). Hỏi 

thanh đống nặng bao nhiều gam 
GIẢI 
a) (1) - Khối lượng mol nguyên tử Mg 
4.48 10 ?' x 6.09 10°' = 26.97g 

Vì khối lượng electron không đáng kể nên khối lượng ion củng xem bằng khối 
lượng mol nguyên tử nên: 

~ Khối lượng mol ion AI” = 4,83.10”” x 6.02.10”' = 29,01g. 

~ Rhối lượng mol ion Fe`°: 896.10 °! x 6,02.10?”' = 53,94g. 

(2) Như vậy số khối của Mg = 97: AI = 29 và Fe = 54 tương ứng với các dồng 


Ág; j) AI và 25 Fe thì số nơtron trong hạt nhân của các nguyên tử trên: 


Mỹ có 1Øp nên sở nơtron là: — 27 - 12= 15 
AI có 13p nên số nơtron là: 29 - 13 = 16 
Fe có 26p nên số nơtron là: 54 - 26 = 28 
b) Khối lượng 1 mol Cu (hỗn hợp hai đồng vị) 
(63 x 75) + (65 x 25) 
100 


Khối lượng thanh Cu: 63,5 x 2 = 127 gam. 


= 68,5g 


26. a) Một nguyên tổ X gốm hai đống vị là X, và X;. Đống vị X; có tổng số hạt là 18. 
Đồng vị X; có tổng số hạt là 20. Biết rằng % các đóng vị trong X bằng nhau và các loại hạt 
trong X;, cũng bằng nhau. Xác định nguyên tử khối trung bình của X. 

b) Nguyên tố Cu có nguyên từ khối trung bình là 63.54 có hai đồng vị Y, Z, biết tổng số khối là 
128. Số nguyên tử đồng vị Y = 0,37 số nguyễn tử đống vị Z. Xác định số khối của Y và Z. 

GIÁ 


a) Các hạt trong đồng vị Xị: 18 = p + n + e. Các loại hạt bằng nhau. Vậy số hạt 


của mỗi loại: _ =6. 
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Số khối của đồng vị X: = 12 
Số khối của đồng vị X„ = 20 - 6 = 14 
(số hạt electron của Xị và X; bằng nhau) 
Ã_ - 12x50)+ (4 x50) _ 
+ 100 
b) Gọi số khối của Y là A, và của Z là A„; z là số nguyên tử của đồng vị Z. Suy 
ra số nguyên tử đồng vị Y là 0,37z. 
A,+A,=128 
0/87zx A +ZxA 
_———_.—. 
0,37z+z 
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=63,54 
Giải hệ phương trình trên ta có: À; = 63 và A, = 65. 


27. Cho biết tổng số electron trong anion AB;ˆ” là 42 trong các hạt nhân A cũng như B số 
proton bằng số nơtron. 


a) Tỉnh số khối của A và B. 


b) Lấy các phản ứng để minh họa A, B và hợp chất AB; có thể đóng vai trò chất oxi hoá 
cũng như chất khử trong một số phản ứng hoá học. 


©) Viết phản ứng trực tiếp tạo ra ABa°” từ AB; vả ngược lại. 
(Trích để thí tuyển sinh Học tiện Quản y phía Nam nam 1995) 
GIẢI 
a) Gọi x, y là số proton trong các hạt nhãn của A, B, ta có: 
x+32y=42-2= 40 


Do đó y < _ = 13,3 nghĩa là B phải thuộc chu kì 2 và vì là phi kim (tạo 


anion) nên B chỉ có thể là flo, oxi hoặc nitơ. Nếu là flo (y = 9) thì AF;ạ? và A*' mà 
x= 40 - 3x9 = 13. Đó là số thứ tự nguyên tế của AI: loại, nếu là oxi (y = 8) thì 
x= 40 - 3 x8 = 16, đó là S: đúng; nếu là nitơ (y = 7) thì AN;?” và A có số oxi hoá 
+7 mà x = 40- 3 x 7 = 19 ứng với K (kim loại kiểm). Vậy A là S (lưu huỳnh) có số 
khối = 16 + 16 = 32. B là O (oxi) có số khối 8 + 8 = 16. 


Câu b) và e) học sinh tự giải. 

28. a) Một nguyên tố R có tổng số hạt (P, N, E) là 52. Xác định số hiệu nguyên tử của R. 

b) R có 2 loại đồng vị là R; và Rạ. Tổng số hạt (P, N, E) trong R, là 54 hạt và trong R; là 
62 hạt. Biết R, chiếm 25% và Rạ chiếm 76%. Tính nguyên tử khối trung bình của R. 
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GIÁI 
aFP+N+E=52; mà P = E, vậy 2P + N = 52. các nguyên tử có 2 < 83 thì ; 


1<  c15 ,P£N clốP 


3P < 52 < 3.5P 
14/8 <P< 17/3 số proton la I số nguyên đương nên P có 3 giá trị 15, 16, 17. 
Với P=lã >N=z22 + A= 37 (loại vì nguyên tổ có 2 = 1õ là P có A = 31) 
= 16 là S thì A = 32) 
Với P = 17 +N= 18 2A = 35 chấp nhận vì nguyên tổ có Z = 17 là clo có A = 35. 
b) lt, có số khối: 35 


Với P = 16 3N =<320 + A = 36 tloai vì nguyên tố có 


H¿ có số khối: 37 
+ 95) + (35 + 75) 


R< Thy Tử _gpp 


100 


=-. z—. CHỦ ĐỀ 5 
Dựa vào cấu hình electron xác định nguyên tổ là phi kim hay kim loại 


LƠI DẬN: 
Khi tiết 
~ Đối tới 20 nguyên tổ đầu cấu hình electron phù hợp tới thứ tự mức năng lượng. 
Ví dụ: „K` Cẩu hình œleetron: 1s” 2s” 2p” 3s” äp” 4s" 
- Đối tới nguyên tổ thứ 21 trở đi cấu hình clectron có sự sắp xếp lại. Ví dụ: „„Fằe. 
2p" 3s? 3p” 4s” 3 d9 
sử 9p” 3s” äp” 3d 4s 
Câu hình eleetron của một số nguyên tờ như Cu, Cr, Pd... có ngoại lệ đòi cơi 

xự sắp xếp electron lợp ngoài cùng, tỉ để cầu hình eleetron bên nhất. 

Ví dụ: Cụ có 2 = 99: 1s” 3s” 3p" 332 3p” 3đ”” 4s” 

tđáng lè 1sẺ 2s” 2p" 3s” äp” 3d" 4s”, nhưng clectron ngoài cùng nhảy ảo lớp 
trong để có mức bảo hoà) 

Xác định nguyên tố là phi kim hay kim loại: 

~ Các nguyên tử có 1, 2, 3 electron lớp ngoài cùng là kim loại (trừ nguyên tố bo, 
heli, hiđro). 

~ Các nguyên tử cỏ 5, 6, 7 clectron lớp ngoài cùng là phí kim. 

~ Các nguyên từ có 8 electron lớp ngoài cùng là khi hiếm. 

- Các nguyên từ có 4 eleetron lớp ngoài cùng nếu ở chu kì nhỏ là phí kìm, 
ở chư kì lớn là bím loại. 


tấu hình electron trong nguyên tử của các nguyên tố: 


Mức năng lượng: 1 
Cấu hình electron: 1 
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BÀI TẬP 


29 Cấu hinh electron ngoài củng của một nguyên tổ X là 5p”. Tỉ lê số nơtron và điện tích 
hạt nhân bằng 1.3962. Số notron trong nguyên tử X gấp 3.7 lắn sổ notron của nguyên tử 
nguyên tổ Y. Khi cho 1.0725 gafn Y tác dụng voi lượng dư X thu được 4.565 gam sản phẩm có 
công thúc XY 

a) Viết đấy đủ câu hinh electron nguyên tử nguyễn tố X 

b) Xác định số hiệu nguyên tử, số khối và tên của X, Y 

€) X vả Y chất nảo là kim loại? là phi kim2 

GIAI 
a! Cấu hình electron đẩy đủ của nguyên tứ nguyễn tờ X: 


“4d'' 5p” 


1s” 2s” 2p” 3s 3p" 4s23d'" 4p" 5s 
Zx = ð3 tsố hiệu của X! 


Ay =Ny + 2x mà = 1/3962 = Nụ = 74 


ÁN =74 +53 = 127 


X thuốc chủ kì V, nhóm VILA tên là iốt và là phi kim. 
N 
ĐỀN: N = 3/7. Thay Ny= 74 ta có Ny = 20 
` 


Cho X + Y + XY 
1 mol 1 mol 1 mol 
Vậy cứ I mol nguyên tứ X cẩn 1 mol nguyễn tử 


Cứ 1.0725 gam Y tác dụng hết với X =2 4,565 g XY. 


Vậy lượng X tham gia phản ứng là: 
4.565 - 1.0725 = 3.4925 g 


r8 
ny =ny = Š192Š - 0 0275 mọi 
197 
1,0725 
My hay Av= 10725 „ 
y AY ÂY“ ni027g 


y= Ay - Ny = 39 - 20 = 19 
Cấu hình electron của Y: 1s” 2s” 2p” 3s” 3p” 4s'. 


Ý thuộc chư kì 4 và nhóm IA, có tên là kali và là kìm loại hoạt động hoá 
học mạnh. 
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30. a) Nguyễn tổ A không phải là khí hiếm, nguyên tử của nỏ có phản lớp ngoài cùng là 
3p. Nguyên tử của nguyên tố B cỏ phân lớp ngoài củng lả 4s. 
(1) Trong hai nguyên tố A, B: nguyên tố nảo là kim loại, nguyên tổ nào là phi kim? 


(2) Xác định cấu hình electron của A, B vá tên của A. Cho biết tổng số electron có trong 
phân lóp ngoải củng của A và B bằng 7. 


b) Cho các ion A* và BỶ , đếu có cẩu hình electron của khí trợ Ne (2s? 2p]. Viết cấu hinh 
electron của A. B vả dự đoán tính chất hoá học của hai nguyên tố nảy 


LẦU 


a0 Gọi a, b là số eleetron trong phản lớp ngoài cùng của nguyên tử của nguyên 
to A. 


£1?! Cầu hình electron của nguyễn từ của nguyên tÔ 


3p” Nếu a = 1 thị A có 3e ngoài cùng nên là kim loại. Nếu 
» 8 olectron ở lớp ngoài cùng nên là phi kim hay khí hiếm 


° đp” đdỀ 4s" Do b= 1 hoặc 2 nên l3 có 1 — 2 electron ngoài 


cũng nên Ð là kim loại 


tì n+hbe7 


bẽi a= 6 (khí hiểm) - 


À: 1s” 2s” 9p' 3s” 3p" (Ar) 


Hị 1x7 2429p) 38 2:p” 1s” hoạc 


đp” 349 4s) 


đp 8đ 4s) 


p` 3s” 3p” (Cl) 


bì Do cấu hình eleetron của Ne: 1s” 2S” 2p”. tổng số eleetron của Ne bằng 10. 

Á* do: A = le= Á* giống Ñe có 10e nên tổng số electron của A bằng 10 + 1 = 11 (e) 

Z = 11, nguyên tố nhường 1 eleetron là kim loại điển hình. Câu hình electron: 
1s“ 2s” 2p” 3s'. 

B7 do: B + 2e = B” giống Ne có 10e nên tổng số electron của B = 10 - 2 = 8 (e) 

Z =8, nguyên tố nhận eleetron là phi kim. Cấu hình eleetron: 1s” 2s” 2p". 

31. Kim loại M có cấu hinh electron là 1s? 2s? 2pŠ 3s`. Hãy cho biết tính chất hoá học của 
kim loại đó và viết phương trình phản ứng để minh họa. Khi cho kim loại nảy tác dụng với dung 


dịch CuSO, ta thu được những sản phẩm gỉ? Viết phương trình phản ứng tạo ra các sản phẩm đó 
(Trích đề thà tuyển sinh Trường Đạt học Hàng hát, naớn 20002 
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GIÁI 

Nim loại AI có cấu hình eleetron là 1s” 2g” 2p” 3s' -» Z = 1Ì 

Kim loai đó là Na. Na là kim loại có tính khứ mạnh và có những tỉnh chất cua 
kim loại. Tỉnh chất hoá học: xem SGK Hoá học lớp 12 

Na trong dung dịch CuSO,: 


Na + H,O —» NaOH + Di 
2NAOIT + Cu§O, — › Cu(OlD¿‡ + Na,SỐ, 


32 Nguyên tủ của 2 nguyên tổ X. Y lấn lượt cỏ electron cuối cũng điến vào phản lớp là 
áp" và 4s'. Biết số prolon bằng sỏ nolron trong hạt nhân nguyên tủ Yvả X không phải là khi 
hiếm 

a) Cho biết X và Y lâ kim loại hay phi kim 


b) Viết cấu hình electron của nguyên tử của 2 nguyên tố X. Y (biết tổng số electron của 
hai phân lớp ngoài cùng của nguyên tử 2 nguyên tö bằng 7). Hãy xác định số hiệu nguyên tủ 
của X và Y? 


e) X có hai đống vị là X, và X;. Tổng số hạt không mang điện X; và X; là 90. Nêu cho 
1,2 gam Y tác dụng với một lượng X vửa đủ thi thu được 5.994 gam hợp chất YX;. 


Biết tỉ lê. số nguyên tử X, - sổ nguyên tử X; = 605 - 495 

(1) Tỉnh Mự và số khối X., X, 

(2) Có bao nhiêu nguyên tử X-. X; trong 1 mol nguyền tử X. 
G12 


a) X có phản lớp eleetron lớp ngoài cùng là 4p` vậy thuộc chủ kì 4 và ở nhóm A' 
2+x;x= 1 thì X là kim loại, x > 3 thì X là phi kim 


Y có phân lớp ngoài cùng là 4s`. Vậy Y thuộc nhóm A và y chỉ có thê là 1 hoặc 2 
vậy Y là kim loại. Trong Y số (p) = số (n) vậy chỉ có canxi phù hợp, 


b)y+ex=7 X không phải là khí hiểm 
Có 2 trường hợp 


*y=1,x= 6. Nếu x = 6 thì khi viết cấu hình eleetron của X đến phân lớp 
ngoài cùng là 4p”. Lớp ngoài cùng là 4s” 4p" X là khí hiếm (loại giả thiết này) 
®y=2,x =5 vậy X có cấu hình lớp ngoài cùng là 4s? 4pˆ X thuộc nhóm VIIA 
Vày nó là brom còn Y là canxi và Z4 = 20 =N,, A, = 40. 
Cấu hình electron của: 
X: 18” 2s? 2p" 3s” 3p" 4s” 3đ" 4p” 
Y: 1s” 2s” 2p" 3s” 4p" 4s? 
e) Y + 2X—¬ VYX, 
Cứ 12g + — 5994g 
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Khối lượng của X trong hợp chất: 5,994 - 1,2 = 4,794g 


Cứ 1 mol nguyên tử Y cần 2 mol nguyên tử X. 


Số mol nguyên tử Y = „ = 0,03 


Số mol nguyên tử X = 2 số mol Y vậy = 0,06 


M„= #291 _;ejo 
0,06 
Xeó 2 đồng vị Xị, X;; gọi khối lượng là X;, X; 
Nụ, +Nạ, = 90 2x = 35 


Xi£ Nụ +2 Xo= NG, #2, Ấ + X = 90 + 70 = 160 


605X, + 495X 
My= ——L E76 
1100 
Xị + X; = 90 + 70 = 160 
Giải ra ta có Xị = 79 ; X;¿ = B1. 
~ Trong 1 mol X có 6,02.10?) nguyên tử 
Số nguyên tử: 
6,02.10”? x 605 
bÓI co bá GIÁ 
1100 
_ 6,02.10? x 495 
s 1100 


=3,3.10 


X = 2,709.10° 

33. Viết đẩy đủ cấu hinh electron của các nguyên tử cỏ electron ngoải củng như sau: 

a) 3p° 4s? ; b) 3s? 3p' ; c) 3s? 4p" 

d) 3d'9 4p5; e) 5p° 6s' ; f) 3s? 3p° 

~ Xác định tên nguyên tố, phân bổ electron vào các obilan. 

~ Nguyên tử nảo thuộc kim loại, phi kim, khi hiếm? 

GIẢI 

a) 1s” 2s” 2p° 3s? 3p” 4s” ; Z = 20 là canxi, là kim loại và thuộc chu kì 4, 
nhóm IIA. 

b) 1s” 2s? 2p” 3s? 3p! ; Z = 13 là nhỏm, là kim loại thuộc chu kì 3, nhóm IIIA. 

e) 1s? 2s? 2p” 3s” 3p” ; Z = 17 là clo, là phi kim thuộc chu kì 3 nhóm VIIA. 

d) 1s? 2s” 2p" 3s” 3p” 4s” 3d!) áp” ; Z = 35 là brom, thuộc chu kì 4, nhóm VIIA. 
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©! 1° 2s” 2 


aụ 
thuộc chú kì 6, nhóm TA. 


dd” ấp! 6x; 2 là nguyên tỏ C*, 


f0 1s” 2s” 2p” 3s 3p”; Z = 18 là Ar, nguyên tỏ khí hicm thuộc chủ kì 3, 
nhóm VHIA. 


34. a) (1) Các ion X°, Y và nguyên tử Z nào có cảu hình electron 1s 2p 2p' 2 


(2) Viết cấu hình eleclron của các nguyên tủ trung hoá X và ÝY Ứng với môi nguyên tú 
hày nêu mỏi tỉnh chát hoä học đắc trung và mỏi phản ung mình họa 


KT tá de tha tuyen xinh Thu đo (Qias: giá TP HCM, (hút T naớn TIẾN 


b) Tổng số proton, nøtron, electron trong nguyên tủ cua một nguyên tổ là 34 
(1) Viết cẩu hinh electron 
(2) Xác định tinh chảt hoa học cơ bản của nguyên tố đó. 
(GiLÀ 
8011) Cúc nguyên từ và ion có cấu hình eleetroi: 1x” 
NHIÀNG': Ý là F và Z là Ne theon! 


t2) Cấu hình eleetron của nguyên tự trung hoà và tỉnh chát: 


Xi 1s” 2s” 2p" 3s) là nguyên tổ Na, có tỉnh khứ mạnh 


Nà +lLO — NHOH + 211, 


Y 1x2 252 9p” là nguyên tổ E, có tỉnh oxi hoá manh. 


F¿+lH:-— 2HE 
bJ01) Gọi số proton là Z, số nơtron là N, 
* Cúch 1: 
9⁄2+N=11 ") 


Z=1? : nên 2< lĩ 
h N F 
Mật khác 1+ 2 + 1õ 2N < 1,52, Thay vào tì! 


35⁄2>34 Z2z9/7 
9/7 + 4< 17. 2 là một số nguyên! 


A=34- 2 
LÃ 10 12 l3 14 lỗ 16 
24 2 21 20 19 18 


Nguyên tờ là Na có A = 28: 2= lI 
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Cấu hình eleetron: 1s” 2s” 2p" 3s! 


(2) Nguyên tố là kim loại điển hình, dễ nhường eleetron để trơ thành Na". 


Cách 3: 
22+N=31 
Mật khác Z < N š 1.52 nên: 


9/7<2< 113 


Z là một số nguyên 2 có thể là 10 hoặc 11. 


gia thiết 


Nếu Z = 10 — N = 14 — B = 1.4 đại) vì trái v 


Nếu Z - 11 +N - 12+ 3 ~ 1,09 (nhận). 


35. a) Nguyên tử của nguyên tố hoả học X cỏ tổng các hạt prolon. electron. nơlron bằng 


180. trong đỏ tổng các hạt mang điện gấp 1.432 lán số hạt nơtron 


(1) Hày viết cấu hinh electron của nguyên tử X 


(2) Dự đoán tinh chất hoả học của X ở dạng đơn chất. Giải thịch theo cấu tạo nguyên tủ, 


phân tử và viết các phương trinh hoá học để giải thích. 


b) Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tổ mà eleclron ngoài củng lả 4s'. Tử 


đó cho biết sổ hiệu nguyễn tử vả số electron hoá trị của chúng. 


GIAT 


a) (1N + Z + tổng số e = 180; Z2 = tổng số clectron. Vậy: 


N+22Z= 180 
2Z 


„ N+2Z-180 
—— |2Z=1.433N 


N + 22 = 180 
~1,432N + 22 =0 
2.432N = 180 2N = 74 


_ 180-74 
.: 


z =53 
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Nguyên tố X là iot (I¿) cấu hình electron của I. 
1s? 2s? 9p 3s? 3p° 4s? 3d'° áp" 5s? 4đ! 5p” 
(2) Iot là phi kim yếu nhất trong các halogen 
~ Có tính oxi hoá: H¿ + l¿ —> 2HI (khí) 
2AI + 31¿—— 2AII¿ 

~ Hidroxit ứng với axit cao nhất có tính axit và có tính oxi hoá. 

- Cấu tạo vỏ eleetron của iot lớp ngoài cùng có 7e nên có khả năng thu thêm 
le vào lớp ngoài cùng, nên có tính oxi hoá. 

~ Có hoá trị cao nhất với oxi là VII nên tạo hidroxit có công thức HIO¿. 

b) - Không có eleetron thuộc 3d: 1s? 2s” 2p" 3s“ 3p” 4s! => Z = 19, có 1 eleetron 
hoá trị. 

~ Có eleetron thuộe 3d: vì 4s' chưa bão hoà nên cấu hình electron 3d chỉ có hai 
trường hợp: 

* Bán bão hoà: 1s? 9s” 2p 3s” 3p 3d” 4s' = Z = 24, có 6 eleetron hoá trị. 

* Bão hoà: 1s? 2s” 2p° 3s? 3pŠ 3d!) 4s!  Z = 29, lè ra có 11 electron hoá trị 


theo định nghĩa tuy nhiên do lớp 3 bão hoà nên chỉ có thể thèm 1 hoặc 2 electron 
thuộc 3d có thể tham gia vào phản ứng hoá học nên số electron hoá trị có thể đến 3. 


36. a) Nguyên tố X, cation Y?*, anion Z' đếu cỏ cấu hình electron 1s? 2s? 2p® 
(1) X, Y, Z là kim loại hay phí kim? Tại sao? 
(2) Viết phản ửng minh họa tính chất hoá học quan trọng nhất của Y vả Z. 
(Trích đế thí tuyến sinh Trường Đại học Tài chính -Ñẽ toản, nữ 20002 
b) (1) Viết cấu hình electron của Cu (Z = 29). Trên cơ sở đó giải thich hoá trị của Cu. 
(2) Viết phương trình các phản ứng trong sản xuất đống bằng phương pháp công nghiệp. 
(Trích để thí tuyến súah Trường Đại học Y khoa Hà Nội, nâu 19971) 
GIẢI 
8a) (1) X là khí hiếm, vì X có cấu hình electron cúa khí hiếm. Y là kim loại, vì 
cấu hình electron của Y: 
122s2p°3s? ~ lớp ngoài cùng có 2 eleetron, thể hiện tính khử. 
Z là phi kim, vì cấu hình electron của 2: 
1s°2s?2p” - lớp ngoài cùng có 7 electron, thể hiện tính oxi hoá. 
(2): Tính chất hoá học quan trọng của Y là tính khử: 
Y-2e¬Y” 
Ví dụ: Y + Cl¿— YCI;¿ 


2Y + O; - 2YO 
Y +2HCI — YCI; + H¿Ÿ 


~ Tính chất hoá học quan trọng của Z là tính oxi hoá: 
Z+le=>Z 

Ví dụ: Z¿ + 2Na ¬ 2NaZ. 

b) (1) Cu (2/8/18/1): 1s° 2s“ 2pŠ 3s? 3p° 3d'" 4s! 

~ Có le ở 4s nên có hoá trị 1. 

~ Tách thêm 1e ở 3d nên có hoá trị 2. 

(2) Trong công nghiệp luyện đồng từ quặng chaneopirit qua các giai đoạn: đốt 
quặng, nung sản phẩm với than và cát để tách xỉ, sau cùng thôi không khí nén vào 
sản phẩm nóng chảy. 

2CuFe§; + 5O, + 2SiO, —› 2Cu + 2FeSiO, + 4SO, 


txi! 
FeSiO,; xi được loại bo 
Cu thu được là đồng thỏ 
Để được Cu nguyên chất thì thực hiện sự điện phân với: 
~ Cực dương là miếng đồng thỏ. 
~ Cực âm là miếng đống nguyên chất. 
Dung dịch chất điện phân là dung dịch CuSO¡. 
Khi điện phân thì đồng thô tan vào dung dịch và sau đó bám vào điện cực âm. 
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CHỦ ĐỀ 6 
Dạng bài toán về các số lượng tử của vỏ nguyên tử 


LỜI DẶN: Các số lượng từ: Để đạc trưng cho trạng thải một electron trong 


nguyên tử, người ta dùng 4 số lượng tù: 


Tên gọi Kí hiệu Giá trị Ÿ nghĩa 
1. §ố lượngtử | n * Nguyên: 1, 2, 3, 4. ® Đậc trưng cho mức nìng. 
chính 1 2 3 4 5 6 7 | M00 của tiectron được 


đùng để chỉ các lớp electron 


trong ngưyên tử. 


+ Xắc đình kích thước và 
nâng lượng của 00414n 


2 $ðlưagtừ |! « Đậc trưng cho các phân. 
phụ hay số lỏp electron khác nhau. 
lượng tử obitan 


+ Cho biết hình đạng 09itan 
trong không gian 


3. $ố lượng tử 
từ m 


« Đắm mây lrong không 
gian không thể định hướng, 
tửy ý mà được xác định bởi 
Số lượng tử từ. 

+ Đặc trưng với điện tử còn 
CÓ Sự Qu3y xung quanh trục 
tiêng theo hại chiếu ngược. 
nhau 


+ Qưy định số 011an trong, 
củng mục nâng lượng, có 
(2l + 1) gá trị 


4 Sốlượgtử | m, 


1 
$pin m, + Chỉ có 2 giá trị sa AM hiệu †) 


1 
Và == (í hiệu š) 
2 


Khi tiết eleetron diễn uào các 6 lượng tử cắn nhớ: 


* Quy tác Hund 1T: Trong cùng một phản lớp, các cleetron sẽ phân bổ trên các 
obitan sao cho số eleetron độc thán là tới đa tả các electron này phải có chiều tự 
quay giống nhau 


* Sấp xếp clectron tủo obWan có sở lượng từ m: Hiện nay có 2 cách xếp xếp 
khác nhau: 


Cách 1: Xếp cúc electron tắn tượt chiếm các obitan bắt đâu m có trị số nhỏ nhất trước. 
Cách 2: Xếp cáe electron lắn lượt chiếm các obitan bắt đầu m có trị số lớn nhất trước. 


Khi gạp đẻ bài: “Xác dịnh nguyên từ có điện từ chót tới 4 số tượng từ”. Đề bài 
nên ghì rõ sắp xếp theo cách nào. 


* Không thể có hai eleetron có cùng 4 số lượng tử. Nói cách khác, mỗi obitan 
chi có thể chuủa tối đa 2 electron có spin ngược chiễu nhau. 
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Cáe số lượng tử uà cáe obitan nguyên từ 


Số 00itan 


-2-10»1 + 


0 


10+1 


-2-10+1+2 


-3-2-103142+3 


ừ H đến He điền điện tủ] 
vào phân mức 1s 
Từ Li đến Ne điền điện tử 


vào phân mức 25. sau đói 
2p 


Từ Na đến Ar điển điện 
\ử vào phân múc 35, s3u 
ó 3p. Phân mức 3đ chưa 

được điển 


__—" 


-2.-1,0,41. 
2 


Từ K đến Kr điển điện tử 
vào các phân múc theo. 
thử tự 4s, 3đ, 4p Các 
phân mức 4d và 4f chưa 
được điển 


Tù Rb đến Xe điển điện 
lử vào các phận mức t! 
thử tự 5s, 4đ, 5p. Các 
phân mức 4f, 5đ, 5† và 
Šg chưa được điển 


3ã 


Trong chủ kì VI thứ tự xếp điện tử như sau: 

Cs-6s; Ba-6s”; La-5d!6s”; Ce-4f5d'6s”.. Eu-4f5d'6s° Gd-4f5d'6s; 
Tb-4f”°5d'6s? Yb-4f'“5d°6s” Lu-4f''5d'6s!; ..; Ir-4f“5d”6s!; Pt-4f°5d”6s); 
Au-4f'!5d''6s';.... Rn-4f'°6d'"6s 


BÀI TẬP 


37. a) Cho nguyên tử của 2 nguyên tố A và B có electron ngoải cùng có 4 số lượng tử lần 
lượt sau 
n=4 Iz0 m=z0 m, = +12 
n=3 Iz1 mz-1 my = -1/2 
Viết cấu hình electron của nguyên tử, xác định nguyên tố kim loại, phi kim? Biết rằng các 
electron chiếm obitan bắt đấu tử m cỏ trị số nhỏ nhất trước. 
b) Hai nguyên tố A và B có electron cuối củng ủng với 4 số lượng lử 
A(n=3;1= 1;m= 0;m, = ~1/2). 
B(n=z4.I=1;:m=z -1:m, z -1/2) 
(1) Viết cấu hình electron, xác định vị trí của A. B trong bảng hệ thông tuấn hoàn. gọi tên 
A, B. Biết rằng các electron chiếm obitan bắt đấu tử m có trị số nhỏ nhất trước. 


(2) Hai nguyên tố nảy có thể có nhũng số oxi hoả nào? Vì sao có sự khác biệt (nếu có)? 
GIÁI 

a) A: [TH] L1 

° 2g” 2p" ậph 48! 
Á chỉ có thể cho số oxi hoá +1 vì có le n thân ở lớp ngoài cùng. 
a: [H] [H] J0 

182 28 2p" 

B có thể cho số oxi hoá +2 xã -2 Mỹ có 2e độc thân. 


B còn phản lớp 3d trống nên có thể cho thêm số oxi hoá khác nhau sau: 
~ Số oxi hoá +4 vì khi bị kích thích sẻ tạo 4e độc thân: 


mm [H] tTrTr] [ị tITTr] [LLLTL] 


~ Số oxi hoá +6 vì khi bị kích thích sẽ tạo 6e độc thản 


] [m] [Hnln] [HT] LTTr] EILTT] 


Nguyên tố A là kim loại vì có 1 eleetron lớp ngoài cùng. 
Nguyên tố B là phi kim vì có 6 eleetron lớp ngoài cùng. 


b)(1) Nguyên tố A: 3p” 
Nguyên tố B: 4p! 
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Cấu hình e: A: 1s” 2s? 2p° 3s” 3p” 
Vậy A thuộc nhóm VIIA ; chu kì 3 là clo 
B: 1s? 2s? 2p 3s? 3p” 3d'" 4s? 4pt, 
Vậy B thuộc nhóm VIA, chu kì 4, là selen. 
(2) Số oxi hoá (có thể có) của clo: =1; 0; +1; +3; +ỗ; +7 
Số oxi hoá (có thể có) của Se: -2; 0; +2; +4; +6 
Giải thích: Do sự phản bố electron ở lớp ngoài của nguyên tử các nguyên tổ. 


€6 [11] [H[H]r] | 


3s? 4p” 3d 


ví II] LETT] 
P 


Ở trạng thái cơ bản: clo có 1e độc thân, Se có 2e độc thân, khi tạo hợp chất với 
nguyên tố có độ âm điện bé hơn thì chúng thể hiện số oxi hoá âm (~1; -2). 

Khi kích thích e lên các obitan d trống thì số e độc thân của Cl lần lượt là 3, 5, 
7; Se lần lượt là 4, 6. 

Vì vậy, khi kết hợp với nguyên tố có độ âm điện lớn hơn, thì: 

Clo sẽ thể hiện số oxi hoá đương và là dương lẻ: +1; +3; +5; +7 

8e sẽ thể hiện số oxi hoá dương và là dương chả +4; +6. 


38. Trong các số lượng tử sau đây, gắn cho một electron, số lượng tử nào chấp nhận 
được: 


2 
3 
5 


h 
a) 3. 0 1 cóc 
2 
1 
b) 8:' 3¬ “Số ve 
2 
e) 4.38 -4 ¬ 
2 
g) 5s 2 2 sở 
2 
e) â$ £ ø@ -Š 
2 
GIẢI 


a) Không được vì khi l = 0 thì m = 0 

b) Không được vì giá trị lớn nhất của Ì = n - 1 tức bằng 1 trong trường hợp 
này. 

e) Không được vì giá trị nhỏ nhất của m là -3 trong trường hợp này. 

đ) Được. 


g7 


e) Không được vì trị số m, chỉ có thể là ¬š hay tss mà thôi. 


39. a) Viết cấu hình electron và xác định 2 nguyên tử mà electron cuối cùng điển vào đó 
có 4 số lượng tử: 


(1)n=3; I=1; m=+1; m=~g 


(2)n=2; Iz1: m=+t; m,==z 


Biết rằng các electron chiếm obitan bắt đấu tử m cỏ trị số lớn nhất trước 


b) Trong các số lượng lử sau đảy, gắn cho một electron, các số lượng tử nảo có thể chấp 
nhân được 


Electron Các số lượng lử 


bộ 


+ 


MI~|NIS|NI— NSI~ 


' 


+ 


GIAT 
a) Các šïecroi này được phân bố như sau ở phân lớp p: 
+l 0 -1 
œ0 
Công thức eleetron của chúng là: 
(1) 1822s?2p" 3s” 3p“ đó là nguyên tử S 


(2) 1s?2s? 9p! đó là nguyên tử oxi 


b) a Không đúng vì Ì = 0 thì m = 0 

b Không dúng vì n = 2 thì trị số lớn nhất của l = 1 (vì l có giá trị từ 0 => (n1) 
e Không đúng vì trị số nhỏ nhất của m = -3 

d Đúng 
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e Không đúng vì trị số của m, chỉ có thể là ts hay "s: 


40. a) Hãy xác định các giá trị 4 số lượng tử cho tửng electron ở trạng thái không kích 
thích của nguyên tử có cấu hình: 1s° 2s? 2p. 


b) Hãy cho biết số Z của nguyên tố có bộ 4 số lượng tử của electton chót củng thỏa mãn 
điếu kiện sau: n + =3; m+ m,= +% 


GIẢI 
a) nzl l=z0 m=0 m.= #2 182 
n=2? I=0 m=0 nG 2s 
lz1l  m=-l tự 2 2p 

2 
1 2 
l=l m=0 m=+S 2p 


te 


n=2và] =1: phân lớp 2p 
n=3và Ì=0: phân lớp 3s 


~ Với phân lớp 2p: m+m 


b) n= lvàl =2: phân lớp 2 d (không có) 
n+lz3= 


+1⁄4. Suy ra: 


+ m, = +1⁄2 và m = 0: 2p” cấu hình electron đẩy đủ: 1s” 2s? 2p”: đó là C (Z = 6) 

+ m, = -!⁄4 và m = 1 : 2pÊ cấu hình electron đầy đủ: 1s? 2s” 2p: đó là Ne 
(2= 10) 

~ Với phân lớp 3s = l = 0 và m„ = +!⁄2: 3s' cấu hình eleetron đẩy đủ: 1s? 2s 
2p° 3s': đó là Na (Z = 11). 


41. Xét nguyên tử của nguyên tố mà electron chót cùng có bốn số lượng tử: 
a)n=3 Iz2 m=+1 m, =+! 
b)n=4 Iz2 m=+1 m,=-1⁄ 


Có những cấu hình này không 2 Tại sao 2 Biết rằng electron chiếm các obitan bắt đầu từ 
m có trị số nhỏ nhất Irước. 


GIẢI 
a)n=3,1=2,m= +1,m, = +1⁄2 là 3d* 


Cấu hình electron: 3d" 4sf nhưng 3d” 4s' có cấu hình bán bảo hoà, bền hơn nên 
không có 3d! 4s”. 


b)n=4,1=2,m= +l,m,= -⁄ là 4d” 


Cấu hình electron: 3d” 4s” nhưng 3d!” 4s' có cấu hình bảo hoà, ở phân lớp d 
bên hơn 3d” 4s”. 
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BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 


42. a) Nguyên tử của một nguyên tố có cấu tạo bởi 115 hạt. Hạt mang điện nhiếu hơn 
hạt không mang điện 25 hạt. Xác định A, N của nguyên tử trên: 


Sổ khối A là: A.45 B.40 C.42  D. Tấtcả đếu sai 

Đáp số đúng:D 

Số nơtron là: A.46 B.45 C.40 D.39 

Đáp số đủng: B 

b) Cacbon có 2 đồng vị: ¿2C và ¿`C, oxi cỏ 3 đống vị ¿°O; ¡”O và ‡?O. Số phân tử CO; 
có phân tử khối trùng nhau nhiều nhất là bao nhiều? 

Ãjd -B.# G3 D.4 
Câu trả lời đúng: C 


c) Ở 209C, Dạu = 19,38g/cm`, giả thiết trong tỉnh thể Au là những hình cấu chiếm 75% thể 
tích tinh thể. Biết khối lượng của Au là 196,97. Bán kính nguyên tử Au là: 


A. 1,48.10 ®em 8. 1,44.10 ®em 
€. 1,84.10 *cm D. Tất cả sai 
Đáp số đủng:B 
đ) Cho M là kim loại tạo 2 muối MCI,, MCI, và 2 oxit MO; ;„; M;O,. Tỉ lệ khổi lượng của clo 
trong 2 muối là: 1 : 1,173 và của oxi trong 2 oxit là 1 : 1,352. Xác định nguyên tử khối của M 


A. 54,673 B. 58,05 C. 55,743 D. A vả C sai 
Câu trả lời đủng: € 
43. Những điểu khẳng định nào sau đây là đúng: 
a) Số hiệu nguyên tử bằng điện tích hạt nhân nguyên tử. 
b) Số proton trong nguyên tử bằng số nơtron. 
e) Số proton trong hạt nhân bằng số electron ở lớp vỏ nguyên tử. 
d) Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi mới có 8 proton. 
e) Chỉ có hat nhân nguyên tử oxi mới có 8 nơtron. 
f) Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi, tÌ lệ giữa prolon và nơtron mới là 1:1. 
Câu trả lời đúng: a, c, d 
44. Các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào đúng: 
a) Đồng vị là những chất củng điện tích hạt nhân Z 
b) Đồng vị là những nguyên tố có củng điện tích hạt nhân Z 
c) Đồng vị là những nguyên tố có cùng số khối A 


d) Đống vị là những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân Z. nhưng khác nhau về số 
nơtron. 
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e) Đồng vị là những nguyên tử có cùng số khối A. 
Câu trả lòi đúng: d 


45. Cho biết tổng số electron trong AB; là 42, trong hạt nhản A, B số proton bằng số 
nơtron. Xác định số khổi của B 


a)32; b)8; c) 24, d)40; e) 16. 
Đáp số đủng: e 
GIẢI 
ABj?” có 42e, vậy AB, có 40e. Theo đầu bài số P = số N. Vậy số P = số E = số 
NÑ =40. 
Gọi x, y là số proton trong các hạt nhân của A, B ta có: 
x+ 3y = 40, do đó y < Ÿ =13,3 


nghĩa là BH phải thuộc chư kì 2 và vì là phi kim (tạo anion) nên B chỉ có thể là flo, 
oxi hoặc nitơ. 

* Nếu B là flo (y = 9) thì AB¿# có công thức AF¿“. A có số oxi hoá là +1 và 
x= 40 - 3x0 = 13. Đó là số thứ tự của nguyên tố AI, AI có số oxi hoá là +3, trường 
hợp này loại. 

*» Nếu B là oxi (y = 8) thì ABạ?” có công thức AO¿”. A có số oxi hoá là +4 và 
x= 40 - 3x8 = 16. Đó là số thứ tự của §, § có số oxi hoá là +4, trường hợp này 
đúng. Câu đúng là e. 

Vậy A là § và B là O; B có số khối = 8 + 8 = 16 

+ Nếu B là nitơ (y = 7) thì AB” có công thức AN;?, A có số oxi hoá là +7 và 
x =40 - 3x7 = 19. 

Đó là số thứ tự của nguyên tố K, K có số oxi hoá là +1, trường hợp này loại. 


46. a) Đống có hai đống vị là “Cu và '*Cu, nguyên tử khối trung bình của Cu là 63,54 
và % các đồng vị là: 


(A) 79% và 27%, (B) 27% và 79%; (C) 65% và 63%; (D) 63% và 65%. 

Đáp số đúng: B 

b) TỈ lệ khối lượng của một chất khí ở 54,6°C và 0°C cùng áp suất p là. 
(A) 1,2; (B) 1; (C) 0,8; (D) 2,4; (E) không xác định. 


Đáp số đúng: A 

47. a) Cho các cấu hình electron của các nguyên tố sau: 
A:1s? 2s? 2p° 3s2 C: 1s? 2s? 2p® 4s? 4p 4d° 4s? 
B: 1s? 2s? 2p® 3s? 3p" D: 1s? 2s? 2pÊ, 


41 


Các nguyên tố kim loại là: trưởng hợp nảo sau đày? 
a)A.B.D; b)A,C; c)B.D; 
d)B,C,D; e)A.B,C,D: !) Tất cả đều sai. 

Câu trả lỏi đúng: b 

b) Nguyên tổ Y có cấu hình electron của phân lớp chót là 3d. Vậy nguyên tử Y cỏ số lớp 
elà: 

A.3 B4 c.5 D. Tất cả đếu sai 
Câu trả lòi đúng: B 
GIẢI 

a) Từ đặc điểm lớp electron ngoài cùng của các nguyên tử, ta thấy: A là kim 
loại; B là phi kim; C là kim loại và D là khí hiếm. Vậy (2) A, C đúng. 

48. a) Nguyên tử X có cấu hinh electron là 1s? 2s? 2p° 3s? 3p? 4s? thì ion tạo ra từ X có 
cấu hình electron như sau: 

(A) 1s? 2s? 2p? 3s? 4p® 4s°; (B) 1s? 2s? 2p° 3s? 3p? ; 

(C) 1s° 2s? 2p® 4s” 4p® 4s” 4p°, (D) 1s? 2s? 2p 3s°; (E) Tất cả đếu sai 

Câu trả lời đúng: B 

b) Các mẻnh đề sau đây là đúng hay sai: 

A. Tất cả các nguyên tố có 3 electron ở lớp ngoải củng đếu là kim loại 

B. Tất cả các nguyên tố có 5 electron ở lớp ngoải củng đếu là phi kim. 

C. Thông thường các nguyên tố có 4 electton ở lớp ngoài cùng đều là phi kim. 

D. Tất cả các nguyên tố có 4 electron ở lớp ngoài củng đếu là kim loại. 

Câu trả lời đúng: A, B 


49. a) Một ion Xˆ* có cấu hình electron ở lớp vỏ ngoài củng là 2p, thì cấu hình electron 
của lớp vỏ ngoài củng của X có thể là: 


(A)3sSẼ (B)3sẺ (C)3p` (D) Cả A,B,C có thể đủng - (E) Tất cả đếu sai. 
Câu trả lời đúng: D 


b) Nguyễn tử M có cẩu hình electron của phản lớp chót là 3d”. Tổng số electron của 
nguyên tử M là: 


(A) 24 (B) 25 (C) 27 (D) 29. 
Câu trả lời đúng:C 
50. Mệnh đế nào sau đây không đúng: 
a) Không có nguyên tố nào có lớp ngoài củng nhiếu hơn 8 electron. 
b) Lớp ngoài củng là bến vững khi chứa tối đa số electron. 
c) Lớp ngoài củng là bến vững khi phụ lớp s chứa tối đa số electron 
đ) Có nguyên tố có lớp ngoài củng bến vững với 2 electron 
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Mệnh đề sai: b, c 


51. a) Một ion M” có cấu hình electron ở lớp vỏ ngoải củng là 3p, vây cấu hình electron 
ở lớp ngoải củng của nguyên tử M là: 


(A) 3p? hay 3p*: (B) 4s' 4s” hay 4p'; (C) 4s? 4p3 
(D) 3s` hay 3s, (E) Tất cả đều sai. 
Câu trả lời đủng: A 


b) Anion X? có cấu hình electron giếng R* (có cấu hình electron ở lớp vỏ ngoài củng là 
2p?) thì cấu hình electron của nguyên tử X là 


(A) 1s°2s?2p?; (B) 12 2s? 2p° 3s ; (C) 1sẼ 2s? 2p*; 
(D) 1s°2s?2pŸ; (E) Tất cả đều sai. 
Câu trả lời đúng: C 
BÀI TẬP TỰ GIẢI 
§2. a) Cho 2 nguyễn tổ A, B có điện tích hạt nhản nguyên tử lấn lượt là 19 và 28. 
(1) Viết cấu hình electron của từng nguyên tử các nguyên tổ đỏ. 
(2) Cho biết tính chất hoá học cơ bản của từng nguyên tố. 


b) Clo tự nhiên gốm hai loại đống vị *°Cl và 37C. S¡ gốm hai loại đống vị 3#S¡ và 3?Si. Hợp 
chất silic clorua SiCI, gốm cỏ bao nhiêu loại phản tử có thành phấn đồng vị khác nhau. 


53. a) Một nguyên tố gốm hai đống vị có số nguyễn tử tỉ lệ với nhau lả 
27 : 23. Hạt nhân đống vị thứ nhất chứa 35 proton và 44 nơtron. Hạt nhân đống vị thử hai chửa 
nhiều hơn 2 nơtron. 


Xác định nguyên tử khối trung bình của nguyên tổ trên. 
b) Tổ hợp các obitan nào sau đây là đúng? Tổ hợp nào là không đúng? Vì sao? 


() n=3.Iz3.m=0 
(2) nz2.Iz1,mz0 
(3) n=6,Iz5,mz-1 
(4) nz4Iz3.m=z-4 


54. a) Cấu hinh electron nảo sau đảy vi phạm quy tắc Hund? 

(A) 1Ẽ; (B) 1s? 2s? 2p,”: (C) 1s? 2s? 2p," 2p, `; (D) 1s” 2s” 2p,` 2p, 

(E) 1s? 2s? 2p,? 2p,' 2p," 

b) Nguyễn tố A có cấu hình electron lớp ngoài củng 4s° 4p; A = 79. Em hảy tính số 
nơtron của nguyên tử thuộc nguyên tố A. 


55. a) Tổng số proton, nơtron, elecron trong nguyên tử của một nguyên tố thuộc 
nhóm VIIA là 28. Vẽ sơ đố cấu tạo nguyên tử (thành phần hạt nhân, các lớp electron) của 
nguyên tố đỏ. 

b) (1) Cho biết số thứ tự của Ni trong bảng tuấn hoàn là 28 và lớp ngoài củng có 
2 electron. Hãy: 
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~ Viết cẩu hình electron của NiÊ" 

~ Xác định chu kỉ và nhóm của nguyên tố Ni trong bảng. 

(2) Khối lượng nguyễn lử của B bằng 10.81. B trong tự nhiên gồm 2 đống vị :°B và :'B 
Hỏi có bao nhiêu phần trăm ¿B trong axit boric HạBO¿, cho HạBO; = 61,84. 

(Trích đề thì tuyển sình Trường Đại học Dược Hà Nội. nam 19971 

56. a) Nguyên tử khối trung bình của brom là 79,91. Brom có 2 đồng vị. Biết = Br chiếm 
54,5%. Tìm số khối của đồng vị thử 2. 

b) Tỉnh thành phấn phần trăm các đống vị của cacbon. Biết cacbon ở trạng thái tự nhiên 
có 2 đồng vị ạˆC và ¿`C có nguyễn tử khối trung bình là 12,011 

57. Hãy viết cấu hình electron của các nguyên tố có 2 electron độc thân ở lớp ngoài cùng 
Với điều kiện: nguyên tử có số Z < 20. 

a) Có bao nhiêu nguyên tố ứng với cấu hình eleetron nói trên, cho biết tên của chúng. 


b) Viết công thức phân tử của các hợp chất có thể có được chỉ từ các nguyên tố nói trên. 
Viết công thức cấu tạo các hợp chất đó và gi ích liên kết hoá học. 
(Trích đề thí tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế Quốc đán, nam 1997: 


58. a) A là một nguyên chất mà phân tử chỉ gốm các tiểu phân với cấu hình electron 
1s? 2s? 2p® 3s? 3pŠ. Hãy lập luận để tìm công thức phân tử phủ hợp của A và gọi tên. Cho biết 
hoá trị của các tiểu phản cũng như của nguyên tử trong phản tử A không quá hai. 


b) Một hợp chất B được tạo bởi một kim loại hoá trị (II) và một phi kim hoá trị I. Tổng số 
hạt trong phân tử B là 290. Tổng số hạt không mang điện là 110, hiệu số hạt không mang điện 
giữa phi kim và kim loại là 70. Tỉ lệ số hạt mang điện của kim loại so với phi kim trong B là 2/7. 
Tìm A, Z của kim loại và phi kim trên. 


59. a) Dựa vào cấu hình electron của các nguyên tố sau: 
(1) 1s? 2S? 2p® 3s? ; (2) 1s” 2s? 2p° 3s? 4p? 
(3) 1s? 2s? 2p® 3s? 4p ; (4) 1s? 2s? 2p 3s? 3p 4s? 4d'9 áp" 
Những nguyên tố nảo là kim loại ? là phi kim ? là khi hiểm? 
b) Cho biết tên obitan ứng với 
œ0) nz4; 
(2) n=3 
4) n=2; 


c) Tổng số hạt proton, nơtron, electron của nguyễn tử một nguyễn tổ thuộc nhóm VIIA 
bằng 28. 


Tỉnh nguyên tử khối của nguyên tố đỏ. 


60. a) Hãy nêu những kết quả thực nghiệm chứng tỏ rằng electron là một phần tử tạo 
thành nguyên tử? 


b) Hiện tượng phóng xa là gi? Tia X là gì? Tia X sinh ra trong trường hợp nào? 
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c) Viết phương trinh phản ứng hạt nhân theo sơ đồ sau: 


+ịH+2237+2 

239 

 US?+J 

54 ù §: 
;oF8 + „He — 2a NỈ +....? 
60 1 1 
SN + TH? + ln 


61. a) Trong vở một học sinh có ghỉ một bảng sau. 


kẽ -_Cáce|  a b | b | ú | 4 | 
Số lượng tử. ' 
| 


n | 3 4 1 2 2 
! ) 2 2 0 2 -1 
r m SH) —9 9 + 
| my, Lx] z] ¬% .. 0 


Hãy chỉ những chỗ sai trong bằng trên. 
b) Có bao nhiêu electron ở lớp vỏ ngoài củng của các ion sau đây: Ca?*; Cr”"; Zn?"; SẺ 
Cl'. Các ion cỏ cấu lạo tương tự như những nguyên tổ nào? 
€) Viết cấu hình electron của các ion sau đây: Cs`°, AI**; NiÊ*; Ba?*; Br 
62 a) Hãy sắp xếp (có giải thích) các hạt vi mỏ dưới đảy theo chiếu giảm dấn bán kinh 
hạt: Rb" (2 = 37), Y'" (z = 39), Kr (z = 36), Bí (z = 35), Se?” (z = 34) và SẺ" (z = 38). 
b) Nguyễn tổ A không phải là khi hiểm, nguyên tử cỏ phân lớp eleetron ngoải củng là 4p. 
Nguyên tử của nguyên tổ B có phân lóp ølectron ngoài củng lá 4s 
{1) Nguyên tổ nào là kim loại 2 là phì kim 2 
(2) Xác định cấu hinh ølectron của A và B, biết tổng số electron của hai phân lớp ngoài 
củng của A và B bằng 7 
Trích đề tlà tuyên sinh Trường Đại học Y TPHCM, nam 1999) 
e) Giữa bản kinh hạt nhân (R) và số khei (A) của nguyên tử có mổi liên hệ như sau 
R = 1,6.10 '3, A.. Tính khổi lượng riêng của hat nhân. 
4Trích dễ thủ tuyển sinh Trường Đại học Äoat thương, nan 19961 


HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP SỐ CHƯƠNG I 


82. b) Trong phán tử SiCl¿ có bốn nguyên tử clo. Có những trường hợp sau đây 
xảy ra: 1 nguyên tử “*S¡ hoặc 1 nguyên tử Si kết hợp với 4 nguyên tử ”Cl; 4 
nguyên tử '“Cl; 1 nguyễn tử ”Cl và 3 nguyên tử ”Cl; 2 nguyên tử ”Cl và 2 nguyên 
tử “Cl; 3 nguyên tử “CI và 1 nguyên tử ®Cl. Vậy có 10 phân tử có thành phản 
đồng vị khác nhau. 
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53. a) Vì electron có khởi lượng rất nhỏ nên vẻ trị số có thể coi nguyên tử khỏi 
xấp xỉ số khối hạt nhắn. 

Khối lượng nguyên tử của đồng vị thứ nhất: (35 + 44) = 79 

Khối lượng nguyên tứ của đồng vị thứ hai: (35 + (44 + 2)] = 81 


"Theo đấu bài cho tỉ lệ về số nguyên tử giữa hai đồng vị là 27 : 23 nên nguyên 


tử khối trung bình của nguyễn tố là: 
(79 x 27) + (81 x 23) 


= 79,9. 
(27+23) 
54. b) Cấu hình e của A: 1s? 2s/2p" 3s? 3p" 4s 3d!" 4p" 
2Z2=E=836 


N =79 - 36 = 43. 
65. a) Tổng số cde hạt trong nguyên từ: Z+E+N=<22Z+N<28 
Vì Z < 28, nguyên tổ có hạt nhân nguyên tử bến nên ta áp dụng công thức 


N 
1S S15 
z 


2Z+N=28¬N=28 - 27 


1<22-2<s15©3s 22 <aäc 2x2; 2 
? z 3 3.5 


8<Z< 9,33 do Z là số nguyên nên Z = 8 hay 9 

~ Nếu Z = 8 -› Cấu hình eleetron là 1s 2s? 3p! ttrái với giả thiết). 

~ Nếu Z = 9 -+ Cấu hình eleetron là 1s 2s” 2p”. Nguyên tổ phải tìm ở nhóm 
VIIA (dúng với giá thiếU 


b1) Ni: (28/16/2) 
NỈ”": (2/8/16): 1s 9s? 2p” 3s” 4p” 3dẺ 
Ni ở chủ kì 4; nhóm VIIIB. 
(9) Đặt x là thành phần phản trâm của đồng vị „8 
(100 = x) là thành phần phần trâm của đồng vị ;*B 


Ta có: LÍ, 16100— 3) 1081 => x = BỊ 
100 ` ——100 
Vậy f2 của 1TR trong HUBO, < 1> 8Ú: 100 = 1428142 
ñy Œ của 1B trong Srếi 


56. a) Gọi A là sở khối của đổng vị thứ hai. 
Áp dụng công thức tỉnh nguyên tử khối trung bình: 
4, x79 + (100 - õ41,5)A 
100 
Giải ra ta được A = 81. Vậy đồng vị thứ 2 của brom là 3! Br.. 


=79,91 
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b) Gọi x là tỉ lệ % của đồng vị '“C 


12xx+(100— x13 _ 12011 
100 


Giải ra ta được x = 98,9%, đồng vị (2C và 1,1% }2C. 
S7. a) Là các nguyên tố: 


Z= 6 (1522552p*) [H] [r] Nguyên tố C 


Z = 8 (15”25”2p!) [n] In] Nguyên tố O 


Z = 14 (1522s?2p”3s?3p?) 


ITNImi LTTTL ] Nguyên tố sĩ 


Z = 16 (15”25” 
m] Nguyên tố S 
b) Công thức phân tử cúa các hợp chất: 
CO; CO,; SiC; CS,; SiO,; SO,; SO, 


58. a) A có cấu 


¡nh eleetron: 1s”2s”2p”3s?3p"” 


Cấu tạo nguyên tử trong A: 3 lớp, ð phân lớp, 8e ở lớp ngoài cùng, đạt cấu hình bền. 


Tiểu phân phù hợp: Ar; CI ; S”; Ca?"; K*. 
Công thức phân tử của A: Ar; Cl;; S; Sn; KCI; K„S, CaCl;; CaS 
b) Công thức hợp chất B là: 


XY. (X là kim loại. Y là phi kim) 
22.+N,+222 +N,) = 290 (1) 


N.+2N, = 110 (3) 
2N, TN, = 70 (3) 
22 
CS - 2 d4) 
42 T7 

v 


Giải 2 phương trình (2) và (3): 
N.+2N, =110 
x y 
2N,-N, =70 
4N, = 180 =N, = 45 =N, = 20 
Thay N..N, vào phương trình (1): 22, + 42. = 290 - (20 + 90) = 180 


2, +22, =90 
Lô g ‹ 2, +92, =90 


=ễ - |1Z.-42, =0 
x4, 
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2, =20 
3y =35 
v= 20 + 20 = 40 là canxi 
Áy = 45 + 35 = 80 là brom. 
59. a) (1) Kim loại ; (2) Phi kim ; (3) Khí hiếm ; (4) Kim loại 
b)(1)4f; (2) 3s ; (3) 2p. 
€@P+E+N=28vi P= E nên ta có 2P + N = 28 
Vì P<N <15P (do Z < 83 đồng vị bên) nên ta có: 
2P+N=28z3P 
2P+N=28<3,5P 
P là số nguyên nên P có 2 giá trị là 8 và 9. 
- Nếu P = 8 - N = 12. Cấu hình electron là 1s”2s”2p* trường hợp này loại vì 
không phù hợp với đầu bài. 
~ Nếu P = 9 thì N = 10. Cấu hình eleetron là 1s?2s”2p”, nguyên tử nguyên tố 
này có 7 electron lớp ngoài cùng, phù hợp với đẻ bài: A = 9 + 10 = 19. 
62. a) Vì tất cả các hạt dều có cấu hình e của Kripton (1s” 2s” 2p” 3s? 3p" 3d"" 
4s? 4p”) nên kích thước phụ thuộc vào Z, nghĩa là Z càng lớn thì bán kính hạt càng 
nhỏ, đo đó bán kính của các hạt giảm dẫn theo thứ tự sau: 


Se?” >Br > Kr > Rb' » Sr” >Y”" 
b) Nguyên tố A lớp ngoài cùng 4s” 4p` 
x= 1 thì A là kim loại. 
3 <x<õ thì A là phi kim. 
Nguyên tố B lớp ngoài cùng 4s` (y < 2) 
Vậy B là kim loại. 
x*+y=7 nếu y= 1 thì x = 6 (loại) 
y= 2 thì x = ð tdúng). 
Vậy cấu hình eleetron của A: 1s? 2s£ 2p" 3s” 3p" 4s 3đ! 4p^ 


Giải ra ta được: 


}=ssPssø 


Cấu hình electron của B: 1s” 2s” 2p” 3s” 3p" 4s” 
©) Khối lượng riêng của hạt nhân 


Khôi lượng của 1 hạt nhản bằng: m= ————— 
6.023.10ˆ 


Khối lượng riêng của hạt nhân: d = m 


A : 
d=—= 1 — *I,17.10!! g/em” = 117.10” tấn/emỶ. 
6,023.103 x g"0,6.10 89x(ÿAn# 
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CHƯƠNG Iï 


BẢNG TUẦN HOÀN VÀ ĐỊNH LUẬT 
TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC 


CHỦ ĐỀ 1 ˆ | 
Xác định vị trí các nguyên tổ hoá học trong bảng tuần hoàn | 
và tính chất hoá học của chúng khi biết điện tích hạt nhản | 


LỜI DẶN: 


~ Viết cấu hình electron theo nưức năng lượng tăng dẫn. 

— Nguyên từ có cấu hình clectron lớp ngoài cùng là: nshnp” thì nguyên tổ thuộc 
nhóm A (n: số thứ tự của chu kì, (a + b) = số thử tự của nhóm). 

~ Nguyên từ có cấu hình clectron ở lớp ngoài cùng là (n-1)d"ns” thì nguyên tố 
thuộc nhóm B, n là số thử tự của chu kì. Tổng số a + b có 3 trường lựp: 

*a+b <8 thì tổng này là số thứ tự eủa nhóm. 

*a+b =8 hoặc 9 hoặc 10 thì nguyên tổ thuộc nhóm VIII. 

*ƒa + b ~ 10] tổng này là số thuứ tự của nhóm. 

Chủ ý: Với nguyên tử có cấu hình (n~1)d“ns”, b luôn luôn là Ð. a chọn các giả 
trị từ 1 — 10. Trừ 2 trường hợp: 

*a*b=6thay tì a = 4; b = 3 phải uiết là a = 5; b = 1 để phản lớp d bán bão hoà. 

*a+b= II thay tì a = 9; b = 2 phải tiết là a = 10; b = 1 để phản lớp d bão hoà. 

Ví dụ: Một nguyên tổ có Z = 27 

1s” 2s” 2p” 3s” đp” 4s° đd” phải tiết lại 

1s? 2s° 2p° 3s? 3p" 3d 4s”. Nguyên tố này thuộc chu hì 4, thuộc nhóm VIIIB. 


BÀI TẬP 
63. a) Anion X" và cation Y°* đều có cấu hình electron lớp ngoài củng là 3s2 3pÊ. Viết cấu 
hình electeon của nguyễn tử X vả Y. Xác định vị trí (ô, nhỏm, chu kì) của X trong bảng 
tuần hoàn. 
(Trích để thí tuyển sinh Trường Đại học Dân lập Lạc Hồng. nam 1998) 


b) Nguyên tố A có cẩu hinh electron 1s? 2s? 2p3. Hãy xác định vị trí của nguyên tố này 
trong bảng tuần hoàn và hợp chất đơn giản nhất với hiđro. 


4. 350 BTHH - L10 “ 


HƯỚNG DẪN GIẢI: 

a) Viết cấu hình electron của Ÿ, X. 

X: 1s? 2s” 2p" 3s” 3p? 

Y: 1s? 2s? 2p” 3s? 3pŠ 4s? 
~ Từ các cấu hình eleetron trên tìm vị trí của X trong bảng tuần hoàn. 
b) - Tìm tổng số electron từ đó suy ra Z. 
~ Số lớp eleetron suy ra chu kì 
~ Tìm phân mức năng lượng cao nhất, suy ra nguyên tố ở nhóm A hay nhóm B. 
~ Từ số electron ở lớp ngoài cùng suy ra nguyên tố thuộc nhóm nào? 
64. a) Cho biết trong các nguyễn tử của các nguyên tố A, B, D, các electron có mức năng 

lượng cao nhất được xếp vào các phân lớp để có cấu hình là: 2p (A); 4s" (B) và 3d" (D). 


(1) Viết lại cấu hình electron đẩy đủ của các nguyên tố trên. 
(2) Suy ra vị trí của các nguyên tế trên trong bảng tuấn hoàn. 


(Trích để thì Học kì 1 Trường THPT chuyền Lẻ Hồng Phong TPHCM, nén: 1995-1996) 
b) Nguyên tử của nguyên tố A có cấu hình electron [khí hiếm] (n~1)d”ns'. 


Định cấu hinh electron có thể có của A, từ đó cho biết số thứ tự, chu ki, nhóm của nguyên 
tố A. 


GIẢI 
a) Cấu hình electron đầy đủ của: 
2pŸ (A): 1s? 2s? 2p” = A: chu kì 2, nhóm VA. 
4s! (B): 1s? 2s? 2p? 3s? 3pŠ 4s! = B thuộc chu kì 4, nhóm IA. 
3d! (D): 1s? 2s? 2pŠ 3s? 3p° 4s? 3d! = D thuộc chu kì 4, nhóm IIIB. 
b) Cấu hình electron của A: [khí hiếm| (n~1)đ" ns' là: 


Với œ = 0 = cấu hình A: [khí hiếm| ns', đây là cấu hình các nguyên tố kim loại 
kiểm (trừ H). 

Với œ = õ = cấu hình A: [khí hiếm] (n-1)d”ns', đây là cấu hình các nguyên tố 
nhóm VIB (tức Cr, Mo, W). 

Với œ = 10 = cấu hình A: [khí hiếm] (n-1)d'9ns', đây là cấu hình các nguyên tố 
nhóm IB (tức Cu, Ag, Au). 


65. Một hợp chất ion cấu tạo tử ion M?* và ion X”. Trong phân tử MX: có tổng số hạt (p, n, 
e) là 186 hạt, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 54 hạt. Số khối 
của ion MÊ* lớn hơn số khối của ion Xˆ là 21. Tổng số hạt trong ion MÊ* nhiều hơn trong ion X 
là 27. Viết cấu hình electron của các ion MÊ*; X” 
Xác định số thứ tự, số chu kì, số nhóm, phân nhóm của M và X trong bảng tuần hoàn. 
(Trích đề thả học sinh giỏi Hoá học, nãn: 1994-1995) 
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GIẢI 


MX, trong đó M”" và X.. Gọi các hạt trong M là pạ, nạ, e„ và các hạt trong X là p„, 
n¿, e. Ta có 4 phương trình sau (pm = ®„; P¿ = ®): 


(nm+P„+p„-2) + 2(n,+p,+p,+1) = 186 Œq) 
[(Pm+Pm-2) + 2(p,+p„+1)] - (n„+2n,) = 54 (2) 
(nm+pz,) - (n,+p,) = 21 (3) 
(nm+P„+pPm~2) - (n+p,+p,+1) = 27 (4) 


Nhóm (1) và (2) 
(2p„+4p,) + (n„+2n,) = 186 
(2pm+4p,) - (am+2n,) = ð4 
2(2p„+4p,) = 240 


Pm + 2px = Ex =60 


nạ + 2n, = 186 - 120 = 66 


(Dạ + Pm) + 2(n,+p,) = 126 (8) 
(Rm+Pm) — (n„ + p„) = 21 (3) 
3(n,+p,) = 105 
Hwp¿c 105: sg (6) 
3 
nạ + Dạ = 21 + 35 = 56 Œ) 


Thay các giá trị của phương trình (6), (7) vào (1) và (4) 
kh + Pa - 2 + 2(35+p,+1) = 186 
56 + pm - 2-— (3ỗ + p, + 1) = 27 
' aglo54i04/ 2230) 710P82n0g 
Pa T— P„ = 27 - 56 +2 + 35+ 1=9 
3p, =ð1 
p.=17 = Xlà Cl 
P„= 17+9=26 M là Fe. 


X: 1s? 2s” 2p” 3s? 3p” = X: chu kì 3, nhóm VIIA. 
M: 1s” 2s” 2p” 3s? 3p” 4s” 3d° = M: chu kì 4, nhóm VIIIB. 


66. a) Cho 3 nguyên tố A, B, C có cấu hình electron lớp ngoài củng (n = 3) tương ứng là 
ns”; ns° np'; ns?npŠ. 
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Hãy xác định vị trí (chu kì, nhóm, phân nhóm, số thứ tự) của A, B, € trong bảng 
tuấn hoản. 


b) A, B là 2 nguyên !ố ở cùng một phân nhóm và thuộc 2 chu kì liên tiếp trong bảng tuần 
hoản. Tổng số proton trong hai hạt nhân nguyên tử bằng 32. 


Hãy viết cấu hình electron của A. B và của các ion mà A. B có thể tạo thành. tỉnh chất 
hoá học đặc trưng của 2 nguyên tố nảy. 


GIẢI 
a) A: có cấu hình eleetron: 1s? 2s? 2p° 3s'; ở chu kì 3 nhóm IA; ô 11. 
B: có cấu hình electron: 1s 2s? 2pŠ 3s” äp'; ở chu kì 3 nhóm IIIA; ô 13. 
€: có cấu hình electron: 1s” 2s” 2p® 3s? 3p”; ở chu kì 3 nhóm VIIA; ô 17. 


b) - Giả sử 2p > ZA —> ZA < Ỹ = 16 -› A thuộc chu kì II hoặc III -› A, B phải 


ở nhóm A và cách nhau 8 hoặc 18 nguyên tố. 

- Lập hệ phương trình trong hai trường hợp cách nhau 8 hoặc 18 nguyên tố. 

- Giải hệ phương trình và lập luận theo yêu cẩu của đảu bài: thuộc 2 chu kì 
liên tiếp để loại nghiệm. 

~ Từ cấu hình electron xác định vị trí của nguyên tố trong bảng tuần hoàn, dự 
đoán tính chất hoá học của các nguyên tố. 


67. a) Cation X* có cấu hinh electron ở phản lúp ngoải củng lả 2pÊ. 
(1) Viết cấu hình electron và sự phân bố electron theo obilan của nguyên tố X. 
(2) Nguyên tố X thuộc chu kì nào? Phân nhóm nảo? Là nguyên tố gì? 


b) Viết cấu hình electron của các nguyên tử Be (Z = 4) và F (Z = 9). Cation X?" nảo có 
cấu hình electron 1s?2 Các nguyên tố nào có cấu hình electron lớp ngoải củng s?p#2 


Trích để thủ tuyên sinh Trường Đạt học Dân láp Lạc Hồng, naừa 1998: 
GIẢI 


a) (1) Vì cation X" là do nguyên tử X mất đi le nên cấu hình electron của X: 
1s 2s? 2pŠ 3s! và eleetron phân bổ như sau: 


tr] [LH [rIinii] [L] 


(2) Nguyên tố X thuộc chư kì 3 nhóm IA đó là Na. 
b) Cấu hình eleetron của Be, F 

Be: 1s”2s?; F:1s°2s?2p” 
X”": Be?*. Các nguyên tố có cấu hình sp”: khí hiếm. 
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68. Hợp chất A có công thức MX, trong đó M chiếm 46,67% về khối lượng; M lả kim loại, 
X là phi kim ở chu kì 3. Trong hạt nhân của M có N - Z = 4; của X có N' = Z' trong đó N, N', Z, 
Z' là số nơtron và proton. Tổng số proton trong MX, là 58. Hãy xác định tên số khối của M và 
Vị trí của nguyên tố X trong bảng tuần hoản. 


GIẢI 
Trong nguyên tử M có: N-Z=4>N=4+Z 
z 
Vì eleetron có khối lượng rất nhỏ nên vẻ trị số có thể coi nguyên tử khối xấp xỉ 
số khối của hạt nhân. Vậy nguyên tử khối M = Z + N = 2Z + 4 và khối lượng của 
nhóm xX = 2Zx 
2Z2+4 4667 7 - 
= TT a-~~ -nên ta có: 

22x 5333 8 

71ZX - 8Z = 16 

72x - 8Z = 16 

2Zx+Z= 58 
Giải ra ta được: Zx = 32. 

Z=26 
Trong hạt nhân của M có: Z = 26; N = 26 + 4 
Vậy M ở ô 26 (Fe) có số khối A = 56 
Vì x có giá trị từ 1 đến 4 nên từ Z'x = 32 ta có: 

x 1 |2] 3 4 

Z Ì 32 [l6] 106 8 
Chu kì 1: Từ õ 1 ¬ ô2 
Chu ki 2: Từ ô 3 — ô 10 
Chu kì 3: Từ õö 11 —› ö 18 
Chu kì 4: Từ ö 19 -› ô 36 
Vậy nguyên tố có Z' = 16 ở chu kì 3. Nguyên tố X là S 


Trong nguyên tử X có: Ñ 


Ta lại có: 


Cấu hình electron của X: 1s” 2s” 2p” 3s” 3p* 

Sở nhóm VIA. 

69. Trong bằng tuần hoàn các nguyên tổ. nguyên tố A cỏ số thứ tự Z = 8, nguyên tố B có 
Số thứ tự Z = 15. 

a) Viết cấu hình electron của A và của B với đấy đủ các ö lượng tử. 


b) Xác định vị trí (chu kỉ, nhóm, phản nhóm) của A và của B trong bằng tuấn hoàn. Cho. 
biết tên A và B. 
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©) Viết công thức electron của hợp chất có thể có giữa A và B. 
Trong mỗi phân tử, lớp electron ngoài cùng của B có bao nhiêu electron? 
+Trích đề thả tuyển sinh Trường Cao đẳng Sư phạm TPHCM, nam: 1998) 


GIÁ 
a)Z=8  1s22s?2p! [H| 
13 2s? 2p 
Chu kì 2, nhóm VIA. A là oxi. 
Z=15 
fn] m] tin] [HỊ[iHhTr 
1s” 2s? 2p” 3s? 3p khi 


Chu kì 3, nhóm VA. B là photpho. 
Hợp chất A và B. 


P có 8 clectron ngoài cùng 


P có 8 electron ngoài cùng 
(có 2 liên kế cho nhận P-›O) 


70. a) Nguyên tử của nguyên tố A có tổng số hạt các loại là 28, trong đỏ hạt mang điện 
nhiều hơn hạt không mang điện là 8 hạt. 


Xác định A viết cấu hình electron, nêu vị trí A trong bảng tuần hoàn. Viết các phương trình 
phản ứng của A với dung dịch rất kiếm loãng, KCIO, rắn. 


b) Nguyên tổ R là phi kim nhóm A trong bảng tuần hoàn. Tỉ lệ giữa phần trăm nguyên lổ 
R trong oxit cao nhất và phấn tràm R trong hợp chất khi với hiđro bằng 0.5955. 


Cho 4.05 gam một kim loại M chưa rõ hoá trị tác dụng hết với đơn chất R thì thu được 
40,05 gam muối. Xác định nguyên tố R vả M. 


GIẢI 
a) Đạt số proton, nơtron là Z và N, ta có: 
MApi la, 
= 

2Z-N=8 N=z10 

Alàa „£ 
F Œ =9): 1s? 2s? 2pŠ: chu kì 2, nhóm VIIA. 
Các phản ứng: 
A qua dung dịch kiểm loãng: 

2F;¿ + 2NaOH —› F;O + 2NaF + H,O 
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A tác dụng với KClO, rắn: 

F¿ + KCIO, „„ —> FClO, + KF 
b) Đặt hoá trị của R là x. Hợp chất với oxi có công thức R;O, 
Hợp chất với hiđro có công thức RHạ.„ 

2R 
Theo đầu bài: 2E 8X - 0.5955 
R+8-x 
2RR+8-x) 
(2R +16x)R 


2R + 16 - 2x = 1,191R + 9,528x 

b4 5 6 

R 37 51 60 
R là brom. 

2M + xBr; —› 2MBr, 


2M —› 2M + 160x 
4,05 40,05 


2M x 40,05 = 4,05(2M + 160x) 

80,1M = 8,1M + 648x 

72M = 648x 

x 1 2 

M ID 18 
Nguyên tế R là Br 
Nguyên tố M là AI. 


= 0,5955 


71. Ba nguyên tố A, B, € củng chu kì và là những nguyên tố phổ biến trong vỏ Trái Đất. 
Hoá trị cao nhất với oxi của B bằng hoá trị của nó với hiđro. C là nguyên tố phi kim, khi kết hợp 
B với C tạo BC,. C tác dụng mảnh liệt với A tạo thành AC. Cho biết tên các nguyên tố này. 

GIẢI 

Đi từ đầu chu kì đến cuối chu kì, hoá trị cao nhất của các nguyên tố với oxi 
tăng từ 1 đến 7; hoá trị cao nhất với hidro giảm từ 1 đến 4. Ta có thể biểu diễn 
như sau: 
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Vậy nguyên tố B có hoá trị cao nhất với oxi bằng hoá trị của nó với hiđro phải 
nhóm IVA. 


Khi B kết hợp với C tạo ra hợp chất có công thức BC; suy ra C hoá trị Ï và 
thuộc nhóm VIIA (vì € là nguyên tố không kim loại) nhóm halogen. Khi A kết hợp 
với € tạo hợp chất AC và phản ứng mãnh liệt. Vậy A hoá trị I và thuộc nhóm IA, 
nhóm kim loại kiểm. Các nguyên tổ này lại phổ biến trong vỏ Trái Đất. Vậy các 
nguyên tổ này là: Na, 8¡, CI. 


Các nguyên tố này thoả mãn 3 dữ kiện của đầu bài: 

~ Cùng chu kì. 

~ Phổ biến trong vỏ Trái Đất. 

~ Hai nguyên tở hoá trị bằng nhau và bãng I, một nguyên tổ hoá trị IV. 

72. Cho 2 nguyễn tổ A và B củng nằm trong một nhóm A của 2 chu kỉ liên tiếp. Tổng số 
điện tích hạt nhân của A và B bằng 24 


Hai nguyên tổ € và D đứng kế tiếp nhau trong một chu kỉ; tổng số khối của chúng là 51, 
số nơtron của D lớn hơn của C là 2, số electron của € bằng số nơtron của nó. 


a) Xác định các nguyên tổ trên và viết cẩu hình electron của chủng 
b) Sắp xếp các nguyên tổ trên theo chiếu tâng tính khỬ. 
€) Hãy viết công thức các hợp chất giữa chúng. nếu có. 
d) Ủng với mỗi nguyên tố C hoặc D, hãy viết mỗi cäp oxi hoá - khử tương ứng. 
GIẢI 
a) Xác định các nguyên tố và cấu hình electron của chúng: 
~ Xác định A, B: 
* Pu — PA = 8 VÀ pụ + pẠ = 24 
Vậy  ZA=8 => A là oxi 
Zạ = 16 — B là lưu huỳnh 
*Zn - ZA = 18 và 2 + ZA = 24 
Vậy ZA = 3 — A là lit, Zn = 21 — B là Se, nghiệm này không thoả mãn. 
~ Xác định C, D: 
2e +Zp +Nạ ©Ng = 51 
Zp =Z¿ =1 
Np-N, =2 
Eẹ =Nẹ =2 
Zec = 12 và Ne = 12 — C là magie 
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2o = 13 và Nụ = 14 — D là nhôm 
~ Cấu hình eleetron: 
O: 13?2s22p! 
S: 1s72s?2p”°3s?3p' 
Mg: 1s? 2s? 2p” 3s? 
AI: 1s72s?2p”43s?3p! 
b) Xếp các nguyên tố trên theo chiều tăng tính khử: 
O,S, AI, Mg 
e) Công thức các hợp chất của chúng: 
SO,, SO¿, AlzO;, MgO. AI,S:. MgS. 
73. a) Tìm vị trí các nguyên tố cỏ Z = 19, 31, 32. 35, 36, 24, 25, 29, mà không được dùng 
bảng tuấn hoản. 


b) Các nguyên tổ nào có cấu hình electron lớp ngoài củng là 4s), Tim vị trí các nguyên tố 
trong bảng tuấn hoàn 


GIẢI 
a) * Z = 19 có cấu hình electron như sau: 


1s? 2s? 2p” 3s” 3pŠ 4s'. Cấu hình lớp ngoài cùng là 4s', vậy nguyên tố này thuộc 
chu kì 4, nhóm IA. 


*®+Z=3l 


1s? 2s? 2p® 3s? 3p° 4s? 3d!" 4p', Cấu hình lớp ngoài cùng là 4s”4p), nguyên tố 
thuộc chu kì 4, nhóm IIIA. 

Z = 32, 35, 36 làm tương tự. 

+ Z= 24 có cấu hình eleetron như sau: 

1s? 2s? 2p” 3s” 3p® 4s? 3d“ phải viết lại 

1s 2s? 2p” 3s? 3pŠ 3d” 4s!. 

Nguyên tố này có cấu hình lớp ngoài cùng 3d” 4s', vậy thuộc chu kì 4, 
nhóm VIB 

b) Các nguyên tố này phải thuộc chu kì 4. 

~ Nếu thuộc nhóm A thì nguyên tố này có lớp e ngoài cùng 4s' 

1s? 2s? 2p” 3s? 3p” 4s" Z = 19 chu kì 4 nhóm IA 


~ Nếu thuộc nhóm B. (n-1)d^ns, 3d*4s trường hợp này xảy ra khi a = 5 hoặc 
10. Cấu hình đầy đủ là: 
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1s? 2s? 2p” 3s? 4p? 3d” 4s'; Z = 24 chu kì 4, nhóm VIB 
1s? 2s? 2p® 3s? 3p" 3d'° 4s!; Z = 28 chu kì 4, nhóm IB. 


74. Hày viết cấu hình electron lớp ngoài củng của các nguyên tử thuộc các nguyên tổ sau: 


$n chu kì 5 nhóm IVA Ta chu kì 6 nhóm VB 

Pd chu kì 5 nhóm IVA €s chu kì 6 nhóm IA 

Ág chu kì 5 nhóm IB Mo chu kÌ 5 nhóm VỊB. 
GIẢI 

Cấu hình eleetron lớp ngoài cùng của: 

Sn: õs? õpˆ Ta: 5d” 6s? 

Ag: 4d'° 5s' Pb: 6s” 6p? 

Mo: 4d” Bs' Ca: 68'. 


75. Cho hai nguyên tử A và B có cấu hình electron ngoài củng lấn lượt là 3s" và 3pŠ. 


a) Xác định số điện tích hạt nhân của A và B. Biết rằng phân lớp 3s của hai nguyên tử 
hơn kém nhau 1 electron. 


b) Dựa vào quy tắc Hund hãy tìm electron độc thân của A và B. 


€) Cho các nguyên tố X, Y, Z có cấu hình electron ngoài củng lần lượt lả: X = (n-1)p'; 
Y = np*, Z = (n+1)s', với n = 3, n = 4, xác định X, Y, Z 


GIẢI 
a) Với nguyên tố B cấu hình là: 
1s“ 2s° 9p” 3s? 3p”; 2=17 
Với nguyên tố A ở phản lớp 3s chỉ có 1 electron (theo giả thiết của đầu bài), 
vậy A có cấu hình: 


1s° 2s? 2p” 3s`, Z=11 
b) Số electron độc thân của A: 1s” 2s? 2p" 3s! 
Số eleetron độc thân của B: 1s° 2s” 2p” 3s? 3p” 


e) 
3 4 | 
2p': chư kì 2, 3p: chu kì 3, 
nhóm VIA nhóm VIA 
3p: chủ kì 3, 4p': chu kì 4, 
nhóm VIA nhóm VIA 
4s": chủ kì 4, nhóm IA_ |5s': chu kì 5, nhóm 1A | 
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78. Các nguyên tố A, B, C có cấu hình electron ở lớp ngoài củng lấn lượt là 3s? 3p", 
3s? 4p", 2s? 2p. 
a) Hãy xác định vị trí (số thứ tự, chu kì, phân nhóm) và tên của A, B, C. 


b) Viết phương trình phản ửng khi cho A lấn lượt tác dụng với B và C ở nhiệt độ cao. Gọi 
tên sản phẩm tạo thành. 


(Trích đề thí tuyển sinh Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn, nai 1999) 
GIẢI 

a) Xác định vị trí của A, B, C: 

~ A có cấu hình electron ngoài cùng 3s” äp` ở chu kì 3, nhóm IIIA, số thứ tự 
18 - nhôm. 

~ B có cấu hình electron lớp ngoài cùng 3s? 3p“ ở chu kì 3, nhóm VIA, số thứ tự 
16 - B là lưu huỳnh (S). 

~€ eó cấu hình eleetron lớp ngoài cùng s2 2p ở chu kì 2, nhóm IVA, số thứ tự 
6 ~C là cacbon. 


b) Các phương trình phản ứng: 
0 
2AI + 3S —*—> Al;§;: nhôm sunfua 


4AI + 3C —_'“—» Al,C; : nhôm cacbua. 


T7. a) Nguyên tố X có số thứ tự 19, nguyên tố Y cỏ số thử tự 8, nguyên tố Z có số thử tự 16. 
(1) Viết cấu hinh electron của các nguyên tố trên. 
(2) Xác định vị trí của các nguyên tố trong bảng tuấn hoàn. 
(3) Giữa các nguyên tố này có thể tạo thành những hợp chất hoá học nảo? 
b) Nguyên tử của nguyên tố R cỏ cẩu hình electron như sau: 
1sÊ 2s? 2p° 3s 3p° 
(1) Cho biết vị trí của R trong bảng hệ thống tuấn hoản. 
(2) Những anion nảo cỏ cấu hình electron trên? 
(Trích dễ thả tuyển sinh Đại học Quốc gia Hà Nội, nêm: 1997-1998) 
GIẢI 
a) (1) Cấu hình electron của X: 1s? 2s” 2pŠ 3s? 3pŠ 4s': X ở chu kì 4, nhóm IA. 
(kali). 
(2) Cấu hình electron của Y: 1s? 2s” 2p": Y ở chu kì 2, nhóm VIA (oxi). 
Cấu hình electron của Z: 1s” 2s” 2p” 3s” 3p": X ở chu kì 3, nhóm VIA (lưu 
huỳnh). 
(3) Các hợp chất tạo thành giữa các nguyên tố: 
K;O; K,SO,; K;SO,; K;S; SO;; SO;. 
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b) Cấu hình eleetron của R: 1s” 2s? 2p” 3s” 3p” 
(1) Vị trí của R: õ 18, chu kì 3. nhóm VIIIA. R là agon. 
(2) Các anion có cấu hình như trên: 
Cl' (2/8/8); SẺ" (2/8/8); P”~ (2/8/8). 
78. Trong bảng tuần hoàn các nguyện tố, lưu huỳnh và đồng là hai nguyên tổ cỏ số thử tự 
tương ứng là Z = 16 và Z = 29. 
a) Viết cấu hình electron với đẩy đủ các ô lượng tử của hai nguyên tố trên. 
b} Xác định vị trí (chu kì, nhóm) của từng nguyên tố trong bảng tuần hoàn. 
Trích đề thủ tuyến sinh Phân hiệu ĐH An mình tà DH Cánh sát, nam 1998: 


GIẢI 


S có Z = 16: 1s? 2s? 2p° 3s? 3pt 
II] [ml 
1sẼ 2s” 2p” 3s? đpt 
Chu kì 3, nhóm VIA 


Cu có Z = 29 
DI BI Eitilil DI [HINIHJ IHIHIHIHIHEHI 
18 2p” 3ả!9 4s! 


Chu kì 4, nhóm IB. 


79. a) Thể nào là nguyên tố phóng xạ? Cho vi dụ. 
b) Hoàn thành các phương trình phản ứng hạt nhân sau: 
9 4 1 
4Be.+ ;He ¬ ạn+ A 
37 ì 4 
TCI +]H ¬ §He + X 
"Từ các phương trình trên, hãy cho biết vị trí (chu kì, nhóm) của A và X trong bảng tuần hoàn. 
GIAI 


a) Một nguyên tổ được gọi là phóng xa khi hạt nhân của một số nguyên tử của 
nguyên tố đó tự phân rã thành hạt nhân của nguyễn tử của một nguyên tổ khác. 


Ví dụ: 3g Ra — sa Rn + ;He 

b) Các phản ứng hạt nhân: 
9 4 ì 12 
4Be + ;He œ ạn + ,A 


35 1 4 32 
BƠI + ÌH + ‡He + ?2X 


Cấu hình electron của A: 1s” 2s? 2p”, A là cacbon, số thứ tự 6; chu kì 2 nhóm IVA. 
Cấu hình electron của X: 1s” 2s? 2p” 3s” 3p! ; X là lưu huỳnh, số thứ tự 16; chu 
ki 3 nhóm VIA. 


80. a) Nguyên tử của 1 nguyên tố ZX có cấu hình electron là 5f6d`7s”, dựa vào sự sắp 


xếp electron trong các lớp (không viết cấu hình electron) cho biết vị trí của X trong bảng tuần hoàn. 

b) Cho ba nguyên tố A. B. X thuộc nhóm A trong bảng tuần hoàn. Nguyên tổ B thuộc 
cùng chu kì với A, A và B thuộc hai nhỏm liên tiếp, X và A thuộc củng nhỏm và ở hai chủ kỉ 
liên tiếp. Hiđroxit của X, A, B có tính bazơ giảm dắn theo thứ tự đó. Nguyên tử A có 2 electron 
ở lớp ngoải cùng thuộc phản lớp 3s 

(1) Xác định vị trí của A, B, X trong bảng tuấn hoàn các nguyên lố 

(2) Viết cấu hinh electron của X và B. Nêu tính chất hoá học cản bản của các nguyên tố trên 


GIẤI 


[Láp TIE Si 3N UTC 


| Số eleetron | 9 | 


a) 


Z= 929, X thuộc ö 92, chủ kì 7. 

Thuộc õ thứ 3 họ actini (vì e ở phân lớp 50. 

b) (1) Cấu hình electron của A: 1s? 2s” 2p" 3sẺ 

Từ cấu hình elecron suy ra: A thuộc chủ kì 3; nhóm HIA, ô 
thứ 12. 

Vì B thuộc cùng chu kì với A nên B thuộc chư kì 3; A và B thuộc hai nhóm liên 
tiếp, nên B thuộc nhóm IA hoặc HIA. 


IA HA | HHA 
Chu kì 2 HoạcX | 


Chu kì 3 | Hoặc B ^ Hoặc B 


Chu kì 4 Hoặc X 
Vì X thuộc cùng nhóm với A nên X thuộc nhóm IIA; X và A ở hai chu kì liên 
tiếp nên X ở chu kì II hoặc chu kì IV. 


Theo đẻ bài tính bazơ giảm theo thứ tự: 
hidroxit của X > hidroxit của A > hiđroxit của B 
Vậy: X phải thuộc chư kì 4, nhóm IIA và B phải thuộc chu kì 3, nhóm LIIA. 
(2) Cấu hình eleetron của X: 1s” 2s? 2p” 3s? 3p" 4s? 
Cấu hình electron của B: 1s” 2s? 2p” 3s? 3p! 


Các nguyên tế A, B, X đều là kim loại, nhưng tính khử của kim loại: X > A > B. 
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81. a) Một nguyên tử X có tổng số hạt các loại bằng 115. Số hạt mang điện nhiều hơn số 
hạt không mang điện tích là 25 hạt. 
Hãy xác định vị trí của X trong bảng tuần hoàn. 


b) Phản tử khối của ba muối XCO;, YCO:. Y'CO; lắp thành một cấp số cộng với công sai 
bằng 16. Tổng số hạt proton. nơtron của ba hạt nhân nguyên tử 3 nguyên tố trên lả 120. 


Xác định tên ba kim loại đó. 
GIẢI 

a) Kí hiệu nơtron là Ñ, electron là E, proton là 2: 

PC RE sỹ Z=E=3ð 

Z+E-N=25 N=45 

Cấu hình eleetron của X: 1s 2s” 2p” 3s? 3p” 4s” 3d'” 4p" 
X ở chu kì 4, nhóm VHA. 
bì Myo =My+60 


Myco, = My + 60 = Mỹ + 60 + 16 => Mỹ = Mẹ + 16 
Myco, = My + 60 = Mx + 60 + 32 —> Mỹ = Mụ + 92 
My + My + My: = 3Mx + 48 q) 
ñy + Nụ + ấy + Ny + 2y + Ny = 120 (2) 

Từ (1) và (2) rút ra: My = 24 (Mg) 


My = 24 + 16 = 40 (Ca) 
My: = 24 + 32 = 56 (Fe) 
Ba kim loại đó là Mg, Ca. Fe. 
82. a) X là kim loại hoá trị II và Y là kim loại hoá trị III. Tổng số proton, nơtron và electron 
trong một nguyễn tử X là 36 và trong một nguyên tủ Y lả 40 
(1) Hãy xác định tên của các kim loại X và Y 
(2) Một hợp kim chứa 4 kim loại X, Y, Cu và Ag. Hãy trình bây phương pháp để tách riêng 
từng kim loại. 
b) Cho biết hảm lượng %% của lưu huỳnh trong muối sunfat kim loại R hoá trị III là 243% 
R là kim loại gì? Viết cấu hình electron (dạng obitan) của RỶ". 


GIẢI 
a)(1)22+N=<36 = Z šs 12 = X thuộc chu kì 2 hoặc 3. 


N 
1<s> slõ 
H2 


Suy ra: 10,3 < Z < 12 
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Z phải là số nguyên dương nên Z phải chọn các nghiệm 11 hoặc 12. 

Nấu Z = 11: X có cấu hình eleetron: 

1s 2s” 2pŠ 3s! © X thuộc chu kì 3, nhóm IA — hoá trị I, loại nghiệm này. 

Nếu Z = 12 thì X có cấu hình electron: 

1s 2s? 2pŠ 3s? = X thuộc chu kì 3, nhóm IIA-› hoá trị II, nghiệm này phù hợp 
với đầu bài = Mg. 

(2)2Z2+NÑ=40  Z< 13,3  Y thuộc chu kì 2 hoặc 3 

N 
1s Z# <1/5 

Suy ra: 11,4 < Z < 13,3 

Z phải nguyên, dương nên chọn các nghiệm 12 hoặc 13. 

4 = 12 là Mg (loại vì hoá trị II) 

Z = 18 là AI. Nghiệm này phù hợp với đẻ bài. 

b) R,(SO,); 


3x32 24 
— 2 _ -.2Í _..9600 = 48R + 6912 
2R+(96x3) 100 — + 


R=56 = Sắt và Z = 26 
18? 2s? 2p° 3s” 3p® 4s? 3d° 


83. a) Cho hai nguyên tố X và Y ở hai chu kì kế liếp nhau trong bảng tuấn hoản, tổng 
điện tích hạt nhân của hai nguyên tố là 32. 
Xác định X và Y. Biết rằng nguyên tử khối của mỗi nguyên tổ đều gấp hai trị số điện tích 
hạt nhân nguyên tử của mỗi nguyên tố đó. 
b) Cho nguyễn tử của các nguyên tế A, B, D có electron cuối cùng điến vào ứng với bốn 
số lượng tử: 
n=3;l=0;m=0vàs=+1⁄ 
n=8; 


=0;m=0và s=~1⁄2 


: m =0 và s =+1⁄2 


nz 
(1) Viết cấu hình của electron của A, B, D. 
(2) Định vị trí của A, B, D trong bảng tuần hoàn. 
(3) Viết công thức oxit cao nhất của A, B, D. Xếp các oxit này theo chiếu tăng tính bazơ. 
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GIẢI 
Như ta đà biết trong bảng hệ thống tuần hoàn: 


2 
3 


4 18 


Gọi số điện tích hạt nhân của X là 2x của Y là 2y 

Theo đẻ bài 2 nguyên tố ở hai chu kì kế tiếp nhau nên có thể xảy ra các khả 
năng sau: 

*X, Y thuộc chu kì 2 và 3, khả năng này loại vì 2x + 2y lớn nhất chỉ bằng 10 + 
18 = 28 mà 28 < 32. 

* X, Y thuộc chu kì 3 và 4 

Mx = 92x, My = 9Zy = Mx + My = 64 
Vậy X và Y thuộc chu kì 3 và hàng lẻ chu kì 4 (Đầu hàng chắn chu kì 4 là Cu 


có M = 64) 
P -5y =8 - = = 20 là canxi 


2ÿ = 12 là magie 
Nghiệm này phù hợp với để bài. 

* X, Y thuộc chu kì 4 và 5, khả năng này loại vì: 

Tổng (Zx + Zy) nhỏ nhất là: 19 + 37 = 56 


S 
s” 2p” 3s” 
D: 1s? 2s? 2p° 3s? 3p" 4s! 
(2) A thuộc chu kì 3, nhóm IA, ô thứ 11 
B thuộc chu kì 3, nhóm IIA, ô thứ 12 
D thuộc chu kì 4, nhóm TA, ô thứ 19. 


[ | 1A [ mA ] 
KD kì 3 | ÀA | B 
| Chủ ki4| D | 


(3) Công thức oxit cao nhất: A,O; D.O BO 
Chiều tăng tính bazơ của các oxit BO < A.O < D,O. 
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84. a) Hai nguyên tổ X, Y thuộc cùng nhóm A và thuộc 2 chu kỉ liên tiếp cỏ tổng số điện 
tích hạt nhân là 16. 

(1) Xác định vị trí của hai nguyên tố trên trong bảng tuấn hoàn. 

{2) So sánh tính chất hoá học của chủng. 

b) Trong bảng tuấn hoàn Na thuộc nhóm IA. chu kì 3, Ca thuộc nhỏm lIA, chu kì 4. 

Hãy xác định electron ngoải cùng của các ion Na", Ca?". Chủng giống cấu hình elactron 
của khi hiếm nào? 


HƯỚNG ĐÁN GIẢI 


a) (1) X có 2 = 4 thuộc chu kì 2, nhóm IIA 
Y có 2 = 12 thuộc chu kì 3, nhóm IIA 
(2) X, Y đều là kim loại, Y có tính khứ mạnh hơn X. 
b) ~ Từ vị trí của Na, Ca trong bảng tuần hoàn ta suy ra cấu hình eleetron. 


~ Từ cấu hình eleetron của nguyên tử, ta có cấu hình của eáe ion tương ứng và 
suy ra eấu hình eleetron của khí hiếm. 


85. Lựa chọn nguyên tử hoặc ion hoặc hợp chất thoả mãn điều kiện sau 

a) lon có bán kính nhỏ nhất: Ca?'; Mg?*; Ba”* 

b) Chất có tính khử mạnh nhất: F ; CI; Br ,I 

©) Chất có tính bazơ mạnh nhất: NHị; PHạ: SbH;, 

GIẢI 

a) lon Mg”"; Mg ở chu kì 3 của bảng tuần hoàn có bán kính nhỏ nhất so với Ca 
và Ba ở chu kì 4 và ehu kì 6. 

b) lon L có tính khử mạnh nhất vì theo chiểu tảng của diện tích hạt nhân F, 
CI”, Br, L bán kính nguyên tử tăng dần nên eleetron càng xa hạt nhân, do đó I 
để nhường eleetron nhất, tức có tính khử mạnh nhất. 

€) Chất NHị¿ có tính bazơ mạnh nhất vì N có mật độ âm diện lớn nhất, dễ 
nhận proton vào nhất. Trong một nhóm, càng đi xuống, hợp chất hiđrua càng có 
tính axit tăng dẩn nghĩa là càng có tính bazơ giảm. 


86. Nguyên tố X có số thứ tự 8, nguyên tố Y cỏ số thử tự 17 và nguyên tố Z cỏ số thứ tự 19, 
a) Viết cấu hình electron của chúng (theo các lớp và các phân lớp). 
b) Chúng thuộc chu kì nào, nhóm nảo trong bảng tuần hoàn. 
€) Tính chất hoá học đặc trưng chung của các nguyên tổ nảy. 
1Trích dể thi tuyển sinh tảo Học tiện Quan hệ Quốc tế, nam: 1997-1998) 
GIẢI 
+ X26 (oxi) 
~ Cấu hình electron: 1s” 2s” 2p 
= Vị trí: chủ kì 2; nhóm VIA. 
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~ Tính chất hoá học đặc trưng: Tính oxi hoá mạnh. 
*® Y2⁄8/7 (Cl) 

~ Cấu hình eleetron: 1s? 2s? 2p" 3s? 3p” 

~ Vị trí: chu kì 3; nhóm VIIA. 

~ Tính chất hoá học dặc trưng: Tính oxi hoá mạnh. 
+ 2 2⁄8/8/1 (K) 

~ Cấu hình electron: 1s? 2s? 2pŠ 3s? 3p” 4s! 

~ Vị trí: chủ kì 4; nhóm IA. 

~ Tính chất hoá học đặc trưng: Tính khử mạnh. 


87. Hai nguyên tố A và B ở hai nhóm A liên tiếp nhau trong bảng tuần hoàn. Tổng số hiệu 
nguyên tử của A và B là 31. Xác định số hiệu nguyên tử, viết cấu hình electron của các 
nguyên tử A và B. Nêu tính chất hoá học đặc trưng của mỗi nguyên tố và viết cấu hình 
electron của các ion tao thảnh tử tính chất hoá hoc đặc trưng đó. 

(Trích đề thí tuyến sinh Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, nam 1998) 
GIẢI 
Đặt số hiệu nguyên tử của A là Z thì của B là Z + 1. Ta có: 
Z+(Z+1)=31=2= lỗ 
Số hiệu nguyên tử của A bằng 15, của B bằng 16. 
Cấu hình electron của: 
A (Z = 15): 1s” 2s? 2p? 3s? 3p” 
B (Z2 = 16): 1s” 2s? 2pŠ 3s? 3p“ 
Tính chất đặc trưng của A và B là tính oxi hoá: 
A+3e=A”; B+92e=B? 
lon A*" có cấu hình electron: 1s? 2s? 2p? 3s? 3p° 
lon B? có cấu hình electron: 1s? 2s? 2p” 3s” 3p”. 


„ 88. Hai nguyên tố X, Y, thuộc hai nhóm kế tiếp trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, Y' 
thuộc nhóm 5. Ở trạng thái đơn chất X. Y không tác dụng được với nhau. Tổng số điện tích 
dương hạt nhân của hai nguyên tố là 23. 

Cho biết cấu tao vỏ electron của hai nguyên tố và tính chất hoá học cơ bản của các 
nguyên tố. 
GIẢI 
* Cách 1: Y thuộc nhóm 5. Suy ra X thuộc nhóm 4 hay 6. Nếu Y thuộc chu kì > 
4 thì Ÿ điện tử của nguyên tố Y > 23 trái với để bài. Do đó hai nguyên tố có tổng số. 
điện tích đương hạt nhân là 23 phải ở chu kì nhỏ. 
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~ Gọi a, b là số lớp e trung gian (trừ lớp trong cùng và lớp ngoài cùng) của 2 
nguyên tố X, Y thì: 


a) Nếu X thuộc nhóm 4 

(2+8a+4) +(2+ 8b + 5)= 23 = 8(a + b) = 10 
a và b nguyên đương hoặc bằng không, nên phương trình trên không thỏa mãn. 
b) Nếu X thuộc nhóm 6: 

(2+ 8a + 6) + (2 + 8b + 6) = 23 = 8(a + b) = 8 


5 
*a=0=b=1= SM nguyên tố là oxi; Y 8 nguyên tố là photpho. 
2 
ề 5 
*a=1=b=0= X8 nguyên tố là lưu huỳnh; Y„ nguyên tố là nitơ. 
2 


"Theo đầu bài ở dạng đơn chất X, Y không tác dụng được với nhau X là § và Y 
làN. 


* Cách 2: Giả sử Y ở chu kì 2. Nhóm 5: 
X là S và Y là N. Phù hợp với đầu bài ở trạng thái đơn chất X, Y không phản 
ứng với nhau. 


89. a) Anion X?- có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s 3pŠ. Xác định vị trí của (X) 
trong bảng tuần hoàn (chu kì, nhóm,) vả gọi tên (X). 
g bảng 
(Trích để thả tuyển sinh Trường Cao dẳng Sư phạm TPEICM, nam 2000) 
b) Nguyễn tử của nguyên tố R có cấu hình electron như sau: 1s? 2s 2pŠ 3s? 3pŠ. 


Cho biết vị trí R trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học và tên của nó. Những anion 
nảo có cấu hình electron trên. 


GIẢI 


a) X?” có cấu hình electron lớp ngoài cùng 3s” 3p”. Vậy X có cấu hình lớp ngoài 
cùng là 3s?83p* 


Vị trí nguyên tố X trong bảng tuần hoàn.: 
Số thứ tự 16, chu kì 3, nhóm VIA. X là nguyên tố lưu huỳnh. 
b) R: 1s? 2s? 2pŠ 3s? 3p? 
Vị trí của R: ô thứ 18, chu kì 3, nhóm VIIIA, R là agon. 
Các anion có cấu hình như trên: 
CI' (2/8/8); SẺ (2/8/8); P`” (2/8/8) 


6T 


90. Một hợp chất ion cỏ công thức AB. Hai nguyên tố A, B thuộc hai chu kì kế cận nhau 
trong bảng tuấn hoàn. A thuộc nhóm IA, IIA: còn B thuộc VIA. VIIA. Xác định A. B biết rằng 
tổng số electron trong AB bằng 20. 

(Trích đề thì tuyên sinh Đạt học Quốc gia TPHCA đạt 3. nan 19971 
GIẢI 

Xác định A, B. 

A thuộc nhóm IA, IIA nên A có điện hoá trị +1 và +2. 

B thuộc nhóm VIA, VIHA nên B có điện hoá trị -2 và -1. Ngoài ra 2ZA + Zu = 
20. (2a, Z¡ điện tích hạt nhân của A, B) vì A, B thuộc 2 chu kì kế cận nên: nghiệm 
thích hợp là : 

*® Z4 = 11 thì Zy = 9 là Na; B là F: AB là NaF 


* Za = 12 thì Zạ = 8 là Mg; B là O: AB là MgO. 


91. Nguyên tử X, anion Y. cation Z' đều có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là 4s? 4p® 
a) Các nguyên tố X, Y, Z là phi kim hay kim loại? 
b) Cho biết vị trí (chu kì, nhóm) của X, Y, Z trong bảng tuần hoàn. 
€) Nêu tính chất hoá học đặc trưng nhất của Y và Z, minh họa bằng phản ứng hoá học. 
(Trich đề thí tuyên sinh ĐH Sư phạm 1 tà HV Hành chính Quốc gia, nam 2000) 
GIAT 
Nguyên tử X, anion Y”, eation Z* đều có cấu hình eleetron ở lớp ngoài cùng là 
4s” 4p, 
a) _ Y là phi kim (lớp ngoài cùng có 7e) 
Z là kim loại (lớp ngoài cùng có 1e: 5s!) 
X là khí hiếm (lớp ngoài cùng có 8e) 
b) Với X: chu kì 4, VIIIA. 
Với Y: chu kì 4, nhóm VIIA. 
Với Z: chu kì 5, nhóm IA. 
©) Tính chất hoá học đặc trưng của Y: 


Tính oxi hoá mạnh: 
Y+xeoY 
2V + Cu ¬ CuY, 


~ Tính chất hoá học đặc trưng của Z: 


Tính khử mạnh: 
Z-e¬”' 
4Z+ 0O, 22,0 
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92. Phi kim X có electron sau củng ứng với 4 số lượng tử có tổng số đại số bằng 2,5. 
Xác định phi kim X và cho biết vị trí của X trong bảng tuần hoản. Biết rằng electron lần 


lượt chiếm các obitan bắt đấu tử m có trị số nhỏ trước. 


GIÁI 


Cách 1: * Xlà phi kim 


“n+l+mxs=25 


1 2 


-10+l -2-10+1+2 


[T [ninh iiifiirTrTIinirLrTrTr] 
s”  đp" 3d" 
: s” Fe 


ns 


X là phi kim nên l = 1 (không phải H, He) 
Khi l = 1 —> m có giá trị từ ~1, 0, +1 và n >9. 


Như vậy có 3 trường hợp là có nghiệm phù hợp. 


n=2;l= l:m= -1; m, = +⁄4 2p! — (B) 
n=2;l=1;m=0;m,= -!⁄4 2p" — (Flo) 
n=3;l= l;m = -1; m, = -⁄4 3p! —> (Lưu huỳnh) 


B: Chu kì 2, nhóm IHIA, số thứ tự: 5 
E: Chu kì 2, nhóm VIIA, số thứ tự: 9 
S: Chu kì 3, nhóm VIA, số thứ tự: 16 


93. Cho 3 nguyên tổ A, M, X có cấu hình electron ở lớp ngoài củng (n = 3) tương ứng là 


„ ng°p', ns?pŠ. 


a) Hãy xác định vị trí (chu kì, nhóm, số thứ tự) của A, M, X trong bảng luấn hoàn. 
b) Viết các phương trình phản ứng dạng ion theo sơ đồ sau: 
A(OH)„ + MX, ¬ AyL +... 
A,4 + A(OH)„„ —» A; lan +... 
Á¿ + HX + HO ¬ Ay +... 
Ayl + HX — A¿ tần +... 
Trong đỏ A, M, X lả các nguyên tố tìm thấy ở phần a. 
(Trích đề thì tuyến sinh Trường Đại học Kinh tế Quốc đân Hà Nội, nam 1995) 
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GIẢI 

a) Á: 1s? 2s? 2p” 3s`' ở chu kì 3; nhóm IA; ô 11 (Na). 
M: 1s? 2s? 2pŠ 3s? äpÌ; ở chu kì 3; nhóm IIIA; ô 13 (AI). 
X: 1s? 2s? 2p® 3s? 3pŠ; ở chu kì 3; nhóm VIIA; ô 17 (C1). 
b)_ 3NaOH + AIClạ— Al(OH)s‡ + 3NaCl 

30H” + AI**—› Al(OH);k 

AI(OH)ạ + NaOH ——› NaAlO; + 2H;O 

Al(OH); + OH— AlO;' + 2H;O 

NaAlO; + HCI + HạO ——› Al(OH)a} + NaCl 

AlO;' + H* + HạO —› Al(OH);L 

Al(OH); + 3HCI —› AIClạ + 3H¿O 

Al(OH); + 3H" —> Al”" + 3H¿O 


94. Nguyên tố X có số thứ tự 20 
a) Hãy viết cấu hình electron của X. 
b) Cho biết vị trí của X trong bảng tuần hoàn, tên của nguyên tố X. 
€) Cho biết liên kết hoá học trong hợp chất của X với clo. 
đ) Viết các phương trình phản ứng xảy ra tại các điện cực khi điện phân dung dịch nước 
của XCI; dùng bình điện phân có màng ngăn, catot bằng sắt, anot bằng than chì. 
Độ pH của dung dịch thay đổi như thế nào trong quá trình điện phân? 
(Trích đề thì tuyến sinh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, năm 2000) 


GIẢI 

Nguyên tố X có số thứ tự 20: 

a) Cấu hình electron của X: 1s? 2s? 2pŠ 3s? 3p? 4s? 

b) X ở chu kì 4, nhóm IIA, X là nguyên tố Ca. 

©) Liên kết hoá học trong hợp chất của X với clo là liên kết ion (CaCl;). 

d) Phương trình phản ứng xảy ra khi điện phân dung dịch nước của XCI; (có 
màng ngăn, catot (Fe), anot (C)): 

Điện phân trong dung dịch nước: 


CaClạ ——> Ca?* + 2CI” 
HạO  H*+OH- 


Catot (~) Anot (+) 
Ca?*, H' (H;O), Fe CI, OHr (H;O) 
(2H¿O + 2e——› H; + 20H") 2C1' - 2e—> Cl,† 
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CaCl; + 2HạO — P—› Ca(OH); + Hạ† + Cl;† 
Trong quá trình điện phân pH của dung dịch tăng dần. 


CHỦ ĐỀ 2 
Xác định công thức, tính chất hoá học đơn chất và hợp chất của một 


nguyên tố khi biết vị trí của nó trong bảng tuần hoàn 


LỚỜI DẶN: 
a) Xác dịnh tính chất hoá học của đơn chất: 


~ Các nguyên tố thuộc nhóm A: Nhóm I, II, HI là kim loại, nhóm V, Vĩ, VII là 
phì kim, uới nhóm IVA những nguyên tố ở phía trên là phi kim, những nguyên tố 
phía dưới chuyển dân thành kim loại. 


~ Các nguyên tổ thuộc nhóm B hấu hết là kim loại. 
b) Xác định tính chất hoá học của các hợp chất 


~ Viết công thức các hợp chất của nguyên tổ 


Phân nhôm chính | Ị " 
Hợp chất với oxi | R;0 R0 


Hóa trị cao 
nhất 0xi 


Hợp chất | RH 


RH, | RH, | RH, 
khí khi - |(H;R) khí 


RH (HR) khi 


với hiđr0 


Hóa trị cao nhất 
với hiđr0, 


Hợp chất 
với hiđr0. 


HR HRO HRO; 
HR0, 


~ Viết công thức các hiđroxit. 

Cách uiết công thức các hiđroxit khi biết công thức oxit. 

+ Nguyên tổ không phải oxi trong oxit có hoá trị bao nhiêu thì phải có bấy 
nhiêu nhóm OH trong phân từ (trừ NO;, CO uà NO). 


+ Trong phân từ hidroxit số nguyên tử H không được quá 3, số nguyên từ Q không 
được quá 4 nếu quả phải trừ dị số nguyên lần phân từ HO khỏi hiđroxit đó. 


Thí dụ: Viết hidroxil tương ứng uới oxit MnzO;. 


Man có hoá trị VIl uậy có 7 nhóm OH là Mn(OHI);, số nguyên từ H uà O đều 
quá ngưỡng phải loại 3 phân từ H;O, cậy trong hiđroxit còn lại 1 nguyên từ H uà 
4 nguyên từ O. Công thức hiđroxit là HMnO,. 
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+ Nếu số nguyên từ oxi uà H bằng nhau (a uiết theo kiểu lập thừa số chung cả 
hiđroxit đó là bazơ: Ca(OH);, AI(OH);... Nếu số nguyên từ Q uà H không bằng nhau 
thì H viết đầu tiên, O sau cùng và đó là các axit. 

Đưới đây là dãy điện hoá của kim loại: 

LỊP K* Bạt" Cát Nật Mẹ”! AI* Ma" 2n CC" Féft NI" Sa! PhÌ* Fe)* EH" Cụ" Fe Mạ" Áp" Hạ” PÊ" Au2* 
-Ýƒ“hH*¬ + Che zbE +} ++‡+*———D 
( K Bò Có Na Mg AI Ms ín Cr Fe NỈ §n P° Fe Hy EU FehHg Ag Hạ Pì Au 


BÀI TẬP 

95. Hai nguyên tố A và B ở hai nhóm A liên tiếp trong bảng tuần hoàn. B thuộc nhỏm V. 
Ở trạng thái đơn chất, A và B không phản ứng với nhau. Tổng số proton trong hạt nhân 
nguyên tử của A và B là 23. 

a) Viết cấu hình electron của A và B. 

b) Từ các đơn chất A, B và các hoá chất cần thiết, hãy viết các phương trình phản ứng 
điều chế hai axit trong đó A và B có số oxi hoá dương cao nhất. 

HƯỚNG DẪN GIẢI 
~ Nguyên tổ A và B ở 2 nhóm A liên tiếp, B ở nhóm V, A ở nhóm mấy? 


~ Nguyên tố A và B có ở cùng chu kì không? Nếu ở cùng chu kì có trái với để ra 
không? 
~ Giả sử A, B đều ở chu kì nhỏ, xét các lớp electron của: C ;N ; O. 
Si:P;S. 
Từ đó rút ra trường hợp nào đúng, lưu ý là A và B không phản ứng với nhau ở 
trạng thái đơn chất. 


~ Viết các phương trình phản ứng diễu chế hai axit từ các đơn chất A, B trong 
đó A và B có số oxi hoá dương cao nhất. 


96. a) Hoàn thành phương trình phản ứng theo sơ đố sau: 


3D, +D; +Dị 

e A mm ^z—y ^— M 
ịụ E +E; +É: 

B,—th ,B,—1Ẻ ,B;_— +È ,M 


(5) 1m 
Cho biết A, là oxit kim loại A có điện tích hạt nhân là 3,2.10 'Ê culông: B là oxit phi kim, B 
có cấu hình electron ở lớp vỏ ngoài củng là 2s?2p?. 


tĐề thí tuyến sinh Trường Đại học Ngoại thương, nam 1998 -19991 
b) (1) Trong nguyên tử, những electron nào là electron hoá trị? 
(2) Tại sao Ca chỉ cỏ một trạng thải hoá trị là hoả trị II, còn Fe lại có nhiều trạng thái hoá trị? 


(3) Hãy so sánh tính khử của Ca với Fe: tính bazơ của Fe(OH); vả Fe(OH)a. Nêu ví dụ để 
minh họa. 
(Trích để thị tuyển sinh Trường Đại học Ngoại thương, nam 1998-1999) 
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GIẢI 


3.210 13 


Tang T7 = 20 (Ca) 


a) Số điện tích hạt nhân cua A = 


Vậy A; là CaO. 
- Bở chu kì 2, nhóm IVA (B là eaecbon). Vậy Bị là CO, 
Các phản ứng: 


0, 
(1) CaCO, —#“€—› CaO + CO, 


(M) (A) (BỊ) 
(2) CaO + HO — CatOH), 
(DỊ) (A2 
(3) Ca(OH); + 2HCI ——› CaCl; + 2H,O 
(D„) (Az) 
(4) CaCl; + Na¿CO,——> CaCO,‡ + 2NaCl 
(Dị) (M) 
(B)  2CO;¿ + Ba(OH); —> BatHCO,), 
(EU) (B„) 
(6) Ba(HCO,); + 24OH ——› K;CO; + BaCO,| + 2H¿O 
(E¿) (B„) 
(7) K,CO¿ + CatNO¡);—> CaCO,‡ + 2KNO; 
(EU) (M) 


b) Eleetron hoá trị là eleetron gây nên tính chất hoá học của nguyên tử nguyên 
tố hoá học. 


(1) Với nhóm A: là các electron ở lớp ngoài cùng. 

Với nhóm B: là các electron ở lớp ngoài cùng và một phần ở lớp thứ hai sát lớp 
ngoài cùng. 

(2) Ca (2/8/8/2): có 2 electron hoá trị nên chỉ có một trạng thái hoá trị II. 


Fe (2/8/14/2): lớp thứ hai sát lớp ngoài cùng chưa đủ 18 electron nên Fe có hoá 
trị II hoặc II. 


(3) Tính khử Ca > Fe. Ví dụ: 
Ca + 2H,O ——» Ca(OH); + H¿ (dễ) 
Fe + 2H,O —> Fe(OH); + H; (khó) 
Tính bazơ: Fe(OH); > Fe(OH);. Ví dụ: 
Fe(OH); + NaOH —› không 
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Fe(OH), + NaOH —'Ê „ NaFeO, + 2H,O 
(lưởng tính) đặc 


97. Cation R* có cấu hình alactron ở phân lớp ngoài cùng là 2pŠ. 
a) Viết cấu hình electron và sự phân bố ølectron theo obitan của nguyên tố R 


b) Nguyên tố R thuộc chu kì nào? Phân nhóm nào? Là nguyên tố gi? Giải thích bản chất 
liên kết của R với halogen. 


€) Tính chất hoá học đặc trưng nhất của R là gì2 Lấy 2 phản ứng để minh họa. 
d) Từ Rˆ làm thế nào để điều chế được R? 


e) Anion X có cấu hinh electron giống R°. Hỏi X là nguyên tố nào? Viết cấu hình electron 
của nó. 
(Trích đề thì tuyển sinh Đại học Quốc gia Hà Nột, nam 1998) 


GIẢI 


a) Vì cation R* là do nguyên tử R mất đi 1e nên cấu hình eleetron của R: 1sẺ 
2s? 2p” 3s' và electron phản bố như sau: 


L] 

b) Nguyên tố R thuộc chu kì 3, thuộc nhóm 1A, đó là Na. Khi tác dụng với 
halogen, ví dụ clo, natri nhường le cho clo để biến thành các ion Na" và Cl', sau đó 
hai ion này hút nhau theo lực hút tĩnh điện tạo thành phân tử NaCl. Như vậy liên 
kết ở đây là liên kết ion. 

e) Tính chất hoá học đặc trưng nhất của natri là tính khử, dễ nhường electron. 
Ví dụ: 


2 x1e 
2Na + 2H;O ——› 2NaOH + H;† 
2xl1e 
9Na + Cl, —> 2NaCl 
d) Từ Na" có thể điểu chế Na bằng cách điện phân muối NaCl hoặc NaOH 
nóng chảy chẳng hạn: 
2NaCI —'“—› 2Na + ClạT 
e) Vì anion X" là do nguyên tử X thu 1 electron mà thành nên cấu hình 
electron của nó là 1s? 2s” 2p”, đó là flo, anion là E". 


98. Hai nguyên tố X và Y thuộc hai chu kì nhỏ, X giữ vai trỏ rất quan trọng trong giới động 
Vật và thực vật, Y có đặc tính là tác dụng với nước thÌ giải phóng oxi nguyên tử. Hai nguyên tố 
này tạo thành một hợp chất có thành phần X = 7,8%; Y = 92,2% và có khối lượng phân tử là 
154. Tìm công thức của hợp chất đó. 
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GIẢI 


X và Y phải thuộc hai trong ba chu kì 1, 2 và 3. Theo đầu bài X là cacbon ở chu 
kì 2, Y là một nguyên tố không kim loại ở chu kì 3, nó chính là clo vì: 


Clạ + HạO  HCI + HCIO 
HCIO — HCI + O 
20 ¬> O¿ 

Công thức của hợp chất là C,Cl, 


l2 _ 78 _ x_ 276,9 
35ð5y 922 y 11064 


sa 
4 
Vậy công thức của hợp chất là CCl,, công thức này thỏa mãn với dữ kiện của để 
bài có khối lượng phân tử là 154. 


99. a) Phát biểu định luật tuần hoàn theo quan niệm hiện nay. 


b) Không dùng bảng tuấn hoàn, hãy xếp các nguyên tố có số hiệu sau đây: ‹¿A. ;;B, 
zoC, ›aD. 


~ Theo thứ tự tính kim loại tăng dần. 
~ Viết công thức hiđroxit của các nguyên tố trẻn và xếp theo thử tự tính bazơ giảm dấn. 
(Trích đề thì học kì 1 Trường THPT chuyên Lò Hồng Phong TPHCM, nam 1995-1996) 
GIẢI 


a) Phát biểu định luật tuần hoàn: “Tính chất của các nguyên tố và đơn chất 
cũng như thành phần và tính chất của các hợp chất tạo nên từ các nguyên tố đó 
biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân”. 


b) ¡ạA: 1522s22pÊ3s”: chu kì 3, nhóm IIA 
19B: 1s2s?2p53s?3p4s': chủ kì 4, nhóm IA 
zoC: 1s?2s?2p°3s”3p”4s”: chu kì 4, nhóm IIA 
13D: 1s?2s?2p?3s?3p!: chủ kì 3, nhóm IIIA. 
| Chum | Nhóm | 


~ Xếp theo chiều tính kim loại tăng đản: D A CB 
~ Công thức các hiđroxit: BOH, A(OH);, C(OH);, D(OH); 
~ Xếp theo chiều tính bazơ giảm dắn: BOH, C(OH);, A(OH);, D(OH);. 


75 


100. Hợp chất X tạo bởi 2 nguyên tố A. B và có phản tử khối là 76. A và B có số oxi hoá 
cao nhất trong các oxit là +nạ và +m; vả cỏ số oxi hoá âm trong các hợp chất với hiđro là ~n,, 
và -m.. thỏa măn các điều kiện In:l = In..! vả Imal = 3lm„l 


Hãy thiết lập công thức phân tử của X. Biết rằng A cỏ số oxi hoả cao nhất trong X. 


GIAT 


Ta biết các nguyên tố nhóm T, II, HI trong bảng tuần hoàn không có số oxi hoá 
âm, chỉ có nhóm TV thì In,l = Inil. Vậy A thuộc nhóm TV và công thức ca hai hợp 
chát là AO, và AH,. 


Vì số electron mà B nhận đề trở thành ion âm bằng 8 - m, (trong đó mụ là số 
electron lớp ngoài cùng của B, tức là số oxi hoá dương cao nhất), do đó: 

mụ = 3(8 ~ mụ) tức mụ = 6, nghĩa là B thuộc nhóm VỊ và công thức các hợp chát 
là BO, và H„B. Như vậy X có công thức là AB,, và Mụ < y =38, nên B chỉ có thể 
là oxi (M = 16) hoặc lưu huỳnh (M = 32) l 

Suy ra MẠ = 76 - 2.16 = 44 hoặc Mạ = 76 - 2 x 32 = 12. Trong nhóm IV khỏng 


có nguyên tổ ứng với khối lượng nguyên tử là 44, do đó A phải là caebon (M = 13) 
và B là lưu huỳnh 


Vậy công thức của X là C§, (cacbon sunfua). 


101. a) Viết công thức các hidroxit của các nguyên tổ thuộc nhóm VA. Nhân xẻ! vế sự 
biến đổi tính chất của các hiđroxit 

b) Hãy sắp xếp 6 nguyên tố thuộc chu kì II: lưu huỳnh, magiô, natri, nhôm) photpho và 
Silic theo thứ tự tâng dấn tính phi kim 

Viết công thức phân tử vả gọi tên 6 loại muổi trung tính (ứng vỏi 6 gốc axit khác nhau), có 
thành phần chỉ gốm các nguyên !ổ cho trên và oxi; trong số các axit ứng với các muối đó thì 
axit nào có tính khử, cho thí dụ (phản ứng) minh họa 


Trích đề ta tuyến sinh Đụ học cúc tính phía Naàh, nữ T984. 


GIẢI 
a) Phân nhóm chính nhóm 5 gồm các nguyên tố: Ñ, P, As, Sb, Bi. Các hidroxit: 
HNO, H;PO, H;AsO, Sb(Ol), Bi(OH)¿ 
Axit mạnh — Axit trung bình Axit yếu Lưỡng tỉnh Bazơ rất yếu 


Các hiđroxit có tính axit giảm dần, tính bazơ tăng dán. 
b) Xếp theo tính phi kim tăng dần: Na, Mg, AI, Si, P, S. 
Các loại muối: 

1. NaAlO,: natri aluminat 

2. Na,SiO:: natri silicat 
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3. Na,S: natri sunfua 


4. Na,SO¿: natri sunft 
5. Na,SO,: natri sunfat 
6. Na,PO,¿: — natri photphat 


Các axit có tính khử: 


hoặc 


2H,S + 30, —"—› 2SO, + 2H,O 
2H„8 + O,— 2S + 2H,O 
H,6§O; + CI, + HO ——› H,§O, + 2HCI 


102. a) Có các nguyên tố A, B, C, D, E có điện tịch hạt nhân tương ứng lả +16, +8. +1, 


+17,+11 


* Không tra "Bảng tuấn hoàn các nguyên tố hoá học”. viết cấu tao vỏ điện tử để xác định: 
số thứ tự nhóm, chu ki và tên của các nguyên tổ. 


* Viết công thức phản tử vả công thức cẩu tạo một số hợp chất thưởng có tạo thành từ các 


nguyễn tố trên (axit, bazơ, oxit axit, oxit bazơ, muổi axit, muối trung hòa). 


b) Lẩy các nguyên tố thuộc chu kì 3 và các nguyên tố thuộc nhóm IIA trong bảng tuần 
hoàn để minh họa quy luật: Trong một chu kỉ, đi tử trải sang phải, tinh bazơ của hiđroxit yếu 
dấn, đống thởi tính axit mạnh dấn. Trong một nhỏm A, đi từ trên xuống tính bazơ của các 
hidroxit mạnh dấn. 


GIẢI 
a) 
6 6 1 1 
B 
A8 2 œ D8 E8- 
2 LÀ 2 
(S) (0) (chỉ có H) (CỤ) (Na) 
Chu kì 3 Chu kì 2 Chu kì 3 Chu kì 3 
Nhóm VI Nhóm VI Nhóm VII Nhóm I 
Axit: HCI, H,S, HSO,, H,SO,, HCIO, HCIO;, HClO, 
Bazơ: NaOH 
Oxit axit: SO,, SO., CI.O, CI.O,, CIO,, Cl;O,, Cl:O; 
Oxitbazơ  Na,O 
Muối axit  NaHS, NaHSO;, NaHSO,, NaCIO, NaClIO;, NaCIO, 
b) - Trong chu kì 3 từ trái sang phải tỉnh axit tăng: 
NaOH Mg(OH), AIOH), H,SiO, H,PO, H,SO, HCIO, 
kiểm bazơyểu lưỡng axityếu axittrung axit mạnh axit rất 
tính bình mạnh 
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~ Trong nhóm II đi từ trên xuống dưới tính bazơ tăng: 
Be(OH); Mg(OH)› Ca(OH); Sr(OH); Ba(OH); 


lưỡng tính bazơ yếu bazơ khá mạnh  bazơ mạnh bazơ mạnh 


103. a) Oxit cao nhất của một nguyên tổ ứng với công thức RO;, với hiđro nó tạo thành 
một hợp chất khí chứa 94,12%R. Tìm công thức các hợp chất. 


b) Một hợp chất ion cấu tạo từ ion M* vả ion X?. Trong phân tử MạX có tổng số hạt 
(proton, nơtron, electron) là 140 hạt, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang 
điện là 44 hạt. Số khối của ion M* lớn hơn số khối của ion X?' là 23. Tổng số hạt trong ion M* 
nhiều hơn X?. là 31 hạt. 

(1) Viết cấu hình electron của các ion M* và X? . 

(2) Xác định vị trí của M và X trong bảng tuần hoản, những hợp chất hoá học cỏ thể có 
giữa M và X, nêu tính chất hoá học của các hợp chất đó. 

GIÁT 

a) Oxit cao nhất là RO; nên R có hoá trị VI với oxi, do đó R thuộc nhóm VỊ. 
Công thức với hiđro H;R. 

H% = 100 - 94,12 = 5,88% 


Gọi R là khối lượng nguyên tử của R ta có tỉ lệ: 


R _2x1 ° 

—= . Th. õ : 

Re Ý HŒ ay số vào ta có: 
R 2 

——=->R=32(S 

94/12 5,88” i 


Vậy công thức của các hợp chất là SO; và H;S. 
b) (1) Trong nguyên tử M có: 2 proton, E electron, Ñ nơtron. Trong nguyên tử 
X có: Z' proton, E* eleetron, N' nơtron. 
Ta đã biết Z =E; Z'=E' 
Số khốicủa M-~Z+N 
Số khốicủa X=Z7'+N"' 
Trong phản tử M,X có: 


42+ 2N + 22+ N' = 140 q) 
(42 + 22) - (AN+N')= 44 @2) 
(Z+N)-(?+N)=23 (3) 
Khi tạo thành liên kết thì: M-le=M 
X+2eoX” 
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Do đó ta có: (22 - 1 + N) - (22+ 2+ N')= 31 


hay 2Z-27+N-N=34 (4) 
Từ (3) và (4) rút ra: Z - Z' = 11 (8) 
Từ (1) và (2) rút ra: 2N + N' = 48 (6) 


Từ (3), (5) và (6) rút ra: Ñ = 20; N'=8 
Từ (2), (5) và (6) rút ra: Z = 19; Z'=8 
(2) Cấu hình electron của M°: 1s? 2s” 2p” 3s? 3pÊ 
Xˆ; s24 °i2p” 
M: 1s°2s?2p°3s?3p°4s! 
Vị trí của M ở ô 19, chu kì 4, nhóm 1A là K. 
Vị trí của X ở ô 8, chu kì 2, nhóm VIA là oxi. 


Hợp chất của M với X là K;O là oxit bazơ, dễ tan trong nước, tác dụng với các 
dung dịch axit, dung dịch muối... 


104. a) Một nguyên tố A tạo ra hai loại oxit. Phần trăm về khối lượng của oxi trong 2 oxit 
lấn lượt bằng 50% và 60%. Xác định nguyên tử khối và gọi tên A. 

b) Hợp chất M tạo bởi anion Y3“ và cation X*, cả haidon đều do 5 nguyên tử của 2 nguyên 
tố tạo nên. A là một nguyên tố trong X* có hoá trị âm là -a, B là một nguyên tố trong Y`”. 
Trong các hợp chất, A và B đều có hoá trị dương cao nhất a+2. Phân tử khối của M bằng 149, 
trong đó: ` 


Hãy xác lập công thức phản tử của M. 
GIẢI 
a) Công thức 2 oxit là A;O, và A;O, 
Ta có tỉ lệ khối lượng oxi trong 2 oxit là: 50% và 60%. Vậy tỉ lệ khối lượng A 
trong 2 oxit là 50% và 40%. 


16x _ 5Ö _1_,16x = 2A x_2 
nn 60 MT: 
ĐÃ : 
= = 1,5 = lồy = 3A = 
2 20 y y=lLðx 


Chỉ có cặp x, y sau có thể chấp nhận: 
x=2 x=4 
y=3 y=6 
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Nếu chọn x = 2, ta có 32 = 2A = A = 16 (loại), vì A = 16 là oxi. 
~ Nếu chọn x = 4. ta có 64 = 2A = A = 32 (nhận), A là S. 
Vậy 2 oxit là S¿O;¿ và S,O, giản ước, ta có công thức hai oxit là SO, và SO,. 


b) Xác định công thức của M: 

- A vừa có hoá trị âm, vừa có hoá trị dương =› A là phi kim. 

~ A và B có hoá trị cao nhất là a + 2. Hai nguyên tố thuộc cùng nhóm a + 2. 
~ Tổng hoá trị âm và dương về giá trị tuyệt đối bao giờ cũng bằng 8 

~ M có công thức X¿Y vì tạo bởi X" và Y* (phân tử trung hòa về diện). 
a+a+2=8->a=3sA,B thuộc nhóm 5. 


M 
Theo dầu bài —Y~ >5 ¬ M ạ. >5M „ hay: 
Mẹ. Y bà 
3M +M2 
X° Vị 


- 12 „186 
8 D 


3M +M„ >8M 2M < 
“ X' N' 


y3 
“Theo dấu bài M, do 5 nguyên tử tạo nên, vậy khối lượng nguyên tử trung 


bình < mỹ = 3,72, nguyên tử có khối lượng nguyên tử < 3 chỉ có H, X* là (AH,)*. 


Mạ < 18,6 - 4 chỉ có N có khởi lượng nguyên tử bằng 14, nhóm 5, có hoá trị =3 
- +5 c2 
Y" làBC¡)” ; My = 149 3x18 = 96, 


g 


= 19; C có khối lượng nguyên tử < 19 


Khối lượng nguyên tử trung bình = : 


thuộc nhóm 6 có hoá trị =2 là oxi; Mụ = 95 -= 16x4 = 31. (P). 
Vậy công thức của M: (NH,),POI. 


105. A và B là hai nguyên tố thuộc cùng nhóm A vả thuộc hai chu kì kế tiếp nhau trong 
bảng tuấn hoàn. B và D là hai nguyên tố kế cận nhau trong củng một chU kì. 

a) A có 6e ngoải cùng. hợp chất (X) của A với hiđro chủa 11,1% hiđro. Tìm khối lượng 
phân tử của (X), suy ra tên A, B. 

b) Hợp chất (Y) có công thức AD; trong đỏ lớp electron ngoài cùng có cấu hinh bốn giống 
khí hiếm. Định tên nguyên tổ D. Giải thích sự hình thành liên kết trong hợp chất (Y) 


GIÁI 
a) Công thức phân tử của X: HuA 
Ta có: 2< TỦ 2A<0, S52 ịg 
A ,9 111 


80 


Vậy A là oxi, B lưu huỳnh. 


b) Vì B là lưu huỳnh nên D có thể là photpho hay elo. Tuy nhiên chỉ có clo là 
thoả điều kiện trong hợp chất AD¿ lớp eleetron ngoài cùng của cả A lẫn D có cấu 
trúc bền của khí hiếm. 


BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 


106. Nguyễn tử của một số nguyên tổ có cấu hinh electron như sau: 
A: 19” 28? 2p° 3s" B: 18Ẽ 2s 2p" 3s? 4p" 
C: 1s? 2s? 2p 3s? 4p? D: 1s? 2s? 2p? 3s 4p" 

Các mệnh đế nào sau đây đúng? 

a) Cả bốn nguyên tổ đếu thuộc chu ki 3. 

b) Các nguyên tố A, B là kim loại; C, D là phi kim 

©) Một trong bốn nguyên tố là khí hiếm, 

d) Tất cả các mệnh đề trèn đếu sai 


Mệnh dê đúng: (4); (c). 


107. Nguyên tử X có cấu hình electron 1s? 2s? 2p 3s? thÌ ion tạo nên tử X sẽ có cấu hình 
electron nào sau đây: 

a) (sẼ 2s? 2p` ; b) 1s? 2s? 2p® 3s', €) ts? 2s? 2p; 

d) 1s° 2s? 2p° 3s? 3p°;  e) Tất cả đéu sai 


Câu trả lời đúng: e). 


108. Cation R* có cẩu hình electron kết thúc ở phân lớp 3pÊ. Vậy R thuộc: 
a) Chu kì 2, nhóm VIA ; b) Chu kì 3, nhóm IA ; 

e) Chu kì 4, nhóm lA ; d) Chu kì 4, nhóm VIA ; 

e) Không xác định. 


Câu trả lời đúng: câu c9. 


109. Cơ cấu bến của khi trợ là: 
a) Cơ cấu bến duy nhất mà mọi nguyễn tử trong phân tử bắt buộc phải đạt được. 
b) Cơ cẩu có 2 hay 8 electron lớp ngoài củng 


6. 350 BTHH - L10. 81 


©) Một trong số các cơ cẩu bền thường gặp 
d) Cơ cấu cỏ một lớp duy nhất 2e hoặc từ 2 lớp trở lên với 8e ngoài củng 
e) Câu c, d đúng. 


Câu trd lời đúng: câu e). 


110. Cho các nguyên tế A, B, C, D, E, F lấn lượt cỏ cấu hinh electron như sau: 


A: 1s? 2s” 2p 3s? D: 1s? 2s? 2p® 3s? 3p° 

B: 1s? 2s? 2p° 3s? 3p° 4s" E: 1s? 2s? 2p® 3s? 3p° 3d° 4s? 

C: 1s? 2s? 2p 3s? 4p 4s? F: 1s? 2s? 2p® 3s? 4p" 

Các nguyên tố nảo thuộc củng chu kì: 
a)A,D,F b) B, C,E c)C,D 
d)A,B.F e) Cả a, b đều đúng. 


Câu trả lời đúng: câu e). 


111. Cho các nguyên tố cỏ cấu hình electron của các nguyên tố sau: 


A: 192 2s? 2p° 3s? B: 1s? 2s? 2p° 3s? 4p° 3d” 4s? 

C: 1$° 2s° 2p” 3s° 4p" : D: 192 2s? 2p° 

Các nguyên tố lả kim loại nằm trong các tập hợp nảo sau đảy 
a)A,B,D; b) A,B; cịC.D 
d)B.C.D; e)A,B,C,D; h) Tất cả đếu sai 


A là kùm loại; B là kùn loại; € tà phí kùm; Ð là khứ liếm. Vậy câu trả lời đúng 
là b) A, B. 


112. Những tính chất nào sau đây biến đổi tuần hoàn: 
a) Nguyên từ khối 

b) Số lớp electron 

€) Thành phấn các oxit, hiđroxit cao nhất 

d) Hoá trị cao nhất với oxi 

e) Số electron lớp ngoài củng. 


Những tính chất biến đổi tuần hoàn: e, d, e. 


113. Nguyên tử X có cấu hình electron 1s? 2s? 2pŠ thì ion tạo ra lừ X sẽ có cấu hình 
electron nào sau dây: 
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a) 1s? 2s? 2p* b) 1s° 2s? 2pÊ 3s? 
©) 1s? 2s? 2p" đ) Tất cả đều sai. 


Câu trả lời đúng: c). 


114. a) Cấu hình electron của một ion là 1s? 2s? 2pŠ. Cấu hình electron của nguyên tử tạo 
ra ion đó có thể là trường hợp nào sau đây? 

(A) 1s° 2s? 2p® ; (B) 1s° 2sẼ 2p" 4s? ; (C) 1s? 2s? 2p* 

(D) 1s? 2s 2p® 3s? 3p' ; (E) Tất cả đếu đúng. 

b) Cấu hình electron của một ion X?* là 1s? 2s? 2p° 3s? 3p. Cấu hình electron của 
nguyên tử tạo ion đó là: 

(A) 1s? 2s? 2p° 3s? 3pể ; (C) 1s? 2s? 2p° 3s? 3p° 

(B) 1s? 2s? 2p° 3s? 4p® 4s? ; (D) 1s? 2s? 2p° 4s? 3p5 4s" 

(E) Tất cả đều sai. 


a) Đầu bài không cho biết là ion dương hay âm nên câu trả lời đúng là (E): Tất 
cả đều đúng. 


b) Câu trả lời đúng: (B). 


115. a) Cho nguyễn tố m X. X có đặc điểm 

(A) Nguyên tố thuộc chu kì 4, nhóm IA. 

(B) Số nơtron trong nhân nguyên tử X là 20. 

(C) X là nguyên tố kim loại cỏ lính khử mạnh, có cấu hình ion X° là: 

1s? 2s° 2pÊ 3s? 3pÊ, 

(D) Cả (A), (B), (C) đều đúng. 

b) Biết cấu hình electron của các nguyên tố A, B, C, D, E như sau: 

A: 1s? 2s? 2p° 3s? 3p® 4s" B: 1s? 2s? 2p 3s" 

C: 1s° 2s? 2pŠ 3s? 3p* D: 1s? 2s? 2p* 

E: 1s? 2s? 2pŠ. 

Thứ tự tảng tính phi kim của các nguyên tố là trường hợp nảo sau đảy: 
(a)A,B,C,D,E (b)A,C,D,E 
(c)B, A,C, D, E (d) Tất cả đều sai. 


a) Câu trd lời đúng là (D). 
b) Câu trẻ lời đúng: (a). 
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BÀI TẬP TỰ GIẢI 
16. A vả B là hai nguyên tố thuộc nhóm A của bảng tuần hoàn. 


a) Nguyên tử A có 2 eleclron lớp ngoài củng và hợp chất X của A đối với hiđro có 4.76% 
khối lượng hiđro. Xác định nguyên tử khối của nguyên tổ A. 


b) Nguyên tử B có 7 electron lớp ngoài củng. Y là hợp chất của B với hiđro. Biết 16,8 gam 
X tác dụng vửa đủ với 200 gam dung dịch Y 14,6% cho khí € và dung dịch D. Xác định 
nguyên tử khối của B, tinh nống độ phấn trăm chất lan trong dung dịch D. 


117. a) Cho biết số thứ tự nguyên tố của Ni là 28 và lớp ngoải củng có 2 electron, hãy: 
(1) Viết cấu hình electron của Ni và ion NiẺ” 

(2) Xác định số thứ tự, chu kì và phân nhóm của Ni. 

b) Cho 2 nguyên tổ X, Y có bộ 4 số lượng tử của electron chỏt cùng là: 


X:n=3;l= f;m = 0;m,= - 


Y:n=3;l=0;m = 0;m,= - 


Mm~ BỊS 


Viết cấu hình electron của X, Y. Xác định vị trí X. Y trong bảng tuần hoàn. 

118. a) Hai nguyên tố A và B củng nhóm A và thuộc hai chu kì liên tiếp. Tổng số proton 
của 2 nguyên lử thuộc 2 nguyên tổ đó là 32. Tim vị trí của 2 nguyên tố đó trong bảng 
tuấn hoàn 

b) Cho nguyên tử của 3 nguyên tố A, B và D có electron ngoài củng có bộ 4 sổ lượng tử 
lần lượt sau: 


n=4;I=0;m =0;m, = + 


_ NI~ 


nz3;:l=1;mz-1;m,z -—= 
2 


nz3;Iz1;mz0;m, z sẽ 
2 


Viết cấu hình electron của 3 nguyên tổ trên. Xác định vị trí của A, B và D trong bảng tuần 
hoàn. Nguyên tổ nảo là kim loại, là phi kim? 

119. Cho 3 nguyên tổ sau: 

~ Nguyên tố A: một nguyên tử của nguyên tố nảy có tổng số các hạt là 76; tỉ số giữa các 
hạt không mang điện đổi với hạt mang điện lả 0.583. 

~ Nguyên tố B: lớp electron ngoài cùng của nguyên tố này có 1 elactron ở lớp thử 7 

~ Nguyên tổ C: tổng số electron của mỗi nguyên tử là 17. 


Hãy xác định vị trí của các nguyên tố trong bảng tuấn hoàn vả dự đoán nguyên tổ nảo là 
phi kim hay kim loại? 

120. a) Hai nguyên tố A, B đứng kể tiếp nhau trong một chu kì thuộc bảng tuấn hoản, cỏ 
tổng điện tích dương hạt nhần là 25. 

Cho biết A, B thuộc chu ki nào? nhóm nào? Gọi lên A, B. 
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b) Cho một nguyên tố có số thứ tự 20 trong bảng luấn hoàn. 

Xác định vị trí của nguyên tố này trong bảng tuần hoàn. Nguyên tố này là kim loại hay 
phi kim? 

121. Có một hợp chất MX:, tổng số các hạt là 196, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn 
số hạt không mang điện là 60. Nguyên tử khối của X lớn hơn của M là 8. Tổng số các hạt 
trong ion X” nhiếu hơn trong ion MỶ* là 16. Xác định vị trí của M và X trong bảng tuấn hoàn. 

122. a) Nguyên tố có tổng số proton, nơtron và electron bằng 60 thuộc chu kì mấy trong 
bảng hệ thống tuần hoàn. 

b) Một số nguyên tố có cẩu hinh electron như sau. 

A: 1S? 2s? 2p" B: 1s? 2s? 2pÊ 3s? 3p" 
€: 1s? 2s? 2p° D: 1s? 2s? 2p® 3s? 3p 

Hãy xác dịnh vị trí của chúng (chu kì, nhóm, phân nhóm) trong bảng hệ thống tuần hoàn. 

123. Ba nguyên tổ A, B và C: A thuộc nhóm II, B thuộc nhóm IV và C thuộc nhóm VI. B 
và C ở cũng một chu kì và hinh thành với nhau hai hơp chất: mỏt cháy được và một không 
cháy. Hợp chất hình thành tử 3 nguyên tố này có rất nhiều trong tự nhiên và được dùng nhiều 
trong xảy dựng. Gọi tên 3 nguyễn tố nảy. 

124. a) Viết công thức các hiđroxit của các nguyễn tố trong chu kì 3. Giải thích sự biến đổi 
tỉnh chất của các hiđroxit đó. Sự biến đổi đỏ có tuản theo một quy luật nào không? 

b) P nằm giữa N, As, Si và S trong bảng tuấn hoàn các nguyên tố. Dựa vảo vị trí của 
chúng, nêu lên những tương quan về tính chất hoá học giữa P với những nguyên tố trên. 

125. a) Những nguyên tố nào đặc trưng hoá hợp với hiđro tạo thành những hợp chất khí? 
Những nguyên tố đó nằm ở nhóm nào? Những hiớrua nào có lính axit? 

b) Một nguyễn tố khi tác dụng với oxi tạo ra một oxit lạo muối có công thức R;O‹, khi tác 
dụng với hiđro tạo ra một hợp chất khi chứa 3,85% hiđro. Cho biết tên nguyên tố đó. 

126. a) Hợp chất khi với hiđro của một nguyên tổ ứng với công thức RH¿; oxil cao nhất 
của nỏ chứa 53.3% oxi. Gọi tên nguyên tổ đó. 

b) Giải thích tại sao trong một chu kì tỉnh kim loại giảm tử trái sang phải, trong một nhóm 
A tính kim loại giảm từ dưới lên trên? 

127. a) Xếp các nguyên lố sau theo chiếu tính kim loại yếu dần: 

* Mg, K, Ca, AI, Rb 
* Cs, Rb, Sr, Ca, B. 
b) Xếp các nguyên tố sau theo chiếu tinh phi kim mạnh dần: 
* Sb, Te, Br, Cl 
° As, Se, S, CI, F. 

128 a) Viết công thức hợp chất 

~ Oxit cao nhất 

~ Hợp chất với hiđro. 

~ Hiđroxit Ủng với oxit cao nhất của các nguyên tố thuộc chu kì 3. Cho biết trong các 
hiđroxit chất nào là axit, chất nào là bazơ. 
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b) Hãy dự đoán tính chất căn bản của hai nguyên tổ có số thử tự là 85 và 87. Nó giống 
tinh chất của nguyên tố nào nhiếu nhất? 

©) Xác định số oxi hoá cao nhất của các nguyên tố có số thứ tự là 15, 16, 17. Cho biết 
công thức, tinh chất của oxit cao nhất và hiđroxit của các nguyên tố đỏ 

129. a) Cho biết A, B, C là 3 nguyên tế thuộc 3 chu kì liên tiếp và thuộc củng một phân 
nhóm, trong đó Za > Za > Zc và Z¿ + Z¿ = 50. (Z là số hiệu nguyên tử). 

* Xác định số hiệu nguyên tử của A, B, C. 

* Viết công thức phân tử và công thức electron của các hợp chất của B với clo và với 
hiđro. 

b) Nguyên tố R, hợp chất khi với hiđro có công thức RHạ, công thức của oxit cao nhất là: 

(1): RạO ; (2) RzO; ; (3): RạO; : (4): RzO, 

130. a) Nguyên tố A có công thúc của oxit cao nhất là RO¿, trong đó % khối lượng của A 
và O bằng nhau. Nguyên tố A là: 

(1)C; (2) N: (3) S ; (4) Tất cả đếu sai. 

b) Nguyễn tố R có công thức oxit cao nhất là RO;. hợp chất với hiđro của R chứa 75% 
khối lượng R; R là: 

()C; (2) S: (3) CI: (4) Sĩ 

131. a) Nguyễn tố M. thuộc phản nhóm lIA. 6 gam M tác dụng hết với nước thu được 
6,16 lít khí hiđro đo ở 27,3°C, 1atm, M là: 

(1) Be ; (2) Mg ; (3) Ca ; (4) Ba 

b) Cation R* có cấu hình electron kết thúc ở phản lớp 3pÊ, vậy R thuộc: 

(1) Chu ki 2, nhóm VIA 

(2) Chu kì 3, nhóm IA 

(3) Chu kỉ 4, nhóm lA 

(4) Chu kì 4, nhỏm VIA. 

132. a) Xác định vị trí của các nguyên tố trong bảng tuấn hoàn dựa vào các cấu hình 
electron sau: 

(1) 1s? 2s? 2p? 

(2) 1s? 2s? 2pÊ 3s? 3pP 

(3) 1s° 2s? 2p° 4s? 3p 3d'? 4s" 

b) Cấu tạo lép vẻ electron lớp ngoài cùng của mội số nguyễn tế có dạng như sau. 

2s? 2p*; 3s? 3p ; 3p 4s' ; 3d" 4s? 

Chỉ rồ vị trí của chúng trong bằng tuần hoàn 

133. a) Sự biển đổi tính chất của nguyễn tố trong chu kì nhỏ vả chư kì lớn khác nhau như: 
thế nảo? Lây chu kì 3 vả chu kỉ 4 làm dẫn chứng. Giải thích sự khác nhau đỏ. 

b) Những nguyên tố nảo đặc trưng hoá hợp với hiđro tạo thành hợp chất khí? Những 
nguyên tố đỏ ở nhóm nào? 

134. Nguyên tố X có số thứ tự là 26 trong bảng hệ thống tuần hoàn là: 

a) Chu ki 3. nhóm VIA. €©) Chu kì 4, nhóm VỊB 

b) Chu kì 4. nhóm VIIIB d) Tất cả đếu sai 
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135. Nguyên tố A (Z = 13); B(Z = 16) 

a) Tính kim loại của A > B. 

b) Bán kinh nguyên tử của A > B 

c) Độ âm điện của A < B. 

d) Tất cả đều đủng 

136. Trong kí hiệu 2X hi: 

a) A là số khối luôn luôn nguyên và là khối lượng nguyên tử gấn đúng của X 

b) Z là số electron ở lớp vỏ 

©) Z là số proton trong hạt nhân. 

đ) Z là số điện lích hạt nhân 

e) Tất cả 4 câu trên đều đúng. 

137. Phát biểu nào sau đây là chưa chính xác: 

Trong chu kỉ: 

a) Đi từ trải sang phải các nguyên tố được sắp xếp theo chiểu điện tích hạt nhân tăng 
dấn 

b) Đi tử trái sang phải các nguyên tổ được sắp xếp theo chiếu nguyên tử khối tăng dần 

e) Tất cả đếu có củng số lớp electron 

đ) Đi tử trái sang phải, độ âm điện tăng dấn 

138. Một nguyễn tố tạo hợp chất khí với hiđro có công thức RH;. Trong oxit bậc cao nhất 
của R, nguyên tố oxi chiếm 74,07% về khối lượng. Xác định nguyên tố đó. 

a) Nitơ; b) Photpho; c) Lưu huỳnh; d) Cacbon. 


HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP SỐ CHƯƠNG II 


116. a) Vì A thuộc nhóm A và có hai eleetron ở lớp ngoài cùng nên A thuộc IIA. 
Vì vậy X có công thức: AH; 


Ta có: x 100 = 4,76% = A = 40. Vậy A là Ca; X là CaH;. 


A+2 
b) B có 7 electron lớp ngoài cùng và B thuộc nhóm A nên B thuộc nhóm VIIA. 
Hợp chất của B với hiđro có công thức: HB. 
Số mol của CaH; là 16,8 : 42 = 0,4 mol 


CaH, + 2HB —¬ CaB, + 2H; 
0/4mol 0,8mol 0,4mol 0,8mol 


Ta có: 200X%14:6_ (1 „ B)0,8 = B = 35,5. Vậy B là Cl 


100 
Khối lượng chất tan CaCl; là 111 x 0,4 = 44,4gam 
Khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng: 


200 + 16,8 - 0,8 x 2 = 215,2 gam 
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Vậy nồng độ % của dung dịch thu được: 


44,4 
215,2 


x100% = 20,63%. 


117. a) Cấu hình electron: 
Ni: — 1s22s79p”3s? 4p” 3d 4s? 
Ni”: 1s22s”2p”3s?3p°3d” 

Ni ở chu kì 4 ở nhóm VIII, thuộc nhóm B. 

b) X: 3p” = cấu hình 1s” 2s” 2p° 3s? 3p” 
Y: 3s? = cấu hình 1s” 2s? 2p” 3s? 
X: chư kì 3, ö số 17, nhóm VIIA 
Y: chu kì 3, ö số 12, nhóm IIA 


148. a) Hai nguyên tố ở 2 chủ kì liên tiếp, lại cùng nhóm A thì số proton hơn 
kém nhau là 8 hoặc 18. 


Nếu số proton hơn nhau là 8 


Zụ - 2A =8 
Zn + Z4 = 39 


2Z¡ = 40 => Z¡ = 20 
Za = 12 
~ Cấu hình electron của B. 


1s” 2s” 2p” 3s” 3p” 4s? 
B thuộc chu kì 4 nhóm HIA 
~ Cấu hình electron của A: 1s? 2s? 2p” 3s? 
Á thuộc chủ kì 3, nhóm IIA 
Vậy nghiệm Z4=20 Canxi 
ZaA = 12 Mg thoả mản đầu bài 
Cặp 2: Z¡ - ZA = 18 
Zn + ZaA = 32 
KT . NN 
~ Cấu hình electron của A: Za = 7 
1s” 2s” 9p” —> A thuộc chu kì 2, nhóm VÀ 
~ Cấu hình electron của B: Z = 25 


1s? 2s? 2p 3s? 3p" 4s? 3d” —› B thuộc chu kì 4, nhóm VIIB. 
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Cặp nghiệm này loại vì trái với giả thiết của đầu bài. 
b)  A:1322s?2p°3s? 3p” 4s! 

B: 1s” 2s? 2pP 3s” 3pf 

D: 1s? 2s 2p° 3s 3p” 
Nguyên tố A: số thứ tự 19 ở chu kì 4, nhóm IA là kim loại. 
Nguyên tố B: số thứ tự 16 ở chu kì 3, nhóm VIA là phi kim. 
Nguyên tố D: số thứ tự 17 ở chu kì 3, nhóm VIIA là phi kim. 
119. Dựa vào dữ kiện của đẻ cho tìm thấy: 
Nguyên tố A: số thứ tự 24, chu kì 4, nhóm VIB, là kim loại 
Nguyên tố B: số thứ tự 87, chu kì 7, nhóm IA, là kim loại 
Nguyên tố C: số thứ tự 35, chu kì 4, nhóm VIIA, là phi kim. 


120. a) Theo đảu bài 2 nguyên tố kế tiếp nhau, nên cách nhau một điện tích 
đương. Giả sử 2a, Z\ 


Cấu hình eleetron của A: 1s” 2s” 2p“ 3s”: A ở chư kì 3, nhóm IIA. 
Cấu hình electron của B: 1s? 2s? 9pŠ 3s? 3p': B ở chu kì 3, nhóm IIIA. 


b) Theo đảu bài cho Z = 20, nguyên tử trung hoà về điện nên nguyên tử có 20 
eleetron. Do dó cấu hình e là: 


1s? 2s” 2p" 3s” 3p” 4s” 
Vậy nguyên tố ở chu kì 4, nhóm 1IA. 
€ó 2 electron hoá trị nên nguyên tổ này là kim loại mạnh. 
121. Trong M có Z proton; E eleetron: Ñ nơtron. 
Trong X có 2` proton; E' electron; Ñ' nơtron. Hợp chất là MX;. 
VMZ=Enen: (22+ N) +(62'+ 3N) =_ 196 


(2Z + 6Z) - (N +3N') = 60 
(2+N)-(2+N) = 8 
(22+N'+1)-(2Z2+N-3) = 16 


Giải hệ 4 phương trình trên ta có: Z = 13;N = 14 (Al) 
Z'= 17;N' = 18 (C) 
M: 1s? 2s” 2pŠ 3s” 3p! : chu kì 3, nhóm IIIA 
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X: 1s7 9s” 2p” 3s” 3p”: chu kì 3, nhóm VIA 


122. a) Vì số proton (2) = số electron 


82 +N = 60 = 2< S = 80 — X thuậc chủ kì 8, 3 hoặc 4 


Nên có: 1< — s15 


n|“ 


Suy ra: 17,1<Z<20 
Vậy nguyên tố này phải thuộc chu kì 4 và nếu thuộc chu kì 3, có Z = 18 là Ar. 
Tổng số các hạt trong Ar là 18 + 40 = 58 (loại) 
Z = 19: tổng số các hạt: 39 + 19 = 58 (loại) 
Z = 20: tổng số các hạt: 20 + 40 = 60 
2= 20 là 


nxi, chủ kì 4. 


Câu b) đúng 
135. Cáu d) dúng. 
136. Cầu e) đúng 
137. Cảu trả lời chưa chính xác: b) 


148. Cáu a) dúng 


CHƯƠNG III 
LIÊN KẾT HOÁ HỌC 


CHỦ ĐỀ 1 
Viết công thức cấu tạo và công thức cấu tạo phẳng của phân tử 


BÀI TẬP 


139. a) Viết công thúc cấu tạo phẳng của một số hợp chất sau: H;SO;, HạSO,, HAIO¿, 
AIl(OH)s. Al:O› và NaHSO¿, Al;S:. 


b) Viết công thúc cấu tạo của một số hợp chất sau: Fluorit, Cryolit. Fluor apatit 


GIẢI 


H-0, H-0_ O 
⁄ 
ÀSzO ; bi ; HO-AIzO 
H-Ơ H-d Ào 
„0-H xÓx 
H-O-AÍC  ; AÍ-O-AI hoặc — O=Al-O-AI=O 
O-H `oZ 
Na-O. xz8\ 
SzO AÍS_M 
H-O s“ 
b) 
+ CaF; Ca** 2:F:| 
F...Ì” 
FVÌ E 
+ NajAIF¿ 3Na* các 
F 
+ Ca,(PO,),F 06a Ì* E F 
O=É-Ố 
O-Ca 
⁄ 
ø 
O=F-O-Ca 
O-Ca 
7 
Ơ 
J 
O-É-O-Ca 
x0; 
o 
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140. a) Viết công thức phân tử và công thức cấu tạo các hiđroxit tạo bởi ba nguyên tố clo, 
hiđro và oxi. So sánh tính axit của chúng theo chiếu tăng số oxi hoá của clo. 
b) Hãy trình bày đặc điểm cấu tạo không gian của phân tử metan CH¡. 


GIAI 
CTPT Công thức cẩu tạo | 
HCIO H-O-CI | 
HGCIO, O 
„o 
HCIO, H-O-C 
` 
NGHỊ  H. 
mm l 
HƠIO, HẻO-CIãO H-0;:0130 
ø | Đ 


v1 +3 hJ +ĩ 
Chiều tăng tỉnh axit HCIO < HCIO, < HCIO, < HCIO, 
Do số oxi hoá của clo tầng từ +1 đến +7 nên tính axit tăng đản. 


b) Phân tử CH¡ có 4 liên kết ơ (giữa nguyên tử C và 4 nguyên tử H) từ tảm 
hướng về 4 đỉnh của một tứ diện đều, mỗi góc HCH = 109”28' và toàn bộ phân tử 
không ở trên một mặt phẳng. 


ụ 


HN” nh) 
141. Giải thích tại sao nitơ là một khi tương đối trơ ở nhiệt đỏ thưởng? Viết công thức 
electron, công thức cấu tạo của NH;, NH„CI, HNO; 
GIẢI 
Do cấu hình electron của nitơ là 1s? 2s? 2p” và sự phân bố electron ở các obitan: 
1e” 3s” 2p” 


Mỗi nguyên tử nitơ có 3e độc thân, nên 2 nguyên tử nitơ liên kết với nhau 
thành phân tử N¿; bằng một nối ba NzN rất bẻn, năng lượng liên kết lớn, chỉ ở 
nhiệt độ cao thì phân tử nitơ mới bị phản tích thành 2 nguyên tử nitơ. 


H 1 H 1* H1 
HNH HNH; |HNH|CI H-N HCl 
H H 
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142. Viết công thức cấu tạo và công thưc electron của các phân tử 

a) Các oxit: Na;O, CaO, CI;O;, SO;, P;O,. AIzO,. CO; 

b) Các hiđroxit: NaOH, Ca(OH);, Al(OH)¿, HạCO;, HạPO,, H;SO,, HMnO, 

c) Các muối: KạSO,, NaNO;, MgCI;, AI;(SO,)›, NaHSO,, CaHPO¿, Ba(NQ;);. 

d) Hợp chất với hiđro: HCI, H;S, HạO. NHạ, CH„. 

HƯỚNG ĐẢN GIẢI 

~ Nếu là hợp chất có hai nguyên tố hãy tính hiệu số độ âm điện để xét xem 
hợp chất đó có liên kết ion hay liên kết cộng hoá trị. Hiệu số độ âm điện Ay > 1,7, 
hợp chất có liên kết ion (1z đọc là đenta khapa!. 

Ví dụ: MgCl; Xy = 1,8 hợp chất này có liên kết ion, biểu diễn công thức cấu tạo: 
Mgˆ'2CI . 

Nếu liên kết cộng hoá trị biểu diễn dõi điện tử dùng chung bằng các gạch nối 
giữa 2 nguyên tứ (chú ý nếu nguyên tứ nào mà sau khi dùng chung điện tử có quá 8 
electron thì phải biểu diễn liên kết phối trí, trừ một số trường hợp ngoại lệ). 

~ Hợp chất hidroxit: các hiđroxit dù là axit hay bazơ thì trong phản tử đều có 
nhóm OH, có bao nhiêu nguyên tử H có bấy nhiêu nhóm OH. Trong bazơ OH đính 
với kim loại. Trong axit OH đính với phi kim. 

- Hợp chất muối: muối là hợp chất phân tử gồm cation kim loại và anion gốc 
axit. Gốc axit là phản còn lại của phân tử axit sau khi loại bỏ 1 phần hay toàn bộ 
số nguyên tử H. 

Vậy để viết công thức cấu tạo của muối trước hết hãy viết công thức cấu tạo của 
axit, rồi bỏ nguyên tử H và thay thế H bằng kim loại. Chú ý kim loại hoá trị 1 
thay cho 1 nguyên tử H. Nếu kim loại hoá trị 2 hoặc 3 thì thay cho 2 hoặc 3 
nguyên tử H. Từ hướng dẳn giải các bạn tự viết công thức cấu tạo và công thức 
electron của các chất trên. 


143. Trong hợp chất AB;, A và B là hai nguyên tố ở củng một nhóm A thuộc hai chu kì 
liên tiếp trong hệ thống tuấn hoản. Tổng số proton trong hạt nhân nguyên tử của A và B là 24. 
a) Viết cấu hình electron của A, B và các ion A? , BỶ. 
b) Viết công thức cấu tạo của hợp chất AB; và cho biết trong phân tử đỏ có các loại liên 
kết nào? 
(Trích đề thả tuyển sinh Trường Đại học Ý Dược TPHCM, nữờa 1996) 


GIẢI 
a) Cấu hình eleetron của A, B và eáe ion A”, BẺ”. 
Đặt: — pạ: số proton của Á; pụ: số proton của B 
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Theo dễ bài: pạ + pụ = 24 
Số proton trung bình của A, B: p = T= 12 
Vì nguyên tử Na đứng đầu chu kì 3 có số proton p = 11 nên không thể có A 


hoặc B ở chu kì 4. Vậy A, B phải thuộc hai chu kì nhỏ. Ngoài ra A và B ở hai chu 
kì kế tiếp nhau A và B có số proton hơn kém nhau 8 proton. 
PA = Pn + 8 (giả sử Pạ > Pu) 
+pp =24 =16 
'Vậy ta có: PA *Pp = Pụ 
PẠ =Ppg +ổ Pạ=8 


~ Cấu hình eleetron của A: 1s? 2s? 2p” 3s? 3p. Vậy A là S. Cấu hình electron 
của S?”: 1s? 2s? 2p” 3s? 3p”, 
~ Cấu hình electron của B: 1s” 2s? 2p". Vây B là O. Cấu hình electron của B”: 
1” 2s” 2p”. Vậy B” là O?~ 
~ Hợp chất AB, là SO, có công thức cấu tạo: 
O0=S5O 
O=S: liên kết cộng hoá trị phân cực 
8O: liên kết cho nhận. 


CHỦ ĐỀ 2 


Xác định một số liên kết hình thành trong hợp chất 


144. a) Cho các hợp chất sau: KạSO,, CaOCI;. Mg(NO,);, Fe(HCO,);. Trong các hợp 
chất trên. hợp chất nảo: 


(1) Liên kết ion-cộng hoá trị? 
(2) Liên kết ion-cộng hoá trị~cho nhận? 


b) (1) Hợp chất (Y) có công thức AD; (A là oxi) trong đó lớp electron ngoài cùng có cấu hình 
bến giống khí hiếm. Định tên nguyên tố D. Giải thích sự hình thành liên kết trong hợp chất (Y). 


(2) Hợp chất (Z) gồm 3 nguyên tố lưu huỳnh (B), A, D có tỉ lệ khối lượng mạ : mạ : mo = 
= 1:1: 2,22. Phản tử khối (Z) = 135. Định công thức phân tử và giải thích sự hinh thành liên 
kết trong phân tử (Z). biết (Z) lác dụng với H;O cho một sản phẩm là H;SO, 


GIẢI 
a) (1) Liên kết ion - cộng hoá trị 


„0-H HO 
0C. „Cc=O 
O-Fe-O 
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O-CI 
(2) Liên kết ion - cộng hoá trị - cho nhận: Mg(NO;);, K,SO, 
=0 


b) (1) Vì B là lưu huỳnh nên D có thể là photpho hay clo. Tuy nhiên, chỉ có clo 
là thỏa điểu kiện trong hợp chất AD, lớp electron ngoài cùng của A lẳn D có cấu 
trúc bên của khí hiếm. 


OCI,  CI-O-CI 
(2) Công thức phân tử của Z: S,O,CIl, 
1,1 222 


X:Y:Z= —:—:--- = 003125 : 0,0625 : 0,0625 = 1:2: 2 
32 16 35,5 


Công thức nguyên của Z: (SO;Cl;)„ S hoặc S 


= 185n = 135 = CTPT: SO,CI; (phù hợp quy tắc bát tử) 


145. a) Dựa vào độ âm điện, hãy sắp xếp theo chiếu tảng độ phân cực của liên kết giữa 2 
nguyên tử trong phản tử các chất sau. 


CaO, MgO, AIN, N;, NaBr, BCl;, AICl:, CH. 
Phản tử chất nảo có chúa liên kết ion? liên kết cộng hoá trị cỏ cực. không cực. 
b) Dựa vào bản chất của liên kết hiđro giữa các phản tử, hãy cho biết trong những chất 
sau đây: CO¿, F;, NHạ, HạS 
* Chất nảo dễ hoá lỏng nhất? 
* Chất nảo dễ tan trong nước nhất? 
GIẢI 


a) Xếp theo chiều tăng độ phân cực 
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Độ phản cực tăng 
N, CH, DBCly AIClL AIN NaBr MgO CaO 


A 0 0,4 1 1/3 1,5 1,9 2⁄3 25 
Liên kết cộng hoá Liên kết ion 
trị có cực 


b) Xét chất nào có nguyên tử H linh động thì dễ hoá lỏng, chất nào có nguyên 
tử H linh động và tạo liên kết hiđro với H,ỤO thì đề tan trong nước nhất. 


146. Hãy nêu bản chất các dạng liên kết trong phân tử các chất: N;, AgCl, HBr, NHạ, 
HạO;, NHNO¿. 
(12M 
Liên kết: N=N là liên kết cộng hoá trị không cực 
Ag-CI là liên kết ion 
H-Br; NH;ạ là liên kết cộng hoá trị có cực 


H-O-O-H 
C 2L, Liên kết cộng hoá trị không có cực 
Liên kết cộng hoá trị có cực 
I La 
-NHrO-N, NH¿`NO,” 
1 N — 
tý _n, 


TỶ — 
L_ .uiên kết ion, các liên kết 


còn lại là liên kết cộng hoá trị có cực 


L————› Liên kết cho nhận 


347. Một nguyên tố R và một nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoải củng lấn lượt là 
...36! và ...3s? 3p". 


a) Xác định các nguyên tổ R, X, công thức hợp chất giữa chúng và loại liên kết hình thành 
trong hợp chất thu được. 


b) Xác định nguyên tố A có cấu hình electron ngoài củng là ...4S'. Xác định công thức 
hợp chất có thể cỏ giữa A, X. 


Cho biết: 
Số thứ tự | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 
ø | Sc | Tỉ | V | Cr|Mn Fe | Co 


(Trích để thì học sinh giỏi cấp thành phổ (TPHCM) nảm học 1996-1997) 
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GIAI 
a) Nguyễn tố: R:Na 
X: CI 
« Hợp chất và các loại liên kết: NaCl, liên kết ion. 
b) Xác định nguyên tố A 
A có thể là: 1sẼ2s? 2p” 3s? 3p” 4s! — Số thứ tự 19: K 
1s? 9s? 2p° 3s” 3p" 3d' 4s! - Số thứ tự 24: Cr 
1s? 2s? 2p" 3s? 3p” 3d°” 4s' ~› Số thứ tự 29: Cu 
Công thức hợp chất giừa A, X 
KCI, CrCl:, CuCl, CuCl,. 


148. a) Cho biết độ âm điện của các nguyễn tổ sau. 


Nguyên lõ | 4Be | øAI | «P | «§ | vCI | sF 
Độ âm điện| 15 | 1,6 | 2,2 [ 26 | 31 | 40 
Hãy cho biết trong các hợp chất BeCI;, AICI;, PCI,, SFg là liên kết cộng hoá trị hay liên 


kết ion. Nếu là liên kết cộng hoá trị thì phải giải thích như thế nào theo quan điểm của thuyết 
cơ học lượng tử. 


(Trích đề thì học sinh giỏi cấp thành phố (TPHCM) nám học 1996 -19970 


b) N; và Cl; đếu có độ ảm điện bằng 3, nhưng ở điều kiện thưởng N; cỏ tính oxi hoá kém 
clo. hãy giải thích? 


GIẢI 
BeCl; có .\y = 1,6. liên kết cộng hoá trị , cấu hình lai hoá sp 
AICI; có A¿ = 1,5, liên kết cộng hoá trị, cấu hình lai hoá spỶ 
PCI: có A¿ = 0.9, liên kết cộng hoá trị, cấu hình lai hoá sp?d! 
SF¿ có Az = 1,4, liên kết cộng hoá trị, cấu hình lai hoá sp d”. 


b) N¿ và Cl; mặc dù có độ âm diện bằng nhau nhưng phản tử Cl¿ có 1 liên kết 
đơn (ø) còn phân tử N¿ (NzN) có liên kết ba (1 liên kết ø và 2 liên kết x) do đó 
phân tử N¿ bến vững hơn Cl,. Muốn tham gia phản ứng, phải cẩn năng lượng để 
phá vỡ liên kết, vì vậy ở điểu kiện thường phản tử NÑ¿ bên vững hơn CI, 
hiện tính oxi hoá yếu hơn. 


nên thể 


149. a) Dưa vào độ âm điện, hãy nêu bản chất liên kết trong các phản tử và ion: HCO; , 
HCIO, KHS 


b) (1) Tìm cation M* cỏ cấu hình electton là 2pŠ và anion X_ có cấu hình electron là: 3pÊ. 


7. 350 BTHH - L10 97 


(2) Cho biết liên kết hoá học giữa 2 ion trên thuộc loại liên kết gì? Trình bảy phương pháp. 
nhân biết 2 ion trên tử hợp chất MX? 


(Trích đề tÌủ tuyển sinh Trường Cao đẳng Kiểm sát, nam 20001 


GIẢI 
a) - lon HCO,” H-O, 


+ Liên kết H-O có Ay = 1,4. Liên kết cộng hoá trị có cực. 
+ Liên kết O-C có Az = 1. Liên kết cộng hoá trị có cực. 

~ Phân tứ HCIO (H-O-Cl) 

+ Liên kết H-O có Ax = 1,4. Liên kết cộng hoá trị có cực. 
~ Phân tử KHS (K-S-H). 

+ Liên kết K-S có Ay = 1,7. Liên kết ion 

+ Liên kết H-8§ có Ax = 0,4. Liên kết cộng hoá trị có cực. 


DI DM le 2M 1s 2s° 2p” 
M: 1s? 2s” 2p" 3s!, Tổng eleetron = Tổng proton = 11. Vậy M° là ion Na". 
X+lesX 1s“ 2s” 2p” 3s” 3p” 


X: 1s” 2s” 2p" 3s” đp”, Tổng eleetron = Tổng proton = 17. Vậy X' là ion CI'. 

(2) Hợp chất giữa chúng là phân tử NaCl có liên kết ion do lực hút tĩnh điện 
giữa hai ion mang điện trái dấu 

Hòa tan NaCl vào nước: 

Thí nghiệm !: Dùng đùa thủy tỉnh đầu có gắn sợi Pt sạch nhúng vào dung dịch 


rồi đốt trên ngọn lửa không màu (đèn khí) ngọn lửa nhuốm màu vàng, kết luận có 
ion Na". 


Thí nghiệm Ð: Lấy một ít dụng dịch cho thêm vào đó vài giọt dung dịch AgNO; 
thấy có kết tủa trắng, kết luận có ion Cl'. 


150. a) Thố nào là liên kết ø, liên kết x? Hày mô tả sự xen phủ obitan nguyên tử tạo liên 
kết trong phân tử CI;, N;, HCI 


b) Dựa vảo độ âm điện, hãy sắp xếp theo chiếu tâng độ phân cục của liên kết giữa 2 
nguyên tử trong phản tử các chất sau 


CaO, MụO. CH¡. ACN, Nạ, NaBr, AICIs 
Nêu những liên kết chinh trong các phân tử. 
©) Cặp chất nào sau đây mỗi chất chứa cả 3 loại liên kết (ion, cộng hoá trị, cho nhận). 
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(1) NaCl, HzO; (2) NH.CI, Al:O›: (3) KzSOa. KNO; 
(4) Na;SO,, Ba(OH);; (5) SO;, SO;. 
GIẢI 
a) - Liên kết ơ là liên kết cộng hoá trị do sự xen phú của 2 obitan nằm trên trục 
nối hai hạt nhân nguyên tử tham gia liên kết. 


~ Liên kết œ là loại liên kết cộng hoá trị mà vùng xen phủ của 2 obitan ở hai 
bên của trục liên kết. 


~ Nguyên tử clo có 1 eleetron ở obitan 3p chưa ghép đöỏi nên khi tạo ra phân tử 
CI; hình thành liên kết ø (p-p) 


(do sự xen phủ của 2 obitan 3p) 
C>:Ø>< ) 
Cl¿ (dp p) 


~ Trong phân tử H-CI, obitan 1s của H và 1 obitan 3p của Cl đã xen phú vào 
nhau tạo liên kết ơ (s~p) 


(-#>< 
HCI tơy p) 


~ Trong phân tử Ñ;, nguyên tử NÑ có 3 eleetron độc thân ở obitan 2p nên khi 
hình thành phân tử N; tạo ra: 


+ 1 liên kết ø (xen phủ của 2 obitan 2p nằm trên trục nối hai hạt nhân). 


N N„ 
Sự tạo thành liên kết ø trong N¿ 
+ 9 liên kết x do sự xen phủ hai bên của 4 obitan 2p 


#; 1ý 


li Tạt - ƒ v 


Sự tạo thành liên kết x trong N; 


b) Khi xét mức độ phân cực của liên kết cản dựa vào các điểm sau: 
- Sự chênh lệch vẻ độ âm điện (Axz) càng lớn thì độ phân cực càng lớn. 
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- Nếu: 4z > 1,7 thì liên kết là liên kết ion 
0,4 < Áz < 1,7 thì liên kết là liên kết cộng hoá trị có cực. 
0< Az< 044 thì liên kết là liên kết cộng hoá trị không cực. 
N., CH, BCƠl AICI AIN NaBr MgO CaO 
Ax 0 0,4 1,0 1/3 15 1,9 23 2.5 
Độ phân cực tăng 


~ Các hợp chất CaO, MgO, NaBr: là hợp chất ion 
~ Phân tử N;: Hợp chất cộng hoá trị không phân cực. 
~ Các hợp chất còn lại đều là hợp chất cộng hoá trị phân cực. 
€©) Trong các hợp chất trên chỉ có K,SO,, KNO;¿ mỗi chất chứa cả 3 loại liên 
kết: 
+ ? . —N~ c 
2K 0c „0 K?|O-N 9 
⁄ S 0 
O o 


CHỦ ĐỀ 3 


Trạng thái lai hoá của các nguyên tử trung tâm 
trong các phần tử và ion 


151. a) Cho biết trạng thái lai hoá của các nguyên tử trung tâm trong các phân tử và ion 
sau: NHạ*, NHạ, BFạ, SO;. Cho biết phân tử nào có cực? không cực? 


b) Cho biết kiểu lai hoá của các nguyên tử trung tâm trong các phân tử sau: PCI,, SF¿. 
SO;Cl;, CaHạ, NFa, CIF 


GIẢI 


Ẳ k 
a)NH, Tu ~ Nguyên tử trung tâm N: lai hoá sp” 
` 
1H ~ Phân tử có cực 
Ñ Ể 
Z1 
NH, H \ H - Nguyên tử trung tâm N: lai hoá sp” 
H ~ Phản tử có cực 
Mỹ 


sp 
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BE: PS ~ Nguyên tử trung tảm B: lai hoá sp” 
F F - Phân tử không cực 
⁄Z® : 
SO, O_ O - Nguyên tử trung tảm S: lai hoá sp? 
§S = Phản tử có cực 
⁄ 
lĐh O tphù hợp với quy tấc bát tử) 
b) PCI; P: lai hoá sp`d SF› S: lai hoá sp”d” 


= P có cấu hình e ở trạng thái cơ bản 
3s qp 3d 
~ Pở trạng thái lai tạo trước khi tham gia liên kết 


LH tr] LITT ] 


sp!d 
SO,CI;  S$: lai hoá sp” CaH;¿ — Ca: lai hoá sp. 
NE; N: lai hoá sp” ; CIE;: lai hoá sp?d 


CHỦ ĐỀ 4 


Ảnh hưởng của liên kết hoá học đến nhiệt độ nóng chảy và độ tan 


152. a) Hãy cho biết trạng thải lai hoá của S, C trong SO;, CO;, so sánh nhiệt độ sôi và 
độ hoà tan của SO; và CO; trong nước 
b) (1) So sánh tính axit, tính oxi hoá của các axit sau: 
HCIO;, HBrO;, HIO; 
(2) So sánh tính axit, nhiệt độ sôi của các axit sau: 
HF, HCI, HBr, HI 
GIẢI 


a) - Trong phân tử CO;: O=C=O 
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€ ở trạng thái lai hoá sp” nên phản tứ CO; thẳng hàng, hai lưỡng cực nổi. 
O 
⁄ 
~ Trong phân tử SO;:  :S 
lø 
S ở trạng thái lai hoá sp? nên phân tử SO; có góc hoá trị bằng 120). Phân tử 
SO; có cực. 
So sánh nhiệt độ sôi và độ hoà tan của SO; và CO,. 
* Phân tử SO; có cực nên nhiệt độ sôi cao hơn phán tử CO; không cực. 


* Phân tử H,O là dung môi phân cực nén SO; dễ hoà tan hơn CO¿. Do đó dộ 
hoà tan của SO;, lớn hơn CO; trong cùng điều kiện. 


b) (1) Tính bến tầng, tính axit giảm, tính oxi hoá giảm: 
HCIO,, HBrO;, HIO; 
(2) Tính axit tăng do độ bến liên kết giảm: 
HE, HCI, HBr, HI 
Nhiệt độ sôi m từ HE xuống HCI sau đó tăng đẩn đến HI. HE tạo được liên 
kết hiđro. Từ HƠI đến HI khối lượng phân tử tăng, năng lượng tương tác khuếch 
tán tăng. 


153. Cho nguyên tổ A thuộc chư kì 3, nhóm IA, ô thứ 11, nguyên tổ Ð thuộc chu kì 3, 
nhóm lIA, ö thử 12 

So sánh nhiệt độ nóng chảy và độ tan (khả năng tan trong nước) của hợp chất tạo bởi A 
và clo vâ hợp chất tạo bởi B và oxi. Giải thích. 


GIẢI 
ACI và BO đều là hợp chất ion. 


Bán kính ion: A* lớn hơn B?* (vì chúng là hai ion dương trong cùng chu kì, A* ở 
đầu chu kì nên bán kính lớn hơn). 


Bán kính ion: Cl' lớn hơn ©? (vì ion CI' có 3 lớp eleetron và ion O?ˆ có hai lớp 
electron). 


Do đó: da ái > dị o 

Điện tích của A* nhỏ hơn B?* 

Điện tích của Cl' nhỏ hơn O”“ 

Do đó năng lượng phân lì liên kết của ACI nhỏ hơn của BO. 

Vì vậy BO có nhiệt độ nóng chảy cao hơn ACI và ACI dễ tan hơn BO. 
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BÀI TẬP TỰ GIẢI 
154. a) Trình bày sự hình thảnh liên kết hoá học trong phân tử: NạO,; NO;; HạS: SO; bằng 
thuyết lai hoá. 


b) Cho biết trạng thái lai hoả của các nguyên tử trung tâm trong các phân từ sau: PCI:, 
BCIa, AsCIs, BF„ , ZnCl;, AICla. 

155. a) Viết công thức cấu tạo các chất sau: H;BNFa, H;PO;, 

b) Hãy cho biết trạng thái lai hoá của các nguyên tử trung tâm trong phản tử HO, H;$ 
sắp xếp góc hoá trị củaHOH, HSH theo chiếu giảm dần, có giải thích. 

©) Dựa vào thuyết obitan phân tử, hãy viết công thức cấu tạo của các phản tử sau: O;, O, 
CO, NO;, NO, HạPO;, 

156. a) Năng lượng liên kết là gì? Năng lượng liên kết có ảnh hưởng gì đến hiệu ứng nhiệt 
của phản ứng. 

b) Trong các loại mạng tinh thể (nguyên tử, phản tử, kim loại, ion) thi kim cương, P trắng, 
nước đá. KCI. Mg thuộc loai mang tinh thể nào. 

©) Hai nguyên tố X và Y có: Tổng điện tích hạt nhân bằng 15; hiệu số điện tích hạt nhân 
bằng 1. 

(1) Xác định vị trí của X và Y trong hệ thống tuấn hoàn? 

(2) Viết công thức electron và cỏng thức cấu tạo có thể có của hợp chất tạo thành bởi X, 
Y và hiØro. 


157. a) Hãy giải thích vì sao: CaO và NaCl đếu có cấu trúc lập phương đơn giản và 
khoảng cách giữa các ion xấp xỉ bằng nhau. 


Vi sao nhiệt độ nóng chảy của CaO là 2973K trong khi đỏ NaCI chỉ nóng chảy ở 1074K? 


b) Có bao nhiêu cặp electron liên kết, bao nhiêu cặp electron khỏng liên kết trong các 
phản tử sau: H;O. NH;. HF? 


©) Trong các hợp chất sau đảy thi hợp chất nảo cỏ liên kết gần liên kết cộng hoá trị nhất? 
BF;; NaF; MgF;. 

158. Hợp chất A có công thúc RX trong đó R chiếm 22,33% về khối lượng. Tổng số các 
hạt trong A = 149. Tổng số P của R và X là 46. Số nơtron của X = 3,75 lấn số N của R. 

(1) Xác định số hiệu. Viết cấu hình electron của R, X. 

(2) Liên kết trong phản tử A lá liên kết gi? Vẽ sơ đõ sự hinh thánh liên kết đó? 

189. a) Nitơ có thể tạo thành tối đa bao nhiêu obitan lai hoá? Vì sao? 

Lưu huỳnh có thể tạo thành tối đa bao nhiều obitan lai hoá? Ví sao? 


b) Ba nguyên tổ X, Y, Z thuộc 1 nhóm và nằm ở 3 hàng liên tiếp trong bảng tuần hoàn. 
Hợp chất XH¿ chứa 11,1%H, Y và Z hình thành hai hợp chất với X trong đó thành phấn của X 
là 60% vả 48%. Nguyên tố Z không tạo thảnh hợp chất với hiđro. Hày xác định X, Y, Z. Viết 
công thức của hợp chất giữa X và Z? giữa Y và X? 

160. a) Giải thích tại sao naphlalen và iot lại dễ thảng hoa nhưng không dẫn điện, trái lại 
NaCl lại rất khó thăng hoa nhưng lại dẫn điện khi nóng chảy? 
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b) Tim hai nguyên tố A và B ở hai chu ki liên tiếp nhau, có tổng số điện tích hạt nhân 
nguyên tử bằng 23? 


Biết A, B ở hai nhóm liên tiếp và rất dỗ tác dụng với nhau tạo hợp chất X. Xác định đúng 
A, B, viết công thức phân tử của X (B có nguyên tử khối lớn hơn A). 


181. a) Độ phân cực của các liên kết trong các oxil sau đây thay đổi như thế nâo? Biết 
tầng khi ới tử trái sang phải tính kim loại của các nguyên tố yêu dần: Na;O, MgO, AlzO;, SiO;, 
P;O,, SO;, Cl;O;. 


b) Dự đoán xem hợp chất nào sau đây hoà tan trong nước nhiều hơn 
(1) RbCl hay NaCIl? 
(2) Csl hay CsBr? 
(3) Nal hay LiF? 


162. a) Viết công thúc cấu lạo của: SO;, SO¿, H;SO;, H;ạS. HạSO,. Từ đó suy ra hoá trị 
của S trong mỗi hợp chất. Có nhận xét gì vế cộng hoá trị của S. 


b) Ba nguyên tổ A, B, C (có Za < Za < Ze) kể tiếp nhau trong củng một chu kì có tổng sổ 
điện tích hạt nhân là 48 


(1) Viết cấu hình electron của A, B, © 


{2) Viết công thúc cấu tạo của H„A;O;: oxit cao nhất và hiđroxit tương ứng của nguyên tố 
e. 


(3) Viết sơ đồ hình thành phản tử giữa B và AI. 


163. a) Trong phân tử CO; và HạO mỗi phân tử đéu chứa liên kết cộng hoá trị có cực 
nhưng tại sao phân tử HạO có tính phản cực còn phản tử CO; lại không phân cực 


b) Liên kết trong tinh thể kim cương thuộc loai liên kết gì? 


Tại sao kim cương vả than chỉ củng cấu tạo bởi các nguyên tử cacbon nhưng kim cương 
thì rắn, than chỉ thì mếm? 


Tỉnh chất hoá học của kim cương và than chỉ cỏ khác nhau khỏng? Nêu dẫn chứng 


164. a) Hãy nêu nhận xót chung vế trạng thái (ở điếu kiện thường); nhiệt độ nóng chảy, 
nhiệt độ sôi: độ dẳn điện, khả năng hoà tan trong nước của các hợp chất ion 


b) Lấy thí dụ về sự xen phủ các obitan s-s, s-p, p-p trong sự tạo thành liên kết hoá học? 


165. a) So sánh độ phân cực của liên kết trong phân tử các chất sau: NH;; H;S; H;O, 
CsCI; CaS; H;Sa; BaF,. 

b) Tổng số phần tử trong hai loại đồng vị bến của hai nguyên tố A và B là 70 và hiệu số 
phần tử này là 14. 

(1) Xác định vị trí của A và B trong bằng tuần hoàn? Tính sổ khối của A, B. 

(2) Nguyên tố A ở chu kì lớn hơn. Nguyên tử của A có 3 đống vị, số nơtron hơn kém nhau 
1 hạt. Đống vị nhỏ nhất có số khối tính ở câu 1 và có số nguyên tử bằng 12,33 lắn tổng số 
nguyên tử của hai đồng vị kia. Tổng số khối lượng của 140 nguyên tử của A bằng 3934.7. Tính 
phần tràm sổ nguyên tử của mỗi đồng vị 


(3) Viết công thức phản tử, công thức electron và công thúc cấu tạo của hợp chất tạo bởi 
A.B 
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168. Trong phản tử MạX có tổng số các hạt la 140 hạt. Trong đỏ hạt mang điện nhiều hơn 
hạt không mang điện là 44 hạt. Số khổi M' nhiếu hơn XỶ là 23. Tổng số hạt trong M* nhiều 
hơn X là 31 hạt 


(1) Viết cấu hình electron của M” và X? 
(2) Xác định vị trí của M và X trong bằng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố 
(3) Biểu diễn bằng sơ đố sự hình thành liên kết hoá học trong M;X. 
167. a) Cho các phân tử sau: 
~ CH¿. NCI;. BFa. CS¿. 
~ HạO, NH;. CO;, CIF, CCI, 
(1) Phân tử nào có liên kết có cực nhất? 
(2) Phân tử nào phân cực? Không cục? VÌ sao? 
b) Cho ba nguyên tổ A (Z = 1); B (Z = 17), C (Z = 8) 
(1) Viết công thức và giải thích sự thành lập phân tử ba hợp chất từ hai trong ba loại 
nguyên tổ trên 
(2) Giải thích sự lao thành phân tử ABC, có thể tạo thành phản tử ABC;, ABC;, ABC, 
được không? Viết công thúc cảu tạo của chúng. 


©) Trong các hợp chát sau đầy thị hợp chất nào có liên kết gần liên kết ion nhất? 
Ca,P„: Ca,N;, CayAs;, Ca,Sb; 


168. a) Không nhìn bảng độ âm điện, so sánh độ phân cực của các liên kết trong các hợp. 
chất sau (có giải thích) 


NH›, CH¡, H,O, HE 
b) Các phân tử nào sau đây có cực? Khòng cực? 

CH¿: CH;B¡; CHB¡;; CBr, 
€) Các liên kết trong các hợp chát sau đây thuộc loại liên kết nào? 

HGIO,: Na;SO;; HIO;. KMnO,; Na;SO, 
169. a) Một nguyên tố R có tổng số phần tử trong một loại nguyên tử bằng 52. 
(1) Xác định số thử tự của R trong bảng tuấn hoàn. 


(2) Nguyên tố R có hai loại đồng vị. Đồng vị thứ hai có tổng số phần tử nhiều hơn đồng vị 
thử nhất nói trên 2 hat và cứ 120 nguyên tử của nguyên tố R thì có 30 nguyên tử đồng vị thử 
hai. Hãy xác định nguyên tử khối trung bình của nguyên tố R. 


(3) Viết công thúc electron và cỏng thức cấu tao của oxit bậc cao nhất của Í‹ 
170. a) Dự đoán xem hợp chất nào có nhiệt độ nỏng chảy cao hơn. 

~ BaO hay MgO? 

~ Nai hay LIF? 

~ NaCl hay MgCl;? 
b) Liên kết trong các hợp chất sau đảy thuộc loại liên kết nào? 
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GS;. AI.li. c.\O, HI, SnCI; 


€) Liên kết cho nhân là gì? Liên kết trong các hợp chất sau đây có những điểm gì giống 
nhau và khác nhau? 


NH,CI, CI., NaF, SnCI;, CHụ. 


HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP SỐ CHƯƠNG III 


156. c) 
đi 2y +2y =15 x8 *la oái 
24-7 =1 Zy=17 — Ylànitg 


xO có cấu hình electron 1s?2s22p" oxi thuộc chu kì 2 nhóm VIA 
1Ñ có cấu hình electron 1s?2s?2pŸ nitơ thuộc chu kì 2 nhóm VA 
(9) Hợp chất tạo bởi N, H, O cá thể là: 

HNO,, HNO,, NH,NO;, NH,NO; 


Công thức cấu tạo và công thức eleetron của các chất trên: 


° „0 
⁄ 

hoặc H-O-N. 
` 


H-O-N 
O 
H-0O-N=O 
và + 
H-N-H '0-N 
H Š 
h 
H-N-H” "0-NzO N''HẺ 
H H 
158. (1) L + Nụ + 22 + Nụ = 149 
Z4 + Zx = 46 
=_ Nu+Nx=57 
N = 3,75NG, 
=_ Nu=12vàNx=45 
Mụy = 2w + 2x + Nụ + Nụ = 46 + 67 = 103 
Mạ = 103 x 22,33% = 23 Suy ra R là Na 
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Mx = 103 - 23 = 80 Suy ra X là brom 
Øx„= 93 - 12 = 11 Zạy = S0 - 45 = 35 
3Ì 


sỶ 3p" 4s” 3đ!9 4p” 


Cấu hình electron của R: 13”: 


Cấu hình eleetron của X: 1s?2s?2p' 
(2) Liên kết trong phân tử A là liên kết ion: 
281 Hìu 
Na ))) - le [xi] 
bế Na'Br. 
28187 28188 
Br )))) + le [r7] 

159. b) Tính M„. Trong XH; H chiếm 11,1%, vậy X chiếm 88,9%. 
H 
Là... 
Mỹ 88,9 111 

X có hoá trị với H là 2 thì thuộc nhóm VIA 

Mx = 16 = X là oxi. 


* Y cùng nhóm oxi và nằm ở chu kì liên tiếp, vậy nó là S và hợp chất với oxi là 
S;O,: 
l6n 60 64 x60 
= =6 


29740 7 40x16 
Công thức S;O,, tối giản thì có: SOa. 


* Z cùng nhóm với S ở hàng liên tiếp, vậy Z là crom, cỏng thức với oxi là 
CrạO,: 


l68n _ 48 2x52x48 
=—==n=——-= 
2Ör 52 52x16 


Công thức Cr¿O¿, tối giản thì có: CrO,. 


160. b) Z, -= 11,5. Vậy ZA < 11,5 và B ở chu kì liên tiếp nên A phải ở 


'A và B 


chu kì thứ 2, B ở chu kì thứ 3. A, B lại ở hai phân nhóm liên tiếp, vậy sự liên quan 
giữa ZA và Z¡ có thể là: 


Znụ =ZA +8 +1 hoặc Zụ = ZA+8- 1 
*ZA+7A+8+1=23 =⁄4=7 
hoặcđ *ZA+ZA+8-1z23  Z5Z.4=8 
ZA =7 thì Zụ = 16 A là N; B là S 
Z4 = 8 thì Z¡ = 15 A là O; Blà P 
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A và B rất để tác dụng với nhau vậy A và B là O và Dị N và S khó tác dụng 
nên loại trường hợp này. 
: hoặc P.O, 
02. + NA) +(22, + Nụ) = 70 
165. bị A VÀ L) SẼ B 
(224 +NA)T(22u + Nụ) = 14 


X có cỏng thức 


92\4+N = 42 và 22+ Nụ = 28 
Tỉnh Z4: 22v + Nị = 42 và 2+ nằm trong khoảng 14 và 21, vảy có tỉ lệ: 


À <15 = 14>Z2a> 12 =ZA = 12, 2a = 13, Za = 14 


Z 12 
A 30 29 28 
“Tính Z4: tương tự 2¡ < 20: - 


N 
1s Là <15 = 93>Z2,>8 =Z2,=8,Zu= 9 
“R 


Vị trí của A trong bảng tuần hoàn 
18” 2s” 2p” 38” 3p” = A ở chu kì 3, nhóm IVA, số khối 28. 
Vị trí của B trong bảng tuần hoàn: 
1s? 2s? 9p” = B ở chu kì 2, nhóm VIIA, số khối 19. 
P9: +N 0+2, +ÐNv)=140 0) 
22A +24) (ỐNG +N ) = 44 2) 
(y +NG) — ý + Ny) <98 @) 
2g €Nụ ~1)< (22v +eNv +2) =31 (4) 
Giải hệ 4 phương trình ta được: 


Zx = 19; Nụ = 20 M là kali 
Zx=8; Nị z8 Z là oxi 

Cấu hình eleetron của kali: 1s° 2s? 2p” 3s? 3p5 4s! 
kali ở chu kì 4 nhóm [A 


Cấu hình electron của oxi: 1s” 2s” 2p 
oxi ở chư kì 2 nhóm VIA 


169. a) (1) R có tổng số hạt là 52 
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22+N=52 


1<ÖJ si b = Nšs15Z 


Với Z<NÑ 
32+2<52 
Z<1743 

Z4 có thể là 15, 16 hoặc 17 


A=52-Z7 


R là clo 
(2) Clo có 2 đồng vị: “Cl và '”CI 
(Vì tổng số phản tử hơn kém nhau 2 phần tư) 


— (86 x 190) + (87 - 30) _ 


: 35,4. 
_ 150 


M 
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CHƯƠNG IV 
PHẢN ỨNG HOÁ HỌC 


— CHĐẾI 6Ì 
* Xét chiều hưởng phản ửng 
( * Xác định chất oxi hoá - chất khử 


LỚI ĐẠN: Giữa hat cạp ovL hod-khử xẻ xảy ra phản ứng theo chiều chất (dạng) 
oxi hoá mạnh hơn sẽ oxi họa chất (dạng) khử mạnh hơn sình ra chất oxi hoá yếu 
hơn tà chất khứ yếu lưưn. 

Ví dụ: Có hai cập övi hod-kitứ Cu”'/Cu tà AI“*AI. Tính oxi hoá của Cu?" mạnh 
hưn của AE”, tính: khí của AI mạnh ñiơn của Cu. D0 đỏ phản ng xây ra theo chiều: 

CuẺ" + 2e —— Cụ (Cu”" đóng cai trò chất oxi hoá) 


AL ——2 AI“ + 8e CAI đồng tai trò chất khử) 
BÀI TẬP 


171. a) (1) Hãy cho biết chiếu phản ứng của các cặp oxi hoá khử. 

(2) Cho các cặp oxi hoá khử sau: Cu”*/Cu; AI3*/AI, Fø?*/Fø?*; H*/H, Fe?"/Fe 

Hãy sắp xếp các cập theo thử tự tầng dần khả nàng oxi hoá của các dang oxi hoá. Dẫn ra 
các phương trình phản ứng để minh họa sự đúng đắn của thử tự đã sắp xếp 

tích đệ thí tuyến sinh Trường Đạt học Ý Ha Ni, nam 20001 

b) Cho các cập oxi hoá khử sau: Sn*"/Sn?"; Cu”'/Cu; Fe`"/Fe°" 

Cho biết tính oxi hoá tảng dấn theo thử tư: Sn". Cu?", Fe**, tính khử giảm dấn theo thú tự 
§n?*, Cu, Fe”". 

Dự đoán các phản ứng sau đây có xảy ra không? Viết phương trình phản ứng (nếu có). 

(1) Cu + FeCli — 
(2) SnCI; + FeCl; - 
GIẢI 

a) (1) Chiểu phản ứng của các cập oxi hoá khứ: 

Giữa hai cập oxi hoá — khứ sẽ xảy ra phản ứng theo chiều chất (dạng) oxi hoá 
mạnh nhất sẽ oxi hoá chất (đạng) khử mạnh nhất sinh ra chất oxi hoá yếu hơn và 
chất khử yếu hơn. 

Ví dụ: có hai cập oxi hoá-khử Cu”*/Cu và AI”/AI. Tính oxi hoá cúa Cụ?" mạnh 
hơn của AI”*, tính khử AI mạnh hơn của Cu. Do đó phản ứng xảy ra theo chiều: 
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3Cu?* + 2AI —› 3Cu + 2AI*" 
(2) Thứ tự tăng đản khả năng oxi hoá của các dạng oxi hoá 
AI AI < Fe”*/Fe < H⁄H < Cu”/Cu < Fe'/Ec 
~ Các phương trình phản ứng minh họa sự đúng đản của cách sắp xếp trên: 
Cặp 1 - 2: 3Fe?" + 2AI -› 3Fe + 2AI”" 
(3FeO + 2AI > 3Fe + Al,O,) 
Căp 2-3: Fe+ 2H' ¬ Fe?” + H,T 
(Fe + 2HCI —› FeCl, + H;†) 
Cặp 3-4: Cụ?” + Hy» Cu+2H* 


(CuO + Hy ——> Cu + H,O) 
Cặp 4-5: 2Fe"" + Cu —› 2Fe” + Cu?" 
(2FeCl; + Cu -> 2FeCl¿ + CuCl,) 
b) Các phản ứng xảy ra và có phương trình như sau: 
(1) Củ + 2FeCl; -> 2FeCl; + CuCl; 
(2) SnCl; + 2FeCl; — 2FeCl; + SnCl, 
172. a) Các chất sau đảy chất nào cỏ lính oxi hoá. chất nào có linh chất khử? Nêu rõ lí do 
và mỗi trường hợp chọn 1 ví dụ cụ thể: Cl;; HạS; SO;; KCIOz? 
b) (1) Viết công thức các chất ứng với những số oxi hoá khác nhau của clo. 


(2) Hoàn thành các phản ứng (nếu cỏ): Cl; + HI; l; + HCI; Cl; + Fe; l; + Fe; Cl; + H;ạS 
(dung dịch) vả lạ + H;S (dung dịch). 


GIẢI 


a) Cl; là chất oxi hoá mạnh vì Cl; là một phi kim có độ âm điện lớn dễ nhận 
electron. 


C1; + 2K —› 2KCI 
2Cl + 2e—— 2CI” 
2K - 2e—› 2K* 
* Trong phản ứng tự oxi hoá khử C]; vừa có tính oxi hoá vừa có tính khử: 
Củ, + 2NAOH — NaCÌ + NaÈÌO + HụO 
* H;S là Chấp "¬ mạnh vì trong H;S, S có số oxi hoá thấp nhất bằng -2. 
HS + cụ —— zncl + $ 
* SO; vừa có tính oxi hoá vừa có tính khử. 
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* Khi tác dụng với chất khử mạnh SO, là chất oxi hoá và S trong SO, có sö oxi 
hoá giảm. 
+ - 0 
SO. + 2H„S — 2H,O + 3S. 
* Khi tác dụng với chất oxi hoá mạnh SO, là chất khử và S trong SO, có số oxi 
hoá tăng. 
vả D) +6 1 
SO, + 2H,O + Cl,——› H,SO, + 2HCI 
* KCIO, là chất oxi hoá vì trong ÑCIO;, Cl có số oxi hoá +5 
+5 0 " 4 
2RCIO; + 3S ——» 2KCI + 38O, 
b) (1) Công thức các chất của so có số xi hoá khác nhau: 
vị 
HCI Q, HCIO HCIO, HCIO, HCI0, 
(20 Hoàn thành các phản ứng: 
€I, + 2HI ——› 2HCI + T, 
1¿ + HCI —> không phản ứng 
" 
3C, + 2Fe ——> 9FeCl, 
1¿ + Fe——› Fel; 
4C, + 1,8 + 4H,O — -> 8HCI + H,SO, 
1¿ + H,8§ —> 2HI + Sở 
173. a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra khi dùng nước vôi để loại bỏ mỏi khí độc 


Sau đảy ra khỏi không khi bị ỏ nhiễm: Cl;; SO,; H;S, NO;. Trong các phản ủng đó. phản ứng 
nảo là phản ứng oxi hoả khủ? Tại sao? 


b) Trong mỗi trường axit MaO,. O, MnO, . Ci,O, đu oxi hoá được Cl: thành CI,. lúc đỏ 
Mũ bị khử thành NÂn, Ẩín thánh Na, ÊỂ thành Éể và O; thành ©¿. Viết các phương trinh phản 
ứng xảy ra 
©) Bằng phương pháp thăng bằng electron, cản bằng các phản ứng oxi hoả khử sau 
(1) FeS¿ + HNO: + HCI — FeCl; + HạSO; + NO + HạO 
(2) M,O, + HNO; -› M(NO;)„ + NO + H;O 
(3) CrC; + Br; + NaOH —› Na;CrO, + NaBr + NaCl + H;O. 
GIẢI 
a) Các phương trình phản ứng: 
2Ca(OH), + 2Cl¿ ——› CaCl; + Ca(ClO), + 2H,O () 
Ca(OH), + SO,——› CaSO,| + H,O 
Ca(OH), + H,S— CaS + 2H,O 
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2Ca(OH); + 4NO;——› Ca(NO,); + Ca(NO,), + 2H,O (2) 


(1), (2) là phản ứng oxi hoá-khử vì: (1) có sự thay đổi số oxi hoá của clo; (2) có 
sự thay dổi số oxi hoá của N. 


b) MnO, + 4H' + 2C|' —› Cl;† + 2H,O + Mn”* 
O¿ + 2CL' + 2H! ——› Cl¿† + O„† + HO 
2MnO,' + 10Cl' + 16H* —>› 5CI,† + 8H;O + 2Mn?* 
Cr,O;' + 6Cl' + 14H* —›» 29Cr”* + 3Cl; + 7H,O 


2 -] +Õ +6 + 
e) (1) Êe8, + SHNO, + 3HCI —» FeCl, +2H, SO,+5NO+ 2H,O 


FeS.: chất khử, HNO:: chất oxi hoá 
+2y/x 


(2)3M,O, + (dnx-3y0HNO, — > 35ÄÄUNO,), + (nx-3y NO + (2nx-y)H,O 
(8) 2ÙFCI, + äBr, + 16NaOH — › 2Na.EFO, + 6NaB+ + 6NaCl + 8H,Ð 
174. a) Cho biết phản ứng nào là phản ứng oxi hoá khử, phản ứng nảo là phản ứng trao đổi 

Fe,O, + HNO; ¬... + NO; +... 
b) Cân bằng phương trình phản ứng sau (viết phản ứng ở dang tổng quả!) 
(1) Cl; + NaOH -› NaClO; + NaCl + H;O 
(2) MạO, + HNO¿ -› M(NO;)a + NO + H;O 
~ Viết phản ứng (1) dưới dạng phương trình ion rút gọn. 
~ Với giá trị nào của x ở phản ứng (2) sẽ là phản ứng oxi hoả-khử hoặc phản ứng trao đổi? 
(Trích đề thì tuyến sinh Đạt học Quốc gia TPHCM, nan 1998: 
GIAI 
a) Fe,O, + (6x - 2y)HNO;¿ —> xFetNO,), + (3x - 2y)NO,ˆ + (3x - y)H¿O 
Nếu x = 2; y = 3 là phản ứng trao đổi. 
Trường hợp khác là phản ứng oxi hoá - khử. 
Phương trình ion: 
Fe,O, + (6x-2y)H* + (3x-2y)NO, —› xFe'" + (3x-2y)NO,† + (3x-y)H„O 
b) Cân bằng các phản ứng: 
(1) 3Cl¿ + 6NaOH ——› NaClO, + 5NaCI + 3H,O 
Phản ứng ion rút gọn: 3Cl¿ + 6OH" ——> CIO+' + 3H:O + 5CI 
(2) 3M,O, + (24-2x)HNO; ——> 6M(NO/); + 2(3-x)NO† + (12-x)H;O 
Khi x = 3: phản ứng trao đổi ion 
Rhi x = 1 hoặc x = 2: phản ứng oxi hoá — khử. 
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175. a) Cân bằng các phản ứng sau vả nói tö chất oxi hoá, chất khử: 
7 
NH; + Cl: ——'- —> N; + HCI 


NO,+Cu -!” yN;+CuO 


) 


(NH,);Cr,©; 


»_N;+ Cr;O; + H;O 


ø 
NHẠNO; ————> Nạ+ HạO 
Trích đề ta tuyển sưnh Học tiền (Quốc tề, nam P97 


bì Căn bằng phản ủng oxi hoá khử sau bằng phương pháp tháng bằng số electron 
FeS + HNO; _› Fe(NO;); + H.SO, + NO; + H;O 


Hãy cho biết trong phản ứng trên, nguyễn tổ nảo bị oxi hoả, nguyên tố náo bị khử? 
Giải thích. 


“Trích đệ tt tuyên sinh Đạt học Quốc giá TPHCM, nưứa 2000: 


(GÀ 


0 
_ 


a) 2NH,+3Cl. - 
(khư! - toxhi 


+ N,+6HCI 


ĐNO, + 4Cu — ty N¿ + 4CuO 
touxhi tkhưt 


(NH,),Cr.O; —'— N, 


„+ Cr,O.+ 4I.O 


(NH,),Cr.O; có ca hai tính: oxi hoá v 
hoá; Ñ'” đóng trò chất khử. 


à khư, trong đỏ Cr”" trong vai trò chất oxi 


—! ›N;+2H,O 


NH,NO, có cả hai tính chất oxi hoá và khử. 


NHjN 


b) Cân bàng phan ứng 
FeS + HNO; —> FetNO,), + H,SO, + NO, + H,O 
- 
Fõ ¬ Ê@ê+ le 
2 sồ 
S1 + Re 
+... +6 
1x | FeS-9e -› Fe+S+ 9e 
.ỗ +1 
9x|Ntle-+N 
FeS + 12HNO, —> FetNO.3, + H,SO, + 9NO, + 5H.O 


Nguyên tố bị oxi hoá: Fe và S vì chúng nhường eleetron 


Nguyên tố bị khứ: Ñ vì chúng nhận electron. 
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176. a) Xác định chất oxi hoá, chất khử và cân bằng các phương trình phản ứng sau theo 
phương pháp thăng bằng electron: 


(1) KNO; + Fe§ -› KNO; + Fe;O; + SO; 

(2) HNO; + H;S -› NOT + § + H;O 

(3) Cu + HCI + NaNO; -+ CuCl; + NOT + NaCl + H;O 
(4) CrCI; + NaOCI + NaOH ~› Na;C:O, + NaCl + H;O 


b) Cân bằng phản ứng oxi hoá khử sau bằng phương pháp ion-electron và xác định chất 
oxi hoá, chất khử. 


€rSa + Mn(NO))¿ + K;CO; —› KạCrO; + KạMnO¿ + CO; + NO + K;SO, 
GIẢI 
a) Xác định chất oxi hoá, chất khử và cân bằng phương trình: 
(1) KNO; + FeS -› KNO, + Fe,O, + SO, 
9x Ñ +92e< Ñ: KNO, là chất oxi hoá 
2x | FeS ¬; Fe + Š+ 9e: FeS là chất khử 
Phương trình cản bằng: 
9KNO, + 2FeS -› 9KNO, + Fe,O; + 2SO; 
(2) HNO; + H8  NO† + § + HO 


$ố +2 „ 

2x | N+3e + N: HNO, là chất oxi hoá 
= 

3x | Ÿ— Š + 3e: H¿8 là chất khử. 


Phương trình cân bằng: 

2HNO, + 3H,S -› 2NOf + 3§ + 4H,O 

(3) Cụ + HCI + NaNO, -» CuCl, + NO† + NaCl + H.O 
Ñ +ủc —> Ñ NaNO; là chất oxi hoá 
&ù — làn + 2e: Cu là chất khư 


3x 
3x 
Phương trình cản bằng, 
3Cu + 8HCI + 2NaNO, -> 3CuCl, + 2NOT + 2NaCl + 4H.O 
(4) CrCl; + NaOCl + NaOH ~› Na,CrO, + NaCl + H,O 
3+ | ÊI + 3e ; CL: NAOCI là chất oxi hoá 
c ¬s DÝ: + 3e : CrCI, là chất khử 
Phương trình cân bằng 
2CrCl, + 3NaOCI + 10NaOH -y 2Na,CrO, + 9NaCl + 5H,O 
b) Cr,S; + Mn(NO,), + K,CO; — K,CrO, + K,MnO, + CO; + NOT + K,SO, 


3« 
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- Vai trò:  Cr¿S;: chất khử 
Mn(NO,);: chất oxi hoá 
~ Sơ đỗ eleetron: 
1x | Cr¿8; + 20CO¿” — 2CrO,” + 3§O,” + 20CO,+ 30e 
16 x| Mn?* + 2NO;ˆ + 2e > MaO,” + 2NOT 
~ Phương trình ion rút gọn: 
Cr,S; + 15Mn”" + 30NO,- + 20CO¿” -» 2CrO,” + 15MnO,” + 
+ 20CO,† + 30NO† + 3SO,”~ 
~ Hoàn thành phương trình phân tử: 
Cr;zSa + 15Mn(NO;); + 20K,CO; — 2K:CrO, + 15K;MnO, + 
+ 20CO,† + 30NO† + 3K;5O, 
177. Cân bằng các phản ứng sau đây theo phương pháp thang bằng electron: 
a) KạS + KMnO, + H;SO¿ — S + MnSO, + K;SO, + HO. 
b) Mg + HNO; -› Mg(NO›); + NH.NOa + HO 
©) Cu§; + HNO; — Cu(NO;); + HạSO, + NạO + HO 
d) KạCr;O; + KI + HạSO¿ —› Cr;(SO¿); + lạ + KạSO, + HạO. 
e) FeSO¿ + Cl;› + HạSOx — Fez(SO,); + HCI 


GIẢI 
a) R¿S + KMnO, + H;SO, —¬ 8 + MnSO, + R;8O, + H;O 
2 0 
5x|S >S+2 
+7 +2 
2x | Mn + 5e Mn 


5K,S + 2KMnO, + 8H;,SO, -› 5S + 2MnSO, + 6K;SO, + 8H,O 
b) Mg + HNO: — Mg(NO¿); + NH.NO; + HO 
4x Mg ~ Ví +2e 
1x 
4Mg + 10HNO; — 4Mg(NO,); + NH¿NO; + 3H;O 
©) CuS; + HNO; — Cu(NO;); + H;SO, + N„O + H,O 
4CuS; + 22HNO; —> 4Cu(NO¿); + 8H,SO, + 7N;O + 3H,O 
d) K;Cr¿O; + KI + H;SO, —› Cr.(SO,); + 1; + K;SO, + HO 
zẾr + 6e sÊr 
3L —x Ï,+ 8e 


K;Cr;O; + 6KI + 7H,SO, —› Cr¿(SO,); + 31; + 4K,SO, + 7H,O 


1x 


3x 


e) FeSO, + Cl; + H,SO, — Fe,(SO,); + HCI 
2x F + Fe +i1e 
1x Ối, + 2e => 2Cl” 

2FeSO, + Cl; + HạSO, ¬ Fez(SO,) + 2HCI 


CHỦ ĐỀ2 


Phản ứng có chất hoá học là tổ hợp của hai chất khử 


PHƯƠNG PHÁP: 
~ Viết tất cả phương trình biểu diễn sự thay đổi số oxi hoá của các nguyên tố. 
~ Chú ý sự ràng buộc hệ số ở tế của phản ứng uà ràng buộc hệ số trong cùng 
phân từ. 
- Nếu một phân tử có nhiều nguyên tổ thay đổi số oxi hoá có thể xét chuyển 
nhóm hoặc toàn bộ phân tử. 
178. Cân bằng phản ứng oxi hoá-khử sau: 
a) FeSa¿ + O; — Fe;O; + SO;† 
b) FeS; + HNO¿ —› Fe(NO;); + H;SO, + NO;† + H;O 
GIẢI 
a) FeS; + O; —› Fe,O; + SO,† 
+2 +j 
Fe — Fe + le 
+1 +$ 
2S —- 2S + 2x5e 
+3 +4 
FeS;¿ — Fe + 2S + lle 
ọ = 
2Ö + 4e -> 2Ố 
4FeS; + 11O, —› 2Fe,O; + 8SO,† 
b) Fe§;¿ + HNO;¿ ¬ Fe(NO,); + H¿SO; + NO¿† + H;O 
2 v3 
Fe —> Ễe + le 
-] «+6 
2S — 28 + 7ex2 


.2 -1 +3 +6 

Fe + 2S — Fe + 2S +l5e xi1 
.j +4 

N+leN x lỗ 


42-1 +5 +3 +6 t4 
Fe + 2Š + 16N -—› Fe + 2Š + 15N 
FeS; + 18HNO; — Fe(NO;); + 2H,SO, + 15NO,T + 7H;O 


179. Cân bằng phản ưng oxi hoả-khử sau: 
a) CuFeS; + Fe;(SO,); + O; + HạO —= CuSO, + FeSO, + H;SO, 
b) As¿S¿ + KCIO, —› HạAsO, + HạSO, + KCI 
e) Cu;S + HNO; —= Cu(NO;); + CuSO, + NO + H;O 
GIAI 
v3 +2 
a) ØFe + 2xle —¬ 2Fe 
0 -2 
2O + 2x2e — 20 
+ +6 
6x |-16e|S - 2S - 2x8e 
6CuFeS, + 16Fe/SO,), + 16O, + 16H,O -¬› 6CuSO, + 
+ 38FecSO, + 16H,SO, 
+] +3 2 
(Có thể tính số oxi hoá các nguyên tố trong hợp chất CuFeS§; kết quả cùng 
giống như trên). số 
b) 2A ~2x2e sả 


gỂ- - đxÑe gể 
va +ỗ 
6x Asz8, => 2Äs + 3S + 28e 


VI IÊN 

6As,S, + 28KCIO, + 36H;O -› 12H,AsO, + 18H,SO, + 28KCI 
Ầ) 3x êu# _- sửn +Š + 10e 

10 x Ñ +3e Ñ 


3Cu;S + 16HNO; -› 3Cu(NO,), + 3CuSO, + 10NO + 8H,O 


180. Hoàn thảnh phản ứng oxi hoá-khử, viết phương trình trao đổi điện tử giữa chất oxi 
hoá và chất khử của các phản ứng sau: 


a) KI + KCIO; + H;SO, —› K;SO/ + l; + KCI + HạO 
Đ) Cuạ8 + HNO; ạ›š;¿, — CU(NO:); + CUSƠ, + NO + HạO 
Trích đề thà tuyên sinh Đại học Đà Nẵng, mâm 19971 


GIÁI 
Hoàn thành các phản ứng oxi hoá-khử: 
a) KI + KCIO;¿ + HO, —› K,SO¿ + I¿ + KCI + HO 
3x21 I;+2e 
+. 
Cl + 6e —> CỊ” 
6KI + KCIO; + 3H,SO, -› 3E;SO, + 31; + KCI + 3H;O 
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b) Cu,S + HNO, lo sáng! — CutNO¿)y + CuSO, + NO + H,O ` 
sễu — số +2e 
-ÿ +6 
S5¬S+te 
2 +6 
3x Cu/S- 10e = 2Ổu +S 
số ‡t} 
10x NÑN«+3eN 
8Cu;S + 16HNO: ¡.¿¿¿„ —> 3Cu(NO¡¿); + 3CuSO, + 10NO + 8H¿O. 


Cũng có trường hợp: 
Cu¿S + H* + NO —› Cu?" + SO,” + NO + HO 


3x | Cu¿§ + 4H,O — 2Cu”'+ SO,?'+ 8H*+ 10e (sự oxh) 
tc.khư! 
10 x| NO¿ + 4H” + 8e —¬ NO + 2H;O (sự khử) 


{e. oxhl 
3Cu,S + 16H* + 10NO;ˆ —¬ 6Cu”* + 3SO,?” + 10NO + 8H,O 
3Cu,S + 22HNO, -› 6Cu(NO,), + 3H,SO, + 10NO + 8H,O 


CHỦ ĐỀ 3 
Phản ứng oxi hoả-khử có hệ số bằng chữ 


LỜI DẠN: Cản xác định đúng sự tăng, giảm số oxi hoá của các nguyên tố. 
BÀI TẬP 


181. Cân bằng phản ứng oxi hoá-khử sau: 

a) Fe:O; + HNO¿ -› Fe(NQ:); + N,O, + HạO 

b) Hoả tan kim loại M trong dung dịch HNO; thu được mỏt muối nitrat, khí N,O, và H;O. 
Viết và cản bằng phương trình phản ứng 

©) FeO + HNO¿ ~› N,O,† + Fe(NOa); + HạO 

ở) Khi cho một kim loại vào dung dịch HNO; ta thu được hai loại muối. Viết và cân bằng 
phương trình phản ủng 

GIẢI 


+94 
dc — 3Fe+e 
+3y/A 


1x xÑ +(5x-2y)e = xN 


(5x-2y)Fe.O¡ + (46x-18y)HNO; —› 3(5x-2y)Fe(NO¿); + N.O, + (23x-9y)H,O 
b)M + HNO, -› MANG: Jạ + NO, + HO 


+ú 
(5x-2y) x 


a) (5x-2y) x 


M = M+ne 
+5 +3v(k 
mx | xN +(5x-3y)e > xÑ 


(5x-2y)M + (6nx-2ny)HNO; — (5x-2y)M(NO;), + nN,O, + (3nx-ny)H„O. 
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€) FeO + HNO; -› N,O,† + PeNOa); + H,O 
(Bx-3y) x É "- 
+2yx 
1x xÑ + (Bx-2y)e —> SN 
(Bx-2y)Êe +xN > (5x-2y)Fe + EU 
(5x-2y)FeO + (16x-6y)HNO; — (5x-2y)Fe(NO,); + N,O,† + (8x-3y)H/O 


d)M + HNO; — M(NO,), + NH¿NO;¿ + H,O 


0 ạn 

8x M >M+ne 
sỶ 

ne x 8eoN 


8M + 10nHNO¿ - 8M(NO,)¿ + nNH,NO; + änH,O 


182. Cân bằng các phản ứng oxi hoả-khử sau: 
a) FezO; + AI — Fe,O„ + Al;O; 
b) Fe,O„ + HNO¿ —› Fe(NO)); + NO + HạO 


GIẢI 
+2m/n 

a) 3x 2nFe + làng 4m)e => 2nFe 

(3n-2m) x | 2AI -> 2ÄÌ +6e 
3nFe,O; + (6n-4m)Al => BPe,O„ + (8n-2m)Al,O; 

+2mm/i 

b) 3x nỆc: & nẾt + (3n-2m)e 

(3n-2m) x Ñ +đe Ñ 


8FeaO„ + (12n-2m)HNO; —> 3nFe(NO;); + (3n-2m)NO + (6n-m)H;O 


CHỦ DỀ 4 
Phản ứng cỏ nguyên tố tăng hay giảm số oxi hoá ở nhiều mức 


LỜI DẶN: 

Phương pháp 1: - Viết tắt cả phương trình có nguyên tố thay đổi số oxi hoá. 

~ Đặt ẩn số cho từng nuïc tăng, giảm số oxi hoá. 

Phương pháp 2: - Túch ra thành hai hay nhiều phương trình phản ứng cới 
từng mức số oxi hoá tảng hay giảm. 

~ Nhân hệ số trước khi gộp các phản ứng tại. 
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BÀI TẬP 
183. Cân bằng phản ứng oxi hoá khử sau: 


AI + HNO¿ — Al(NO;)s + NO + NạO + HạO 


GIẢI 
Cách 1: 


0 +3 
(3x+8y) x | AI — AI + 3e 
kc +2 
3x | xN + 3xe + xN 
+ + 
3x | 2yN +8ye + 2yN 


(3x+8y)Al + 6(2x+5y)HNO¿ — (3x+8y)Al(NO;); + 3xNO† + 
+ 3yN,OT† + 3(2x+5y)H,O 
Cách 2: Tách thành hai phương trình phản ứng: 
ax[ AI+ 4HNO; 


» Al(NO,); + NO + 2H,O 
bx 


8AI + 30HNO¿ — 8AI(NO;);¡ + 3N¿O + 15H,O 
(a+8b)Al + (4a+30b)HNO; — (a+8b)Al(NO,); + aNO + 3bN.O + (2a+15b)H,O 


(Nhạn xét: Phương trình phản ứng giải theo cách 2 có a = 3x; b = y so với cách 
1) (Nếu là giải toán, cứ dể nguyên các phương trình không cần gộp lại). 


184. Cho m gam nhôm phản ứng hết với dung dịch axit nitric thu được 8,96 lít (đktc) hỗn 
hợp khi NO và NạO có tỉ khối hơi so với hiđro bằng 16.75. Tính m? 


GIẢI 
Gọi a, b lẩn lượt là số mol NO và N,O trong hỗn hợp 
8,96 
nạn =a+b= —— =0,4 mol 1 
lhh 224 a) 


= 16,75 x 2 — 30a + 44b = 13,4 (2) 


Từ (1), (2) cho a = 0,3 mol và b = 0,1 mol 


AI + 4HNO;¿ —> Al(NO;); + NOT + 2H/O 
0,8 mol 


0,8 mol 
8AI + 30HNO; —› 8AI(NO;); + 3N;O + 15H;O 
= mol 0,1 mol 
nạ =0,3+ D8 „17 


mại = “xa = 15,3 gam 


Nếu giải theo cách khác: Vì nụo : To 3:1 nên: 
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9- 2t IHNO, — AICNOU. + NÓ + 2H,O 

1+ | BÀI  8011NO, ¬ 8AICNOU, +x 3X O + 18H,0- 
17ÀI + 66HNO. › 17AINOU, + 9NO + 3N,O < 33H,0 
0/3mol 0,1 mọi 


T+A = vụ x27 = 15,3 gam. 


185. Dẫn hai luống khí clo đi qua hai dụng dịch KOH. dung dịch một loäng và nguội, dung 
dịch hai đậm đặc đun nóng tồi 100/C. 


a) Trong mỏi trưởng hợp, hãy viết và cân bằng phản ủng oxi hoá khử theo phương pháp 
cân bằng electron. Cho biết chất nào là chất oxi hoá, chất nào là chất khử? 


b) Nếu lượng muối KCI sinh ra trong hai dung dịch bằng nhau thi tỉ lệ thể tích clo đi qua 
hai dung dịch KOH bằng bao nhiều? 
trích đề tÊn tuyên sanh Đạt học Quốc ga ?ỆCÀN, nan 19971 


Giảt 
a) Luổng khí elo đi qua hai dung dịch KOH: 
Dung địch một loãng và nguôi: 


2KOH + CỊ, -› IKCIO + RCI + H.O 1) 
1 mol 1 mol 

C1 ÊÌ + te | «1 

€l + le+Cl | x1 


Clo vừa là chất oxi hoá và là chất khử ttự oxi hoá-khử) 


Dung địch hai đâm đạc, nóng đến 100”€ 


6KOH + 3CI, -› KCIO, + 5KCI + 3H,O (2) 
3mol 5 mol 

0 s8 

Cl — CÌ +5e | x1 

Ụ 

Cl + le = Cl | x5 


lo là chất tự oxi hoii-khử. 


b) Tỉ lệ thể tích khí elo qua hai dung dịch khi lượng muối KCI sinh ra trong 
hai dung dịch bằng nhau. 


Theo (1): 5 mol Cl¿ cho 5 moi KCI hay 5 x 74,5g = 372,5g 
Theo (2): 3 mol Cl, cho 5 moi KCI hay 5 x 74,5g = 372,5g 
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Vậy khi khôi lượng KCI trong hai dung dịch không đổi thì tỉ lẻ thể tích Cl; 
trong trường hợp 1 đối với trường hợp 2 bàng t¡ lệ trị số mol của Cl¿ tương ứng. 


Vua _ số mol CÓ) 5 


Yea _ số mọl Cl, (2) Ki) 


186. Cân bằng các phương trình phản ứng oxi hoá-khử sau theo phương pháp cân bằng 
electron 


0 
a) KCIO; + NHạ ———› KNO; + KCI + CI;† + HO 
b) KNO; + Fe§; —ÍỦ —; KNO; + Fe;O; + SO; 
(Trích đề thà tuyến sinh Trường Đai học Giao thông tán tai TPHCA, nam 19971 
GIAI 
Cân bằng phương trình phản ứng oxi hoá-khử: 
a) 3KClOa + 2NH; — 2KNO; + KCI + Cl;Ï + 3H;O 
L1 
CỈ + 6e ¬ CI' 
+5 0 
2Cl + 10e —› 2CI 
5 Lộ 
1x | 8ỂÏ + 16e —› CỊ- + 9CI 
-3 . 
2x|N ằaNt+r8e 
b) 15KNO; + ðFe§; —› 15KNO, + Fe,O; + 4SO, 
+3 6 
2x |FeS, ¬ Fe + đŠ + 15e 
15x|Ñ 


tậ 
N+2eosN 


187. a) Trong điếu kiện thí nghiệm cụ thể, AI tác dụng với HNO; tạo hỗn hợp khí X gốm: 
NO, NO; theo phương trình phản ứng 
AI + HNO; —› Al(NO;)› + NO; + NO + H;O. 
Hãy cân bằng phương trình phản ứng oxi hoá-khủ cho mỗi trường hợp 
(1) dư = 1,02 
(2) dx„o = 1.122 
b) Cân bằng phương trình sau: 
FeO + HNO; — Fe(NO¿); + NO; + NO + H;O 
No, IDyo =A: b 
GIẢI 
a) (1) Z Tỉ lệ nạo :nyọ, = 0,325 : 0,676 =13 : 27 
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+5 +3 
138N + 39e ¬ 1N 
sẽ tổ 


40Ñ + 66e ¬ 27 + 1Ñ | xì 
0 + 
À >ÃÏ „se x39 
29AI + 106HNO; —› 29Al(NO,), + 13NO + 27NO, + 58H,O 


(2) = Ti lệ nạo :nyọ, = 0/07: 0,98 = 1:18 
. .? 
N+3e—-N 


t5 +4 

18(N + le) 2 13N 

3L + 16e ¬ Ñ + I3Ñ) 

16[A] ¬ ñ + 3e] 
16AI + 90HNO¿ — 16AI(NO¿); + 3NO + 39NO; + 45H,O 
b) FeO + HNO; —¬ Fe(NO,); + NO, + NO + HO 

Ngọ, !Ryo= 8 :b 


+2. 33 
(a +8b) x Fe Fe + le 


+Ð +ị 
ax|NÑ+leoN 

+5 t? 
1x|bxÍIN+3eoN 


(a + 3b)FeO + (4a + 10b)HNO¿ — (a+3b)Fe(NOQ;); + aNO; + 
+ bÑO + (2a+5b)H,O 


(a + 3b)FeO + (4a + 10b)H* + (a + b) NO; —› (a+3b)Fe”" + 
+ aNO, + bNO + (2a+5b)H,O 


CHỦ ĐỀ 5 
Phản ứng không xác định rõ môi trường 


PHƯƠNG PHÁP: 


~ Trước tiên cân bằng phản ứng oxi hod-khử theo phương pháp thăng bằng 
electron. 


- Sau đó cân bằng các nguyên tố bằng phương pháp đại sổ (nguyên tổ này 
không cân bằng được theo phương pháp thăng bằng clectron). 


~ Khi gộp nhiều phản ứng lại, cản phân tích để xác định giai đoạn nào là oxi 
hoá: khuờ, 
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188. Cân bằng phương trình phản ứng sau và xác định chất oxi hoá-chất khử. 
a) AI + HạO + NaCH -› NaAlO; + H;† 
b) K;SO; + KMnO, + KHSO, -› K;SO, + MnSO, + H;O. 
Giải 
a) AI + H¿O + NaOH —> NaAlO, + H„Ÿ 
AI + H,O —¬ AI(OH), + Hạ 

2x] AI ¬ ÄÌ +3e 

3x| 2H'+ 2e ¬› H; 
2AI + 6H.O — 2AI(OH); + 3H¿† (AI là chất khử, H,O là chất oxi hoá). 
Sau đó: 2Al(OH); + 2NaOH — 2NaAlO; + 4H„O 

2HAIO,.H,O 
'Tổng hợp hai giai đoạn ta có phương trình phản ứng: 

2AI + 2NaOH + 2H,O — 2NaAlO; + 3H,T 

AI là chất khử, HO là chất oxi hoá. 
b) Cân bằng phương trình phản ứng trên qua hai giai đoạn: 


~ Cân bằng phương trình theo phản ứng oxi hoá-khử: 
5K;SO; + 2KMnO, + KHSO, -› 5K,SO, + 2MnSO, + H,O 
4 +6 
5x|S Š+øe 
+7 +2 
2x Ì Mn+5e-Mn 
~ Cân bằng phương trình bằng phương pháp đại số: 
5K,SO, + 2KMnO, + aKHSO, -› b&,SO, + 2MnSO, + cH,O 


(K)  12+a=2b q) 
(8) 5+a=2+b (2) 
(H) a=2c (8) 


Lấy phương trình (1) trừ phương trình (2), ta có: 
7=b-2-ob=9 
Thay b = 9 vào phương trình (2), ta có a = 6, thay a = 6 vào phương trình (3), 


ta có © = ở. 


5K,SO; + 2KMnO, + 6KHSO, -> 9K,SO, + 2MnSO, + 3H,O 
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- — CHÙĐÉ68  - ¡ "ă 
Xác định các chất tạo thành sau phản ứng hoá học 


PHƯƠNG PHAP: 

~ Xáe định: chứt oxi hoá, chất kiut mạnh hay yếu. 

- Chọn khá năng sổ oxi hoá của nguyền tổ thay đổi cho phù hợp cới đẻ bài (Chú ý 
môi trường tiến hành phản tứng của các chất, ion). 

LỚI DẬN: 

Trong một số chất, chất oxi hoá tứ chứt khử còn phụ thuộc tảo môi trường tiến 
khùnh phán từng: 

` +2 

Môi trong TU 6890, NứnSO, 
(Mẫu hồng nhau 


Hi Môi trường trung tính 
+ KMnO, Tartarnmg* MnO, (KOH) 
{t0 LH) tia nâu! 
Mộ trờng ÔN manh 1. NThQ, 
(mẫu xanh lục! 
Môi trương trung tính —— $4 
“ ITTLIRETST MnO, 
*®Mn 
Môi trường OHE NƯỚC, 
Hỏi trường O| Vâm 


Mài trường HỪ H/50u, Oy.(SO,)¿ (Ñ,8O,) 
(xanh lục! 

số 

* K,Cr,O; 

(kelidieromat) 

thâu da cam! 


Mùi trường 1| ,Ó 


Cr(OH),‡ (XOH) 


Mi trường HỲ 


3 thâu đá can 
. 

sr 
(màu xanh) 


Môi trường OH tỔ ng, 
CrO,ˆ 


(màu vàng) 
khả nâng oxi hoá như HNO, 
không có khả nàng oxi hoá 

Tà trường CC có thể bị AI, Zn khử đến NH¿ 

BÀI TẬP 

89. Xác định các chất tạo thành sau phản ứng và cản bằng các phương trình hoá học sau. 
a) H;SO; + Br; + H;O —› HạSO, +... 
b) KI + MnO; + H;SO¿ = l; +... 


Mài trường H* 
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€) NO + K;Cr,O; + H;SO, -› HNO; + K;SO, + 
) SO; + KMnO, + H;O -› K;§O, +... 


GIẢI 
a) H,SO, + Br; + ILLO -v HUSO, + HBr 
1x|SẴsŠ+9%e 
1x | 2Br + 2-1e + 2Br' 


H,8O, + Br, + HO ¬› H,SO, + 2HBr 

b) KĨ + MnO, + H.SO, — l¿ + MnSO, + K80, + HỤO 
: 

3L — Ïy + 2«1e 


vi +2 
Mn + 2e — Mn 


1z 
E5 
2RI + MnO, + 2H,SO, — l¿ + MnSO, + K,SO, + 2H,O 
©) NÓ + R,Cr,O; + H,SO, ¬ HNO, + K,SO, + Cr/(SO,), + HạO 
2xIÑ SÑ‹ae 
1 | ĐỂ: + 2‹8e — đÖr 


2NO + K,Cr.O; + 4H,SO, ¬ 2HNO, + K,SO, + Cr„(SO,), + 3H„O 
d) SO, + KMnO, + H,O -> K,SO, + MnSO, + H,SO, 


+ 2 
2x | Mn + 5e > Mn 
5x 

5SO. + 2KMnO, + 2H,O —› K.SO, + 2MnSO, + 2H,SO, 


190. Xác định các chất tạo thành sau phản ứng và cân bằng các phương trinh phản ứng 
hoả học sau 

a) Fe:O, + NO; + H" +N,O,+... 

b) H,l,O, + Hạ§ ¬ lạ + § + HạO 

e) MnO, + SO;? +... — Mn?' + SO,? +... 

GIAI 

Các phản ứng oxi hoá khử 

a) (õx=2y)Fe,O¿ + xNO,- + (46-18y)H* — (15x-6y)Fe”" + N,O, + (22x-9y)H;O 

b) 2H,I,O, + (2z-x)H.S —> yÏl¿ + (2z-x)S + 2zHyO 

©) 2MnO, + 5SO.Ÿ + 6H" ¬ 2Mn”' + 5SO,” + 3H,O 


191. Xác định các chất tạo thành sau phản ứng và cân bằng các phương trinh phản ứng 
hoá học sau 


a) Fe,O, + HNO, -+N,O„ +. 
b) FeS; + H;§O, (loãng) -» 
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€) As¿Sa + HNO¿ + H;O ¬.... 
đ) AI + HNO; —x NạO + NO +... (Tỉlệ n, 2 :n,vy = 1:3) 
e6) M;(CO¿)a + HNO; — M(NO›)„ + NO + = 
g) FeSO, + K;Cr;O; + H;SO, —> 
GIẢI 
a) Fe,O, + HNO¿ —> Fe(NO;); + N;O„ + H,O 
(3x-2y) x nÑ + (õn~ TH nẮ 
(ðn-2m) x xế ¬ x® + án TP 
(6n-2m)xÉe + (3x-2y)nÑ - (3x-2ynÑ + tõn-2m)xÉe 


(5n-2m)Fe,O, + (18nx-6mx-2yn)HNO; — (5n-2m)xFe(NO.); + 
+ (3x-2y)N„O„ + (9nx-3mx-yn)H,O 


b) Fe; : H;SO, » FeSO, + H;S + 8 
§ + 1 — Ỷ 
§ bà § + le 
-1 2 1 
2S.S+S 
FeS, + H,SO, — FeSO, + H;S + S 
c) As¿S„ + HNO; + H,O -› H;AsO, + H;SO, + NO 
3x 


vỗ +? 
N+3eN 
4H/O + 28HNO; + 3As¿S; -> 6H,AsO, + 28NO + 9H,SO, 
đ) AI + HNO; — Al(NO¿)¿ + NỤO + NO + HO 
vậ 
17 x| AÌ ¬ ÃÏ + 3e 
vỗ +2 v1 
3x [5N + 17e 3N +2N 
0 +5 s3. +2 . 
17ÀI + 15N —> 17AI + 9N + 6N 
17AI + 66HNO, -› 17AI(NO;), + 3N;O + 9NO + 33H,O 
e) M/(CO;), + HNO; — M(NO¿)„ + NO + CO; + H;O 
2M ~» 2M + 2(m-n)e 


3x 
+5 * 
2(m—n)x |N+3eN 


6Ñl + 2(m-n)Ñ — 6Ñ + 2am-njÑ 
3M,(CO,), + (8m-2n)HNO; — 6M(NO,)„ + 2(m-n)NO + 3nCO, + (4m-n)H;O 
g) 6FeSO/ + K;Cr¿O; + 7H;„SO, —› 3Fe;(SO,); + K„SO, + Cr;(SO,); + 7H¿O 
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182. Xác định các chất tạo thành sau phản ứng và cân bằng các phương trình phản ứng 
hoá học sau bằng phương pháp ion-electron: 


a) SO¿?” + MnO,` + H;O ~>... +... +... 
b) SO¿”” + MnO¿ + OH' -... +... +... 
€) OCI +lˆ + HạO —... + lạ +.... 
d) FeS; + HNO; — Fe(NO2); + NạO, + H;ạSO, + H;O 
e) CrO;” + H* + KI —= Cr?* +... 
GIẢI 
a) 3SO¿” + 2MnO,- + HO - 3SO,?” + 2MnO; + 2OH” 
b) SO,”” + 2MnO,- + 2OH' -› SO,”” + 2MnO,? + H/O 
©) 1x | CIO' + H,O + 2e -› CỊ' + 20H“ (sự khử) 


c.oxh 


1x |2I ¬l;+ 2e (sự oxi hoá) 
c.khử 


CIO' + 2L + HO —¬ CI + I¿ + 2OH” 
d) FeS; + HNO; -› Fe(NO;); + N;O, + H,SO, + HO 
+2 sã 
Fe - le — Fe 


¬ +6 
2§ - 1láe 2S 


+3 +ổ 
2(5-x) x FeS; Fe + 2S + lõc 
s vã 
15 x 9N + 9(5-x)e — 9N 


2(5-x)FeS¿ + 2(10+x)H* + 30NO;- — 2(5-x)Fe”" + 4(6-x)SO,“ + 
+ 15N¿O, + (10+x)H„O 


e) 2x | CrO¿' + 4H" + le — CrỶ" + 2H,O 


1x 


2L — I; + 2e 
2CrO,ˆ + 8H + 21” ¬ l¿ + 2Cr”° + 4H,O 
2KCrO: + 2KI + 4H;SO, -› 2CrSO, + I; + 2K,SO, + 4H,O 


193. Xác định các chất tạo thành sau phản ứng và cân bằng các phương trình phản úng 
hoá học sau: 
a) Fe,O, + HạSO, đặc — 2 —> SO¿† +... 
b) Fe(NO;); + HNO; loãng —> NOT +... 
€) FeCl; + dung dịch Na;CO; —› khí Af +... 
(Trich đề thi tuyến sinh Trường Đại học An ninh nhân đân Hà Nội, nam 1995) 
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GIẢI 


a) Fe,O, + H,8O, „, —Ủ—> Fe/SO,); + SO,† + H;O 
3x XE xÉe + (3x-2y)e 
(3x-2y) x § +2e „5 
ĐEe,O, + (6x-2y)H,SO, ạu, — => xEe/SO,); + (3x-9y)SO,T + (6x-9y)H,O 
b) 3FetNO,)¿ + 4HNO, loãng —- 3Fe(tNO.); + NO? + 2H.O 
c) 2FeCly + 3Na,CO, + 3H,O -› 2Fe(OH);Ì + 6NaCl + 3CO,† 
194. a) Xác định các chất tạo thành sau phản ứng và cân bằng phương trình phản ủng 
hoá học sau theo phương pháp cân bảng ¡on-electron: 
(1) MnO,' + SO¡?” +... = Mn?* + SO,?ˆ +... 
(2) MnO¿ˆ + Fø¿O¿ +... — Fe;O¿ + MnQ; +.. 
(3) MnO, + SO/¡Ÿ +... + MnO/Š + SOj' + 
b) Bổ lúc và cản bằng phương trình phản ứng sau: 
(1) Cu;FeS, + O; -› CuạO + FeO, + 
(2) K;Cr;O, + H;SO, —› O; +... 
(3) P + NH,CIO, ~› HạPO; + Nạ + CI; 
GIẢI 
a)(1) 2x | MaO,' + 5e + 8H" —› Mn”" + 4H 
SO¿° + H,O —- SO,“ + 2H' + 2e: sự oxi hoá 


2MnOV + 6SO,- + 6H* —› 2Mn”" + 6SOjŸˆ + 3H,O 


(2) ManO,- + 3e + 2H/O -› MnO, + 4OH:: sự khử 
2Fe/O; + HO — 3Fe,O¿ + 2H" + 2e: sự oxi hoá 
2MnO, + 6Fe,O, + HạO — 2MnO, + 9Fe,O, + 20H 
3) MaO, + le > MnaOjŸ : sự khử 


SO.# + 2OH- — SO,?ˆ + H;O + 2e: sự oxi hoá 
2MnO, + SO,° + 9OH- -› SOj“ + 2MnO,2 + HO 


“Trong bất cử môi trƯỜng nào MnO, cùng có tính oxi hoá, tính oxi hoá mạnh nhất 
trong môi trường axit (YỈn ¬ Mũ) và yếu nhất trong môi trường kiểm (Ñn ¬ Mh) 


b) (1) Cu/FeS, + O; — CuạO + Fe;O, + 
.Ñ< 1 4 
92x| 3Cu,FeS, -¿ đỀê + 6Ổu + 3xŠ + (12x+14)e 


9 -> 
(6x+7) x | Ó¿ + 4e -› 2O 
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6Cu;FeS, + (6x+7)O¿ —› 6Cu,O + 2Fe,O, + 6x§O; 
(2) 2K,Cr,O; + 8H;SO, ¬ 3O; + 2Cr//SO,); + 2,8O, + 8H,O 
(3)P + NH,CIO, - H,PO, + N¿ + Cl, 
ö „8 
8x|P-5e+P 
5 x | 2NH,ClO, + 8e ¬ N; + Cl; + 8H" + 8O? 
8P + 10NH,ClO, -› 5N; + 5Cl; + 8H;PO, + 8H,O 


195. Xác định các chất tạo thành sau phản ứng và cản bằng các phương trình phản ứng 
hoả học sau bằng phương pháp cân bằng ion-điện tử (nếu có): 


a) KMnO, + H;C;O, + H;SO, -» MnSO, + CO; +... 
b) NO; + KOH ~›... 
c) NazSO: + KMnO; + HạO —>... 
d) CuFeS; + O; —¬ Cu;S + SO; + Fe;O; 
4Trich để thì tuyêu sinh Trường Dạn học Y Dược TPHCM, nam 1991) 
GIAI 
Hoàn thành và cân bằng các phản ứng oxi hoá khử: 
a) KMnO, + H,C.O, + H,SO, - MnSO, + CO, +... 
2» | ÑẵhOy + 5e + 8H' ¬ ẨẨn + 4H,O 
C,O, - 22 ¬ 9O, + 91" 
2MnO,' + 5H„C,O, + 6H* -› 2Mn”* + 10CO, + 8H,O 
2KMnO, + 5H;C,O, + 3H,SO, -› 2MnSO, + 10CO, + K,SO, +8H,O 


b) NO, + KOH ->.. 
Ño, +20H — Ñor + HO + le 
Ño, +le Ñor 
2NO,+2OH -> NO; + NO, + H,O 
2NO; + 2KOH -> KNO; + KNO, + HO 
e) Na,SO; + KMnO, + H,O —› . 
3x | SOZ: + 20H: ¬ SO¿' + H,O + 3e 
2x | NẵO, + 3e + 2H,O ¬ MinO, + 40H 
3SO¡* + 2MnO¿' + H.O —> 3SO,”ˆ + 2MnO; + 20H“ 
3Na,SO, + 2KMnO, + H„O -› 3Na,SO, + 2MnO; + 2KOH 
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đ) Vì CuFeS,, Cu,S, Fe¿O;: đều là chất rắn và O-, SO, chất khí nên không viết 
ra đạng ion: 


+ x3 c2 .l 


c3 +4 .3 
CuFe8; + O; —» Cu¿S + SO;¿ + FezO; 
-2 sả 
2CuFeS; — Cu,S + Fe¿Os + 3SO; + 18e 


g9 9 +2 -2 

®,+ 9, 4e ¬ Fe,Ổ, + aSỐ, 
2212 

2CuFeS, + s0 — Ơu,8 + Fe,O; + 3SO, 


198. Xác định các chất tạo thành sau phản ứng vả cân bằng các phương trình phản ứng 
hoá học sau dưới dạng phản tử và dạng ion: 


a) FeS; + HNO; (đặc. nóng) -› 
b) Fe,Oy +... + SO/Z” —¬ SO; +... 
€) FeSO, + HNO; ,;x„¿, — NO +... 
GIẢI 

a) Chỉ có 1 phương trình ion: 
FeS; + 14H + 15NO,' ¬ Fe"" + 15NO,† + 2SO,”“ + 7H,O 
Nhưng có thể viết ở các phương trình phân tử với hệ số khác nhau: 

FeS; + 18HNO, —› Fe(NO;); + 15NO,† + 2H,6§O, + 7H¿O 

2FeS¿ + 30HNO; —› Fe,(SO,); + 30NO,† + H;SO, + 14H„O 

3FeS; + 48HNO; —- Fez(SO¿)s + Fe(NO¿); + 45NO; + 3H;SO; + 21H,O 
b) 2Fe,O, + (3x-2y)SO,?ˆ + (12x-4y)H* — 2xFe”" + (3x-2y)SO,T + (6x-2y)H,O 
©) 3Fe” + 4H" + NO, — 3Fe”' + NO† + 2H.O ) 
Cân bằng phương trình ion trên đơn giản hơn so với các phương trình a), b), 


nhưng lại khó viết phương trình phân tử hơn vì trong dung dịch còn tổn tại cả ion 
SO,”. Nân có 2 trường hợp xảy ra: 


3FeSO, + 4HNO; — FeSO,); + Fe(NO;); + NOT + 2H¿O (2) 

3FeSO, + 10HNO; ~› 3Fe(NO,); + 3H,SO, + NOT + 2H,O (3) 

Mặc dù có các phương trình phân tử khác nhau, nhưng thực chất phản ứng c) 
chỉ xảy ra theo phương trình (1). 


197. Xác định các chất tạo thành sau phản ứng và cản bằng các phương trình sau theo 
phương pháp cân bằng ion-electron: 


a) Cl; + Í” + HạO —x IO,” +.... +... 
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b Cl; + ÍF + OH” — IO¿?” +... +... 
c) OCT +l + HạO ¬>... + ly +.. 
d) Cl; + OH- đặc nóng —¬... +... +. 

e) CuzS + HNO; — CuỊNO; _ “HhệO, + NO + HO 


GIẢI 
a) 3x | Cl¿ + 2e > 2CI” 
coxh 
1x | F+3H;O  IO; + 6H" + 6e 
ckhử 


3Cl; + ÏƑ + 3H¿O —› 6CI' + IO;' + 6H" 


b) 7x | C1; + 2e ¬ 2CI" 
coxh 
2x |I+8OH- -›1O,” : 4H,O + 7e 
e.khử 
7Cl› + 2I' + 16OH- —> 14CL' + 2IO,“ + 8H¿O 


e) 1x | GIO' + H;O + 2e -> Cl + 2OHˆ 


coxh 

1x | 21 >1¿+2e 
c khử 

CIO' + 91 + H,O —¬ CỊ: + 1¿ + 2OHˆ 

d) — 5x |[Cl¿+2e—2CT 

c.oxh 

1x | Cl¿+ 120H- — 2CIO„ + 6H,O + 10e 
ckhử 


3Cl; + 6OH- —¬ 5CI' + CIO,ˆ + 8H,O 
e) Cu¿§ + H* + NO, ¬ Cu?" + SO,“ + NO + H,O 


3x | Cu¿8 + 4H¿O — 2Cu”* + SO,” + 8H" + 10e 
e khứ 


10 x| NO + 4H + 3e -> NO + 2H;O 
c.oxh 


3Cu;S + 16H* +10NO;ˆ -> 6Cu?" + 3SO,? + 10NO + 8H,O 
3Cu,S + 22HNO; -—› 6Cu(NO;); + 3H;SO, + 10NO + 8H,O 


BÀI TẬP TỔNG HỢP 


198. a) Cho nguyên tố A có Z = 16. 
{1) Xác định vị trí của A trong bảng tuần hoàn. 
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(2) A là kim loại hay phi kim? giải thích. 

(3) A vừa có lính oxi hoá. vừa có tính khử. Viết phương trình phản ứng minh họa 

b) Cho các nguyên tố thuộc chu kỉ 3: P, Si, CI, S. 

(1) Sắp xếp các nguyên tố theo chiếu tăng dán tính phi kim và giải thích. 

(2) Viết công thức phân tử các axit có oxi với số oxi hoá cao nhất của các nguyên tố trên 


và so sảnh tính axit của chúng 


nào 


(Trích để thà tuyển sình Đại học Quốc gia TPHCM, nan: 1999: 
GIAI 
a) (1) A (Z = 16): 1s? 2s” 2pŠ 3s” 3p“ = A ở chu kì 3, nhóm VIA. 
(2) A là phi kim. Vì A có 6e ở lớp ngoài cùng. 
(3) S thử) + O, ——; SO, 


_ 


S (oxi hoá) + Fe > FeS 


b) (1) Tính phi kim tăng dần: Sỉ < P < S < Cl 
Vì bán kính nguyên tử giảm dần. 
(2) H,SiO; < H;PO, < H,SO, < HCIO, (tính axit) 


199. a) Số oxi hoá của một nguyên tố là gi? Cho các chất: Nạ, NH;, NH„", HNO; 
(1) Xác định hoá trị và số oxi hoá của nilơ trong phân tử các chất trên. 
(2) Chất nào tác dụng được với bazơ? với axi\? Viết phương trình phản ứng. 
tTrích đẻ thí tuyển sinh Trường Đại học Ngoạt thương. nam 20001 


b) (1) Viết cấu hình electron crom (Cr) với Z = 24. Cho biết Cr thuộc chu kỉ nào, nhóm 
vả tinh chất hoá học chủ yếu của nó. Giải thích tại sao Cr cỏ số oxi hoá từ +1 đến +6. 


(2) Kim loại Cr có cấu trúc tinh thể với phần rỗng trong tinh thể chiếm 32%. Khối lượng 


riêng của kim loại Cr là 7,19 gam/cm. Hãy tính bản kính nguyên tử tương đối của nguyên tử Cr. 


giả 


GIẢI 


a) Số oxi hoá của một nguyên tố là điện tích quy ước mà nguyên tử có được, nếu 
thiết cặp electron liên kết (do 2 nguyên tử góp chung) chuyển hoàn toàn vẻ 


phía nguyên tử có độ âm điện lớn hơn. 
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Cho các chất: N„, NH¿, NH,', HNO; 

(1) Trong phân tứ N;: nitơ hoá trị III, số oxi hoá bằng 0. 
Trong phân tử NH:: nitơ có hoá trị II, số oxi hoá bằng -3. 
Trong phân tử NH,”: nïitơ có hoá trị III, số oxi hoá bằng -3. 
Trong phân tử HNO.: nitơ có hoá trị V, số oxi hoá bằng +5. 


(2) Chất tác dụng với bazơ: HNOy 
HNO; + NaOH -› NaNO; + H,O 
Chất tác dụng với axit: NH¿ 
NH: + HƠI > NH,CI. 


b) (1) Cr (24): 2/8/13/1) 

Cấu hình electron: 1s” 2s” 2p° 3s? 3p” 3d” 4s" 

Ghỉ chú: Vì chỉ biết Z = 24 nên khi viết cấu hình electron học sinh phải nhớ có 
1 electron ở lớp ngoài cùng. 

* Cr ở chu kì 4, nhóm VIB. 

* Tính chất hoá học duy nhất của erom là tính khử. Ví dụ: 

Cr + 2HCI — CrCl, + H„† 

+ Cr có số oxi hoá từ +1 đến +6 vì có cấu hình electron lớp ngoài cùng 3d54s! 
nên có khả năng tạo ra các hợp chất có số oxi hoá từ +1 đến +6. 

(2) Thể tích mol/nguyên tử crom = 52/7,19 = 7,232 cm”. 
7,232 


FYET. 0,68 = 8.17.10 'em” 


Thể tích 1 nguyên tử Cr = 


Bán kinh nguyên tử gần đúng của erom trong tỉnh thể: 


=n 
r.3l2.Ý raa|S*Ê1710— - 1 25.10°em. 
4n 4x3/14 


200. a) Thế nào là hoá trị và số oxi hoá của nguyên tử của một nguyên tố? Viết công thức 
cấu tạo của clorua vôi và 2-cloetanal, cho biết hoá trị và số oxi hoá của mỗi nguyên tử trong 
các phân tử này. 


b) Hãy sắp xếp theo chiếu giảm tính khử và chiếu lăng tính oxi hoá của các nguyên tử và 
ion trong hai dãy sau: 


Dãy 1: Fe, Fe?*, Fe3*; Zn, Zn?*; Ni, Ni?*; H, H*; Hg, Hg?*; Ag, Ag". 
Dãy 2: CI, CỊ; Br, Br, F, Fˆ,I, 1, 
GIẢI 

a) Hoá trị là tính chất của nguyên tử của một nguyên tố chỉ hoá hợp được với 
một số nhất định nguyên tử của các nguyên tố khác. 

Hoá trị của nguyên tử của nguyên tố là các số nguyên dương. 

Số oxi hoá là điện tích của nguyên tử nếu giả định rằng các cặp electron trung 
chuyển hẳn vẻ nguyên tứ có độ âm điện lớn hơn. 


135 


Số oxi hoá có giá trị đương hoặc âm, có thể là số nguyên hoặc bằng 0. 
O-CI (1) Nguyên tử Ca ø CI() C1) 


Ca Hoá trị 2 2 1 1 
` €l (2) Sốoxihoá +2 -2 +1 ¬1 
HỌ - Ngyngữ HO C1 CÚ 
H-C-C Hoá trị 1 2 1 4 4 
CIH Sốoxihoá +l -2 -1 -¬1 +1 
b) Sắp xếp: 
»°Zn Fe Ni H Fe“ Ag Hg 
tính khử giảm *%$ 


©Zn?* Fe" Mi” H* Fe" Ag" Hg“" 


tính oxi hoá tăng 
°[ Br CF 
tính oxi hoá tăng 
*L Br Cl F 
tính khử giảm 


201. a) (1) Trong nguyên tử, những electron nào là electron hoá trị? 
(2) Tại sao Ca chỉ có một trạng thái hoá trị là hoá trị 2, còn Fe lại có nhiếu trạng thải hoá trị? 


(3) Hãy so sánh tính khử của Ca với Fe, tính bazơ của Fe(OH); và Fe(OH). Nêu ví dụ để 
minh hoạ. 


b) Viết cấu hình electron nguyên tử của clo. Từ đó cho biết clo có hoá tính gì đặc trưng. 
So sánh tính oxi hoá giữa clo và iot, giải thích. Viết các phản ứng xảy ra giữa clo, iot với Fe, 
NaBr và HạS. 

(Trích để thí tuyển sinh Đại học Quốc gia TPHCN cà ĐỊT Đại cương, năm 1996) 
GIẢI 

a) (1) Với nhóm A: là các electron ở lớp ngoài cùng. 

Nhóm B là các eleetron ở lớp ngoài cùng và một phản ở lớp thứ 2 sát lớp ngoài 
cùng. 

(2) Ca (2/8/8/2): có 2e hoá trị nên chỉ có một trạng thái hoá trị là hoá trị 2. 

Fe (2/8/14/2): lớp thứ 2 sát lớp ngoài cùng chưa đủ 18e nên có nhiều trạng thái 
hoá trị. 
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(3) Tính khử Ca > Fe. Ví dụ: 
Ca + 2H¿O — Ca(OH), + H;†Ÿ (dẻ) 


Fe + 2H¿O — —› Fe(OH); + Hạ† (khó) 
Tính bazơ Fe(OH); > Fe(OH);. Ví dụ: 
Fe(OH); + NaOH —> không 
Fe(OH); + NaOH,„,„ — !°_ „NaFeO; + 2H;O 
(lưỡng tính) 
b) Viết cấu hình electron nguyên tử clo: 
1ïCl: 15Ẻ 252 2p” 3s2 3p” 
* Số electron hoá trị của clo là 7, clo có tính chất hoá học đặc trưng: tính oxi 
hoá mạnh: ƠI + 1e —> CI” 
* Tính oxi hoá của eÌlo > iot. Vì bán kính nguyên tử của elo nhỏ hơn iot. 


+17))) +ð3)) ) )) 
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Cho nên khả năng nhận electron của clo > iot. 
* Các phản ứng: 
2Fe + 4Cly — —› 2FeCl; 


2Fe + 31, — PP —„ 2Fel;; Cly + 2NgBr —› 2NaCl + Br, 
1¿ + 2NaBr — không phản ứng 
Cl; + Hạ§ — 2HCI + SỈ ; I; + H;8 ¬ 2HI + SỈ 
202. a) Viết cấu hình electron của ion Fe?* và Fe*. Cho ví dụ chứng tỏ nguyên tử Fe bị 


oxi hoá thành ion Fe?* và Fe3* (viết phương trình ở dạng phân tử và dạng ion rút gọn), biết Z;¿ = 26 
(Trích đề thủ tuyển sinh Trường Đại học Hàng hiái, nan 20007 


b) (1) Hãy viết sơ để phần bố olectron vào các obilan trong nguyên tử 6 và ion 6”, từ đó 
cho biết vì sao ion SẼ” chỉ có tính khử còn S vừa có tính oxi hoá vừa có tính khử? 


(2) Trong hai phản ứng sau đây HạS thể hiện tính axit hay bazơ, tính oxi hoá hay tính 
khử? Tại sao? 


2NaOH + HạS — Na;S + 2H;O 
2FeCI; + HạS —¬ 2FeCl; + S + 2HCI 
GIẢI 
a) Fe?° 1s?2s?2p°3s23p°3d° 
Fe'* 1s?2s?2p°3s?3p° 3d” 
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Fe + 2HCI -> FeCl, + H, 


2Fe + 3Cl¿ — —+ 2FeCl, 
b) (1) Sơ đồ phản bố eleetron vào các obitan 


Nguyễn tư S 


lon S” : 
[LH] [LH] [LH[1JH] [H] [HIHTri 
ls? 2sf 2p° 3s? 3p” 


Các obitan trong S” đã được lấp đảy các electron nên không thể thu thêm 
electron để thể hiện tính oxi hoá; chỉ có khả năng tách electron ra khỏi một số 
obitan để tăng số oxi hoá, thể hiện tính khử. 

Trong nguyên tử S còn 2e độc thân ở 2 obitan 3p nên sẽ có khả năng thu thêm 
9e để thể hiện tính oxi hoá. 

(2)H„Š§ trong phản ứng: 2NaOH + H,S —> Na¿S + 2H;O thể hiện tính axit (cho 
proton) còn trong phan ứng: z 

` =3 0 

2FeCl; + H.S -› 2FeCl, + S + 2HCI thì thể hiện tính khử (S - 2e -› S). 


203. Hoà tan hoản toản một khổi lượng m gam Fe,O, bằng dung dịch H;SO, đặc, nỏng ta 
thu được khí A và dung dịch B. Cho khí A hấp thụ hoàn toản bởi dung dịch NaOH dư tạo ra 
12,6g muối. Mặt khác cô cạn dung dịch B thì thu được 120 gam muổi khan. Xác định cỏng 
thức của oxit sắt. 


GIẢI 
~ Phản ứng hoà tan Fe,O, 
2Fe,O, + (6x-2y)H;SO, -› xFe;(SO,); + (3x-2y)SO¿ + 
+(6x-2y)HO (1) 


Khí A là khí SO,, khí này bị hấp thụ hoàn toàn bởi dung dịch NaOH dư nên 
chỉ tạo muối Na;SO; 


SO; + 2NaOH -› Na,SO, + H,O (2) 
64gam 126gam 
6,4gam 12,6gam 

12? _ 0,3 moi 


PpeaisO,ly ” T00 
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Ngọ, = _= 0,1 mol 


Theo phương trình phản ứng (1) ta có: 


(8x=8y) _ 01 _1 
x 03 3 
Rút ra Š = H Công thức sắt oxit là Fe;O¿. 
ỳ 


204. Một kim loại M tác dụng với dung dịch HNO; loãng thu được M(NO;);, HạO và hỗn 
hợp khí E chứa N; và N;O. Khi hoà tan hoàn toản 2,16 gam kim loại M trong dung dịch HNO, 
loãng thu được 604.8ml hỗn hợp khí E (ở đktc) có tì khối hơi đối với H; là 18,45. Xác định kim 
loại M. 


GIẢI 
Phương trình phản ứng: 


10M + 36HNO, —› 10M(NO,), + 3N, + 18H,O 


x mol = mol 
10 


8M + 30HNO; -> 8M(NO;); + 8N,O + 15H¿O 
3v 


y mol kx mol 
04x + 3Ÿ - 60:8 _ o 027 
§ 22400 


28 x 0,3x + 44 x _ = 0,027 x 2 x 18,45 = 0,996 


MŒx + y) = 2,16 
Giải các phương trình trên ta được M = 27 (AI). 


205. Hoà tan hoàn toản 46,4g một kim loại oxit bằng dung dịch H;SO, đặc, nóng (vừa đủ) 
thu được 2,24 lít khí SO; (đktc) và 120 gam muối. Xác định công thức của kim loại oxit. 


GIẢẤI 
Gọi M là kí hiệu, nguyên tử khối của kim loại. 
Gọi công thức của oxit M,O, có số mol là a. 


2M,O, + 2(nx-y)H„SO, —> xM;(SO,), + (nx-2y)SO; + 
+ 2(nx-y)H;O 
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: 


46,4 + 98a(nx-y) = 120 + sˆ x64 + 18a(nx-y) 
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a(nx- y)= 1 (4) 


Số mol SO; = CUNG 0,1 — (nx-2y)a = 0,2 (2) 
Từ (1) và (2) rút ra:  nxa = 1,8 (3) 
ya = 0,8 (4) 
Thay giá trị ya = 0,8 vào phương trình (xM + 16y)a = 46,4 
xMa = 33,6 (5) 
Từ phương trình (6 - Ma „ 33.6 . Rút ra M = ST 
(3) nxa 18 3 


Vì M nguyên nên n = 3 > M = 56; M là Fe. 


Từ phương trình (ở) „354 _ 3X L8 9 


x_3 
4 ya y 08 4 y 4 


Công thức của kim loại oxit: FezO,. 


206. Hoả tan hoàn toản 1,805 gam một hỗn hợp gồm Fe và một kim loại A có hoá trị n 
duy nhất bằng dung dịch HCI thu được 1,064 lít khí Hạ, còn khi hoà tan 1,805 gam hỗn hợp 
trên bằng dung dịch HNO; loãng, dư thì thu được 0.896 lit khí NO duy nhất. Hãy xác định kim 
loại A và tính % khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp. Biết các thể tích khí đo ở điểu kiện 
tiêu chuẩn. 


GIẢI 
Gọi x, y là số mol Fe và kim loại A. Kí hiệu A là nguyên tử khối của kim loại. 
Các phương trình phản ứng: 
Fe + 2HCI -› FeCl„ + Hạ† 


x mol x mol 
2A + 2nHCI —> 2AClạ + nH; 
y mol - ml 


Fe + 4HNO; — Fe(NO¿); + NOT + 2H,O 


x mol x mol 
3A + 4nHNO; —> 3A(NO;); + nNOT + 2nH¿O 
y mol ĐŸ mol 
3 


“Theo các phương trình phản ứng trên ta có: 
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„ ny _ 1,064 q) 


2 224 
NA 0,896 (3) 
3 224 


Giải hệ phương trình trên ta có:  x = 0,025 
ny = 0,045 (3) 

Mặt khác theo khối lượng của hỗn hợp: 

0,025 x 56 + yA = 1,805 

yA = 00405 4) 
Từ phương trình ly = yA = 0.405 Rút ra A = 9n 
Nghiêm duy nhất là n = 3 và y = 0.015 

0,028 x 56 


%Fe= —————x100% = 77,56% 
1,805 


%AI = 100 - 77,56 = 22,44%. 


207. Cho 3,61 gam hỗn hợp gồm hai kim loại AI và Fe tác dụng với 100ml dung dịch chứa 
AgNQ; và Cu(NO;);, khuấy kĩ tới phản ứng hoàn toản. Sau phản ứng thu được dung dịch A và 
8.12 gam chất rắn B gốm 3 kim loại. Hoà tan chất rắn B bằng dung dịch HCI dư thấy bay ra 
0,672 lít Hạ (đktc). 


Tính nống độ mol của AgNO; vả Cu(NO;); trong dung dịch ban đấu của chúng. Biết hiệu 
suất các phản ứng là 100%, số mol của AI và Fe là 0,03 mol và 0,05 moi. 


GIẢI 


Vì AI hoạt dộng hoá học mạnh hơn Fe và vì chất rắn B gồm 3 kim loại nên 
chúng phải là Ag, Cu và Fe dư. 


Các phản ứng có thể xảy ra: 


AI + 3AgNO; — Al(NO¿); + 3Ag} q) 
2AI + 3Cu(NO;); —> 2AI(NO¿); + 3CuÈ. (2) 
Fe + 2AgNO¿ — Fe(NO); + 2AgỶ (3) 
Fe + Cu(NO,); — Fe(NO;); + Cu} (4) 
Fe + 2HCI — FeCl¿ + H;? (5) 


Các phản ứng (1) và (5) chắc chắn xảy ra, còn (2), (3) và (4) xảy ra hay không 
còn tùy thuộc lượng AI hay AgNO; thừa thiếu. Dù các phản ứng xảy ra như thế nào, 
tất cả: AI ~ 3e —› AI)"; Fe ~ 2e —› Fe?"; Ag” + le -> Ag; Cu?" + 2e -> Cu; 2H* + 2e — 
—¬ H; ta vẫn có phương trình bảo toàn eleetron. 


141 


Gọi a, b là số mol AgNO; và Cu(NO,), trong 100ml dụng dịch 


Ta có phương trình: 


003x3 + 0/0542 = a1 + 00342 + bx2 (6) 
Số e AI SốeFe SốeAg'” SốeH' SốeCu“ 
cho cho nhận nhận nhận 


Hoặc: a + 2b = 0,13 
Mật khác khối lượng B (gồm 3 kim loại) bằng 

108a + 64b + 0,03x56 = 8,12 

108a + 64b = 6,44 Œ) 
Giải hệ phương trình (6), (7) ta có: 

a = 0,03 và b = 0,05 


[AgNO,| = _ = 03M 
(CuNO,„,|= #95 - o,ãM, 
01 
BÀI TẬP TỰ GIẢI 


208. Phản ứng oxi hoá - khử là quá trình: 

a) diễn ra sự oxi hoá và chất khử. 

b) xảy ra sự trao đổi electron. 

€) phản ứng có kẻm theo sự thay đổi số oxi hoá. 

d) diễn ra sự chuyển hoá chất này thành chất khác. 
209. Cân bằng các phản ứng sau theo phương pháp cân bằng electton 
a) AI + HNO; —› Al(NO); + NH,NO¿ + HạO. 

b) C + HNO; —+ CO; + NO + H;O 

€) Co + HNO¿ —+ Co(NQ)); + N¿ + HO 

d) KMnO, + HCI —› Cl; + MnCl; + KCI + HạO 

6) HNO¿ + HạS —› NO + S + HạO. 

0) H;SO, + HI —› lạ + HạS + HạO. 

9) Cl; + KOH ~› KCI + KCIO; + HạO 

h) K;ạCr;O; + HCI — KCI + CrCl; + Cl; + HO 
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j) CgH¿NO; + Fe + HạO — C;H,NH; + FeO, 

k) KMnQO¿ + FeSO, + H;SO, -+ Fe;(SO,) + MnSO¿ + KạSO, + H;O. 
I KNO: + AI + KOH + H;O —› NHạ + KAIO; 

m) KBr + PbQ; + HNO; —› Pb(NO;); + Br; + KNO; + HạO 

n) FeS + Cu¿§ + H* + NO¿ˆ — Fe** + Cu?* + SO,?” + NO† + HO 
6) CạHạ;O,, + HạSO, ¿¿; —= CO¿† + SO;† + HO 

p) KCIO; + NH; -» KNO; + KCI + Cl; + H;O. 

q) Cas(PO,); + SiO; + C —› P + CaSiO› + CO 

210. Cân bằng. viết dưới dạng ion thu gọn các phương trình hoá học sau: 
a) Mg + HNO; —› NHẠNO; + Mg(NO;); + HạO 

b) FeS + HNO; — NO + HạSO, + Fe(NO;)s + H;O 


c) Kim loại M phản ứng với dung dịch axit nitric thu được sản phẩm là muối nitrat, nước và 
một trong các chất NO, NạO, NH„NOa. 


d) Dung dịch HNO; loãng tác dụng với Fe(OH);, Fe;O, dung dịch KạCOa, FeO. 
e) CuH¿ + KMnO¿ + HạO — C,Ha(OH); + KOH + MnO; 

211. Cân bằng các phản ứng sau theo phương pháp thăng bằng ion-electron. 

a) KMnO; + Na;SQ; + H;SO, -» Mn§O, + Na;SO, + K;SO, + H;O 

b) KMnQ¿ + Na;SO; + KOH -»› K;MnO, + Na;SO, + HạO 

©)P + HNO: + HO — HạPO¿ + NO 

đ) P + H;SO, — HạPO, + SO; + HạO 

e)P + HNO; + HạO —› HạPO; + NO 

f)P + HNO; — P¿O; + KNO; 

g) KMnO; + PH; + H;SO¿ —¬ K;SO¿ + MnSO, + H;PO, + HO 

212. Cân bằng các phản ứng hoá học sau theo phương pháp cân bằng electron: 
a) M,O, + HạO —> MOH + O¿ (M là kim loại kiếm) 

b) As¿S¿ + HNO¿ + HạO — H:AsO, + HạSO, + NO. 

€©) FeS + HNO2 + HạO — Fe(NO2) + Fez(SO,)› + NH.NO¿ 

d) CuFeS; + Fez(SO,); + O; + HạO — CuSO, + FeSO, + HạSO, 

e) As;¿8a + KCIOa — H;AsO, + HạSO, + KCI 

1) KạCr;O; + FeCl; + HCI —> CrClạ + Cl; + FeCla + KCI + HạO 

g) C„Hạ„..OH + K;,Cr;O; + H;SO, —› CHẠCOOH + Cr;(SO,); + KạSO, + CO; + HạO. 
h) C,H,O + KMnO, + HCI — CHạCHO + MnCI; + CO; + KCI + HạO 


213. a) Viết và cân bằng phương trình phản ứng ở dạng tổng quát khi cho nguyên tố M 
lưỡng tỉnh tác dụng với dung dịch NaOH. 


b) Cân bằng các phản ứng hoá học sau theo phương pháp ion-electron: 
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(1) CaHạa + KMnO¿ + HaO —› C„Ha„(OH); + MnO; + KOH 

(2) Fe,O, + HNO; — Fe(NO¿); + NO + HạO 

©€) Hoàn thành các phương trình phản ứng dưới dạng phản tử và dạng ion: 
(1) C¿H¡2O; + MnO,- + H” — CO¿† +... 

(2) FeSO, + HNO; —+ NO +... 

(3) Fe,O, + HạSO, ~› SO; +... 

(4) SO; + FeCla + HạO —› FeCl; + 

(5) Kim loại M hoá trị n + HNO; —› NO +. 


(6) Fe,O, với dung dịch HCI vả dung dịch HNO; (tạo ra khí NO nếu có). Trong các phản 
ứng này, trường hợp nảo tạo ra phản ứng oxi hoá-khử? phản ứng trao đổi? 


(7) Fe,O, + CO ¬›... +... 
(8) FesO + HạSO, -› SO;† +.. 

(8) Cu + FeCl; ~ 

(10) Cụ + FeCl; —> 

(11) FeO + HNO¿ —› NO +... 

(12) FeO + HạSÒ¿ sa: sony —> 

(13) FeS + HNO; — NO + SO/?” +... 

đ) Hoàn thành phương trình phản ứng và viết dưới dạng phân tử, ion 
(1) Kạ§ + KạMnO/ + HạO - S + 

(2) NO; + KMnO¿ + HạO — KNO: +... 

(3) KI+ K;CrzO; + HạSO, — l; + 

(4) P + KMnO, + H;O -› KHạPO, + KạHPO, +... 

(5) KCrO; + Br;¿ + KOH =>... 

e) Hoàn thành các phương trình phản ứng và viết dưới dạng phản từ 
(1) AsO¿?” + lạ + HạO —› AsO,}” +... 

(2) PCI; + CIO;ˆ + HO -—>... 

(3) MnO¿ˆ + l7 + HạO —... 

(4) CO,” + lạ = CO; +... 

(5) IOy + SO; + HạO —... 

(6) P + IOy” + OH —... 


214. a) Cho các kim loại thông dụng sau đây: sắt, đống, chì, nhôm. Những kim loại đó cỏ 
tính chất hoá học quan trọng gÌ? Sắp xếp mức độ hoạt động của các kim loại trên. 


Giải thích mức độ hoạt động hoá học khác nhau của các kim loại. 


b) Có 5 dung dịch, mỗi dung dịch có chứa một trong những ion sau: Zn?*, Cu?*, Fe?*, 
Mg?*. Pb?* và 5 kim loại Zn, Cu, Mg, Fe và Pb. Hãy cho biết những kim loại tác dụng với dung 
dịch nào? Hãy sắp xếp khả năng khử và khả năng oxi hoá tăng dần. 
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215. a) Cho lá Mn vào các dung dịch sau: 

HCI, SnSO,, CuSO,, AgNO;. Viết các phương trình phản ứng dưới dạng ion và ion thu 
gọn nếu có. 

b) Dùng các phản ứng thích hợp để chứng minh thứ tự hoat động hoá học của các kim 
loại giảm dần trong dãy K, Ca, Mg, AI, Ni. 

c) Để hoà tan 4 gam oxit Fe,O, cấn 52,14ml dung dịch HCI 10% (d = 1,05g/ml). Công 
thức phản tử của sắt oxit là: 

A. FeO 8B.FeO, C.Fe:O, D. Không xác định được. 

216. Cho X lit CO (ở điếu kiện tiêu chuẩn) đi qua ống sứ đựng a gam Fe;©; đốt nóng. Giả 
sử lúc đó chỉ xảy ra phản ửng khử Fe;O; —¬ Fe. Sau phản ứng thu được hỗn hợp khí Y đi qua 
ống sử, cỏ tÌ khối so với heli là 8,5. Nếu hoà tan chất rắn Z còn lại trong ống sứ thấy tốn hết 
50ml dung dịch H;SO, 0,5M, còn nếu dùng dung dịch HNO; thi thu được một loại muối sắt duy 
nhất cỏ khối lượng nhiếu hơn chất rắn Z là 3,48g. 

Thể tích các khí CO; vả CO lấn lượt trong hỗn hợp V là: 

A. 62,5% và 37,5% B. 40% và 60% 
C. 50% và 50%. D. 37,5% và 62,5%. 

217. Trộn đều 83 gam hỗn hợp bột AI, FezO; và CuO rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm. 

Giả sử lúc đó chỉ xảy ra 2 phản ứng khử oxit thành kim loại. Chia hỗn hợp sau phản ứng 
thành 2 phấn có khổi lượng chênh lệch nhau 66,4 gam. Lấy phấn có khối lượng lớn hoà tan 
bằng dung dịch H;SO, dư, thu được 23.3856 lít H; (ở đktc), dung dịch X và chất rắn. Lấy 1/10 
dung dịch X cho tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch KMnO, 0,018M (biết rằng trong mỗi 
trường axit \ñh bị khử thành Âfn) 

a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra 

b) Cho biết trong hỗn hợp ban đấu có số mol của CuO gấp n lắn số mol của Fe;O›, tính 


s.ã 3 
'% mỗi oxit kim loại bị khử. Áp dụng n = nà 


218. Lắc m gam bột Fe với dung dịch A gốm AgNO; và Cu(NQ;); đến khi phản ứng kết 
thúc. thu được x gam chất rắn B. Tách B, thu được nước lọc C. 

Cho nước lọc C tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được a gam kết tủa hai hiđroxit kim. 
loại. Nung kết tủa trong không khí đến khối lượng không đổi được b gam chất rắn. 

Cho chất rắn B tác dụng hết với dung dịch HNO; loãng thu được V lit khí NO (đktc). 

a) Lập biểu thức tính m theo a, b. 

b) Cho a = 36,8; b = 32; x = 34,4. 

(1) Tỉnh giả trị của m. 

(2) Tinh số mol của mỗi muổi trong dung dịch A ban đấu. 

(3) Tính thể tích V của khí NO. 


219. Oxi hoá hoàn toàn 4,368 gam bột Fe ta thu được 6,096 gam hỗn hợp hai sắt oxit 
(hỗn hợp X). Chia hỗn hợp X thành 3 phần bằng nhau. 


a) Thể tích (It) khí Hạ (ở đktc) để khử hoàn toàn các oxit trong phấn một là: 


10. 350 BTHH - L10 145 


A.0,64 B.0.78 C.0.8064 D.0,8  E. Kết quả khác 

b) Thể tích khí NO (lit) duy nhất bay ra (ở đktc) khi hoả tan hoản toản phần thử hai bằng 

dung dịch HNO; loãng là 
A.0,04 B.0.048 C€C.0,08 D.0,0448  E.A đúng 

c) Phấn thử ba trộn với 10,8gam bột AI rối tiến hành phản ứng nhiệt nhóm (hiệu suất 
100%). Hoà tan hỗn hợp thu được sau phản ứng bằng dung dịch HCI dư. Thể tích khí bay ra (ở 
đktc) là: 

A.13liL.B.15liLC. 14lit D.15,2li. E. 13,82lit 

220. Hợp chất hữu cơ A chứa 9,09% hiđro, 18,18% nitơ. Phấn còn lại là cacbon và oxi 
Khi đốt chảy 3,85 gam chất A ta thu được 2,464 lit CO; ở 27,3°C và 760mmHg; khối lượng 
phản tử của A nhỏ hơn khối lượng phân tử của benzen. 

a) Xác định công thúc phản tử của A. 

b) Cho 0,77 gam A tác dụng với 200ml dung dịch NaOH 0,1M, sau đó đem cô cạn dung 
dịch thì thu được m gam chất rắn khan. Tính m. 

e) Trong một binh kin dung tích không đổi 2,24 lit chứa oxi (ở đhtc) và 1,54 gam chất A 
(thể tích không đáng kể). Sau khi bật tia lủa điện, để đốt chảy hết A. giữ nhiệt độ bình ở 
136,5°C, giả sử tất cả nitơ bị cháy hết thành NO;, áp suất trong bình lúc nảy là bao nhiêu? 

Cho tất cả sản phẩm đốt cháy hấp thụ vào 500 gam dung dịch KOH 11,2% ta được dung 
dịch B. Tính nồng độ % của KOH trong dung dịch B. Cho dung dịch B tác dụng với BaCl; dư 
được kết tủa và dung dịch D. Lọc bỏ kết tủa. Cho một lượng Zn (dư) tác dụng với dung dịch D. 
Tỉnh thể tích (ở đkte) hỗn hợp khí thoát ra, biết rằng trong mỏi trưởng kiếm các ion nitrat và 
nitrit bị khử thành NH; 

221. a) Cho oxit A,O, của kim loại A có hoá trị không đổi. Cho 1.53 gam A.O, nguyên 
chất tan trong HNO; dư thu được 2.61 gam muối. Công thức của oxit trên là 

ACaO B.MgO C.BaO D.CuO  E. Kết quả khác. 

b) Cho hỗn hợp bột Fe. Cu vào bình chưa 200ml dung dịch HạSO, loảng. dư thu được 
4,48 lít khí Hạ (ở điếu kiện tiêu chuẩn), dung dịch A và một chất không tan B. Để oxi hoá hồn 
hợp các sản phẩm còn trong bình, người ta phải cho thêm vảo đó 20,2 gam KNO:. Sau khi 
phản ứng xảy ra người ta thu được một khí khỏng màu hoả nâu ngoài không khi và một dung 
dịch C. Để trung hoà lượng axit dư trong dung dịch người ta cắn 200ml dung dịch NaOH 2M 

(1) Tính khối lượng các kim loại và thể tích khí không màu. 

(Z2) Tính nồng độ moII của dung dịch H;SƠ,. 

222. a) Cho P vào 210 gam dung dịch HNO; 60% Phản ứng tạo thành HạPO, và NO. 
Dung dịch sản phẩm có tính axit và phải trung hoà bằng 3,33 lít NaOH 1M mới hết tính axit 
Khối lượng (gam) P đã tham gia phản ứng và thể tích khí NO (ở đktc) là: 

A30 B315 C32 D.31 E. Kết quả khác. 

b) Hoà tan 1,44 gam hỗn hợp đồng kim loại và đống oxit vào trong dung dịch HNOa đâm 
đặc, giải phóng 0,224 lit khí ở 0°C và áp suất 2 atm. Nếu lấy 7,2 gam hỗn hợp đó khử bằng Hạ 
giải phóng 0,9 gam nước. Biết rằng hoá trị của đồng khỏng thay đổi. 

Công thức của đồng oxit là: 

A. CuạO 8. CuạO; ©. Cu;O; D. CuO. 
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HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP SỐ CHƯƠNG IV 


215. c) Đáp số đúng: B 

Fe,O,+ 2yHCI —> xFeCl:,„ + yH,O 

NÓ Š 52,14 x 1,05 x 10 = 0,15 mol 

100 x 36,5 

4-0438 
56x +lôy 2y 

Giải ra ta có: x: y = 2: 3. Vậy công thức của sắt oxit Fe,O; các sắt oxit khác 
không tồn tại 

216. Đáp số dúng D. 


Tính % thể tích các khí trong hồn hợp Y: “¿ Vụ¿ = 37,52; “¿Veụ chiếm 62,5%. 


“Theo phương trình trên ta có tỉ lệ: 


219. Đáp số đúng: a) C: b) D và e) E. 


a) Các phản ứng có thể xảy ra: 


Fe+ = FeO q) 
2Fe + 30: ~Ẻ, Fe,O, @) 
3Fe + 9O, —U› Fe,O, 4) 
FeO + H,—!› Fe + H,O 4) 
Fe,O; + 3H, —!—› 2Fe + 3H.O (5) 
Fe;O, + 4H; —t> 3Fe + 4H,O (6) 


Từ các phản ứng trên ta nhận thấy: 
~ Số oxi hoá của Fe không thay đổi. 


~ §ố mol Hạ = 2 số mol O;. Thực chất là phản ứng: H; + 20: —H,O 


Như vậy hidro cho và oxi nhận eleetron: 


ng, =2ng =2x2 “5 - 0/036 = Vụ, = 0.036 x 224 = 0.8046 lít. 
2 ¿ 3 32 2 
b) Các phản ứng hoà tan có thể có: 
3FeO + 1UHNO¿ — 3Fe(NO¿)¿ + NOT +6H¿O Œ) 
Fe,O; + 6HNO¿ —> 2Fe(NO;); + 3H;O (8) 
3Fe;O; + 28HNO; — 9Fe(NO¿); + NOT + 14H;O (9) 
Qua các phương trình oxi hoá khử từ ban đầu, thì tổng số electron mà chất khử 
cho phải bằng tổng số electron mà các chất oxi hoá nhận. 
Ta nhận thấy: tất cả Êe từ số oxi hoá là 0 (Fe) là chất khử thành số oxi hoá +3 
(Œe). 


5 +? 
đc Ñlà chất oxi hoá nhận 3e thành N, nếu gọi số mol NO thoát ra là n, ta có: 
nÑ + 8ne — nÑ 
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2 
„+ de —> 2Q ; " —==.. 


Ta có phương trình bảo toàn electron: 
4368 1 =¡ 
8n + 0/018 + 1= ~—x3 =0/078 = n = 0,002 mol 
56 3 


Vụ = 0,002 + 22,4 = 0,0448 lít 


e) Các phản ứng có thể có: 


ĐẠI + 3FeO —L› AIl,O, + 3Fe (10) 
2AI + Fe,O,-1—¬ Al,O, + 2Fe 1) 
BÀI + 8Ee,O, —U› 4Al,O, + 9Fe tai 
Fe+2HCI — › FeCl,+lH, đài 
AI + 8HCI— › AICH, + ặM: " 


Xét #3 phương trình phản ứng (1), (2), (3), (100, (11), 12), (18) và CHÍ: tá thấy 
Rè _9e= K 
AI - đe => AI 
n 3 
O; + de> 20 
2H*+2e +H; 
Gọi m là số mol H; thoát ra: 2mH + 2me —> mHH, 
Ta có phương trình bảo toàn eleetron như sau: 
TT nn Tề x3= 0,018 + m2 


mì = 0,617 mol = Vị. = 0.617 x 22,1 = 13.82 lít. 


Hy 
221. a) Dáp số đúng: C 
b) Viết phương trình phản ứng oxi hoá khử: 
Fe + H,SO; -— FeSO, + H,† 

6FeSO, + 2KNO. + 4H.SO, — 3Fe\SO,), + K.,SO, + 2NOT + 4H.O 
3Cu + 2KNO, + 4H,SO, — 3CuSO, + K,SO, + 2NOT + 4H,O 
222. a) Dáp số đúng: D 
~ Lập phương trình tính số mol HNO; tác dụng với P và NaOH. 
- Lập phương trình tính số mol NaOH tác dụng với HNO; và H;PO,. 
Giải hệ phương trình ta tính được: Khối lượng P là 31 gam 

VNo = 37,24 lít. 
b) Đáp số đúng: D. 
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CHƯƠNG V 
NHÓM HALOGEN 


CHỦ ĐỀ 1 
Bỏ túc và cân bằng các phương trình phản ứng 


223. Bổ tục va cản bàng các phương trình phản ủng sau 
MnO;, + HCI ‹ + + 
Cl+FeSO.+  -›. + 
KMnO, + NaCl +... -+MnS§O, + Cl;+.. + 
KB:O, + KB: + H;SO, -› Br; +... <... 
KCIO, + HCI -›... + Cl;+ 


GIAI 


MnO, + 4HC¡¿ » Cl¿ + MnCI, + 2H,O 
3C1; + 6FeSO, + 3I1,SO, —› 3Fe,(SO,); + 6HCI 


2KMnO, + 10NaCl + §H,SO, bà > 2MnSO, + 5Na,SO, + 
+ 8H,O + K,SO, + 5CI; 


KBrO; + 5KBr + 3H;SO¡ —› 3Br; + 3K„SO¿ + 3HạO 
KCIO, + 6HCI —› KCI + 3Cl; + 3H,O 


224. Bổ túc các phản ứng sau (ghi rõ điều kiện nếu có) 


0 
a) KCIOạ ——> A+B; A=sD+G 
D + HạO — E + Hạ; E +G — nước Javel 
E +G ¬› muối clorat; Á + H —› muối clorat 
b) Clạ+A->B; B+Fe +C + HT 
C +Cl; — D; D+E —¬F‡ + NaCl 
tỞ cáo, tỏ 
F ————:G+H; G+A ——›Fe 


GIẢI 


ai KCIO; —U—»KCI + s0: 


KCI —#% „HE + sCh 


(D)  (G) 
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K + H,O—› KOH + ạM: 


2KOH + Clạ ——> KCI + KCIO + HạO 


6KOH + 3Clạ —“—» 5KCI + KCIO; + 3H;O 
KCI + 3HạO —*#2PÈtt —, KCIO; + 3H¿† 


CÓ Xúc Lác 
b) Clạ+ Hạ —“⁄%£_, 2HCI 
(A) (B) 
2HCI + Fe ——› FeCl; + Hạ† 
( 
2FeCl¿ + Cly —> 2FeCl; 
FeCls + 3NaOH ——>› Fe(OH); + 3NaCl 
Œ) 
2Fe(OH), — —y Fe;0, + 3H¿O 
(G) 


Fe,O, + 3Hạ ——y 2Fe + 3H¿O 


225.a) KCIOạ —U + A+B 
A + MnO; + H;80, ~ C + D + MnCI; + F 
A+G+© 
G+F¬E+.. 
C+E-37+2+H;O 


C+E — ?+?+HạO 
b) NaCl + 2 — AT+B 
A+MnO, - C† +D + E 
€ +NaBr + F+G 
A + KạCr;O; — CrCl; + KCI + C† + HạO 
GIẢI 


Ơ 3 
a) KCIO; »KCI + s0 
(A) (B) 
4KCI + 2H,SO, + MnO; -› Cl; + 2K;SO, + MnCl; + 2H,O 
(©)  (D) (Œ) 


KCI —#_„ K + aCh 
(@) (C 
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K+H,O—› KOH + SH: 


(Œ) 
Cl; + 2KOH ——> KCI + KCIO + H,O 


3C; + 6KOH, —!ˆ—› 5KCI « KCIO; + 3H,O 


bị 2NaCl+H,§O, — 5C, 2HCI + Na,SO, 
(A) (B) 
Hoặc viết: NaCl + H„SO, —-BUC , HCI + NaHSO, 
4HClu. + MnO, -—"—y MnCl, + Cl, + 3H,O 
Cl› + 2NaBr ——› 2NaCI + Br, 
14HCI + K,Cr,O; —› C1, + 2CrCl, + 2RCI + 7H,O 


226. a) Viết các phản ứng thực hiện biến hoá sau: 
Cl; —› A — B ->C — A — CŨ; 
b) Xác định các chất theo sơ đồ biến hoá sau: 
Ái —¬ A;—— A—— À. — ÀA; —— ÀA, 


NaCI - [+NaCl |~NaCl |>NaCl [-Mact [-Nac! |-Naci 
L 8, B; Bạ—— B,—— B¿ Bạ 


GIẢI 


Cl¿ + 2NaBr — 2NaCl + Br„ 
(A) 
điên phần dụng dịch 
2NaCI + 2H.O — TH mang man” 2NaOH + H, + Cl, 
() 


2NaOH + CO,——› Na,CO, + H,O 
(C) 
Na,CO, + 9HCI ——› 2NaCl + CO,? + H,O 
(A) 
NaCl —'?%* » Na + sCu 
b) —>Na——+ Na¿O —+ NaOH—Na,CO,—> Na,PO,— Na;SO, 
NaCl |=NaCl |-xae |-Nac |-Nac! |- wactL E¬wNac! 
LT CI—< HCI——< CuCl¿—+ZnCI,——+ MgCl——< BaCl; 


227. a) Viết các phương trình biểu điễn chuỗi phản ứng sau: 
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Ai ——> A;— A:—~* A, 


A PA PA PA ^^ 


B,——— B¿ạ—— Bạ—— B, 
b) KI 1 1, 2 HỊ 3} HCI 4C KCI Š} Cl; 'Š} H;SO, 
GIẢI 
a) — KCl—ẾPẺ „ K+ ạCh 
(A) (Bị) 
K+ ch — KCI 


K+H;O—› KOH + 2H: 


(A2) 
Cu + Clạ ——› CuCl¿ 
(B„) 


2KOH + CuCl, —› 2KCI + Cu(OH); 


2KOH + CO¿——> K;„CO¿ + H;O 
(A) 


CuCl¿ + Ba(OH)¿ ——> Cu(OH)„Ì + BaCl; 
(B;) 
K,CO; + BaCly——› BaCO;‡ + 2KCI 


KạCO:; + BaS —› BaCO;¿l + K;ạS 
(Aj) 
BaCl; + H;SO, —› 2HCI + BaSO, 
(Bà) 
2HCI + K,S— 2KCI + H;S† 


bì 1) Cl;y + 2KI ¬ 2KCI + lạ 
2)H¿+ly, => 2HI 
3) #HI + Cl, -» 2HCI + ly 
4) HCI + KOH — KCI + HạO 
đpnc 
5) 2KCl 2K + Cl; 
Hoặc viết: 2KCI + 2H20 Ta” 2KOH + Hạ + Cl; 


6) 4Cl; + H¿S + 4H;O — H;SO, + 8HCI 
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CHỦ Đ 2 


Nhận biết và tách các chất ra khỏi hỗn hợp 


NHẬN BIẾT CÁC CHẤT 
1. Lựa chọn thuốc thử thích hợp để nhận biết các chất 
a) Phương pháp: 


Dựa uào tính chất uật lí, hoá học (tùy theo để bài) để nhận biết các hoá chất 
như dựa trên đấu hiệu uễ màu sắc, mùi uà tính tan hoặc phản ứng tạo chất kết tủa, 
bay hơi. 

b) Các loại thuốc thừ thường dùng: 

(1) Quỷ tím: 

~ Nhận biết dung dịch axit quỳ tím hoá đỏ 

~ Nhận biết dung dịch bazơ quỳ tím hoá xanh: 

- Nhận biết dung dịch muối (của axit mạnh -— bazơ yếu). Ví dụ: NH,CI, 
(NH,);SO,...: quỳ tím hoá đỏ. 

~ Nhận biết dung dịch muối (cửa axit yếu-bazơ mạnh). Ví dụ: NayCO¿, Na;S...: 
quỳ tím hoá xanh. 

(2) Dung dịch AgNO;: 

~lon CŨ: Ag®+CL —AgCH (màu trắng) 

-lon Br : ` Ag'+ Br —›»AgBrd (màu uàng nhạt) 

-lon Ï : Ag+l  ——Aglí (màu uàng sậm) 


BÀI TẬP 


228. a) Dùng thuốc thử thích hợp, hãy nhận biết các dung địch sau đã mất nhãn: 
(1) NaCl, NaBi, KI, HCI, HạSOu, KOH 
(2) Na;SO,, H;SO¿, NaOH, KCI, NaNO¿. 


b) Dùng thuốc thử thích hợp để nhận biết các dung dịch sau đây: 
(1) BaCla. KBr. HCI, KI, KOH 
(2) KI, HCI, NaCl, HạSO„ 
(3) HCI, HBr, NaCl, NaOH 
(4) NaF, CaCI;, KBr, Mglz. 
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HƯỚNG ĐẲN GIÁ 


a) (1) * Dùng quỳ tím nhận biết các dung dịch KOH, H,„SO,, HCI. Dùng dung 
dịch AgNO; để nhận biết dung dịch HCI, còn lại là dung dịch H,SO, (hoặc dùng 
dung dịch BaCl; để nhận biết H,SO, còn lại là dung dịch HCI!. 


* Phân biệt các dung dịch NaCl, NaBr, KI hoặc dùng khí elo hoặc nhân biết 
dựa vào màu sắc chất sinh ra khi đốt trên ngọn lửa đèn khí. 


(2) * Dùng quỳ tím để nhận biết dung dịch NaOH và dung dịch H,SO,. 


* Còn lại dung dịch Na,SO,, KCI, NaNO, dùng dung dịch BaCl; nhận biết được 
Na,SO,. Dùng dung dịch AgNO; nhận biết được KCI còn lại là dung dịch NaNO,. 


b) (1) Dùng quỳ tím nhân biết HCI, KOH. 

Dùng dung dịch H,SO, nhận biết BaCl, còn lại KI, KBr. 

Dùng khí Cl, phân biệt các dung dịch KI và KBr. 

(2) Dùng quỳ tím nhận biết HCI, H;SO,. 

Dùng dung dịch BaCl, phân biệt HCI và H,SO,. 

Dùng dung dịch AgNO, để phân biệt dung dịch KI và NaCl. (AglÌ màu vàng 
tươi; AgClÌ màu trắng). 

Hoặc đốt: KI ngọn lửa màu tím; NaCl ngọn lửa màu vàng, 

(3) Dùng quỳ tím nhận biết dung dịch các dung dịch NaOH, HCI, HBr. 

Dùng Cl; phân biệt HCI và HBr hoặc dùng AgNO; cũng phân biệt được AgBrl 
(vàng) và AgCl‡ (màu trắng). 

(4) Cho 4 mẫu thử tác dụng với dung dịch Na,CO; có hai mẫu thử có phản ứng 
là CaCl, và Mgil.. 

Phân biệt hai mẫu thứ CaCl¿ và Mgl,; bằng Cl¿. 

Phân biệt NaF và KBr cùng bằng CI,. 


229. a) Có 5 lọ đựng khí riêng biệt các khi sau: O;, Cl;, HCI, O;, SO;. Làm thế nào để 
nhận ra từng khi? 

b) Chỉ dùng thêm một hoá chất hãy phân biệt các lọ mất nhãn sau: 

(1) MgCl;, KBr, Nai, AgNO¿ vả NH¿HCO¿ 

(2) NaBr, ZnSO,, Na;CO;. AgNO; và BaCl; 

©) Cỏ 4 chất bột màu trắng tương tự nhau là: NaCl, AICl›, MgCO;, BaCO;. Chỉ được dùng 


nước củng các thiết bị cấn thiết (lò nung, bình điện phân v.v...) Hãy trình bảy cách nhận biết 
từng chất trên 
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GIẢI 
a) Khí Cl; có màu vàng lục. 
Dùng giấy tầm hỏ tinh bột và dung dịch KI nhận biết được O¿: 
O¿ + 2KI + HạO —> O; + I¿ + 2KOH 
1¿ làm hồ tỉnh bột chuyển màu xanh. 
Dùng quỳ tím thấm nước nhận biết được dung dịch HCI và SO,. Còn lại là khí O,. 


~ Phân biệt lọ khí HCI và SO; bằng dung dịch nước brom. SO, làm mất màu 
dung dịch brom 


SO; + Br¿ + 2H,O — 2HBr + H,SO, 
b) (1) * Dùng dung dịch NaOH cho vào 5 mẫu thử: 
MgCI;, — kết tủa Mg(OH), màu trắng 
AgNO; —¬ kết tủa khẳng hẳn để ngoài khẳng khí cho Ag,O (màu đen) 
2AgOH —”°**#M—; Ag.O + HO 
NHjJICO, -› khí mùi khai NH;Ÿ 


* Dùng dung dịch AgNO; để phân biệt KBr và KI (AgBrt màu vàng nhạt; Agll 
màu vàng sậm hơn). 


(2) * Cho dung dịch HCI tác dụng với 5 mẫu thử sẽ có 2 mẫu thử cho phản ứng 
mà nhận biết được: 


Na,CO: + 2HCI ——> 2NaCl + H„O + CO,T (bọt súi lên) 
AgNO, + HCI —+ AgCl+ + HNO, 


(mầu trắng) 
* Dùng AgNO; cho vào 3 mẫu thử còn lại sẻ có 2 mẫu thử cho kết tủa 
AgNO¿ + NaBr — AgBrl + NaNO; 


(màu vàng) 


2AgNO, + BaCl, — 2AgCH + Bat(NO,); 


tàu trắng) 


Còn lại ZnSO, + AgNO, không có biểu hiện gì. 


e) Lấy từng lượng muối nhỏ để làm thí nghiệm: 
~ Hòa tan vào H,O, tách thành 2 nhóm: 
+ Nhóm [: Tan trong H;O là NaCl và AICI; 
+ Nhóm II: Không tan là MgCO; và BaCO, 
- Điện phán dung dịch các muối nhóm Ï (có màng ngàn): 


2NaCI + 2H¿O —"ệt thận cô mang s8 ý 2NaOH + Cl, + HạŸ 
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2AICI + 6HạO —đểnphản tớ màng ngàn , 2A](OH),| + 3Cl, + 3H, 
Khi kết thúc điện phản, ở vùng catot của bình điện phản nào có kết tủa keo 
xuất hiện, đó là bình đã chứa muối AICl;, bình kia là NaCl. 
~ Thực hiện phản ứng: 
Hạ + Clạ——› 2HCI 
Hoà tan muối nhóm II vào dung dịch HCl: 
MẸCO; + 2HCI —» MgC]; + CO,† + HạO 
BaCO; + 2HCI ——› BaClạ + CO,† + H,O 
Điện phân dung dịch NaCl (có màng ngàn) để thu dung dịch NaOH 
Dùng dung dịch NaOH để phán biệt muối MgCI, và BaCl,. Từ đó suy ra XgCO, 
và BaCO;: 
MỹCl; + 2NaOH ——› Mg(OH);‡ + 2NaCl 
BaCl; + 2NaOH —› Ba(OH), + 2NaCl 


2. Không dùng thuốc thử khác. Chỉ dùng chất của đầu bài để phân biệt các chất đã cho. 
Phương pháp: 

* Các phản ứng hoá học đặc trưng của các hoá chất cản nhận biết. 

* Lập bảng để nhận biết. (Tùy theo đề bài). 


BÀI TẬP 
230. a) Không dùng một hoá chất nảo khác hãy phân biệt: NaHCO;, NaCl, Na;CO; 
và CaCl;. 
b) Có 4 lọ mất nhãn đựng 4 dung dịch: HCI, H;SO,. BaCl;. NazCO;. hãy nhân biết lọ nào 
đựng dung dịch gì mà không được dùng bất cử thuốc thử nào. 


GIAT 


a) 


Đun nhẹ 
CaCO;L 


Đun nhẹ 
CaCO¿k 


Hi CaCO,L 


Lần lượt cho một mẫu thử tác dụng với 3 mẫu còn lại. Dựa vào bảng trên ta 
thấy khi cho một mẫu thử nhỏ vào 3 mẫu thử kia sẽ xảy ra một trong bốn trường 


156 


hợp. Trong các trường hợp trên, duy chỉ có trường hợp 3 chỉ thử một lần đã phân 
biệt được NaHCO;¿, Na;CO; vì khi cho CaCl; vào lúc đầu có kết tủa: 


CaCl, + Na;CO, —>› 2NaCl + CaCO,Ì 
Đúun nhẹ các dung dịch còn lại, lại xuất hiện kết tủa vì 
2NaHCO, + CaCl¿——› Ca(HCO,), + 2NaCl 
CatHCO,); —Ủ  CaCO,I + H,O + CO, 
Như vậy dung dịch còn lại không tác dụng là NaCl. 


b) Lân lượt cho một mẫu thử tác dụng với ba mẫu thử còn lại ta có kết quả: 
[ Hcl | H;SO, | BaCl, 


1. | HCI 


2 ¡HSO, BaSO,l| CO,† | 
4. | BaCl, BaSO,i BaCO, 
4 |Na,CO,| CO,† | co,† BaCO,4| 


Dựa vào bảng trên ta thấy khi cho một mẫu thứ nhỏ vào 3 mẫu thử kia sẽ xảy 
ra một trong bởn trường hợp. Trong các trường hợp trẻn, duy nhất chỉ có trường 
hợp 2 là chỉ phải tiến hành một lắn đã phát hiện dược dung dịch BaCl¿ và Na,CO, 
vì khi cho H,§O; vào 3 mẫu thử còn lại, một mẫu dung dịch trong suốt là HCI, một 
mẫu có kết tủa là BaCl;, một mẫu có CO, bay lên là Na,CO;. 

H,SO¿ + HCI ——› dung dịch trong suốt 


H,SO, + BaCl;—— BaSO,4 + 2HCI 
H;§O, + Na,CO, — Na,SO, + CO;† + HO 


231. Không dùng hoá chất nảo khác hãy phân biệt 4 dung dịch chứa các hoá chất sau 
NaCl, NaOH, HCI, phonoltalein 
GIẢI 


~ Ta nhỏ lấn lượt một mẫu thử vào ba mẫu thử còn lại đến khi nào thấy 2 mẫu 
thử nhỏ vào nhau biến thành màu hồng thì cặp đó là dung dịch NaOH và 
phenolphtalein. Còn lại là dung dịch NaCl và dung dịch HCI. Chia ống nghiệm có 
màu hồng thành hai phần. Lấy hai mẫu thử đựng dung dịch NaCl và dung dịch 
HCI, mỗi mẫu thử đổ vào một ống nghiệm màu hồng, mẫu nào làm màu hồng mất 
đi là dung dịch HCI (vì axit trung hoà hết NaOH, nên môi trường trung tính, 
phenolphtalein không đổi màu). Ta phân biệt được dung dịch HCI và dung dịch NaCl. 

~ Ống nghiệm từ màu hồng chuyển sang không màu, lúc này chỉ chứa NaCl và 
phenolphtalein. Ta dùng nó để nhận biết dung dịch NaOH bằng cách nhỏ vào một 
trong hai ống nghiệm chưa phân biệt, ống nghiệm nào biến thành màu hồng đó là 
NaOH, ống còn lại là phenolphtalein. 
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TÁCH CÁC CHẤT RA KHỎI HỎN HỢP 


232. a) Nêu cách tách các chất ra khỏi hỗn hợp: 
(1) Cl; có lẫn Nạ và Hạ 
(2) Cl; có lẫn CO. 
b) Nêu cách tỉnh chế: 
(1) Muối ăn có lẫn MgCl; và NaBr 
(2) Axit clohiđric có lẳn axit HạSO¿ 
GIẢI 


a) (1) Cho dư khí H; vào hồn hợp rồi đưa ra ánh sáng, sau một thời gian cho 
hỗn hợp khí qua nước ta dược dung dịch HCI. Cho dung dịch HCI tác dụng với 
MnO, ta được khí Cl,. 


4HC1,¿, + MnO, ——y MnCI, + Cl,1 + 2H¿O 
(2) Cho dư khí H; vào hỗn hợp, rỏi lại tiến hành như trên. 


b) (1) Cho dung dịch Na¿CO; dư vào dung dịch chứa 3 muối trên: 
MgCl; + Na;CO; —> MgCO¿Ỷ + 2NaCl 

Lọc kết tủa, sau đó cho khí Cl¿ vào dung dịch chứa NaCl, Na,CO;, có lẫn NaBr. 
2NaBr + Cl,——› 2NaCl + Br, 


Cô cạn dung dịch. brom bay hơi, còn lại NaCl và Na.CO,, cho dung dịch HCI 
vào đến khi hết khí CO. bay lên, cô cạn dung dịch được NaCl. 


(2) Cho dung dịch BaCl, vào dung dịch chứa HCI, H,SO, 
BaCl. + H.SO, — BaSO,Ì + 2HCI 


Lọc lấy kết tủa, ta có dung dịch HCI. Nếu có dư BaCl,, ta cho hỗn hợp sau 
phản ứng bay hơi, thu lấy hơi nước và khí HCI, ta được dung dịch HCI. 


233. a) Một loại muối ăn có lẫn tạp chất CaCl;, MgCl;, NazSO,, MgSO¿, CaSO,. Hãy trinh 
bày cách loại các lạp chất để thu được muối ăn tình khiết. 


b) Hãy để nghị cách tách lấy từng muối trong hỗn hợp rắn gồm: amoni clorua, bari clorua, 
magiê clorua. Viết các phương trình phản ứng xảy ra. 


GIẢI 
a) - Hoà tan muối ân vào nước cất 
~ Thêm dung dịch BaCl, dư để loại ion SO¿”- ở dạng BaSO, kết tủa trắng. 
Phương trình phản ứng: 
BaCl; + Na;SO, —> BaSO,} + 2NaCl 
BaCl, + MgSO, —› BaSO,L + MgCI, 
BaCl, + CaSO, —› BaSO,L + CaCl, 
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~ Lọc bỏ kết tủa BaSO, 

~ Thêm Na,CO; dư để loại ion Mg”°, Ca?" 
MẸẹCI, + Na,CO; —> 2NaCl + MgCO¿k 
CaGCl; + Na,CO; —> 2NaCl + CaCO,L 

~ Lọc bỏ kết tủa MgCO.. CaCO;. 

~ Thêm dung dịch HCI để loại bỏ Na¿CO, dư 
Na,CO; + 2HCI —> 2NaCl + CO, + H,O 

~ Cô cạn dung dịch ta thu được muối ân tỉnh khiết 


b)BaCl NH; + HC| —*®**°_, NH,CI 
MgCI, 


NHỤC tưm maài Mp(OH),L 2212 MgCI,„u, S2, MgCI, 


MgCI4 BaCl, HN ddBaCl, *>+>+ BaCl, 
BatOH),. 


NH,Cl —'Ủ › NH, + HCI 
'NH, + HƠI —P®291, NH,CI 


Thang bóa, 
Đàm. 


BatOH), + MgCl, —» BaCl, + Mg(OH)„L 
Mg(OH), + 2HCI —› MgCI, + 2H,O 


BatOH), + 2HCI > BaCl, + 2H,O 


CHỦ ĐẾ 3 
Xác định tên nguyên tố halogen và công thức phán tử muối halogenua 


PHƯƠNG PHÁP GIẢI: 
~ Dựa tào cấu hình eleetron của các nguyên tổ halogen. 
~ Đựa tảo phương trình kết ta AgX để xúc định nguyên tổ halogen: 
X + AgNO, —›AgXJ + NO, 
~ Dựa tảo phương trừnh điện phán nóng chảy muổi của kúm loại hoạt động hoá 
học mạnh để xác định kìm loại cả nguyễn tổ halogen. 


AfX, — 8E y M + sm: 
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~ Khi đề bài cho hai kim loại có cùng hoá trị, tác dụng uới cùng một lượng 
muối, điều đó có nghĩa là số mol 2 kim loại tác dụng là như nhau. 
234 a) Hai nguyên tử A. B có cấu hình e ngoài củng lấn lượt là 3s” và 3pÝ. Xác định vị trí 
của A, B trong bảng tuấn hoàn. Biết phản lớp 3s của 2 nguyễn tử hơn kém nhau 1e. 
b) Nguyễn tố A có electron ở phân lớp ngoải củng là 3s24p°. 
(1) Viết cấu hình electron, xác định vị trí của A trong bảng tuần hoàn. 
(2) Nguyên tố A có thể có những số oxi hoá nào? 
(3) Với các hiđroxit ứng với oxi hoá đương của A, hãy cho biết: 
~ Công thức phân tử, công thức cấu tạo, gọi tên 
~ Sự biến thiên tính bến, tính oxi hoá, tính axit. 
GIẢI 
a) ÁA:3e! 
B: 3s? 3p” 
x phải bằng 1 vì lớp 3s của A, B hơn kém nhau 1e mà 3s tối đa có 2e. 
Á: 3s!: chu kì 3, nhóm IA 
B: 3s? 3p”: chu kì 3, nhóm VIIA 
b) (1) Nguyên tố A: 3p” 
Cấu hình e: A: 1s22s? 2p” 3s? 3p” 
Vậy A thuộc nhóm VIIA; chu kì 3 là clo. 
(2) Số oxi hoá (có thể eó) của clo: ~1; Ö; +1; +3; +ỗ; +7 
Giải thích: Do sự phản bế e ở lớp ngoài của nguyên tử các nguyên tố A 
co [T] [HT] LLTT] 
34s” 4p” 3d 
l) trạng thái cơ bản: clo có 1e độc thân. 


Khi kích thích e lên các obitan d trống thì số e độc thân của Cl lần lượt là 
3,5,7. 


Vì vậy, khi kết hợp với nguyên tố có độ âm diện lớn hơn, thì: 
Clo sẽ thể hiện số oxi hoá dương và là dương lẻ: +1; +3; +5; +7 
()- Axit hipoclorơ: HCIO H-O-CI 

Axit clorơ: HCIO; H-O-CI=O 


° 
Z 

Axitcloric:  HCIO,  H-O-CÍ. 
\o 
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mà 


sSecc 


Axit pecloric:  HCIO, H-O-CI 


⁄ 


HCIO; HCIO„; HCIO¿; HCIO, 


* Tính bến tăng, tính axit tăng 
* Tính oxi hoá giảm. 


235. a) Nguyên tố R là phi kim thuộc nhóm A trong bảng tuần hoàn. TỈ lệ giữa phần trâm 
nguyên tố R trong oxit cao nhất và phần trãm R trong hợp chất khí với hiđro bằng 0.5955. 


Cho 4,05g một kim loại M chưa rõ hoá trị tác dụng hết với đơn chất R thì thu được 40,05g 
muối. Xác định công thức của muối M 


b) Điện phân nóng chảy a gam một muối A tạo bởi kim loại M và phi kim hoá trị 1 (X) thụ 
được 0,896 lit khí nguyễn chất (ở đklc). Hoà tan a gam muối A vào 100ml dung dịch HCI 1M 
rối cho tác dụng với dung dịch AgNO; dư thu được 25,83g kết tủa. 

Xác định tên phi kim công thức tổng quát của muối A 

GIẢI 

a) Đật hoá trị của R là x 

Hợp chất với oxi có công thức R.O, 

Hợp chất với hiđro có công thức RHH,, 

2R 
Theo dấu bài: “E2 18% - 0.5956 


H+8-x 
2RUt+ 8- x) 
(8R + 16x).R 
Giải phương trình trên ta có R là Bẽ, viết phương trình M tác dụng với Br¿, từ 
đó lập phương trình tìm công thức muối là AlBr,. 


0/5955 


b) lí hiệu M, X lắn lượt là nguyên tử khối của kim loại M và phi kim X, n là 
hoá trị của kim loại. 


MX; —ửUC„ M + sẻ ạ) 
x mol x mol * mol 

2 
MX, + nAgNO, —+ M(NO¿j, + nAgXi (2) 
xmol nx mol 
HCI + AgNO, ——› AgClL + HNO, (8) 


0,1*x1 =0,1 mol 0,1 mol 
Khối lượng kết tủa AgX là: 25,83 ~ (0,1 x 143,5) = 11,48g 


11.350 BTHH - L10 161 


0,896 


n. có trong muối À: 2 0,04 mol 


nạazy thu được (phương trình 2) = 0,08 


-11⁄48 _ 1áa 
8 


Ma¿x 


X= 143,5 - 108 = 35,5; X là Cl 
Vậy muối A có công thức tổng quát MCI. 


236. a) Cho 31,84 gam hỗn hợp NaX, NaY (X, Y là hai halogen ở 2 chu kỉ liên liếp) vào. 
dung dịch AgNO; dư, thu được 57,34 gam kết tủa. 


{1) Tìm công thức của NaX, NaY. 
(2) Tính khối lượng mỗi muối. 
(Trích đề thí tuyển sinh Trường Đạt học Sứ phạm TPHCM. nâm 2000) 


b) Một muối được tạo bởi kim loại M hoả trị II và phi kim hoá trị l. Hoà tan m gam muổi 
nảy vào nước và chia dung dịch làm hai phấn bằng nhau: 


~ Phần l: Cho tác dụng với dung dịch AgNO; có dư thì được 5,74 gam kết tủa trắng. 


~ Phần II: Nhúng một thanh sắt vào dung dịch muối, sau một thời gian phản ứng kốt thúc 
khối lượng thanh sắt tăng lén 0,16 gam. 


(1) Tìm công thức phân tử của muối. 
(2) Xác định trị số của m. 
HƯỚNG DẪN GIẢI 
a) - Viết phương trình phản ứng của NaX và NaY với AgNO¿. 
~ Lập hệ phương trình (gọi ng„x: a mol ; ngạy: b mol) 
(23+ X)a + (23 + Y)b = 31,84 |s{ at+b=0,3 
(108 + X)a + (108 + Y)b = 57,34 aX + bY = 24,94 


Tìm Š = ca 1a 83,13 
0,3 


VIX<X<Y«+X<8313<Y 

X= 80 < 80,13 nên X là brom và Y = 127 > 83,13 nên Y là iot. 
Công thức của 2 muối là: NaBr và Nai. 

=> Imyany = 0,28 x 103 = 28,B4 gam 


mại = 0,02 x 150 = 3 gam 


b) (1) Gọi công thức phân tử muối của kim loại M hoá trị II và phi kim X hoá 
trị I là MX¿. Dựa vào phương trình phản ứng rút ra: 
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0,16M, +178 
Mẽ——§r 


Vì X là phi kim hoá trị I và muối AgX là kết tủa trắng => X là nguyên tổ 
halogen trừ F. 


Nguyên tố halogen:  Cl Br l 
My: 355 80 127 
Mụ: 64 66,5 69,1 


Chọn My = 35,5 =: X là Cl và Mại = 64 = M là Cụ 
Công thức phản tử muối là CuCl, 
(2) Số mol của 1⁄2 lượng muối ban đầu là: 


.a. CN 0,02 mol 
64 -56 


(a là số mol MgX¿ trong 12 lượng muối ban đảu) 
Khỏi lượng muối CuCl, ban đầu 
mì = 2 x (0,02 x 1385) = 5,1 gam. 


237. a) X. Y là hai nguyên tố halogen thuộc hai chu kỉ liên tiếp trong bảng luấn hoán. Hỏn 
hợp A có chứa 2 muổi của X, Y với natii 


(1) Để kết tủa hoàn toản 2.2 gam hồn hợp A. phải dùng 150ml dung dịch AgNO; 0,2M 
Tính lượng kết tủa thu được ? 


(2) Xác định hai nguyên tổ X, Y 


b) Hoà tan hỗn hợp X gốm 11,2 gam kim loại M và 69,6 gam oxit M,O, của kim loại dó 
trong 2 lit dung dịch HCI, thu được dung dịch A và 4,48 lít khí H; (đktc). Nếu cũng hoả tan hỗn 
hợp X đỏ trong 2 liL dung dịch HNO; thì được dung dịch B và 6,72 lit khi NO (đktc). Xác định M, 
M,O, và nóng độ mol của các chất trong dung dịch, cho rằng thể tich không đổi trong quá trình 
phản ứng. 

tTrích đệ thụ tuyên sinh Trường Địt học Ý Dược TP, HCAT, nam 1999: 
GIẢI 
a) (1) Viết các phương trình phản ứng và áp dụng định luật bảo toàn khỏi 
lượng rút ra: 
mụu uạ = 4/75 gam 
(2) (108 + X)a + (108 + Y)Ù = 4,75 
Xa + Yb = 1,51 cho X> Y 
Xa + Xb > Xa + Yb > Ya + Yb 


X»>——>Y 
0,03 
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X»503> VY 
X và Y là các halogen liên tiếp, vậy đó là brom: 80 và Cl: 35,5. 


b) Dựa vào phương trình phản ứng và số liệu để bài cho rút ra: M = 28n và 
n2 -=>M là Fe 
M.O, là Fe,O, 
Phản ứng với HNO, 
Fe + 4HNO, —— Fe(NO,)¿ + NO + 2H¿O 


0,2 mol 0,2 mol 
3Fe,O, + (12x-2y)HNO, — 3xFetNO,), + (3x-2y)NO + (6x-y)H,O 
3 mol (3x-2y) mol 
c< nn 2âx SH GIÀN 
696 _ 0,3 


—————= = 64x = đầy + 4x = 3y 
56x+l6y 3x-2y 


3 


N vậy Fe,O, là Fe,O, 


Viết lại phương trình phản ứng Fe;O; tác dụng với HCI và HNO, để tính khối 
lượng các muối tạo thành; 


Cw(Fe(NO,),) = _= = 0,B5M. 


238. Hoà tan một muối kim loại halogenua chưa biết hoá trị vào nước để được dung dịch X. 


~ Nếu lấy 250ml dung dịch X (chửa 27 gam muối) cho vào AgNO; dư thì thu được 57.4g 
kết tủa. 


~ Mật khác điện phân 1⁄2 dung dịch X trên thi có 6,4 gam kim loại bám ở calot. 
Xác định công thức muỗi. 
GIẢI 

Đạt kí hiệu kim loại là B 
Đặt kí hiệu halogen là X 
Công thức của muối sẽ là BX„ 

BX, + AgNO; ——>› nAgXI + B(NO;); 

27g 51,4g 

13,5g 28,7g 
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nX 
13,5g 64g 741g 
Trong 13,5g BX, có 7.1g X, vậy trong 28,7g AgX cũng chỉ có 7,lg X, suy ra số 
gam Ag là 21,6g hay 0.2 mol 
Trong AgX tỉ lệ kết hợp theo số mol là 1 : 1. Vậy số mol X cũng là 0,2 mol. 
Mx= Hh = 38,8. Suy ra X là Clo 


BCla + nAgNÑO; — nAgClỶ + B(NO;), 


1 mol n mol 
°2 mol 0,2 mol 
n 
Mục, = m 67,5n 
n 0Ú, 
n 
Mạ + 35,ỗn = 67,Bn ÿ Mụ = 32n 
*Nếun= 1 Mụị z 32 không có nguyên tố nào 
*® Nếu n= 2 Mụ = 64 = B là Cu. 


239. Điện phân nóng chảy một muối clorua kim loại hoá trị 1 thu được ở catot 6,24 gam 
kim loại và ở anot 1,792 lit khí (đkIc). 

a) Xác định công thức phản tử muối, 

b) Cho chất khí sinh ra tác dụng với H; trong điếu kiện ánh sáng được sản phẩm X. Hoà 
tan X vào nước để có dung dịch 1. Đối cháy kim loại trên, cho sản phẩm sinh ra hoà tan vào 
nước đổ cỏ dung dịch 2. Viết các phương trình phản ứng. Cho 1 mẫu quỷ tím vào dung dịch 1. 
kể đó thêm vào tử từ dung dịch 2. Quan sát hiện tượng và giải thích 

HƯỚNG DẪN GIẢI 

a) Viết phương trình điện phân muối và dữ kiện để bài cho tìm được công thức 
muối là KCI 

b) Học sinh tự giải thích 


240. Trong 500ml dung dịch A có chứa 0.4925 gam mót hỗn hợp gốm mưổi clorua và 
hiđroxit của một kim loại kiếm. Đo pH của dung dịch là 12 và khi điện phân 1/10 dung dịch A 
cho đến khi hết CI; thì thu được 11,2ml khí CI; ở 273°C và 1 atm. 

a) Xác định công thức muối. 

b) 1/10 dung dịch A tác dụng vừa đủ với 25ml dung dịch CuCl;. Tính Cụ của CuCl;. 

GIẢI 
a) 2XCI + 2H,O —”?—y 2XOH + H; + Cl; 
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n. =—L 0/0112 
€¿  0.082(273+273) 
nga = 2ne¡, = 0/0005 


nxcị có trong A gấp 10 lần 


= 0,00025 mol 


Dung dịch Á có pH = 12 ¬ [H*| = 10”! 


[OH"] = 10” = 0,01 


Nông độ OH” có trong 1 lít dung dịch là 0,01 
Nông độ OH- có trong 0,5 lít dung dịch là 0,005 
Nông độ XCI có trong 0,5 lít dụng dịch cũng là 0,005 
(X + 17)0,005 + (X + 35,5)0,005 = 0.4925 
X = 93 (Na). Công thức muối là NaCl 
b) Dung địch chứa NaOH, NaCl 


2NaOH + CuCl, —> Cu(OH);‡ + 2NaCl 
2 mol 1 mol 
1⁄10 dd A: 0,0005 mol  0,00025 mol 


kim 


25ml dung dịch chứa 0,00025 mol 
1000ml dung dịch chứa 0,01 mol 
e = 001M 


MICuCIa 


241. Có một dung dịch muổi clorua kim loại. Cho một tấm sảt nặng 10 gam vảo 100ml 
dung dịch trên, phản ứng xong khối lượng tấm kim loại là 10,1gam. Lại bỏ một tấm Cadimi 
(C0) 10 gam vào 100ml dung dịch muối clorua kim loại trên, phản ứng xong. khối lượng tấm 


loại là 9.4 gam 


a) Xác định công thức phân tử muối clorua kim loại. 
b) Nồng độ mol dung dịch muối clorua kim loại 


NHÂN XI 


GIẢI 


+ khi hai kim loại có cùng hoá trị, tác đụng với cùng một lượng muối, điều đó 


có nghĩa là số mol hai kim loại tác dụng là như nhau. 
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nFe + 2MCl, —> nFcCl, + 2M 
2x 2x 
xmol “mol — mol 
"n n 
2x 
“ÝM-56x= 01g ạa) 
"n 
nCd + 2MCI, —›» nCdCl, + 2M 
2x 
x mol — mol 
n 


112x- “ẨM =0,6g 
"n 


Lấy phương trình (1) cộng phương trình (2) ta có: 
x=0,0125 
Thay giá trị x = 0,0125 vào phương trình (1), rút ra: 
M=32n 
n=1—=M=232 tloại) 
n=2M= 64 (nhận) 
n=3->M= 96 tloại) 
Vậy muối có công thức phần tử CuCl; 


2x 
Tục, E Tn 0.0125 


ICuCl,| < 9-0125*1009 _  12ạm,, 
100 


(2) 


242. Hoà tan 5,37 gam hỗn hợp gồm 0,02 mol AIClạ và một muổi halogenua của kim loại 


Xác định công thức phản tử muối halogenua kim loại M 
GIẢI 


~ Thí nghiệm 1: 


M hoá trị 2 vào nước, thu được dung dịch A. Cho dung dịch A tác dụng vừa đủ với 200ml dung 
dịch AgNO;, thu được 14.35 gam kết tủa. Lợc lấy dung dịch cho tác dụng với NaOH dư, thu 
được kết tùa B. Nung B đến khối lượng không đổi được 1,6 gam chất rắn. 


Viết các phương trình phản ứng AICl; và MX; tác dụng với dung dịch AgNO; 


và tính được: 


Tạyy, = 5,37 - (0,02 x 183,5) = 2,7 gam 


mạzx = 14,35 - (0,06 x 143,5) = 5,74 gam 


27 _ — 5/14 
M+2X Z4108+X) 


~ Thí nghiệm 2: 


q) 


Dung dịch chứa 2 muối Al(NO;); và M(NO,); tác dụng với dung dịch NaOH dư 


M(NO,), -> M(OH); — MO 
mạo = 1,6 gam 


Nụ, Š Rạyo 
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27 — 16 
M+2X M+l6 


Lập hệ phương trình (1) và (2) 


(2) 


27 _— — 5.74 
M+2X_ 2108+X) 
2.7 1,6 


M+2X M+16 
Giải hệ phương trình ta có: 


M=64 
X=35,5 


Công thức phân tử của muối là CuCl,. 


CHỦ ĐỀ 4 
Xác định khối lượng và nổng độ các hợp chất của halogen 


LƯU Ÿ: 
- Halogen đứng trước đẩy halogen đứng sau ra khỏi dung dịch muối. 
Cl¿ + 2NaBr —+»2NaCl + Br; 
Br; + 2Nal —› 2NoaBr + Ï; 
-Áp dụng dịnh luật bảo toàn khối lượng để giải một cách nhanh chóng tà đơn 
giản một số bài toán phức tạp. 


~ Có thể áp dụng phương pháp tăng hay giảm khối lượng muối khi chuyển từ 
muối này sang muối khác. 


243. Một hỗn hợp ba muối NaF, NaCl, NaBr nặng 4,82 gam hoà tan hoàn toàn trong nước 
được dung dịch A. Sục khí clo dư vào dung dịch A rối cô cạn hoàn toàn dung dịch sau phản 
ứng thu được 3.93 gam muối khan. Lấy một nửa lượng muối khan này hoà tan vào nước rối 
cho phản ứng với dung dịch AgNO; dư thì thu được 4,305 gam kết tủa. Viết các phương trình 
xảy ra và tỉnh thành phần phần trảm khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu. 


(Trích đề thí tuyển sình tđợt 19 Đạt học Quốc gìa TPHCM. nam 20002 
HƯỚNG DÀN GIẢI 


Khi sục khí Cl; vào dung dịch chứa hỗn hợp ở muối NaF, NaCl, NaBr chỉ có 
NaBr tác dụng. Đặt số mol hỗn hợp ban đầu: 


NaF: a mol; NaCl: b mol; NaBr: e mol 
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Viết các phương trình phản ứng và lập hệ phương trình. 
42a + 58,5b + 108c = 4,82 


42a + 58,5b + 58, 5c = 3,93 


b+c 4,305 


—— -—— -0,03 
2 143,5 


Giải hệ phương trình ta có: 


a= 0/01 — mạ = C:01*X42 - 0 087 hay 8,7% 
4,82 
b= 0,04 — tmy¿a = Đ:04 S585 - 0 185 hay 48,52 
4.82 
c= 0,02 — “myuly = — = 0,427 hay 42,7%. 


244. Hỗn hợp A gốm 3 muổi NaCl, NaBr và Nai: 


* 5,76 gam A tác dụng với lượng dư dung dịch brom, cö cạn thu được 5.29 gam 
muổi khan. 


* Hoà tan 5,76 gam A vào nước rối cho một lượng khí clo sục qua dung dịch. Sau một thời 
gian, có cạn thì thu được 3,955 gam muổi khan, trong đó có 0,05 mol ion clorua. 


a) Viết các phương trình phản ứng. 
b) Tính thành phần phấn trăm khối lượng mỗi muỗi trong A. 
GIÁT 


Đặt số mol NaCl: a; NaBr: b; Nai: c 
a) Các phản ứng với brom dư: 


8Nal + Br; —› 2NaBr +lI; 
e mol cmol 


58,ða + 103b + 150c = 5,76 
58,5a + 103(b + c) = 5,29 
CÔ  4fe=OMf 

* Các phản ứng với Cl,: 
2NaBr + Cl; ——> 2NaCI + Br, 
2Nal + Cl¿——» 2NaCI + I¿ 
0,01mol 0,01mol 
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Nếu Cl; chỉ phản ứng với Nal thì khối lượng hỗn hợp muối sau phản ứng với 
Cl, là: 5,76 - 1,5 + 0,585 = 4,845g 
Theo đề bài hỗn hợp sau phản ứng chỉ có 3.955g. Vậy Cl; đã phản ứng với cả 
NaBr. 
Hễn hợp 3,9B5g trong đó có 0,05 mol NaCl và còn lại là NaBr. 
3,855 - 0,05x58,5 _ 
103 
"Tính số mol NaBr tham gia phản ứng: 
1 mol NaBr thay thế bằng 1 mol NaCl khối lượng giảm 44.5g 
x mol NaBr thay thế bằng x mol NaCl khối lượng giảm 4,845 - 3,955 = 0,89g 
x= SổŠ 0,02 
44,5 
Số mol NaBr có trong 5,76g bằng 0,02 + 0,01 = 0,03 
Thuê CỐ 50915 TẾ củ g2 
58,5 58,5 
% theo khối lượng: 
NaCl: 20,31%; NaBr: 53.66°¿; Nai: 26.041. 


Số mol NaBr còn lại 0/01 


245. a) Có hỗn hợp Nai và NaB¡. Hoà tan hỗn hợp trong nước. Cho brom dư vảo dung 
dịch. Sau khi phản ứng thực hiện xong. làm bay hơi dung dịch, làm khó sản phẩm thi thấy khối 
lượng sản phẩm nhỏ hơn khối lượng hỗn hợp 2 muối ban đấu là m gam. 


Hoà tan sản phẩm trong nước vả cho clo lội qua cho đến dư. Làm bay hơi dung dịch và 
làm khô chất còn lại, người ta thấy khối lượng chất thu được nhỏ hơn khối lượng muối phản 
ứng là m gam. 

Xác định % vế khối lương của NaBr trong hỗn hợp đấu. 


b) Có hỗn hợp gốm hai muối NaCI và NaB¿. Khi cho dung dịch AgNO; vửa đủ vào hỗn 
hợp trên người ta thu được lượng kết tủa bằng khối lượng AgNO; tham gia phản ủng. Tìm % 
khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp đấu. 

HƯỚNG DẪN GIẢI 


a) Gọi số mol Nal, NaBr là a mol, b mol. 
Viết phương trình phản ứng và dựa vào khối lượng muối thay đổi rút ra: 
q18 b =1 — a=178 


%NaBr = 3,7%; %Nal = 96,3%. 


b) NaCl + AgNO, —› AgCl + NaNO; 
amol  amol a mol 


170 


NaBr + AgNO, —+ AgBr + NaNO¿ 


bmol  bmol b mol 
170a - 143,5a = 188b - 170b 
26,5a = 18b 

a, 216. 

b 26.5 


mo;  18xõ8.5 _ 1053 
nụ 265x103 2729,5 


1053 
3782,5 


%NaBr = 100 - 27,84 = 72,16%. 


%NaCl = 


x 100% = 27,84% 


246. Phần tích một dung dịch hỗn hợp các muối, đả tìm thấy các ion Na*, CI, Br , 1. Sau 
khi làm khô 20ml dung dịch nảy thu được 1,732 gam chất rắn. Lẩy 20ml dung dịch muối trên 
lắc với brom rồi lâm bay hơi thu được 1,685 gam chất rắn khỏ. Sau đó cho clo tác dụng với 
20ml dung dịch trên, sau khi bay hơi thu được 1,4625 gam kết tủa khỏ. 


a) Tính nồng độ ion gam/lit của tửng ion trong dung dịch. 
b) Tính khối lượng brom vả iot có thể diều chế được tử 1m" dung dịch. 
GIẢI 
a) Gọi nị, nạ, nạ, nạ: số moi ion CŨ, Br”, L, Na” có trong 20ml dung dịch. 
~ Theo đẻ bài ta lập được hệ phương trình: 


Hy + H¿ + nạ =ny ứú) 
nị.35,5 + 8n; + 127nạ + 23n = 1,732 (2) 
5,5 + 80n; + 80n¿ + 23n, = 1,685 (3) 
nị.35,5 + 35,5n; + 35,5n; + 23n, = 1/4625 (4) 
~ Giải ra: nị = 0,02, n; = 0,004; nạ = 0,001; nị = 0,025 
- Nông độ: 
[Na*l= ¬—. = 1,25 ion gam Na*⁄ít 
(Cll= f-02x1000 _ 1 ¡on gam CL/It 
20 
tBri= 0:004*1000 „ o2 ¡en gam Br/lt 
20 
{L]= —" = 0,05 ion gam l ít 


b) Khối lượng brom, iot có thể điểu chế từ ImỶ hỗn hợp dung dịch các muối: 


171 


mụy, 


„* 187 < 006 = 6,85kg. 


„„= Ê0 x 0,2 = 16kg 


nụ 


247. Đem điện phản 200ml dung dịch NaCl 2M (D = 1.1g/ml) với điện cực bằng than có 
màng ngân xốp và dung dịch luôn luôn được khuấy đếu. Khi ở catot thoát ra 22.4 lit khí đo ở 
điểu kiện 20°C, †atm thì ngưng điện phân. Hợp chất chứa trong dung dịch sau khi kết thúc 
điện phản là chất gì? Xác định C% của nó. 

GIẢI 


my„e¡ có trong dung dịch = 0,2 x 2 x 58,5 = 23,4 gam 
2NaCl + 2H¿O — ##đ6 ; 2NaOH + H,Ÿ + Cl,? 


0,2x2 = 0,4mol 04mol 0,2mol 0,2 mol 
nụ ở catot = ĐỒ S1 ÓC 0,93 mol 
cà RT 0.082(273+20) 


nụ, còn lại do H,O bị diện phân: 0,93 - 0,2 = 0,73 
mụ o tụ, + mại, = (0,73 x 18) + (0,2 x 2) + (0,2 x 71) = 27.74 gam 
mụ¡¿ sau phản ứng: 220 - 27,74 = 192,26g 


Cœ NaOH - 2-+*40 


x 100% = 8,32%. 


248. Hai bình cấu chứa amoniac và hiđroclorua khô. Cho tử tử nước vào đấy mỗi bình khí, 
thì thấy khí chứa trong hai binh tan hết. Sau đỏ trộn dung dịch trong hai bình đó lại với nhau. 
Hãy xác định nồng độ moll của các chất trong dung dịch sau khi trộn lẫn, biết rằng bình chứa 
hiđroclorua có thể tích gấp 3 lấn thể tích bình chứa amoniac, các khi đo ở đktc. 

GIẢI 

Đặt thể tích của amoniac là V 

Bình cầu chứa hiđroelorua là 3V 


3 Vb2 khí rạn = 4V 
Phương trình phản ứng: 
NH; + HCl —› NH,CI 


Sau phản ứng lượng HCI còn dư mà mol 


2V 
HCI| =——: 4V = 0,02 
(HCI 29,4 ,0223 mol⁄l 


[NH,CI| = — :4V = 0,01116 mol. 
22.4 
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CHỦ ĐỀ 5 


Tính pH và nồng độ dung dịch axit clohiđric 


LƯU Ÿ: 
1. Nông độ mol/l của H* 
~ Nước nguyên chất, môi trường trung tính 
1H*OH }= 10 '* mol/l 
10 H 
IOH I 
(HỊ = [OH J= 1077 mol/L 
~ Dung địch axit: (H*) > 1077 mol/L —> pH < 7 
~ Dung dịch bazơ: [OH J < 10 7 mol/l — pH > 7 
3. Khái niệm cễ pH, pOIl 
ĐÈ = -tg[H"l 
pH =a -+[H'] = 10" mol/1 
pOH = -lu[OH ] 
pH + pOH = 14 
Tính pH : Tính (H"] hay (OHH } trong 1 lít dụng dịch. 


(H1= 


BÀI TẬP 
249. a) Cho dung dịch HCI có pH z 4. Hỏi phải thêm một thể tích nước gấp bao nhiêu lần 
thể tich dung dịch ban đầu để được một dung dịch có pH = 5. 
tTrích để thì tuyến sinh Trường Đại học Sư phạm TPHCM, nam 20001 


b) (1) Trôn 300ml dung dịch HCI 0.05 mol/I với 200ml dung dịch Ba(OH); a mol/l thu được 
500ml dung dịch cỏ pH = 12. Tính a. 


(2) Trộn 250ml dung dịch hỗn hợp gồm HCI 0,08 mol/I và HạSO, 0,01 mol với 250ml 
dung dịch Ba(OH); a moli thu được m gam kết tủa và 500ml dung dịch có pH = 12. Tìm m và a. 
(Tích đệ thị tuyến sinh Đạt học Quốc giá Hà Nội, nam 2000) 


GIAI 
a) Pha loãng pH = 4 đến pH = 5. 
pH = -lg[H*| = 4 = [H*| = 10''; pH = 5 = [H*| = 10” 
Dung dịch trước khi pha: 


HƠI + H* + Cử 
10* 10 


Dung dịch sau khi pha: 
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HCl + H' + CL 
10” 102 


' 
Nông đỏ dung dịch giảm sau khi pha loãng: nơ = 10 lần 
Nông độ của dung dịch sau khi pha loàng giảm 10 lắn so với trước khi pha, tức 


là phải pha loãng dung dịch đầu thành 10 lản. 
Thể tích nước phải thêm vào bằng 9 lần thể tích dung dịch trước khi pha. 


b)(1) nụ, Rúei = 0,3 ‹ 0,05 = 0.015 mol 


HẺ + OH — HO 
pH = 12 = (H"] = 10''? 


— 0,6 x10714 
OH" 1012 


Suy ra tổng số mol OH" ban đầu = 0,015 + 0,005 = 0,02 


n = 0,005 mol 


(Ba(OH);| =a = ——“ = 0,1 mol 


(2) 5n, = mục; +?nụ sọ, = 0,02 + 0,005 = 0,025 mol 


HT +OH' —› H,O 


"n— =n _=0/025 
OH“đä phan tng Hr 


Sau phản ứng dung dịch có pH = 12 —¬ n 
OH sau phản ứng 


pH = 12 — [H*| = 10''? 
Mà ta đã biết: (OH-](H*| = 10'* 


l4 
(OH'I= 1Ö — =10*= 0,01 
10 l2 
n =0,01x0,5= 0,005 mol 
OH “dự 
XP nạy, = 0.025 + 0,005 = 0,03 moi 
0.03 
Tp;vony, E ta = 0,015 
0,015 


=[Ba(OH),|= ——— = 
a=[Ba ¿| 025 0,06 mol⁄1 


ngạsọ, = nụ sọ, =0/0025 


nên mạ,sọ, = 0.0025 x 233 = 0.5825g. 
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250. a) Dung dịch A chứa axit HCl a molI và HNO; b mol. Để trung hoả 20ml dung dịch 
A cần dùng 300ml dung dịch NaOH 0,1M. Mặt khác lấy 20ml dung dịch A cho tác dụng với 
AgNO; dư thấy tạo thành 2,87 gam kết tủa. Tìm các giá trị của a b 


b) Có V, lít dung dịch HCI chứa 9,125g HCI (dung dịch A) và V; lít dung dịch HCI chứa 
5,475 HCI (dung dịch B). Trộn dung dịch A với dung dịch B để được 2 li! dung dịch C (HCI). 
Khi pha trộn thể tích dung dịch không đổi. 


(1) Tinh nống độ mol/I của dung dịch C. 


(2) Suy ra nống độ moll của dung dịch B. Biết rằng nống độ của 2 dung dịch A và dung 
dịch B có hiệu sổ là 0,4 mol! 


GIẢI 
a) Trong 20ml dung dịch A có:  nị¡ = 0,02a mol 


Tho, E 0,02b mol 


ngaoi cẩn dùng = 0,3 x 0,1 = 0,03 
nụ, = 0,02(a+b) 


H + OH —› H,O 
0,02(a+b)  0,02(a+b) 
0,02(a+b) = 0,03 -> a +b = 1,5 œầ) 
Ag' + CƑ —> AgClL 
0,02a ĐC 0,02 
143, 


0,02a = 0,02 —¬ a =1 
Từ phương trình (1) - b = 0,5 


b) Số mol HCI trong V, lít dung dịch A: = =0,25 


Số mol HCI trong V; lít dung dịch B: Ti =0,1ỗ 


— lỗ _ 0,2 mol 


(1) Nng độ mol của dung dịch C: 
(2) Nẻng độ mol của 2 dung dịch A và B 
0,25 0.15 _ 


V 


0,4 


0,25; - 0,15V) = 0,4V¡V, 
VWi+V,=2 
Học sình tự giải tiếp. 
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251. a) Để trung hoả 10ml dung dịch chứa hai axit HCI, H;SO, cần 40ml dung dịch NaOH 
0,5M. Mặt khác nếu lấy 1000ml dung dịch axit đem trung hoả bằng một lượng vừa đủ rối cỏ 
cạn thu được 132g muối khan. 

Tinh nỗng độ mol/l của mỗi axit trong dung dịch. 


b) Hoà lan 3,87g hỗn hợp gốm kim loại M cỏ hoá trị 3 và kim loại M' có hoá trị 2 vào 
250ml dung dịch chứa HCI 1M và H;SO, 0,5M thì thu được dung dịch B vả 4,368 lít khi ở đktc. 


(1) Chứng minh rằng trong dung dịch B vẫn côn axit 
(2) Tính khối lượng muối khan trong B. 
HƯỚNG ĐAN GIAI 


a) Tỉnh 2H, của 2 axit trong 10ml, trong 100ml. Viết phương trình hoá học 


của 2 axit tác dụng với NaOH. Lập hệ phương trình và giải ta tìm được số mol mỗi 
axit. 


b) (1) Phương trình phản ứng: 
Giả sử A là kí hiệu chung cho hai kim loại 
¬..—. 


4,368 


0,39mol = 0,195 


nụ, = 0,195 mol S n = 0.39 mol 
2 "phản ứng 


lang dcho 2u sọ, + Đie 
= 0,25 + 0.25 = 0,5 mol 


n„ <n„ 
H*phạn ứng ` H“bạn đầu 


n„ =0,5- 0,39 = 0,11 mol 
H*dư 


(2) Khối lượng muối khan trong B 


Tu  HỒhẳn hấp kẽm lại # TH +m 


SOƒÏ Cử 
* Trường hợp 1: Giả sử 2 axit tham gia phản ứng với tốc độ khác nhau 
Giả sử HCI phản ứng trước: 
0,39 - 0,25 
2 


muaua = 3,87 + 0,25x35,5 + 96x 


= 19,5g 
Giả sử H,SO¿ phản ứng trước: 
maua, = 3,87 + (96x0,125) + 35,5(0,39 - 0,25) = 20,84g 
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Từ kết quả trên ta có: 19,5 < m„ø, < 20,84 
* Trường hợp 2: 


Tốc độ phản ứng 2 axit như nhau: 
mạ ¿ = 3,87 + * -a8,6]«| SP 6) 
9 t4 


252. a) Có một dung dịch chửa đồng thởi HCIO 0.01M và NaCIO 0.001M. Tính pH của 


dung dịch, biết K,c;- = 3.4 10 Ê 


b) Tính lượng NaF cỏ trong 100ml dung dịch HF 0,1M. Biết rằng dung dịch có pH = 3. 


K¿ của dung dịch axit HF = 3.17.10 °. 


ce) Cho 300ml dung dịch cỏ pH = 12,6 vào 200ml dung dịch có pH = 1.3. Tim pH của dung 


dịch thu được. (cho Ig2 = 0.3) 


Tà học sinh gtút cấp thanh phó tTPPHCAI. nam 19951 


GIÁ 
a) Trong dung dịch NaClIO -> Na' + CIO" ú) 
CIO +ẴHOH —— HCIO + OH 2) 
HCIO => H' + CIO (3) 


HCIO —> HỆ + CIO 


Lúc đầu: 10 “mol 0 10 ”mol 
Cân bằng: - (10”-x)mol  x mol (10 '+x)mol 
3 
xHD +3) 3102 
10 -x 


=x= 868.10 ' nên pH = 3,06. 


bì Vì pH = 3 nên môi trường là axit và [H;O*| = 10 ”M. 
Gọi x là nỏng độ của muối NaE. 
NaF —› Na' + EF 


Từ dó: HF + HO —> F + H,O' 
Ban dầu: 01 x 9 

Phần ứng: 10” 10” 10” 
Lúc cân bằng: t0,1-10 ”) (x+10') 10? 


Định luật tác dụng khối lượng cho ta: 
(X+10 3) x 103 
0,1- 10 

=x=3/04 - 10”(M) 
= xK=[|F I=[NaFl bạn đầu 


Rau = 317< 10” = 


12. 350 BTHH -L10 


Phần ứng (2) xảy ra không đáng kể nên chỉ xét phản ứng (3): 
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Trong 100ml dung dịch có 3,04.10” mol NaF, nghĩa là số gam NaF trong 
100ml] dung dịch ban đầu là: 
42 x 3,04 x 10'! = 0,128 gam NaF. 


e) pH = 12,6 = 12 + (2 x 0,3) = -Ig10'`? ~ 2g 
10-12 

4 
(H*]= „— — [OH-] = 4.10? 


= -Ig[H"]. 


=-lg 


-2 
n - 300x4x10— _ 0 012 mol 
0H" 1000 

1 1 
=1,3= „3 = -lg10!~ lg— = -lg— = -Ig[H* 
pH = 1,3 = 1 + 0,3 = -lg “g Ban gíH*| 


í 200x-_ 
(H*] sỹ = Nụ "¬c = 0,01 mol 


Phản ứng trung hoà: H*+OH' —› H;O 
Dung dịch sau phản ứng có thể tích: 200 + 300 = 500ml 
_ còn trong 500ml = 0,012 - 0,01 = 0,002. 


(OH-]= Ô:09Ê „ 10oo = 0,004 
500 

f6" 3” 

0,004 —4 


-H 
pH = -g“— = 11 +lg4 = 11,6. 


— [H'|= 


253. a) Cho 100ml dung dịch axit HCI 0,1M tác dụng với 100ml dung dịch NaOH thu được 
dung dịch cỏ pH = 12. Tính nồng độ mol! của dung dịch NaOH. 

b) Dung dịch Ba(OH1)z có pH = 19 (dung dịch A), dung dịch HOI có pH = 1 (dung dịch B). 
Đem trộn 2,75 lít dung dịch A với 2,25 lít dung dịch B. Hãy tìm nống độ mol/l của các chất 
trong dung dịch tạo thành và tính pH của dung dịch này. 

GIẢI 


a) n¡ep: 0,1 x 0,1 = 0,01 

pH = 12 = [H'| = 10”!? 
IOH'][H"| = 10ˆ'* = [OH'] = 10? = 0,01 mol/⁄l 
ngaoi có trong 200ml dung dịch sau phản ứng. 
0,01 x 0,2 = 0,002 mol 
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Phần ứng trung hoà: 
HCl + NaOH —› NaCl + HạO 
0,01mol 0,01 mol 
Tổng số mol NaOH có trong 100ml dung dịch đầu: 
0,01 + 0,002 = 0,012 
0,012 
CMiNuoili = ST 0,12M. 
b) Dung dịch A: pH = 13 — [H*| = 10”” mol và [OH |= 10 1mol/. 
Dung dịch B: pH = 1 -› [H*J = 10! mol 
Ba(OH)¿ —> Ba? + 2OH' 
0,05mol  0,05mol 0,1 mol 
* _ Bố mol Ba(OH); = 2,7õ x 0,05 = 0,1375 mol 
Số mol Ba" = 0,1376 mol 
Số mol OH' = 0,2750 mol 
HCl —› H' + CHÍ 
0,1mol  0,1mol 0,1 mol 
» - Số mol HCI z 2,25 x 0,1 = 0,225 mol 
Số mol H* = số mol Cl' = 0,225 mol 
Phần ứng trung hoà: H +: OH —› H,O 


0,225 0,275 
0/225 0,225 
0 0,050 


Trong dung dịch sau phản ứng có: 
(Ba?'| = 0,1375 mol 
(Cl"] = 0/2250 mol 
(OH | = 0,05 mol 
—> Số mol BaCl; = 0,1125 mol 
=> Số mol Ba(OH); = 0,025 mol 
Thể tích dung dịch = 2,75 + 2,25 = 5 lít 
0/1125 


5 


0,025 
5 


= 0,0225M 


Vậy: [BaCl;|= 


[Ba(OH);J = = 0,005M. 
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(OH|= 9-5 = Š =001M 


c 


Vì [H*I(OH-I= 10 ° = 10”? — pH = 12. 


254. a) Cho m gam dung dịch HCI nống độ C% tác dụng hết với một lượng hỗn hợp kim 
loại kali và magiê (dùng dư), thấy khối lượng khí hiđro bay ra là 0,05m gam. 

Viết các phương trình phản ứng xảy ra. 

Tính nổng độ C%. 

b) Trộn dung dịch axit mạnh có pH = 3 và dung dịch bazơ mạnh có pH = 10 theo tỉ lệ thể 
tích nào để được dung dịch có pH = 4? 

HƯỚNG DÂN GIẢI 

a) - Viết các phương trình phản ứng K và Mg tác dụng với dung dịch HCI và K 

tác dụng với nước tính: 
mC (100 - C)m 


Số mol HƠI =——————: Số mol H„O 
100 x 36,5 ` 100 x 18 


Số mol H; do axit và do H,O: 


mC „ 00-= Cìm _ 0,05m 
2x100x36,5 2x 100x18 2 


Suy ra C% = 19,73%. 


b) Gọi x là thể tích dung dịch axít có pH = 3 = [H"| = 10” 

Gọi y là thể tích dung dịch bazơ có pH = 10 = [OHr| = 10'° 

pH=4=|H'I”=10';n  =xx10;n  =yx10? 
Hug OH bá 


HẺ + OH —> HO 


LIÊN =xx10”~-yx 10?= 10(10x - y) = 10 4X + y) 
ụ 

9x = 9y 

xc 

y9 


255. Dung dịch A lả dung địch HCI. Dung dịch B là dung dịch NaOH. 


a) Lấy 10ml dung dịch A pha loãng bằng nước thảnh 1000ml thì thu được dung dịch HCI 
có pH = 2. Tinh nổng độ mol của dung dịch A? 


Để trung hoà 100 gam dung dịch B cấn 150ml dung dịch A. Tỉnh nống độ % của dung 
dịch B 


b) Hoà lan hết 9,96 gam hỗn hợp AI, Fe bằng 1,176 lit dung dịch A, ta thu được dung dịch A;. 
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Thêm 800 gam dung dịch B vào dung dịch A,. lọc lấy kết tủa, rửa sạch vả nung ngoài 
không khí đến khối lượng không đổi thì thu được 13,65 gam chất rắn. Tính khối lượng của AI, 
Fe trong hỗn hợp đấu. 


“Trích để thà tuyển sìah Trung tâm Đào tạo cả Bồi dường Củn bộ Y tê TPHCAI, nam 1995: 
GIẢI 
a) Dung dịch có pH = 2 tức [H*| = 10'” mol = Cu¿¡. Vì từ 10ml pha loãng 
thành 1000ml tức 100 lắn. Do đó nồng độ dung dịch HCI ban đầu là 1 mol⁄l. Theo 
phản ứng: 
HCI + NaOH — NaCl + H;O thì nỏng độ x“+ của NaOH bằng: 
100 xx 
100 x 40 


=0,15x 1 + x=6%. 


b) Các phản ứng: (Học sinh tự viết các phương trình phản ứng) 

Số mol HCI = 1 x 1,175 = 1,175 mol 

Số mol NaOH = .Ê00*6. _ 1,2 mol. 

100 x 40 

Qua các phương trình phản ứng thì tổng số mol NaOH tác dụng với HCI, FeCla, 
AICls bằng tổng số mol HƠI, như vậy lượng NaOH dư là: 1,2 - 1,175 = 0,025. 

Gọi x, y là số mol Al, Fe đem hoà tan. Có 2 trường hợp xảy ra: 

1) Nếu x < 0,025 tức số mol NaOH dư lớn hơn số mol AltOH);, nói cách khác 
AI(OH); tan hết và chất rắn sau khi nung chỉ có Fe¿Os, ta có: 

" 160 = 13,65 


Giải ra có y = 0,1706 -› khối lượng Fe = 0,1706 x 56 = 9,555g 
Khối lượng AI = 9,96 - 9,555 = 0,405 gam 
2) Nếu x > 0,025, tức lượng Al(OH); bị tan bằng lượng NaOH dư = 0,025 mol. 
Chất rắn sau khi nung có cả FezO¿ và Al:O¿. ta có hệ phương trình: 
97x + 56y = 9,96 


(x- 0,025) 
2 


Giải ra có: x = 0.05604 và y = 0.15084 
Rhổi lượng AI = 0,05604 x 27 = 1,513g 
và khối lượng Fe = 9,96 - 1,ð13 = 8,447g. 


x109 + 5 x160= 13,65 


256. Điện phản 100ml dung dịch chứa Cu?*, Na", H*, CIO, ở pH = 1, dùng điện cực 
platin. Sau khi điện phản một thời gian, thấy khối lượng catot tầng 0,64 gam và dung dịch có 
màu xanh rất nhạt. 
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a) Viết phương trình phản ứng xảy ra khi điện phản 
b) Tính nống độ ion H* trong dung dịch sau khi điện phân (biết rằng ion CIO, không bị 
khử ở điện cực, và thể tích của dung dịch không thay đổi trong quá trình điện phân). 
GIẢI 


a) pH = 1  [H*] = 0,1 mol⁄1 
Số mol ion H* trong 100ml = 0,01 mol 


Sau thời gian điện phân dung dịch có màu xanh lam rất nhạt (ion Cu?" còn lại 
rất ít!) nên chỉ có quá trình: 


2Cu?*'+2HạO —#“ „2Cu + O; + 4H" 
9 =0,01 0,02 mol 


bị n „= 0,1 + 0/02 = 0,12 mọi 


(H*1= # 2 - 12M. 
0,1 


257. Điện phân có vách ngăn xốp 500ml dung dịch hỗn hợp HCI và 7,8 gam muối clorua 
của kim loại M, thấy ở anot có khí Cl; bay ra liên tục, ở catot lúc đấu có khí Hạ bay ra, sau đến 
kim loại M thoát ra. 


Sau điện phân thu được 2,464 lit khí clo và m gam M, đem trộn m gam M với 1,3 gam kim 
loại N khác, rồi cho tác dụng với dung dịch HạSO, dư thì thể tích khí Hạ bay ra nhiều gấp 4 lần 
so với khi chỉ có 1,3 gam N tác dụng. 


Biết khi trộn 1,3 gam N với lưu huỳnh rối nung nóng thu được chất rắn C và khi cho C 
phản ứng hết với dung dịch HạSO, dư thì được hỗn hợp khí D nặng 0,52 gam và có tÏ khối so 
với hiđro là 13. 


a) Xác định tên M, N và khối lượng m. 


b) Tính nồng độ mol của dung dịch HCI đã điện phân. Giả sử phản ứng xảy ra hoàn 
toàn, thể tích dung dịch điện phân xem như không đổi. 


GIẢI 
Viết phương trình điện phân dung dịch HCI và MCI,, tính số mol Cl và Hạ 
bằng 0,22. 


2M +nH,SO, —› M(SO,); + nH, 


y mol - mol 


2N + nH,SO, —» NASO,)„ + nH; 


1,3 1,3n" 
N 2N 
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ĐY 1,än" táo 1,3n" 


Ta có: —— 
2 2N 2N 
ny _ 3,9n' _3,8n” 
= 2 TTẠN "y= () 
2N +n$S — N;§, 
2a mol a mol 
N;S„ +nH,SO, —> N/SO,)„ + n'H,S 
a mol na mol 
2N +nH,SO, —+ N;(SO,); + nH; 
b mol ĐXC mol 
2 


= mụ = 34 x nìa + nb = 0,52g 


Mỹ =———_= l3 x 2 = 28 


mà (2a + b)N = 1,3 
=N=32,5n; = n'z 2; N z 6õ (2n) 


2 
(3) =3,0x < =0,12 
=ny s3 


= x= 0,22 - 0,12 = 0,1 mol (x: số mol HCl) 
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: 
0,12 


7,8 =m + 71 x =m=3,54 
3,54 3,54 3,54n 
“r2 Mi SS ae = 99,5 
M M H y 0,12 k 


=M=689(Ni); x= 0,1 mol 


Nồng độ mol⁄1 của dung dịch HC: [HC] = %E = 0,2M. 


258. a) Độ pH là gì? Dung dịch HCI có pH = 3. Tính nồng độ ion [H*], [OH']. (CI] 


theo mol. 
(Trích đề thì tuyến sính Trường Đạt học Thương mại, nâm 1999) 
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b) (1) Tính pH của dung dịch A là hỗn hợp gồm HF 0,1M và NaF 0,1M. 
(2) Tính pH của † lit dung dịch A ở trên trong 2 trưởng hợp sau: 
~ Thêm 0,01 mol HCI vào. 
~ Thêm 0,01 mol NaOH vào. 
Biết hằng số axit (hằng số ion hoá) của HF là K, = 6.B.10 *. Cho Ig6,8 = 0,83) 
tTrích đề thủ tuyển sinh Dại học Quốc gia Hà Nội, nam: 19991 


GIẢI 


a) Độ pH là đại lượng biểu thị nổng độ ion H* (đúng hơn là H;O*) trong dung 
địch với quy ước: 


pH = -lg[H*I 
Dung dịch có pH = -lg(H*| 
Dung dịch có pH = 3. nghĩa là: 
(H*] = 107; [OH |= 10 °';[CI | = 10” ml! 


b) (1) Trong dung dịch axit HE điện li: 
HF =—— lI' + Fˆ (a) 


Trong dung dịch HE có E làm cản bằng (a) bị chuyển dịch có thể coi 
(HF| = 0/1;[F |=0,1 
[H'IIFỊ 
[HFI 


= K, =6,8.10 °;[H*| = 6,8.10 1 m 


ñ =6,8.101 
pH = -Ig[H*| = - lg6,8.10” = -0,83 + 4 = 3,17 
(2) Khi thêm 0,01 mol HCI vào thì: 
H+F — HF 
(HF| = 0,1+0,01 =0,11 mol 
(F'I= 0,1 - 0,01 = 0,09 mol 


[H*] = 6,8.10ˆ° lo = 6,8.10 ',1,22 = 8,296.10 * 


pH = 3.08 
~ Khi thêm 0,01 mol NaOH vào thì: 
HFỮ +OH —›EF + HO 
(F']= 0,1 + 0,01 = 0,11 mol; [HF] = 0,1 - 0,01 = 0,09 mol 


0+ 0,09 


[H*] = 6,8.1 tu 5,56.10ˆ'; pH = 3,26. 
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259. A. B là hai dung dịch HCI có nồng độ mol khác nhau . Nếu trộn V; lit A với V; Ít B rãi 
cho tác dụng với 1,768 gam một hỗn hợp kim loại gốm Fe, AI và Cu thì thấy vừa đủ để hoà tan 
các kim loại hoạt động cỏ trong hổn hợp và khi đó thu được 0,016 mol Hạ ở đktc. Lượng Cư 
không tan đem oxi hoả rối hoà tan thì cũng cắn một lượng axit HCI vừa đúng như trên. Biết 
V, + Vạ = 0,052 lit. nống độ mol của B lớn gấp 4 của A và V;/2 lít B hoả tan vừa hết 1/6 lượng 
Fe của hỗn hợp. 


a) Viết các phương trinh phản ứng và tính thành phấn % theo khối lượng của các kim loại 
trong hỗn hợp. 
b) Tính nồng độ mol của A và B. Giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 
GIẢI 


a) Đạt a, b là nổng dộ của HCl trong dung dịch A và B. Đạt x, y, z là số mol 
Fe. AI, Cu 


Số mol HCI sau khi trộn = (Vụa + V¿b) mol 


Viết các phương trình phản ứng của Fe và AI tác dụng với H*; Cu tác dụng với 
O,và H", 

Theo dẻ ra: [ 2x + 3v = 2 ~ 0,016 
9z = 9x + 3y 
Vậy: Z = 0.016 —> mụ„ = 1.024 gam —» 57,91% Cụ 
Lượng Fe + AI còn lại = 1,768 - 1,024 = 0,744 


Ta có: l8 +97y=0/74  = (x=0.012 


2x + 3y = 0,032 y =0,00267 
mục = 56 x 0.012 = 0.672 gam —> 38.01: Fe 
mại = 1/768 - (1,024 + 0,672) = 0,072 gam -> 4,07% AI 


b) Vì số mol HCI = số mol H* nên: 


aV) + bV; = 0,032 () 
Theo để ra: b= 4a tì 

Ả lượng Fe = Ê:012 - ooo2 

6 6 


Số mol H* trong si là 2U: 


Nên: Fe + 2H* —› Fe* + H; 
0,002 mol  0,004mol 


Vậy: 5V: = 0.004 -> bV„ = 4aV. = 0.008 


aY, = 0,002 
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Từ (1): aV; = 0,024 
Vì; Vị+V¿ạ= 0,052 > a=0,5 
b=2,0 
280. a) Khi điện phân 500ml dung dịch Cal; với điện cực platln có màng ngăn thu được 
5,35.102 mol lạ. Hỏi có bao nhiêu Faraday điện lượng đã đi qua dung dịch và pH của dung 
dịch thu được là bao nhiêu? 
b) Pha loäng 10ml HCI với nước thành 250ml. Dung dịch thu được có pH = 3. Hãy tính 


nống độ của HCI trước khi pha loãng và pH của dung dịch đó. 
GIẢI 


a) Cal, + 2H„O — tê phin dong dịch) Cá?? + 2OH + l,+ H; 


cô mâng ngân 

107.10” 6,35.10” 
m; =—L_ „12⁄2 
"96500 2 


197 x 2x 5,95.102 ˆ qasoa” “ha ¡Q = 1039,55 Faraday 


10,7 x 10 ° 

0,5 
101 
_9,14.102 
b) Trong dung dịch axit HCI điện li: 

HƠI —> H* + Cl ;pH = 3 ¬ [H'] = 10 mol 

Sau khi pha loãng [HCI] = [H*] = 10” mol⁄1 
Trước khi pha loäng [HCI] = 25 x 10 = 0,025M 
pH = 3 - Ig25 = 3 - 1,3979 = 1,602. 


(OH'| = = 21/4/10; [H*l(OH'| = 10% 


(H*I = 4/67.10'”'; pH = -Ig(4,67.10 `”) pH = 12,33 


LƯU Ÿ: 
Thực tế do một số nguyên nhân chất tham gia phản từng không tác dụng hết, 
nghĩa là liệu suất dưới 100%. Người ta có thể tính hiệu suất phản ứng như sau: 
1. Dựa uào một trong các chất tham gia phản ứng: 
Công thức tính: 
Hạ - Lượng thực tế đã phản ứng x 100% 
Lượng tổng số đã lấy 
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3. Dựa uào một trong các chất tạo thùnh: 
Công thức tính: 
H% - Lượng thực tế thụ được v 
Lượng thu theo lí thuyết (theo pt phản ứng) 


BÀI TẬP 
281. Từ một tấn muối ăn có chứa 10,5% tạp chất, người ta điều chế được 1250 lít dung 
dịch HCI 37% (D = 1,19g/ml) bằng cách cho lượng muối ăn trên tác dụng với axit sunfuric đậm 


đặc ở nhiệt độ cao. Tính hiệu suất của quá trinh điều chế trên. 
GIẢI 


100% 


Lượng NaCl nguyên chất: 
1000kg x 89,5% = 895kg 
Lượng HCI thu được theo lí thuyết: 


2NaCI + H;SO, ——› Na;SO, + 2HCI 
58,Bg 36,5g 
895kg x = 558,42kg 


Lượng HCI thu được theo thực tế: 

1250 lít x 1,19kg/1 x 37% = 550,375kg 
Hiệu suất của quá trình diều chế: 
550.376 


H% = x100% = 98,55%. 


262. Khi đun nóng muối kali clorat, không có xúc tác, thì muối này bị phân huỷ đống thời 
theo hai phương trình sau: 


2KCIO; -› 2KCI + 3O; (a) 
4KCIO; -› 3KCIO, + KCI (b) 
Tính :  - Bao nhiêu % khối lượng bị phân hủy theo (a) 
~ Bao nhiều % khối lượng bị phân hủy theo (b) 

Biết rằng khi phân huỷ hoản toàn 73,5g kali clorat thì thu được 33,5g kali clorua. 


GIẢI 
2KCIO; ——› 2KCI + 3O; (a) 
a mol a mol 
4KCIO; —!—› 3KCIO, + KCI ®) 
b 
b mol ~ mol 
moi + moi 
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=> =0,6 
+ 
aá(0 2, S565: >- 0:46 
T4, 

TT = 015 =b = 0/2 và a = 04 
%m phân hủy theo (a): ke hả hóc 66,67% 
%m phân hủy theo (b): 33,33%. 

BÀI TẬP TỰ GIẢI 


283. a) Cho rất tử tử dung dịch A chửa a mol HCI vào dung dịch B chưa b mol Na;CO; 
(a < 2b) thu được dung dịch C và V lít khi. 

b) Nếu cho dung dich B vào dung dịch A thu được dung dịch D và V; (lít) khí. Biết các 
phản ứng xảy ra hoàn toàn, các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn, lập biểu thức nêu mối 
quan hệ giữa V vá V; với a, b. 

“Trích đề thà tuyên sanh Trường Đạt học Hàng lai, nam 1908) 

264. Dẫn hai luồng khí clo đi qua hai dung dịch KOH: dung dịch một loäng và nguội, dung 
dịch hai đâm đặc đun nóng tới 100C. 

a) Trong mỗi trường hợp hãy viết và cán bằng phản ứng oxi hoá-khử theo phương pháp 
cân bằng electron. Cho biết chất nào là chất oxihoá, chất nào là chất khử? 

b) Nếu lượng muối KCI sinh ra trong hai dung dịch bằng nhau thì tỉ lệ thể tích khí clo đi 
qua hai dung dịch KOH bằng bao nhiêu? 

©) Trong dung dịch đậm đặc và nóng, lượng KOH tác dụng vừa đủ với 11,94 lit khí clo đo 
ở 27°C và 70cmHg. Làm bốc hết hơi nước và đem nhiệt phân chất rắn với MnO; làm xúc tác 
Tính thể tích khí thoát ra ở điều kiện tiêu chuẩn và khối lượng chất rắn còn lại. Cho biết thể 
tích phân tử gam chất khí ở 0C, 76emHg bằng 22,4 lit 


(Trích đề thí tuyển siah Đại học Quốc giá TPHCM, nam 19971 
265. Điện phân NaCI với bình điện phân không có màng ngăn, thu được ở catot V liL khí 
(đhtc). Biết thời gian điện phân là 33 phút 20 giây với cường độ dòng điện l = 0,193A. 
a) Xác định V. 
b) Cho biết ứng dụng của chất còn lại trong bình điện phân. Giải thích. 


€) Nếu bình điện phân trên có màng ngân thì sau khi điện phân, phải cần bao nhiêu ml 
dung dịch HCI 0,1M để trung hoà hoàn toàn dung dịch sau điện phân. 


266. Lấy 14,4 gam hỗn hợp Y gồm bột Fe vả Fe,O, hoà tan hết trong dung dịch HCI 2M 
được 2,24 lít khí ở 273°C, 1 atm. Cho dung dịch thu được tác dụng với dung dịch NaOH dư. 
Lọc lấy kết tủa, làm khô và nung đến khối lượng không đổi được 16 gam chất rắn. 


a) Tính % khối lượng của các chất trong hỗn hợp Y.. 
b) Xác định công thức của sắt oxil. 
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©) Tỉnh thể tích dung dịch HCI tối thiểu cấn lấy để hoà tan. 
(Tích đễ tlủ tuyên sinh Trường Đạt học Y Dược TPHÍCAI, nam 2000) 
287. Cho m (g) hỗn hợp gốm NaBr, Nai phản ủng với dung dịch H;SO, đặc nóng thu 
được hỗn hợp khí A ở điều kiện tiêu chuẩn. Ở điếu kiện thích hợp A phản ứng vửa đủ với nhau 
tạo chất rắn cỏ màu vàng vả một chất lỏng không chuyển màu quỹ tim. Cho Na dư vảo phần 


lỏng được dung dịch B. Dung dịch B hấp thu vừa đủ với 2,24l CO; (điều kiện chuẩn) dược 9.5g 
muối. Tính m? 


268. Điện phản dung dịch BaCI; với bình điện phân có mảng ngăn. Khi ngửng điện phản, 
thU được ở anot 11.2 lít khi (đktc) 


a) Tỉnh thời gian điện phản nếu I = 1,93A. 
b) Dung dịch thu được có pH bằng bao nhiêu, giả sử thể tích dung dịch sau điện phân là 1 lit 


289. a) Hoàn thành 5 phương trình phản ứng theo dạng sau: 
BaCl; +... — NaCl + 

(Biết rằng các phản ứng đếu xảy ra hoàn loàn, các chất tham gia phản ứng là những chất 
đã học). 

b) (1) Hãy nêu 5 loại phản ứng khác nhau tạo ra HCI trực tiếp tử CI;. 

(2) Viết các phương trình phản ứng thực hiện các biến đổi hoá học: 

NaCl — HCI —› Clạ + NaCIO —¬ NaCl — Clạ -» KCIO —› KCIO; —› KCIO, —› HCIO, -› 
—> ClạO;. 

270. a) Nêu bốn phương pháp điều chế Cl; 

b) Viết và cân bằng các phản ứng sau bằng phương pháp electron 


9, 
(1) Cl; + KOH — hứng 


0 
(2) Cl; + KOH„¿ ——> 
(3) KCI + HạO —_ "P8" —„ 


€) Trinh bày cách nhận biết các dung dịch hoặc các chất khi 
(1) NaCl, Na;SO;, HạSO,, NaNO; 
(2) NaCl, NaBr, Nal, NaOH 
(3) Nạ, Hạ, Cl;, F;, CO; 
(4) NaCl, NaBr, Nai, HCI 
(5) HCI, AgNO;, NaOH, Na;SO,, Ba(OH); 
271. Có 16ml dung dịch axit HCI nống độ x (mol/) gọi là dung dịch A. Người ta thêm nước 
vào dung dịch axit trên cho đến khi được 200ml, dung dịch mới có nống độ 0,1mol/I 


a) Tính x. 

b) Lấy 10ml dung dịch A cho tác dụng với 15ml dung dịch KOH 0,85M thì được dung dịch 
B. Tìm nống độ mol/I các chất có trong dung dịch B. 

272. Cho a gam Fe hoà tan trong dung dịch HCI. sau khi cô cạn được 3,1 gam chất rắn. 
Nếu cho a gam Fe và b gam Mg cùng vào dung dịch HCI như trên thì thu được 3,34 gam chất 
rắn và 448ml Hạ. 


189 


Tỉnh a gam, b gam. 

273. Cho 200 cm3 dung dịch HCI tác dụng vừa đủ với 28.4 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat 
của 2 kim loại hoá trị II ngưởi ta thu được 6,72 lít khi (đktc). 

a) Tính khối lượng các muối thu được sau phản ứng. 

b) Tính nống độ mol/I của dung dịch HCI đã dùng. 

274. Hoà tan hoàn loàn 11,74 gam hỗn hợp M gồm một oxit kim loại kiếm và oxit kim loại 
kiếm thổ bằng dung dịch HCI ta thu được dung dịch A. 

~ Lấy ⁄ dung dịch A đem cô cạn. Điện phân nóng chảy chất rắn nhận được thì thấy thoát 
ra lượng khí Cl cực đại 5.68 g. 

~ Lấy w dung dịch A cho tác dụng với Na;SO, dư thì thu được 2.33g kết tủa. 

Xác định tên hai kim loại trong hỗn hợp M. Biết rằng trong hỗn hợp M oxit kim loại kiếm 
chiếm trên 72% theo số mol (kim loại kiếm gốm các nguyên !ố: Li, Na, K, Rb, Cs, Fr có hoá trị 
1; kim loại kiểm thổ gồm các nguyên tố: Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra có hoá trị II). 

275. Hỗn hợp A gồm bột AI và S. Cho 13,275 gam A tác dụng với 400ml HCI 2M thu được 
6,916 lít Hạ tại 27,39C và 1 atm; trong bình sau phản ứng có dung dịch B. Nếu nung nóng 
6,6375gam A trong bình kín không cỏ oxi tới nhiệt độ thích hợp được chất D. Hoà tan D trong 
200ml HCI 2M được khí E và dung dịch F. 

a) Hãy tính nồng độ các chất và các ion trong dung dịch B, dung dịch F. 

b) Tính pH của mỗi dung dịch đó và nêu rõ nguyên nhân phải tạo pH thấp như vậy? 

c) Dẫn khí E (đã được làm khô) qua ống sử chứa 31,5 gam bột CuO nung nóng tới nhiệt 
độ thích hợp (không có oxi của không khí). Phản ứng xong ta thu được những chất nào? Tính 
lượng mỗi chất đó (Biết trong sản phẩm: chất rắn là nguyên chất, tính theo gam; chất khí bay 
hơi đo tại 100°C, 1 atm; khi tính số mol, được lấy tới chữ số 5 sau dấu phẩy). 

(Thi học sinh giỏi Hoá học toàn quốc, nứm: 1995) 


HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP SỐ CHƯƠNG V 


283. V=(a-b)22,4 
Vị= 2x22.4. 
2 
264.  a) Clo là chất tự oxi hoá khử. 
b) Tỉ lệ thể tích C1; là 5/3. 
©) Vọ =ðlít; me; > 66,ðg. 


265, a) V = 0,448 lít. 
©) V= 0,04 lít. 

266. a) %Fe = 19,44% ; %Fe,O, = 80,56%. 
b) Fe;©O; ; c) 0,25 lít. 

267. m = 195,45g. 
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CHƯƠNG VI 
NHÓM OXI 


CHỦ ĐỀ 1 
Bổ túc chuỗi phản ứng và cân bằng phản ứng 


276. Anion X?” có cấu hinh electron lớp ngoài củng là 3s? 3pŠ. Xác định vị trí của X trong 
bảng tuần hoàn và gọi tên X. 
Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau đây: 


sH,9 2A, Xt+D 
mm“... ... 


tYhdắcZ „ A¿_G 


GIẢI 
X? có cấu hình electron lớp ngoài cùng 3s” äpÊ 
Vậy X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s 3p', 
Vị trí của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn: 
~ Số thứ tự 16, chu kì 1II, nhóm VIA. 
~ X là nguyên tố lưu huỳnh (S). 
Sơ đỏ phản ứng: 


2H, 0i H8T———— SỈ + H,O 
+, (ÚI SO, +BreH,O 
+ 


§ 


HBr + H;SO, 
FeS —r**?——. H,S† + FeBr, 
- êm. mt  meeo, 
277. Hãy chọn 6 dung dịch muối (muối trung hoà hoặc muối axit) A, B, C, D, E, F ứng với 
6 gốc axit khác nhau, thoả các điếu kiện sau: 
a)  A + => có khí bay ra 
8+C — có kết tủa 
A +C —› có kết tủa và có khí bay ra 
bì D+E có kếttủa 


E+F — có kết tủa 
D +F -› có kết tủa và có khí bay ra 
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HƯỚNG DẪN GIẢI 
+ Chọn 6 dung dịch muối: 


A: NaHSO, D: Na,CO; 
B: Na,SO; E: AgNO; 
€: BaS F: AICI; 


a) _ 2NaHSO, + Na,§O; — 2Na,SO, + SO,† + HO 
Na,SO, + BaS — BaSO,‡ + Na,S 
2NaHSO, + BaS -> BaSO,l + H.S† + Na,SO, 
b)_ Na,CO; + 2AgNO, -> Ag,CO,Ì + 2NaNO, 
3AgNO; + AICI, > 3AgCl¿ + Al(NO,), 
8Na;CO; + 2AICI; + 3H¿O —¬ 2Al(OH),Ì + 3CO,† + 6NaCl 


278. A. B, C là đơn chất của các nguyên tố thuộc chu kỉ nhỏ, có các quy trình sau: 
(1) A+C+D† 
(2)  A+B-E† 
(3) A+F>D†+HạO 
(4) D+E>Al+HạO 
(5) Dx+KMnO.+HạO>G+H+F 
(6) E+KMnO,+F->»AL+G+H+H;O 
Xác định A, 8, C,E,F,G.H 
Viết phương trình phản ửng. 
GIẢI 
S + O,-xSO,† 
(A) (C) (D) 
S + H,> H,ST 
(A)_ Œ) (RE) 
S+ 92H60, „¿. — 3SO,T + 2H,O 
(ŒF) (D) 
SO; + 2H,S — 3S} + 2H,O 
5SO, + 2KMnO; + 2H.O -› K,SO/ + 2MnSO; + 2H,SO, 
5SH:S + 2KMnO, + 3H.„SO, ¬ 2MnSO, + K,SO, + 8HO + 5S 
A: §; B: Hạ, C: O„; D: SO;; E: H;S; F: H,SO; đặc, nóng 
G: Mn§O,; H: K,SO,. 
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279. Bổ túc phản ứng hoá học sau: 
2 „S5 NO; Š$ HNO; 
3 „H;SO,”, CuSO, “3 Cu(NO;); > O; 
ch —< SO, ` HBr 
GIẢI 
1) FeS + 2HCI ¬ FeCl; + HS 
9) H,S + CI, -› S + 2HCI 
Hoặc viết: H„SO, + H„8 + SO, + 2H;O + S 
3) H8 + 4C; + 4H,O ¬ H,SO, + 8HCI 
4) Hạ8 + H;§O, „. — SO; + 2H,O + S 
5) § + 6HNO,„ị — H,§O/ + 6NO; + 2H,O 
6) 8NO, + HO -> 2HNO; + NO 


Hoặc viết: 4NO., + 2H.O + O; — 4HNO, 


Fes'2HạS —|" 


7) 2H,SO, uy + Cú —“ —> CuSO, + SỐ; + 2H,O 
Hoặc viết: H;8O, + CuO ¬> H,O + CuSO, 
H;SO, + Cu(OH);  CuSO, + 2H,O 
8) CuSO, + Ba(NO.); -› BaSO,{ + Cu(NO,); 
9) Cu(NO,),— Ô—„ CuO + 2NO,† + O,† 
10) SO¿ + Br„ + 2H;O -› H,SO, + 2HBr 


280. Tìm các chất để thay cho các chữ cái trong ngoặc ( ) sau đó cần bằng các phần ứng: 
FeS + O; ——> (AJ† + (B) 
(A) + HạS — (C)1 + (D) 
(C)+ (E6) ——(F) 
(F) + HCI ~ (G) + H;S† 
(G) + NaOH ~ (H)I + (I) 
(H) + O; + (D) — (K) 
(9 —#—5(8) + (D) 
(B)+(L) —#—() + (D) 
GIẢI 
Tìm các chất để thay cho các chữ cái trong ngoặc ( ) sau đó cân bằng phương 
trình phản ứng: 
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9FeS + 3,50, — - › Fe,O, + 9SO,† 


(Œ) — (A) 

SO, + 2H¿§ —>» 3L + 9H,O 
(ŒC) (D) 

S+Fe —— FeS 

(E) (Œì 
FeS + 9HCI -——» FeCl, + H,S† 

(G) 
FeCl, + NaOH —» 2NaCl + FetOH),Ÿ 
(D ) 


2Fe(OH); + 29: + H;O —› 2FetOH); 
( 


3Fe(OH); —'“—› Fe,O, + 3H,O 


0 
Fe,O, + 3H¿ -—-—>› 2Fe + 3H,O 
() 


281. Có 4 lọ dung dịch nước của BaCl;, NaOH, AINH(SO:); và KHSO, bị mất nhân. Chỉ 
được dùng quỷ tim và chính các hoá chất trên. Trình bảy phương pháp đơn giản nhất để phản 
biệt các lọ hoá chất trên 


GIẢI 


Cho quỳ tím tác dụng với các mẫu thử, mẫu nào làm cho quỳ tím hoá xanh là 
dung dịch NaOH. Xiẫu nào làm quỹ tím hoá đỏ là dung dịch KHSO, và 
AINH,(SO,)¿. (AINH,(SO,); thủy phân cho môi trường axit nên quỳ tím hoá do!. 


Cho dung dịch NaOH lắn lượt tác dụng với 2 mẫu vừa thứ 


~ Nếu là AINH,(SO,), thì sẽ có kết tủa. Sau đó kết tủa tan ra đồng thời có khí 
có mùi khai bay lên là NH¡¿ 


AINH,(SO,); + NaOH -+ AIOH),L + 2Na,SO, + NH.? + HUO 
Al(OH); + NaOH —> NaAlO, + 2H.O 
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~ Dung dịch còn lai là BaCl, 

282. a) Chỉ dùng quỷ tim làm thế nào để phản biệt được dung dịch các chất sau đây: 
Na;SO.,. Na;CO,, NH,CI 

b) Có 6 lọ không nhân đụng riêng biệt từng dung dịch sau: K;CO¿, (NH.);SO¿, MgSO,. 
Al;(SO;);, FeSO; và Fe;(SO;);. Dùng dung dịch xút hãy cho biết dung dịch trong mỗi lọ? 

GiAt 

a) Cho một mẫu quy tím vào các mẫu thứ, mẫu thử nào làm quỳ tím hoá xanh 
là dung địch Na,CO,, quy tim hoá đỏ là dung dịch NHỤ,CI, quỷ tím không đổi màu 
là Na,SO; v 


Na,CO; là muối của bazơ mạnh (NaOH) axit yếu (H,CO;) nên thủy phản tạo ra 


dung dịch có tỉnh bazơ. ỳ 
Na,CO, + HO —* NaHCO, + NaOH 


NHẠC là muối của axit mạnh (HCl) và bazơ yếu (NH,OH) nên thủy phân tạo 
ra dung dịch có tính axit 


NHACl + HO TỶ” NHỊOH + HCI 


Na/§O, là muối của axit mạnh (H,SO,) và bazơ mạnh tNaOH) nên không bị 
thủy phần. 

b) Lấy từ mỗi dung dịch một ít để làm thí nghiệm. 

~ Nhỏ dung dịch NaOH vào từng dung dịch: 

+ Dung dịch nào không có hiện tượng xảy ra. Dó là K,CO,. 

+ Dung dịch nào thấy có khí mùi khai bay ra. Đó là (NI,),8O, 

(NH,),SO; + 2NaOH ——› 9NH,† + Na,SO, + 2H,O 


+ Dung dịch nào thấy có kết tủa trắng xuất hiện, để lâu ngoài không khí kết 
tủa không đổi màu. Đó là MgSO.: 


MgSO; + 2NaOH ——> Mg(OH),\ + Na,SO, 


+ Dung dịch nào thấy có kết tủa keo trắng xuất hiện, nhỏ tiếp NaOH đến dư, 
kết tủa tan mất. Đó là Al,(SO,); 


AIl,(SO,); + 6NaOH —-› 2AlI(OH);‡ + 3Na,SO, 
AIOH), + NaOH dư——› NaAlO; + 2H,O 


+ Dung dịch nào thấy xuất hiện kết tủa trắng và kết tủa dẩn dắn chuyển sang 
màu nâu. Dó là FeSO, 
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FeSO, + 2NaOH — Fe(OH),Ì + Na;SO, 


4Fe(OH), + O; + 2H¿O —› 4Fe(OH);L 
(màu nâu) 


+ Dung dịch nào thấy xuất hiện kết tủa màu nâu. Đó là Fe/SO,), 
Fez(SO,); + 6NaOH —› 2Fe(OH);Ì + 3Na;SO, 


(màu nảu) 


283. Dung dịch A chứa các ion: Na", SO,?”, SO¿””, COa?”. Bằng những phản ứng hoá học 
nào có thể nhận biết từng loại anion có trong dung dịch. 


GIẢI 
Nhận biết từng loại anion trong dung dịch A: Để làm câu này ta có thể tiến 
hành theo nhiều cách khác nhau. Sau đây giới thiệu 2 cách. 
Cách 1: 
~ Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch axit HCI: 
Dung dịch A + HCI -> hỗn hợp khí + dung dịch B 
SO¿? + 2H* -— SO¿† + HO 
CO,¿? + 2H* —¬ CO,† + H,O 
~ Cho hồn hợp khí lần lượt qua dung dịch KMnO, và sau đó là dung dịch 
Ca(OH);. Ta thấy: 
+ Dung dịch KMnO, bị nhạt màu do phản ứng: 
5SO; + 2KMnO, + 2H,O -› K;SO, + 2MnSO, + 2H,SO, 
Chứng tỏ trong hồn hợp khí có SO,, suy ra dung dịch A có SƠ”. 
+ Dung dịch Ca(OH); bị vẩn đục hoặc vẩn đục rồi trở nẻn trong suốt do các 
phản ứng: 
CO; + Ca(OH)¿——» CaCO¿i + H,O 
CO; + CaCO¿ + HO —› Ca(HCO.); 
Chứng tỏ trong hỗn hợp có khí CO,, suy ra trong dung dịch A có CO”. 
~ Dung dịch A + BaCl; thấy có kết tủa: 
SO/* + BaCl; -› BaSO,‡ + 2C” 
Chứng tỏ trong dung dịch A có ion SO,#“ 
Cách 2: 
~ Dung dịch A + BaCl; -› hỗn hợp kết tủa C: 
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SO/” + Ba?' ¬ BaSO,} 
SO¿?' + Ba”* — BaSO,l 
CO:?' + Ba?* — BaCO;‡ 
~ Cho kết tủa C tác dụng với axit HCI: 
+ Chất không tan là BaSO,, suy ra dung dịch A có ion SO,?”. 
+ Chất tan là BaSO; và BaCO;: 
BaSOa + 2HClI —› BaCl; + SO;† + HO 
BaCO; + 2HCI —› BaCl; + CO,† + H,O 
Nhận biết khí SO;, CO; để suy ra có ion SO¿”” và CO:?ˆ như cách 1. 


284. Mỗi ống nghiệm chửa một trong các dung dịch sau: KI, BaCl;, NaạCO;, Na;SO,, 
NaCH. (NH,);SO,. nước clo. Không dùng thêm chất khác, hãy trình bảy cách nhận biết mỗi 


chất trên. 


GIẢI 


BaO; | Na;C0; 


Na;S0, |(NHQz§0,| Na0H | Nược CỊ | 


Na;Š0, 


(WH,) BaS0, 
Na0H - S 
Nước Cl; lạ} c0;† 
tím sắm 


Chiết từ các dung dịch ra các mẫu thử nhỏ 


* Mẫu thử nước clo mùi hắc, màu vàng. 

* Còn 6 mẫu chưa 
trong 5 mẫu được đổ xuất hiện kết tủa thì ta kết luận: Mẫu đem thử chứa BaCl;. Ba 
mẫu xuất hiện kết tủa thì dung dịch trước phản ứng chứa Na;CO;, Na;SO,, 
(NH,);SO¿. Hai mẫu không có biểu hiện chứa NaOH và KI. 

+ Lấy mẫu thử nước elo đổ lẩn lượt vào hai dung dịch KI và NaOH. Dung dịch 
nào cho xuất hiện các hạt màu tím sẵm thì dung dịch đó chứa KI, còn lại là dung 


dịch NaOH. 


Lấy một mẫu đó đổ vào 5 mẫu còn lại đến khi nào 3 
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* Lấy dung địch NaOH đồ vào 3 mẫu thử Na.CO:, Na,SO,, (NH,);SO,, mẫu thử 
nào có mùi khai bay ra mẫu thử đó là dung dịch tNH,),SO, còn lại là Na,CO; và 
Na;SO,. 

* Lấy mẫu thử nước clo đổ vào hai dung dịch còn lại, mẫu thử nào sủi bọt thì 
mẫu đó chứa Na;COa. Mẫu còn lại là Na;SO,. 

G1; + Na¿COy ——+ CO; + NaCl + NaClO 

Mì (Clạ + H;O —> HCI + HCIO) 


285. Cho một lượng Cu;S tác dụng hoàn toán với dung dịch HNO; đun nóng. Phản ứng 
tạo thành dung dịch A, vả làm giải phóng ra khi A; không màu, bị hoá nâu trong không khi 
Chia A; thành 2 phần. Thêm dụng địch BaCl; vào phần 1, thấy tạo thánh kết tủa trắng A; thực 
tế không tan trong axit dư. Thẻm lượng dư dung dịch NH; vào phấn 2, đống thởi khuấy đếu 
hỗn hợp, thu được dung dịch A„ có mảu xanh lam đậm. 


a) Hãy chỉ ra A,, A;, A›, A, là gì? 
b) Viết các phương trình phản ứng mỏ tả các quá trình hoá học vừa nêu trên. 
GIÁ 

a) Chỉ ra các chất: 

Ai là dụng dịch gồm CutNO,),, HSO, và HNO; dư. 

A; là khí NO 

A¿ là kết tủa BaSO, 

A, là dụng dịch chứa ion phức [Cu(NH.),|?* 

b) Các phương trình phản ứng: 

3Cu;S + 22HNO, -——› 6Cu(NO;)„ + 3H,SO, + 10NO† + 8H,O 
2NO + O¿——> 2NO,¿ 
H,S§O, + BaCl, —+ BaSO,L + 2HCI 
NHà + HỲ —+ NHỤ* 
Cu(NO,), + 2NH, + 2H,O » Cu(OH),Ì š øNH,NO, 
Cu(OH); + 4NH: — [CutNH,),l°° + 20H 


286. Dung dịch A chửa a mol CuSO, và b mol FeSO,. Xét ba thí nghiệm sau: 
+ Thí nghiệm 1: Thêm e mol Mg vào dung dịch A, sau phần ứng trong dung dịch có 3 muối 
+ Thí nghiệm 2: Thêm 2c mol Mg vào dung dịch A, sau phản ứng trong dung dịch có 2 muối. 
+ Thi nghiệm 3: Thêm 3c mol Mg vào dung dịch A, sau phản ứng trong dung dịch cỏ 1 muối. 
a) Tìm mổi quan hệ giữa e và a và b trong tửng thí nghiệm trên 
b) Nếu a = 0,2 mol; b = 0,3 mol và số mol Mg lả 0,4 mol, tính khối lượng chất rắn thu được 
Sau phản ứng. Š 
(Trích để thì tuyến sinh từo Đại học Quốc gia TP.HCAI, dụt 2 nai 20001 
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GIẢI 
a) = Thí nghiệm 1: 
Cu?" có tính oxi hoá mạnh hơn EeŸ* nên phản ứng trước. 


Mg + CuSO, —» MgSO, + Cu; FeSO, chưa phản ứng 
c mol 


Nhận xét: Mg. dung dịch CuSO, dư nẻn dung dịch sau phản ứng có 3 muổi: 
CuSO,, MgSO,, FeSO, 
c<a 
“Thí nghiệm 3: 

Mự + CuSO, ——› MgSO, + Cu 

a mol a mọi 

Mg + FeSO, --› MgSO, + Fe 

(2e n) (2e-a 


0<2e~=ä< b hoặc ñ š 2e < a +b 


Thí nghiêm 3: 


Dụng dịch sau phán ứng chỉ có MgSO; nên: 


đe>a+b 
b) CuSO, + Mpg ——› MgSO, + Cu 
0/2mol 0,2mol 0,2 mol 
FeSO + Mẹ  -—— Fe +  MgSO, 


0,2mol — (0,4 0,2)mol 0/2 mol 
FeSO, dư, kim loại Mg hết 
hỏi lượng chất rấn sau phản ứng 
(64 + 0,2) + (56 + 0/2) = 24g 
287. Cho hỏn hợp gốm FeS và Cu;S với lỉ lê mọi 1 : 1 tác dụng với dung dịch HNO¿ thu 


được dung dịch A và khí B. A tạo thánh kết tủa trắng với BaCI;, để trong không khí B chuyển 
thành màu nàu B. 


Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch amoniac tao ra dung dịch A, và kết tủa A;. Nung 
Á¿ ö nhiệt độ cao được chất rân A¿. Viết các phương trình phản ứng dạng ion. 
GIẢI 
A có khả năng tạo kết tủa trắng với BaCl,, vảy trong Á có ion SO¿”, khí B để 
trong không khí cho màu nàu Bị, váy B là khí NÓ. 
FeS + Cu¿§S + H* + NO; —š Fe" + Cú” + SỐ,“ + NOT + HO 
F le > Fe" 
2Cu' - 2e › 2Cu”" 
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2 +6 
2Š - 16e — 2S 
+3 +2 +6 
3x | FeS + Cu¿§ —> Fe + 2Cu + 2S + 19e 
#i +2 
18x Ñ: 3eN 


3Cu;S + 3FeS + 28H" + 19NO,ˆ — 3Fe'* + 6Cu?" + 6§O,?ˆ + 
+ 19NO + 14H,O 


Fe** + 3NH; + 3H¿O — Fe(OH);\+ + 3NH,* 
A¿ 

Cu?" + 4NH¿*——› [Cu(NHg),J** + 4H* 

2Fe(OH); —Ê—› Fe,O; + 3H,O 


CHỦ ĐỀ 3 


Xác định nguyên tố oxi - lưu huỳnh 
và các hợp chất của chúng 


288. X, Y là 2 nguyên tố liên tiếp nhau trong củng một nhóm A. Cấu hinh e ngoải cùng 
của X là 2p*. 

a) Viết cấu hình e và xác định vị trí X, Y trong bảng tuấn hoàn. 

b) Viết công thức ø và công thức cấu tạo của phân tử tạo nên từ X và Y. 


GIẢI 

a) _ X có cấu hình e lớp ngoài cùng là 2p* 
Y liên tiếp trong cùng một nhóm A, vậy Y có cấu hình e lớp ngoài cùng là 3p'. 
Cấu hình e của X: 1s? 2s? 2p 
X: ở chu kì 2, nhóm VIA là oxi 
Cấu hình e của Y: 1s? 2s? 2p" 3s? apt 
Y: ở chu kì 3, nhóm VIA là S 
b) S và O; tạo ra SO, và SO; 

:0::8:0: O=§zO hay O= §¬O 


ọ 
O=S=O hay O«-§-O 


289. Cho các nguyên tố X, Y, Z với cấu hình e ngoải cùng lần lượt là: 
X: (n-1)p* 
Y: np* 
Z: (n+1)s' với n = 3 
a) - Xác định số điện tích hạt nhân, vị trí 3 nguyên tố trong bảng tuấn hoàn. 
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~ Viết công thức oxit cao nhất của Y và Z. 

b) Viết công thức cấu tạo các phân tử hợp bỏi 
*®XvớiZ 
*Xvới Y 
*®X,YvàZ. 


GIẢI 

a) X: (n-1)p', thay n = 3. X: 2p* 
Cấu hình đây đủ của X: 1s 2s? 2p* 
Vị trí của X: chu ki 2, nhóm VIA, Z = 8 là O 
Vị trí Y: chu kì 3, nhóm VIA. Z = 16 là §. 
Z: (n+1)s” thay n=3 Z: 4s! 
có 3 trường hợp: 
* 1s? 2s” 2p" 3s” 3p” 4s" 
Z: chu kì 4, nhóm IA, Z = 19 là kali 
* 1s? 2s? 2p” 3s” 3p° 3d” 4s! 
Z: chu kì 4. nhóm VỊH. Z = 24 là erom 
* 1s? 2s” 2p" 3s? ập” 3d" 4s! 
Z: chu kì 4, nhóm IB, Z = 29 là Cu 
b) X và Z: K,O (bỏ qua 2 trường hợp Z là Cr và Cu) 

X và Y: SO,, SO; 

X Y và Z: K;SO,, K,SO,. 
280. Cho biết tổng số electron trong anion AB:? là 42. Trong các hạt nhân A cũng như B 

số proton bằng sổ nơtron. 
a) Tính số khối của A. B. 
b) Viết cấu hình electron và sự phân bổ electron trong các obitan của các nguyên tố A, B. 
©) Trong hợp chất AB; có những loại liên kết gì? 
(Giải thích trên cơ sở công thúc electron) 
GIẢI 
a) Gọi x, y: số proton trong các hạt nhân của A, B ta có: 
x+3y=42-2= 40 

Do đó y _ 13,33 = B phải thuộc chu kì 2. Vì là phi kim (tạo anion) nên B 


chỉ có thể là F, O hoặc N. 
+ Nếu là F: (y = 9) thì x = 40 - (3 x 9) = 13 = AI (loại). 
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+ Nếu là O: ty = 8) thì x = 30 - t3 x 8) = 16 đó là 8 (đúng). 
+ Nếu là N: (y = 7! thì x = 40 - (3 x 7) = 19 ứng với K (loại). 
Vậy: — A là S có số khối: 16 + 16 = 32 

B là O có số khối: 8 + 8 = 16 
b) Cấu hình electron và sự phân bố electron của: 


nñ tã nm lít 1ï 


e€) Hợp chất SO, có công thức cấu tạo và công thức eleetron là: 
2O :O2SO: 

- Liên kết SzO là liên kết cộng hoá trị eó eực còn liên kết 8-›O là liên kết cho 
nhân. 


291. Một hợp chất được tao thành tử các lon M' và X:Ÿ . Trong phân tử của M:X; có tổng 
số hạt proton, nơtron và electton là 164. Trong đó số hạt mang điện nhiếu hơn hạt không 
mang điện là 52. Số khối của M lỏn hơn số khối của X là 23 đơn vị 


Tổng số hạt proton, notron, electron trong M* nhiều hơn trong X;? là 7 hạt 
~ Xác định các nguyên tổ M, X và viết công thức của phân tử M;X. 
~ Viết cấu hình electron (dạng chữ và dạng obitan) của M° 
~ Viết công thức eleetron của ion X;? 
(ti 
Gọi p.Z, n là số proton, số eleetron và sở nơtron trong một nguyên tứ M. 
p2 n' là số proton, số eleetron và sở nơtron trong một nguyên tử X. 
Theo điều kiện bài toán ta có phương trình: 


2(2z + nì + 2/22) + n') = 164 (1) 
(4z + 42) - 20n vn) = B2 (2) 
(z+n)=(z+n) = 23 t8) 
(2z + n- 1)- [212z' + n) + 2| = 7 (4) 


Giai hệ (1), (2), (3), (4) ta được z = 19 = M là kali: z' = 8 = X là oxi. 
Công thức phân tử cúa hợp chất là K,O,. 
Cấu hình eleetron của ion * 


IỊ IMJ ti] [DỊ HÙNH 


1s” 26” ủp" 
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Công thức electron của ion X¿Ý là: [:Ö:Ö:l' 


282. Hợp chất A có công thúc MX,, trong đó M chiếm 46,67% về khối lượng. M là kim 
loại, X là phi kim ở chu kl 3 trong bảng tuần hoàn. Trong hạt nhản của M có n - p= 4, của X 
có n' z p'. Tổng số proton trong MX, là 58. Tim công thức MX, (x chỉ có thể biến thiên trong 
khoảng giả trị từ 1 - 4) 


GIẢI 
a) Trong nguyên tứ Mcó:n-p=4->»n=px+4 
Xecó:n =p' 
Vì khối lượng nguyên tử thực tế = khối lượng hạt nhân = khối lượng p + khối 
lượng n. Váy khối lượng nguyên tử XI = (2p + 4) và khối lượng của nhóm xX = 2p`X. 


"Ta lại có: = = nên: 
2p'`x 33. 8 
7p`x - 8p = 16 px=32 
¬ z 
px+p=58 p=26 


Trong hạt nhân của M có: 2 x 26 + 4 = 50 
Vậy M ở ö 26 (Ee©! có số khối A = 6 


Đ Vì x nhân các giá trị từ 1 đến 4, nên từ p`x # 32 tít có. 


32 16 10,6 
Chu kì 1: Từ ö 1 đến ö 2 
Chu kì 2: Từ ô 3 đến ö 10 
Chu kì 3: Từ ô 11 đến ó 18 
Chủ kì 4: Từ õ 19 đến ö 36 
Vậy nguyên tố có số thứ tự 16 (p` = 16) ở chu kì 3. Do đó X là § (ö 16). 


Công thức của muối FeS,. 


293. Hai nguyên tổ A, B có các oxit ở thể khí tương ứng là AO,, AO„, BO, và BO, Hỗn 
hợp gồm x phản tử gam AO, và y phân tử gam AO,, có khối lượng phân tử trung bình lả 37,6 
Hỗn hợp gốm y phân tử gam AO; và x phần tử gam AO„ có khối lượng phân tử trung bình là 
34,4. Biết tỉ khối hơi của BO, so với BO, là 0,8 vả x < y. 

a) Xác định các chỉ số n, m, ¡ và tỉ số x⁄y. 

b) Xác định cac nguyên tổ A, B vả các oxil của chúng. 

c) Cho biết tính tan của các chất trên trong nước vả tính chất hoá học cơ bản của các 
dung dịch của chung 

trích đề thủ tuyển siah Trường Đại học fiách khoa TPHCM, nam 19891 
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GIÁT 
a) Xác định các chỉ số n, m, ¡ và tỉ số x⁄y 
(1) Đặt khối lượng mol nguyên tử của 2 nguyên tế A, B lần lượt là A, B. 
* Hồn hợp I: x mol AO, và y mol AO„ có khối lượng mol phân tử trung 
bình M, 
N x(A + lồn) + y(A + 16m) =317,6 


Ñu= c. 
= „ lổmx+HV) _aịG @) 


(x+y) 
* Hỗn hợp II: x mol AO„ và y mol AO, có khối lượng mol phân tử trung 
bình W, 
Ñ,= y(A + lồn) + x(A + 16m) -344 
(x+y) 


¬ „ 16x ty) _ ga ®) 
(x+y) 
=(1)~- (2) 
16(nx + my - Imx - ny) =32 
x*y 
(m-n~X) 0a @) 
x+y 


Vìx+y >0 và x< y (theo để bài) 


Nên m-n>0=m>n (a) 
* T¡ khối hơi của BO„ so với BO,: 
„ B+1êm on (4) 
B+16i 
TT <l==m«<i (b) 


So sánh (a); (b) ta có: n <m <¡ 

Các oxit ở thể khí thường có đạng tổng quát 
XOk trong đó 1 < K < 3 

> 1<n<m<i<3n=l;m=2vài=3 

(9) Tỉ số x⁄y 

Thay n = 1; m= 2 vào (3) ta có: 
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b) Xác định A, B và các oxit của chúng 
* Thay n = 1; m = 2 và x= my vào (1) thì được: 
A= 12. Vậy A là cacbon 
* Thay m = 2 và ¡ = 3 vào (4) thì được: 
B=32. Vậy B là lưu huỳnh 
Vậy các oxit tương ứng của A là: CO và CO, 
à SƠ; 
€) Tính tan của các oxit và tính chất hoá học căn bản của các dung dịch. 


các oxit tương ứng của B là: SO, 


(1) CO: rất ít tan trong nước 
Có tính khử: 
Fe,O, + 8CO —“—› 3Fe + 3C0, 
(2) CO;: ít tan trong nước: 
Dung dịch có tính axit yếu, không bẻn: 
CO,+H,O —> H;CO, 
(3) SO;: tan nhiều trong nước 
Dung dịch có tính axit, không bên 
§O,+ H,O ——~ H;8§O; 
Dung dịch có tính khử hoặc có tính oxi hoá 
H;SO¿ + Bru(dd) + HO —› H;„SO, + 2HBr (tính khử) 
H;SQ; + 2H¿S ——› 38 + 3H,O (tính oxi hoá) 
(4) SO;: tan nhiều trong nước tạo thành axit mạnh 
SO; + HO —› H.SO, 
Dung dịch H,SO; loäng có tính axit mạnh 
H,SQ¿ + Zn — ZnS§O, + Hạ 
Dung dịch H;SO; đậm đặc nóng có tính oxi hoá mạnh. 
294. Đốt cháy chất X bằng lượng O; vửa đủ ta thu được hỗn hợp khí duy nhất là CO; và 


SO; có tỉ khối so với hiđro bằng 28,667 vả tỉ khối (hơi) của X so với không khí nhỏ hơn 3. Xác 
định công thức phản tử, viết công thức electron và công thức cấu tạo của X. 


GIAI 


Màu kúí có, và soạ: 28,667 x 2 = 57,834. 
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“Trong hỗn hợp khi: Gọi số mol CO, là x, sỏ mol SO, là y 


nguyên tử S là 2. 
Công thức đơn giản (C8,),O, 


n chỉ có thể = 1 vì nếu n = 2;z = 0 thì My = 152 


Mỹ : 
So với không khi >3. Trái với gia thiết 


Mỹ 
nz 1và z= 1 thì My = 92 so với không khi nà +83 cũng trái với giả thiết. 


Vậy công thức CS; là công thức của X. 


295. Cho một lượng chất A tác dụng hết với một lượng dung dịch H;SO, vừa đủ, tao ra 
chất B, € và 7.458 lit khí D ở 30°C, 1 atm. Ở củng nhiệt độ, áp suất, tỉ khối hơi của D so với 
hiđro bằng 2,286 lần tỉ khỏi hơi của nitơ so với hidro. 


a) A, B, € là chất nảo? Viết phương trình phản ứng cụ thể cho quả trình trên. Biết rằng 
trong các phản úng đỏ các chất đếu có hệ số như nhau trong các phương trình; A có thể là 
một trong các chất KạCO;, K;SO›, KHCO;. KHSO¿, 

b) Tính khối lượng các chất: A, B, € và H;SO, nguyên chất. 

GIẢI 


a) Theo giả thiết: 


M 


lD 


2.286 =» Mụ = My, ~ 2/286 = 64 


A là một trong các chất K,CO,, RK,SO,, KHCO,, KHSO,. Vậy khi tác dụng 
H,SO, khí được giải phóng sẽ là CO; hoặc SO, với M = 64 thì D là SỐ, vậy A là 
một trong hai chất K,SO¿; hoặc KHSO,. 


b) Tính khối lượng các chất A, B, € và H,SO; nguyên chất. 
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* A là KSO, 
BV, DV —_ 


1%. 77 


_PYU 
T 


: V 
Số mol khí D: nạ = —?—- = 0,3 mol 
234 
R,SO, + H.,SO,--›» R,SO, + H.O + SO.† 
0/3mol 0/3mol 0/3mol 0/3mol 0/3mol 


= 0/3 x 158 = 47,4 gam 


THẠ tự 


mịi ÔNG sọ, }= 174 = 52,2 gam 


TỊ số, = 0/3 x 98 = 29,4 gam 


) =0,3 - 8= ñ,1 gam 


mẹ (m 
` Hại 


* A là KHSO, 
RHSO;¿ + H,8O, —-» KHSO¿ + HO + SO, 
0,3 mol 0,3mol 0/8mol 0/8mol 0,3mol 


HA (mịn: :0,3 + 120 = 36 gam 


RhtNoiso, J: 0,3 + 136 = 40,8gam 


PCUNI vo, ): 0/9 x 18 = ð¿1 gam 
_—_ 0,3 - 98 = 29,1 gam. 


296. Cho 1.36 gam hồn hợp bột kim loai sắt và magiẻ vào 400ml dung dịch CuSO, chưa 
biết nồng đỏ. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toản thu được chất rằn A cân nâng 1,84 gam 
vá dung dịch B. Cho dung dịch B tác dụng với dung dịch NaOH dư, sau đỏ lấy kết tủa đem 
nung ở nhiệt đỏ cao trong không khí đến khỏi lượng không đổi cân được 1.2 gam chất rần © 


Tính khỏi lượng mỗi kim loại trong hón hợp ban đấu và nống độ mol/l của dung dịch 
CuS§O/. Hiệu suất của các phản ứng đạt 100% 
*Trich đệ thú tuyên sinh Trung tâm Đào tạo Củn bộ } tế TPHCAT, ngm 1995: 


GIÁ 
Các phản ứng giữa hỏn hợp kim loại và dung dịch CuSO,: 
ˆ Mg + CuSO, —_› MgSO, + CuÝ œ0) 
Fe + CuSO, ---> FeSO; + Cul 12) 


~ Giả thiết hỏn hợp bột kim loại phản ứng hết - dung dịch B có FeSO¿, MgSO, 
và CuSO, còn dư. 
FeSO, + 2NaOH ——› FetOH›.‡ + Na.SO, (8) 
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MgSO, + 2NaOH —>» Mg(OH),\ + Na,SO, (4) 
CuSO, + 2NaOH ——› Cu(OH!,Ì + Na,SO, (8) 
Khi nung trong khóng khí đến khối lượng khöng đổi có các phương trình 
phản ứng: 


2Fe(OH), + sÒ: + HO ——› 9Fe(OH), (6) 
2Fe(OH), —'”—› Fe,O; + 3H,O Œ) 
Mg(OH)¿ ——» MgO+ H,O (8) 
Cu(OH)¿ —“—> CuO+H¿O (9) 


Khối lượng chất rắn (Fe.O; + MgO + CuO) phải lớn hơn 1,36 gam nhưng theo 
đầu bài chỉ thu được 1,2 gam. Vậy giả thiết trên là sai. 

~ Giả thiết Mg phản ứng chưa hết. Do Mg hoạt động hoá học mạnh hơn Fe nên 
phản ứng (1) thực hiện xong (CuSO¿ đã hết). Nếu Mg chưa hết thì dung dịch B chỉ 
có MgSO¿, chất rắn chỉ có MgO. 


1,2 
TMMg phản ứng = cu = Bao = TỦ = 0,03 mol 


Chất rắn A chỉ có Cu + Mg dư + Fe trong dó m‹„ = 0,03 x 64 = = 1,92 gam trái 


với đầu bài cho vậy Mg phản ứng chưa hết là sai. 
~ Như vậy B có MgSO, + FeSO, 
Chất rắn C có MgO + Fe,O; 
Gọi ngạ: x ¡ nạ : y ; ng qu: z có trong hồn hợp: 
56x + 24y = 1,36 
[(x-z) + y|64 + 56z = 1,84 
(=‡)t + 40y = 1/2 


Giải ra, được x = 0,02; y = 0,01; z = 0,01 
mẹ, = 0,02 x 56 = 1,12 gam 
my = 0,01 x 24 = 0,24 gam 
feuso, = (% ~ Z) + y = 0,02 mol 


0,02 
CuSO,|= —— = b 
(CuSO,| 04 0,05 mol⁄1 


287. Cho 100 lít hỗn hợp A gốm H;, O;, N;. Đem đốt hỗn hợp rồi đưa về nhiệt độ và áp 
suất ban đấu, sau khi cho H;O ngưng tụ thu được hỗn hợp B có thể tích 64 lít. Trộn vào B 100 
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lít không khí (20% thể tích O;) rối đốt và tiến hành tương tự trên thi thu được hỗn hợp C có thể 
tích 128 lít. 
Hãy xác định thể tích các chất trong hỗn hợp A, B, C. Biết các thể tích đo củng điều kiện 


GIAI 

Phản ứng: 2H, + O, —› 2H,O lỏng q) 
Sau lần phản ứng (L) hỗn hợp có thể tích giảm: 100 - 64 = 36! 
Suy ra Vụ, (đã phản ứng) + Vo, (đã phản ứng) = 36 / 
Trong đó Vụ, đã phần ứng = 2 Vọ, =241 
Sau lẩn phản ứng (II) hỏn hợp có thể tích tiếp tục giảm: 

100 + 64 - 128 = 361 
Chứng tỏ trong B còn H, dư, suy ra O, trong hỗn hợp A chỉ có 12 lít và đã 

phản ứng hết. 

Ở lắn phản ứng (1Ì): 

Vụ, (cũng phản ứng) = 24 0 

V 


o0, phản ứng = 121 


Mà Vụ, trong 100/ không khí = 190 _ 20 (/) > 12 Ú) O, phản ứng, chứng tỏ 


5 
sau phản ứng (II) H¿ đả hết, vì O¿ dư. 
Vụ, dư = 80) 
Như vậy sau 3 lắn phản ứng Vụ, :94 + 24 = 48 (I) 
Kết luận: hh A có: 48 /) H¿ ; 12 0) O¿; 40 0N, 


hh B có: 24 /) H;; 40)0N, 
hh C có: 8 () O; dư, 120 () N›. 


CHỦ ĐỀ 4 
Tính pH và nồng độ dung dịch H;SO, 


298. a) pH của dung dịch lả gì? 

b) Cỏ hai dung dịch H;SO, với pH = 1.0 và pH = 2,0. Hãy viết phương trình phản ứng xảy 
ta khi rót tử từ 50ml dung dịch KOH 0,1 M vào 50ml dung dịch trên. Tính nồng độ mol của 
các chất trong dung dịch thu được sau phản ửng. 
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GIAI 
a) Xem bài 282. 
b) Dung dịch A có pH = 1 —> [H*] = 10ˆ' = 0,1 mol⁄l 
¬ 0,005 mol H* hay 0,0025 mol H,§O,; 


Trong 50ml dung dịch A có: 


noi: = 0,005 mol 
2KOH + H;SO, — K,SO, + 2H;O 
số mol ban đầu: 0,005 0,0025 
số mol phản ứng: 0005 0/0025 0,0025 
Vậy trong dung dịch thu được có 0,0025 mol K,SO, 
0,0025 x 1000 


(480/1 = “0+ s0) 


= 0,025M 


Dung dịch B (pH = 2) cùng giải tương tự như trên. 


299. Tính pH của các dung dịch sau: 
a) Dung dịch HạSO, 0,05M; b) Dung dịch NH;10 ?M 
GIẢI 
a) H;§O, —› 9H" + §O,?ˆ 
[H*] = 2x 0,05 = 0,1M — pH = 1 
b) NH; + HO —— NH,' + OH' ; K = 107%?5 
Điều kiện [OH'] << 10M; 


pH = 14- 2IpK + pC,) = 10,625. 


300. Người ta nung 6,375 gam Cu (II) đieunfua trong oxi dư thu được chất rẳn A và hỗn 
hợp B gốm hai khí. Nung nóng A rối cho luống khí NHạ dư qua, thu được chất rắn A,. Cho A, 
tan hoàn toàn trong HNO; thu được dung dịch A;. Cô dung dịch A; rối nung ở nhiệt độ cao 
được chất rắn Aa và hỗn hợp khí Bạ. Cho Bạ hấp thụ hoàn toàn bởi 250 ml HạO thu được dung 
dịch A„. Sau khi hấp thụ, thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể. 


Mặt khác cho hỗn hợp B lần lượt tác dụng với dung dịch KMnO¿, dung dịch Bi;, dung dịch 
nước vôi ; khí HạS dư. 


a) Viết các phương trình phản ứng. 
b) Tính pH của dung dịch A„ 
(Giả thiết các phản ứng đếu xảy ra hoản toản). 
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GIẢI 


: 6,376 
a) Số mol Cu8, = TT = 0.06 mọi (Mc¿„ = 68,5 + 64 = 127,6) 


CuS,+ 10: dư — y CuO + 2SO/† 


0,05 mol 0.05 mol 0,1 mol 
~ A là CuO; B là hỏn hợp SO;¿ + O¿ dư 


3CuO + ðNH, —“— 8Cu + N,+3H¿O 


0,05 mol 0,05 mol 

~ Ái là Cu 
Cu + HNO, ——+ Cu(NO¿);¿ +... 
0,05 mol 0,05 mol 


~ Dung dịch A; là Cu(NO¿); 
CuNO,, ——» CAO + 2NOT + 2O, 
0,0Bmol 0,05 mol 0,1 mol 0,025 mol 


~ Á¿ là CuO 
~ Hỗn hợp khí B„ là: NO, = 0,1 mol ; O; = 0,025 mol 


2NO, + g0: + HO —» 2HNO; 
0,1 mol 0,025 mol 0,1 mol 
= Dung dịch A, là 0,1 mol. 
Hỗn hợp B phản ứng: 
5SO, + 2KMnO, + 2H/O ——› K;SO, + 2MnSO, + 2H,SO, 
SO; + Br¿ + 2H¿O ——› 2HBr + H;SO, 
SO¿ + Ca(OH)¿——› CaSO,‡ + H,O 
2SO; + Ca(OH)¿——> CatHSO,); 
2H;Suy + O¿—— 28 + 2H„O 
2H;S + SO¿ ——> 3S + 2H,O 
b) Tính pH: 


(HNO,] = [H*|= -2:Ö = 0,4 moM 
0,25 


pH = -lg0,4 —› pH = 0.398 « 0,4 
301. Tính pH của dung địch thu được khi cho 1 lít dung dịch HạSO, 0,005M tác dụng với 
4 lít dung dịch NaOH 0,005M (cho lg2 = 0,3). 
(Trích đề thí tuyển sinh Đại học Quốc gia TPHCM, năm 1999) 
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GIAI 
Phương trình phần ứng: 
II + OH —>+ HO 
n =1» 2x0,005 = 0,01 mol 
„ 


Lản 4 x 0,005 = 0,02 mol 
Ũ 


và su = 0,09 - 0,01 = 0,01 mol 
0,01 
1+4 
pOH = -lglOH | = -lg(2 x 10 ”) = 3 - 0/3 = 2,7 
Ta đã biết pH + pOH = 14 
pH = 14 - 2,7 = 11,3. 


CHỦ DỀ 5 
Tính hiệu suất phản ứng. 


302. Trong một binh kín dung tích không đổi chứa a mol SO;, a mol O; vả một ít bột xúc 
tác VạO;, áp suất và nhiệt độ trong bình là P atm và ÚC Nung nóng bình một thời gian, sau đó. 
đưa nhiệt độ binh về tC, áp suất trong bình lúc nảy là P'. Lập biểu thức P' theo P vả h (hiệu 
suất phản ứng). Hỏi P' có giả trị trong khoảng nào, biết rằng ở I°C các chất đều ở thể khí 


GIAI 


(OH|= = 0,003 = 2.10” mol⁄1 


Biểu thức tính P` theo P và h thiệu suất phản ứng) 
2SO, + O0, <—> 250, 
Ban đầu: a mol amol 0 


phản ứng với ah mol  ah/2 mol ah mol 
hiệu suất h% 


Cân bằng - (a- ah)mol ( - %)me ah mol 


~ Tổng số mol ban đầu n z a + a = 2amol 
~ Tổng số mol sau phản ứng: n, = a - ah + a - ca +ịah 


n. «2a - 4h „ nd—h) 
2 2 


Ta có: 
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›Pz——P 
4 
Nếu h = 0 tkhong phần ứng? D' zP 
* Nếu h = 1 thiệu suất 100% ): 
gD 


Vậy I"' phải có giá trị trong khoảng: 


› 
3?.p«p 
4 


303. Cho m gam hẳn hợp bột Fe và S với tỉ lộ số mol sảt bằng 2 lấn số mi lưu huỳnh, rối 
đem nung (không có oxi), thu được hỗn họp A. Hoà tan A bằng dung dịch HCI dư thụ được 0.4 
gam chất rắn B, dung dịch C vả khí D. Sục khi D tử tử qua dung dịch CuCl; dư thầy tạo ra 4.8 
gam kết tủa đen 


a) Tỉnh hiệu suất phản ủng tạo thành hồn hợp A (theo S). Tỉnh m. 


b) Cho dung địch C tác dụng với H;SO, đặc, nóng, dư. Tính thể tích khi thoát ra ở điều 
kiện tiêu chuẩn 


GIẢI 
a) Gọi x là số mol S có trong m gam hỗn hợp. Suy ra số mol Fe sẽ là 2x. 
Gọi xị là số mol § tham gia phản ứng khi nung: 
Ta có: 


Fe + §S —t*y FeS Œ) 
xmol  x;mol xmol 


Sau khi nung, trong hỏn hợp A có: 
(x - xụ mol S 
(2x - xị) mol Fe 
và xị mol FeS 
~ Hoà tan A trong axit HCI dư: 
Fe + 2HCI —› FeCl; + H¿T (2) 
FeS + 2HCI -—› FeCl¿y + H,S† (3) 
Còn lại 0,4 gam chất rắn B là S 


ng=x=xạ= CỔ = 0/0125 mol Œ) 
3 
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Dung dịch C là FeCl; với số mol là 2x. Khí D gồm H; và H;S 

Sục khí D từ từ vào dung dịch CuCl; dư, chỉ có HạS phản ứng: 
CuCl, + HS —> CuS‡ + 2HCl (4) 

Kết tủa đen tạo thành là CuS 

“Theo (1), (2), (4): 


Teuy = Xị = ch 0,05 mol đD 
96 


Kết hợp (I) và (I1) ta có: x - xị = 0,0125 
x=0,0125 + 0,05 = 0,062. 
~ Hiệu suất phản ứng tạo thành hỗn hợp A: 


TheoS: h% = -C:Ú5 „100% = 805% 
0.0625 


b) Học sinh tự giải. 


BÀI TẬP TOÁN TỔNG HỢP 


304. Cho a gam hỗn hợp gốm FeS; và FeCO; với sổ mol bằng nhau vào một bình kín 
chứa lượng dư oxi. Áp suất trong bình là p; at, Đun nóng bình để phản ứng xảy ra hoàn toàn 
tối đưa bình vế nhiệt độ ban đấu, áp suất khi trong bình lúc này là pạ at, khối lượng chất rắn 
thu được là b gam. Biết rằng thể tich chất rắn trong bình trước và sau phản ứng là không đáng 


kể. Hãy xác định các tỉ số p/Ò; và a/b. 


(Trích đề thủ tuyển sinh Đại học Quốc gia Hà Nội, nam 1999) 


GIẢI 
Xét hỗn hợp gồm x mol FeCOa và x mol FeS;¿ 
Các phương trình phản ứng đốt cháy: 


4FeCO; + O, —Ứ—› 2Fe;O, + 4CO,† œ6) 
4FeS; + 110; —!_—_„ 2Fe;O; + 8SO;† (2) 


“Theo (1): nọ„@) -= m* ;npg„o, 0) - si ncọ, = x 


Theo (2): nọ, (2) = 


Như vậy sau phản ứng (1), (2) dã dùng hết 3x mol O;¿, nhưng lại tạo ra 3x mol 
CO; và SO;. Do đó, số mol khí trong bình trước và sau phản ứng không thay đổi. 


Như vậy, tại một nhiệt độ thì p; = p; hay n =1. 
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2 


Theo (1),(2):  a = 116x + 120x = 236x gam 
b =0,ðx x 160 + 0,õx.160 = 160x gam 


305. Có một oleum công thức là HạSO,.3SO;, cẩn bao nhiêu gam oleum này để pha vào 
100ml dung dịch H;SO, 40% (d = 1,31 g/ml) để tạo ra oleum có hàm lượng SQ¿ là 10%. 
GIẢI 
Đặt y là số gam H,SO,.3SO, cần hoà tan: 
Trong 338 gam HSO,.3SO; có 98g H;SO, + 240g SO; 
98Y và — 240y 
338 338 
Trong 131 gam H/SO, 40% có 52,4g H;SO, + 78,6g H,O. 
Khi hoà tan: 
SO, + HO —› H,SO, 


y gam 


9 78,6 Y 

yị= T8⁄6Xổ0 - 310 3 ram SO, 
18 

#iS _ = 427,9 gam H;SO, 


Vì oleum có 10% SO; nẻn ta có: 
Khối lượng SO, _10 
Khối lượng H,8O, 90 


Vậy khối lượng SO; dư = _ ~ 349,3 = (0,71y - 349,3)gam 


Khối lượng H¿SO, = 4279 + 524 + mn = (480,3 + 0,29y) gam hay 
0,71y - 349,3 - 


1 
Test gen = 594,09 gam. 
1803+0,20y 9 TỶ kỉ 


306. Hỗn hợp ban đấu SO; và O¿ có Iỉ khối hơi đối với Hạ bằng 24. Cần thêm bao nhiêu lít 
O¿ vào 20 lit hỗn hợp ban đầu để hỗn hợp sau có tỉ khối hơi so với Hạ bằng 22,4. 


(Biết rằng thể tích các khí đo trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất) 

GIẢI 
"Trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất tỉ lệ thể tích bằng tỉ lệ số mol. 
Trong hỗn hợp SO,, O, có M = 24 x 2 = 48 
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Gại ngụ: x vàng, : y 


64x t32Y up — Xk1 
xty y1 


nạo, chiếm 60% hỗn hợp 
nọ, chiếm 60% hỗn hợp 


Trong 20 lít hỗn hợp Vgo, = Vọ, = 10 lít hay 20 mol hỗn hợp có nạo, = nọ, 
= 10 mol. nọ, thêm là a 
2 
(10x 64) + (10 x 32) + (a x 32) 
10+10+a 
640 + 320 + 32a = (20 + a)44,8 
12,8a =64  a=5 


Nếu tính theo lít thì 20 lít hỗn hợp A cần trộn thêm B5 lít O; sẽ được hỗn hợp 
cóM: 44,8 (hỗn hợp có d/H; = 22,4). 


=224x2 


307. Dùng một lượng dung dịch HạSO¿ nồng độ 20%, đun nóng để hoà tan vừa đủ 0,2 
mol CuO. Sau phản ứng, làm nguội dung dịch đến 10°C. Tính khối lượng tinh thể CuSO,.5HạO 
đã tách ra khỏi dung dịch, biết rằng độ lan của CuSO, ở 10°C là 17,4 gam. 


(Trung tâm Đảo tạo tà Bồi dường Cán bộ Y tế TPHCM. nàn: 2000) 


GIẢI 
CuO + H;SO, —›y CuSO, + H,O 
0,2 mol 0,2 mol 0,2 mol 


mo = 80 x 0,2 = 16 gam 
„ 98 0,2x 100 _ 
H80, 20 5 


Meuso, so # 250 gam 


m, 98g 


so, = 160 x 0,2 = 32 gam 


Tung dịch sau phán ng = 98 + 16 = 114 gam 
~ Trong 114 gam dung dịch có 32 gam chất tan và 82 gam H;O 
Gọi số mol CuSO,.SH;O kết tỉnh là x mol 
Khối lượng dung dịch còn lại là: 114 - 250x 
Khối lượng chất tan còn lại là: 32 - 160x 
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Độ tan của CuSO, là 17,4 gam, nghĩa là trong 117.4 gam dung dịch có 17.4 
gam chất tan. 


~ Trong 117,4 gam dung dịch có 17,4 gam chất tan. 
(114-2B0x)g có (32 - 160x) gam chất tan. 
117,4x(32-160x) = (114 - 250x)x 17,4 

Giải ra ta có x = 0,1228 mol 

Khối lượng tỉnh thể CuSO,.5H,O tách ra: 
0,1228 x 250 = 30,7 gam. 


BÀI TẬP TỰ GIẢI 


308. Cho 9,2 gam natri vào 160 mi dung dịch có khối lượng riêng là 1,25g/ml chúa 
Fe;(SO.)ạ với nống độ tương ứng là 0,126M và Al;(SO,); 0,5M. Sau phản ứng, người ta tách 
kết tủa ra và đem nung đến khối lượng không đổi 

a) Tính khối lượng các chất rắn thu được sau khi nung. 

b) Tính nống độ phấn trăm của các muối tạo thánh trong dung dịch 

308. Hoà tan hoản toàn m gam hỗn hợp gồm FeS; và Cu;S vào H;SO, đặc nóng. thu 
được dung dịch A và khi SOa. 

Hấp thụ hết SO; vảo 1 lít dung dịch KOH 1M thu được dung dịch B. 

Cho 12 lượng dung dịch A tác dụng với một lượng dư dung dịch NHạ, lấy kết tủa nung đến 
không đổi thu được 3,2 gam chất rắn. Cho dung dịch NaOH vảo 1⁄2 lượng dung dịch A. Lấy kết 
tủa nung đến khối lượng không đổi, sau đỏ thổi hiđ:o (đư) đi qua chất rắn còn lại, sau khi phản 
ứng hoàn toàn thu được 1,62 gam hơi nước. 

a) Tỉnh m. 

b) Tính số gam các muối có trong dung dịch B. 

310. Có dung dịch của hỗn hợp X gồm H;ạSO,, Fe;(SO,); và FeSO,. 

~ Cho 50ml X tác dụng với lượng dư dung dịch NH;. Lọc, rửa kết tủa, rối nung trong 
không khí ở nhiệt độ cao đến khi cỏ khối lượng không đổi, thu được 1.76 gam chất rắn 

~ Lấy 50ml X, thêm vào đó lượng dư dung dịch H;SO, loãng rối nhỏ tử tử dung dịch 
KMnO¿ 0,05M vào đồng thời khuấy 0ều, khi đã đùng hết 24ml KMnO, trên thi dung dịch bắt 
đầu có màu hồng nhạt. 

~ Cho 50ml X tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl;. Lọc, rửa kết tủa, làm khỏ, cân được 
9,32 gam chất rắn. 

a) Viết các phương trình phản ứng dưới dạng ion rút gọn. 

b) Tính nồng độ mol các chất tan trong dung dịch X 

tTrích đề thì tuyên sinh Đạt học Quốc giú Hà Nói. nan 19971 

311. Hoà tan 20g K;SO, vào 150g nước, thu được dung dịch A. Tiến hành điện phản 
dung dịch A một thời gian. Sau khi điện phân khối lượng KạSO, trong dung dịch chiếm 15% 
khối lượng dung dịch. Biết lượng nước bay hơi không đáng kể 
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a) Tính thể tích khí thoát ra ở mỗi điện cực 

b) Tính thể tích H;S (đktc) cần dùng để phản ứng hết với khí thoát ra ở anot. 

312. Hoà tan hỗn hợp gốm 18,24 gam FeSO, và 27.36 gam Al;(SO,); vào 200 gam dung 
dịch HạSO, 9,8%, thu được dung dịch A. Cho 77.60 gam NaOH nguyên chất vào dung dịch A, 
thu được kết tủa B và dung dịch C. Tách kết tủa B khỏi dung dịch C. 

a) Nưng kết tùa B ngoài không khí đến khối lượng không đổi. Tính khối lượng chất rằn thu được. 

b) Thêm nước vào dung dịch C, thu được dung dịch D có khối lượng là 400 gam. Tính khối 
lượng nước thêm vào và nống độ phắn trăm theo khỏi lượng các chất tan trong dung dịch D. 

©) Cấn thẻm bao nhiều ml dung dịch HCI 2M vào dung dịch D trên để 

(1) Được khối lượng kết tủa lớn nhất? 

(2) Được kết tủa mả sau khi nung đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn cân năng 
5.1 gam? 

+Teh thế tu tuyến sua Đất học Huệ, nản 1999) 

313. Khi cho 17,40 gam hợp kim Y gốm sảt. đồng. nhóm phản ủng hết với H;SO; loàng, 
dư ta được dung dịch A: 6,40 gam chất rắn, 9,856 lít khí B ở 27,3°C và 1 atm 

a) Tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hợp kim V 

b) Hãy lính nống độ các chất trong dung dịch A, biết rằng H;§O, đã dùng có nống độ 2M 
và đã được lẫy dư 10% so với lượng cấn thiết để phản ủng (thể tích dung dịch không thay đổi 
trong thí nghiệm) * 

314, Cho 31,4 gam hỗn họp hai muối NaHSO; và Na;CO; vào 400 gam dung dịch H;SO;¿ 
có nồng độ 9,8%, đống thởi đun nóng dung dịch thu được hỗn hợp khí A có tÌ khối hơi so với 
hidro bằng 28,66 và mô! dụng dịch X. Tính C3 các chất tan trong dung dịch 

315. Có 5 lọ mất nhãn, mỗi lọ đựng một trong các dung dịch sau đây: NaHSO,; KHCO;; 
Na;SO¿. Mg(HCO));, Ba(HCO;);. Trình bày cách nhận biết từng dung dịch chỉ được dùng thêm 
cách đun nóng 

316. Người ta có a (nguyên tử gam) kim loại M (hoá trị n không đổi) tan vừa hốt trong 
dung dịch chứa a (phân tử gam) HạSO, được 1.56 gam muối A và khi B. Lượng khí B được hấp 
thụ hoàn toàn bởi 45ml dung dịch NaOH 0,2M tạo thành 0,608 gam muối 

Lượng muối A thu được ở trên cho hoả tan hoàn toản vào nước sau đó cho thêm 0,387 
gam hỗn hợp € gồm Zn và Cu, sau khi phản ứng xong tách được 1,144 gam chất rắn D. 

a) Tính khối lượng của kim loại M ban đấu. 

b) Tính khối lượng của các kim loại trong hỗn hợp C 

317. Hoà tan lắn lượt a gam Mg xong đến b gam Fe, c gam một sắt oxil X trong H;SO,. 
loãng dư thì thu được 1,23 lit khí A (272C, 1 atm) và dung dịch B. Lấy 1/5 dung dịch B cho tác 
dụng vừa đủ với dung dịch KMnO, 0,05M thi hết 60ml được dung dịch C. Biết trong dung dịch 
€ có 7.314 gam hỗn hợp muối trung hoà. 

a) Cho biết công thức oxit sắt đã dùng. 

b) Tính a, b, c? 

c) Tính V dung dịch HạSO¿ 2M tối thiểu cần để thực hiện phản ứng trên. 

318. a) Khi cho a gam dung dịch HạSO¿ nống độ A% tác dụng hết với một lượng hỗn hợp 
2 kim loại Na, Mg (dùng dư) thì thấy lượng khí H; tạo thành bằng 0,05a gam. Tính A%. 

b) Khi hoả lan b gam oxit kim loại hoá trị II bằng một lượng vửa đủ dung dịch axit HạSO, 
15.8% người ta thu được dung dịch muối có nống độ 18,21%. Xác định kim loại hoá trị II. 
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319. Hoà tan 9,875 gam một muối hiđrocacbonat (muối A) vào nước và cho tác dụng với 
một lượng HạSO, vừa đủ, rối đem cô cạn thì thu được 8,25 gam một muối sunfat trung 
hoà khan. 

Xác định công thức phân tử và gọi tên muối. 

320. Một hỗn hợp A gốm 2 oxi kim loại là Fe,O, và MạO; với số mol là a và b, trong đó 
a/b = 1,6. Khi cho hỗn hợp trên tác dụng với HạSO; đặc tạo ra 179,2 mi khí (đktc) và hỗn hợp. 
muối có khối lượng gấp 1,356 lần khối lượng muối tạo ra tử Fe,O,. Tính khởi lượng hỗn hợp A 
và khối lượng muối tạo thảnh. 


HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP SỐ CHƯƠNG VI 


308. a)5,24g:b)CSy, vụ, : 1271//CS(,, uọ, 1,687, 


309. a) m = 3,2g; b) Phụ sọ, # 26.86g; Nuso, = 79,28. 
310. [H,SO,] = 0,2M; |Fe,SO,),| = 0,16M; [FeSO,] = 0,12M. 
3H a0 Vụ = 46/03 llU Vụ, = 22/8 lít 
b) VỊ ve 15,2 lít 
= 9,28% 


312. a) mụ,¿ =9/0g:0) CS, vý = 19/884; C,, 
, cua N 


3AIO; 


C%„oụ = 6.007. 
€) V = 410ml; V = 380ml; V = 500m]. 

313. a)5AI: 31,03%; Fe = 32,18; Cu = 36,79 
b)[Al¿tSO,),| = 0455M; |FeSO,| = 0,455M. 


31Á CV, vọ,= 0/86; Cụ vạ, = 4/T3i, 


316. a) mạ, = 1,08g; b) mạ, = 1.08g; mụ„ ¡„ = 0.064g 
317. a)Fe,O,b)a = 1,68g, b= 0,48g; c = 10,44g 
318. a) A% = 15.8:b: M là Mg. 
319. Phương trình phản ứng: 
2R(HCO), + nH„SO, —› R„(SO,)„ + 2nH¿O + 2nCO,† 
Dựa vào phương trình trên và đữ kiện để bài, ta có R = lên khi cho n = 1, 2, 3 
không có kim loại nào có M phù hợp vậy R = NH,". 
320. Hỗn hợp A gồm Al;O; và Fe:O, 
mạ = 4,732g; m„„„ = 13,02g. 
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CHƯƠNG VII 
TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HOÁ HỌC 


CHỦ ĐỀ 1 


Ảnh hưởng của nồng độ các chất tham gia đến tốc độ phản ứng. 
Tính thành phần các chất. 


321. a) Cho phản ứng 2A + B —— C. Nóng độ ban đầu của A là 6M của B là 5M. Hằng 
số tốc độ k = 0,5. Tính tốc độ phản ứng khi đã có 55% chất B tham gia phản ứng. 


b) Cho phản ủng sau: HạO„, + CO¿¿ ——— Ha „, + CO; „. Ö 700°C hằng số cân bằng 
K = 1.71. Tính nồng đô HO và CO ở trang thái cân bằng. biết rằng hỗn hợp ban đấu gốm 
0,300 mol HO và 0,300 mol CO trong bình 10 lít ở 700°C. 

€) Có phản ửng A + B —> €. Biết rằng nếu nồng độ ban đầu của chất A là 0,01M, của 
chất B là 0,002M thì sau 25 phút lượng chất C hình thánh là 10% khối lượng của hỗn hợp. Nếu 
nống độ chất A vẫn như cũ. nống độ chất B là 0,01M thì sau bao lâu lượng chất C thu được 
cũng là 10%? 


GIẢI 
a) Rhi có 55% chất B tham gia phản ứng thì nỏng độ chất B còn lại 
5x45 
100 
Nông độ chất A còn lại: 6 - 2(2,25) = 1,ðM 
V=0.5 x [1,5.12,25] x 2,5 


0,3 : 
h) CN ,o) bạn dáu * Tạ 7 003M; C teosn da, 


= 2,25 mol 


- 9.3 = 0,003M 
10 


Gọi x là nồng độ nước tham gia phản ứng: 


H;Ou, + CƠ, C—— H;¡à, + CO.¿, 


Nỏng độ phản ứng: X x 
Nỏng độ cân bằng: 0,03-x 0,03-x X x 
2 
kư —>y = 1/71 
(0,03 - x} 
Giải ra ta có x = 0,017 
Do đó Œ, C = 0,03 - 0,017 = 0,013 mol/1. 


MỊH¿0) ” “M(CO} 
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€©) Gọi tóc độ phản ứng trường hợp 1 là Vị, trường hợp 2 là V¿. 
Vị = k[AlBI = k.0,01 x 0,002 
V¿ = k[Al[B'| = k.0,01 x 0,01 


V, 

=L =0,2 Vị =0,2V¿ — 5V) = V¿ 

Vy 

Như vậy sau 5 phút lượng chất C thu được củng là 10. 

322. a) Hỏi nống độ CO trong phản ứng 2CO ——› CO; + C tảng lên bao nhiêu lấn để cho. 


tốc độ phản ứng tăng lên 4 lấn 
b) Tác dụng giữa CO vả Cl; diễn ra theo phương trình: 


CO + C; —— COCI; 


Nống đỏ CO lả 0.3 mol. của clo là 0.2 mol. Hỏi tốc độ phản ứng thay đổi như thế nào 
nếu nóng độ của clo tang lên 0,6 motI, của CƠ tâng lên 1,2 moi. 


GIẢI 
a) Gọi [COI lúc tốc độ Vị là x, gọi [COI lúc tốc độ V„ là y 
V¿= 4V ; Vị = kx? ; V¿ = ky? = ky? = 4kx? —y y = 2x. 
[COI tăng lên 2 lần. 


b) Vị = k.0,3.0,2 = 0,06k ; V„ = 1,2 x 0,6k = 0,72k = Vụ 


323. a) Cho phương trình: Á„, + B„¡——» AB,,„., 

Xác định ư, biết rằng khi tăng nống độ của A vả B gấp 2 lần nhận thấy tốc độ phản ứng 
tăng 16 lấn 

b) Cho phản ứng A + 2B ——› C 

Nống độ ban đấu của A là 0,8 mol, của B là 1 mol/I. Sau 20 phút nống độ của B cỏn 0,6 
mol/I. Hỏi nống độ của A lả bao nhiêu? 


GIAI 
a) V = k[AlIBI" ; V* = k.2[Al(2|BỊ)" = 29V = 16V 
Rút ra 2“*” = 16 = ư = 3. 
b) Khi [B| còn 0,6 mol⁄1 tức [BỊ giảm 0,4 mol/1. Theo phương trình hoá học của 
phản ứng: A + 2B —› C nghĩa là [AI giảm 0,3 mol1. Vậy [A| còn lại: 
0.8 - 0.2 = 0.6 mol. 
324. Thực nghiệm cho biết sau 0,75 giảy thì 30ml dung dịch KOH 1M trung hoả vừa hết 


30ml dung dịch H;SO, 0,5M. Hãy xác định tốc độ của phản ứng đỏ theo lượng KOH và theo 
lượng H;SO,. Kết quả thu được ở mỗi trường hợp cỏ hợp li khỏng? Tai sao? 
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GIẬI 


n, 
ngon = 0,03 mol ; - 0,015 mol. Ta có: —Ế0H_ - 2 


Đụ so, 
Do dó phản ứng xảy ra: 
2KOH + H,SO, ——>› K;SO, + 2H,O œ) 
Tốc độ trung bình của phản ứng trên tính theo lượng: 
* KOH là: Ân - 0:03 ~ 0/04 mol/giáy 
AC 0/75 — 
* H,§O, là: Š Sư: = 0,08 molgiây 


Như vậy là kết quả hợp lí, mặc dù hệ số của 2 chất không trùng nhau ở phản 
ứng (1) nhưng ở đây có sự biến thiên số mol thay cho biến thiên nồng độ. 


325. a) Cho phản ứng: A¿ + 2Bạ¿ —› Cụ; + Dạ, 

(1) Khi nống độ chất B tăng lên 3 lần vả nống độ chất A không đổi thì tốc độ phản ứng 
tảng hay giảm đi bao nhiêu lấn? 

(2) Khi áp suất của hệ tăng lên 2 lấn thì lốc độ phản ứng lãng lên bao nhiêu lấn? 


b) Cho phản ứng: N; + 3H; —— 2NH;. Sau một thời gian, nồng độ các chất như sau: 
(N;] = 2,5 mol/l ; [H;] = 1,5 mol/l ; [NHạ] = 2 mol/I. Tính nống độ ban đấu của N; và Hạ. 
GIẢI 
a) (1) Giả sử nổng độ ban đấu của chất A là a mol⁄1, của chất B là b mol, 
Van gà = k.a.bẺ, 
Khi nồng độ chất B tầng lên 3 lần: V,„, = k.a.(3b)? = 9kab? 
Như vậy tốc độ phản ứng tăng lên 9 lần. 


(2) Khi áp suất của hệ tăng lên 2 lắn thì nổng độ mỗi chất đều tăng lên 2 lần, 
tính như trên ta thấy tốc độ phản ứng tăng lên 8 lần. 


b) Phương trình phản ứng: N¿ + 3H; ——— 2NH; 
Nồng độ ban đầu (mol/1): x y 

Nồng độ phản ứng: 1 3 2 
Nông độ lúc cân bằng: 25 1,5 2 


x-1=9,5+x=3,BM; y~3= 1,5 - y= 4,5M, 


326. a) Tốc độ của phản ứng X; + Y¿——» 2XY 

Dưa vào biểu thức tính tốc độ phản ưng thì trong số các điếu khẳng định sau đảy, điếu 
nào phủ hợp với biểu thức tính tốc độ phản ửng 

A. Tốc độ của phản ủng hoá học tăng lên khi có mặt chất xúc tác 
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B. Tốc độ của phản ứng hoá học được đo bằng sự biến đổi nống độ của các chất tham 
gia phản ứng, 

€. Tốc độ của phản ủng hoả học tỉ lệ thuận vỏi tích các nng độ của các chất tham gia 
phản ứng. 

D. Tốc độ của phản ủng hoá học thay đổi khi tăng thể tích dung dịch chất tham gia 
phản ứng. 

b) Cho 5,6g sắt tác dụng với dung dịch HạSO, 4M ở nhiệt độ thưởng. Ý nảo sau đây là 
đúng? Tốc độ phản ứng tăng khi: 

A. Dùng dung dịch H;SO¿ 2M thay dung dịch HạSO, 4M. 

B. Tâng thể tích dung dịch HạSO, 4M lên gấp đôi. 

©€. Giảm thể tích dung dịch HạSO, 4M xuống mỏt nửa 

D. Dùng dung dịch H;SO, 6M thay dung dịch H;SO, 4M 

TRẢÁ LỠI 


a)€ ;b)D. 


CHỦ ĐỀ 2 


đến tốc độ phản ứng 


327. a) Ò 25°C tốc độ phản ứng là 1,3 mol/l.ph. Hỏi ở 85°C thì tốc độ phản ứng là bao. 
nhiêu? Biết rằng khi nhiệt độ tầng lên 10°C thì tốc độ phản ứng tăng gấp 2 lần 

b) Xót phản úng: 2A„, + B„, —+ 2D„,. Phản ủng thực hiện trong bình kín, dụng tích 
không đổi là V lít và nhiệt độ ở t°C. Nếu áp suất tâng lên 6 lần thi tốc độ phản ứng tâng lên là 
bao nhiêu? 


GIẢI 

a) Cứ tăng 10°C tốc độ phản ứng tăng 2 lần. 

'Từ 25°C —› 85°C độ tăng nhiệt độ là 60'C 

Vậy số lần tầng nhiệt độ là: 60 : 10 = 6 lắn 

Tốc độ phản ứng tăng: 2" = 64 lần. 

Tốc độ ở 85°C là: 1,3 x 64 = 83,2 mol/l.ph. 

b) Các chất đều ở thể khí, ta có thể tính tốc độ phản ứng theo biểu thức: 
V=k. P} .Ðn. Khi áp suất tang lên 6 lắn thì: 

Vx k(6pA)“.6pn = 216.k. p2 .pp 

Như vậy tốc độ phản ứng tăng 216 lần. 


328. a) Khi nhiệt độ tăng thêm 10C, tốc độ của một phản ứng tảng lên 3 lấn. Nếu nhiệt 
độ giảm từ 70°C xuống 40°C thì tốc độ của phản ứng sẽ giảm bao nhiêu? 


22 


b) Cho phản ứng: 2Aaj + B; „; —> 2ABạ; được thực hiện trong bình kín. Khi tăng áp suất 
lên 4 lấn thì tốc độ phản ứng thay đổi như thế nào? 


GIẢI 
70-40 
a) Tốc độ phản ứng giảm: 3 !9 = 3 = 27 lần. 
b) Gọi nổỏng độ ban đảu của chất A và chất B là a mol và b mol, ta có: 
Vị =k.a?b 

Khi áp suất lên 4 lần thì thể tích giảm 4 lản và nồng độ tăng lên 4 lần. 

V¿ = k.(4a)?.4b = k.64.a?b 
Như vậy tốc độ phản ứng tăng 64 lần. 


329. a) Xét phản ứng Hạ + Cl; —» 2HCI. Khi nhiệt độ tăng 25°C thì tốc độ phản ứng tăng 
lên 3 lần. Vậy khi tăng nhiệt độ tử 20°C đến 170ÊC thì tốc độ phản ứng tăng lên là bao nhiêu? 
b) Khi nhiệt độ tảng thêm 10°C, tốc độ của một phản ứng hoá học tăng lên 3 lấn. Nếu 
muốn tốc độ phản úng trên tăng lên 243 lấn thì phải thực hiện ở nhiệt đỏ là bao nhiêu? Biết 
phản ứng đang thực hiện ở 20°C. 
GIẢI 
a) Cứ tảng 25”C thì tốc độ phản ứng tầng lên 3 lấn. Khi tăng từ 20°C đến 


170°C độ tăng nhiệt độ là 150C. Vậy số lẫn tang nhiệt độ là: SE” = 6 lần 
3 


Tốc độ phản ứng tăng: 3” = 729 lần. 


xơu 
b) Tốc độ phản ứng tầng: 3 !9 =8” - 213 -> _— =5 


=e x= 70G. Phản ứng hoá học thực hiện ở 70°C. 


330. Néu ở 150°C. mỏi phản ủng hoá học kết thúc sau 16 phúI. Nếu hạ nhiệt độ xuống 
80°C thi thởi gian để kết thúc lä bao nhiêu phút? Biết hệ số nhiệt độ của phản ứng trong 
khoảng nhiệt độ đó là 2,5 

GIẢI 
150.80 


Viso = Vụu x25 19 = 2/57/Vw; Viøy s 610.V, 


< 


V, 


=?®* = 610 lần. Thời gian để phản ứng kết thúc: 610 x 16 = 9760 phút. 
80 


331. Khi nhiệt độ tâng thêm 10C, tốc độ phản ứng hoá học tàng lẻn gấp đôi. Nếu nhiệt 
độ tử 25°C lén 75°C thi tốc độ phản ứng tăng lên bao nhiêu lấn? 
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GIẢI 
16- 
“Tốc độ phản ứng tăng: 2 19 


2° = 32 lắn. 


CHỦ ĐỀ 3 
Ảnh hưởng của nồng độ các chất đến sự chuyển dịch cân bằng. 


Tính nồng độ các chất. 
Tính hằng số cản bằng. 


332. a) Có cân bằng sau: 2A„, + Bạ, — Cụ, + Dụ; 

Cho 10 mọi khí A và 4 moi khi B vào 1 bình đựng dung tích 8 lít ở nhiệt độ không đổi 
209C. Khi đạt cân bằng trong hỏn hợp còn lại 30% lượng chất B ban đáu. Tính các giá trị Ko và 
Kc của phản ứng tại nhiệt độ trên. 

b) Trong một binh kín, ở nhiệt độ không đổi, người ta trộn 512g khí SO; và 128g oxi. Khi 
có cân bằng, lượng khí SO; cỏn lại bằng 20% lượng ban đấu. Tính áp suất khi có cân bằng 
nốu áp suất ban đấu là 3 atm. 


GIẢI 
a) 2A + Bị, —— Cụ + Dị, 
Số mol ban đầu: 10 4 
Số mol phản ứng: — 2x4x0/7 40/7 4x07 4x0,7 
Số mol cản bằng: 4.4 1,2 VÃ-) 28 
Nồng độ lúc cân bằng: [AI = 0,65M; [BỊ = 0,15M; (C| = [DỊ = 0,3M 
....-. 


(0,55) x0,15 - 


ù 
Kị: = K,(RD)Y = K, l5: sa) - 0/1198 


= 8mol ; = 4 mol 


b) ¡ Họ, 


~ Khi có cân bằng khí SO; còn lại 20%, nghĩa là có 80% tham gia phản ứng 
(6,4 mol) 


280, + CO, —*”, 2O, 
6,4 mol 3,2 mol 6,4 mol 
DĐ P„šạ¡ = (8 — 6/4) + (4= 3,2) + 6,4 = 8,8 mọi 


15. 350 BTHH - L10 225 


3 “ n 
~ Trong bình kín ở nhiệt độ không đối, ta có tỉ lệ: PL „ ^L 
Pạ nạ 
Tho lá, — p¿ = 2,2 atm. 
°, 8.8 
333. a) Cho phản ứng CO + HO ——— CO; + H¿, ở ứC có K = 1. Biết nồng độ ban đầu 
của CO bé hơn H;O là 3 mol. Nếu nống độ của CO; và Hạ lúc cân bằng bằng 2 mol thì nồng 
độ ban đấu của CO và HạO là bao nhiêu? 


b) Cho 0,003 mol NạO, „, vào bình chân khỏng dung tích 0,5 dm3 duy trì ở 45°C xảy ra 
phản ứng: NzO¿¿y —— 2NO;,. Khi căn bằng được thiết lập có 63% N;O, bị phần huỷ 
thành NO;. Tính Kc của phản ứng ở nhiệt độ trên. 

GIẢI 


a) Gọi nổng độ ban đảu của nước là x mol⁄1, theo đẻ bài nổng độ ban đầu của 
CO là (x - 3) mol. 


CO + H,O —— CO, + H; 
Nông độ ban đầu: (x-3) X 0 0 
Nồng độ lúc cân bằng: (x-5)  (x-2) 9 2 
bà 
K= v2 Ti 
Giải phương trình và chọn nghiệm x = 6 
Vậy [H;Oli¿a sáu = 6M ; [CO]i„„ gà, = 3M. 


b) N:O,w ==——= 2NO,¡, 
Số mol ban đầu: 0,003 0 

Số mol phản ứng: x 2x 
Số mol khi cân bằng:  0,003-x 2x 


Số mol N;O, = 0,003 - 0,00189 = 0,00111 mol 
Số mol NO; = 2 x 0,00189 = 0,00378 mol 


IN:O,J= 0:00111 _ 0 00222 moi 
(NO,I= 900378 _ o 00756 mol 
[0,00756]? 2 
›“ ————- +257.10”. 

[0.0022] 
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334. a) Cân bằng của phản úng H; + lạ —— 2HI AH < 0 được thành lập ở tC khi 
nồng độ các chất (Hạ] = 0,8 mol/I; [l;] = 0,6 moffI ; [HI] = 0,96 mol/I. Nồng độ ban đấu của H; 
và lạ là bao nhiêu? 


b) Cho phản ứng: 2SO;„, + O;„, ——> 2S§O; „y biết ở 700K và áp suất 1 atm thành 
phần của hệ khi cân bằng là 0,21 mol SO;; 10,3 mol SO; ; 5,37 mol O; và 84,12 mol N;. Hãy 
xác định K; và thảnh phấn hỗn hợp khi. 


GIẢI 


a) H; + l¿ —— /2HI 
0,48 0,48 - 0/86 (mol) 
Nông độ ban đầu của H¿ là: 0,8 + 0,48 = 1,28 mol/1 
Nông độ ban đầu của I; là: 0,6 + 0,48 = 1,08 mol⁄l 
b) Số mol khí ở trạng thái cân bằng: 
0/21 + 10,3 + 5,37 + 84,12 = 100 mol 
“Thành phần phần trăm khí khi có cân bằng: 0,21% SO,, 10,3% SO,, 84,12% 
N¿, 5,37% O,. 
(01030) 


É= ———— =448101 
(0,0021)” x 0,0537 


“Thành phản của hỗn hợp ban đảu: 


SO,: 0,21 + 10,3 = 10,51 mol 
O¿: 5,37 + 5,15 = 10,52 mol O, và 84,12 mol N¿. 


335. a) Cho phương trình phản ứng: X + Y ——— Z + T. Người ta trộn 4 chất X, Y, Z và 
T, mỗi chất 1 mol vào một bình kin có thể tich không đổi. Khi cân bằng được thiết lập, lượng 
chất T trong bình là 1,5 mol. Tính hằng số cản bằng của phản ửng 


b) Có cân bằng: COCI;„¿ ——— COạ; + Cl;„; 
Ö 550°C, 1 atm mức độ phản huỷ của COCI; là 77%, Tính Kẹ. 
GIẢI 


a) Lượng chất T khi cân bằng bằng 1,5 mol. Do đó lượng chất Z cũng là 1,5 
mol; lượng chất X = lượng chất Y = 0,5 mol. 


K= cả.“ =9 
[X|lY]  09.5~0,5 
b) COCI, ——> CO + ŒCI; 
Số mol ban dầu: 1 
Số mol phản ứng: L5 ư ơ 
Số mol lúc cân bằng: 1-ư ư Œ 
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22.4 ~ 828 Hệ 


Kẹ = K,(RT)” = 1.456 ~ 0,015. 


2738 ) 


336. Cho cân bằng: N;O, ———> 2NO; 


Cho 184g NO, vào bình chân không dung tích 5,9 lít ở 27°C. Khi đạt tới trạng thải cản 
bằng áp suất đạt 1 atm. Cũng với khối lượng đó của N;O, nhưng với nhiệt độ 110C ở trạng 
thái cân bằng nếu áp suất vẫn 1 atm thì thể tích hỗn hợp khí đạt 12,14 lít 


a) Tính %N,O, bị phản li ở 279C và 1100C. 

b) Tính hằng số cân bằng ở hai nhiệt độ trên, tử đỏ rút ra phản ửng toả hay thu nhiệt 
GIẢI 

a) Số mol N;O; ban đấu: nạ = 18,4 : 92 = 0,2 mol 


N,O, —— 2NO, 


Số mol ban đầu: 0.2 0 
Số mol phản ứng: X 2x 
Số mol sau phản ứng: (0,2-x) 2x 
Số mol hỗn hợp khí sau là: 0,2 + x 
Ở27'C: 
1x5,9 273 
0,2 =—‹—_———-- 0,23969 = 0,03969 
T9 2A 073397) =% 
=3 %NÔ( bị phán by = ¬ x100% = 19,845% 


Và ở 11000 là: 0,2 + x,= 112.4, — 273—— — o 3863 
22/4  (273+110) 


= x; = 0/1868 => SN,O¿ bị mạn huy = _. ~ 100% = 98,155. 


x 2 
: 

NO, [Š} 9 
"”  ......... 
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Ở 27C: Vị = 5,9 lít ; xị = 003969 mol 


4 x(0,03969)? 


K=———— 
5,9(0,2 ~ 0,03969) 


= 6,66.10” 


Ở 110°C: V¿ = 12,14 lít ; x¿ = 0,1863 mol 


4x(0,1863)ˆ 


K ——————— 
.14(0,2 - 0.1863) 


= 0.8347 


Ta thấy khi nhiệt độ tăng số mol NO, phân huỷ tăng và hằng số cân bằng 
cũng tâng = phản ứng thu nhiệt. 


337. a) Cho phản ứng: CO„, + HạO,, ——> CO;„, + H;„,. ở IÔC, K = 1. Nếu nống độ 
ban đấu [CO| = 0,1 mol/I, [H;O] = 0,4 moliI. Hãy tính nống độ lúc cân bằng của các chất trên. 

b) Cho phản ứng COạ, + HạO¿¿ ——— CO;„¿ + Hạ „,. ở t?C. K = 1. khi có cân bằng 
(H;O] = 0.03 mo/I, (CO›] = 0.04 mol 

(1) Tính nống độ ban đầu của CO. 


(2) Nếu 90% CO chuyển thảnh CO; vả nống độ ban đấu của CO là 1 molíl thì lượng nước 
cần phải đưa vào bao nhiêu? 


GIẢI 


a) CO,, + HO, —— CO¿¿y + Hạa, 
Nông độ mol ban đầu: 6,1 0,4 0 0 
Nông độ lúc phản ứng: x x x x 
Nồng độ cân bằng: (0.1-x) (0,4-x! x x 


x? 


F (081-x)(0,4-x) 
Vậy nổng độ lúc cân bằng CO là 0,02M, H,O là 0,32M, CO, và H; đều là 
0,08M. 
b) (1) Ở trạng thái cán bằng: [CO;| = [Hạ] = 0.04 mol! 


= 1=x=0,08M. 


[CO; |[, ] 
“ Imolleol = |Co]= ` 0,053 mol⁄l 


Theo phương trình phản ứng 1 mol CO tác dụng với 1 mol hơi nước tạo nên 1 
mol CO; và 1 mol H;. Do đó 0,04 mol CO; được tạo nên từ 0,04 mol CO và 0,04 mol 
hơi nước. 


[COli„„ s4, = 0,04 + 0,053 = 0,093M. 
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(2) Số mol CO tham gia là 0,9 (90%). Vậy ở trạng thái cân bằng [CO;| = [H¿| = 
0,9 mol. 
= -09%9:Ÿ >1 —¬[H,O] = 8,1 mol 
0,1{H,O | 
Số mol nước tham gia là 0,9 mol 


(H;Oli s4 = 0,9 + 8,1 = 9M. 


CHỦ ĐỀ 4 
hiệt độ, áp suất đến sự chuyển dịch cân bằng 


Ảnh hưởng 


338. a) Cho phương trình phản ứng: N; + 3H; ———` 2NH; 


Khi giảm thể tích của hệ xuống 3 lần thì phản ứng sẻ chuyển dởi theo chiều nào? Hãy 
chứng minh. 


b) Phản ưng: 2SO¿ + O¿ ———> 2§O; là phản ứng toả nhiệt 


Cho biết cân bằng trên chuyển dịch như thể nào khi giảm nhiệt độ? khi tăng áp suất? khi 
thêm chất xúc tác? giải thích. 


GIẢI 
a) - Khi thể tích của hệ giảm 3 lần thì áp suất tăng lên 3 lần và cân bằng 
chuyển dịch theo chiều thuận. 
~ Chứng minh: Gọi nông độ N;, Hạ, NHạ lúc chưa tăng áp suất là a, b, e 
V\= k¿abŸ ÿ Vua = Kaghien.C” 
Khi thể tích của hệ giảm 3 lần thì áp suất tăng 3 lần và nồng độ tăng lên 3 lần. 
Vị = k,3a.(3b)” = 81.k,ab" 
Vaghus = Kague.(3€)? = 9.kaghi..CỄ 
So với lúc chưa tăng áp suất thì V, tăng 81 lần 
So với lúc chưa tăng áp suất thì Vạø,., tăng 9 lắn 
Vậy cân bằng chuyển dịch theo chiểu thuận. 
b) - Phản ứng: 2SO; + O¿ ——— 2SO; q) 
là phản ứng toäả nhiệt và giảm số phân tử khí. 
~ Cân bằng của phản ứng (1) chuyển dịch theo chiểu thuận khi giảm nhiệt độ. 


Giải thích: Với phản ứng toả nhiệt, khi tăng nhiệt độ cân bằng phản ứng 
chuyển dịch theo chiểu thu nhiệt hay tạo thành những chất dẩu (chiều nghịch). 
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Vậy khi giảm nhiệt độ, cân bằng phản ứng (1) chuyển dịch theo chiểu toả nhiệt 
hay về phía tạo thành những chất cuối (chiều thuận). 

~ Cân bằng của phản ứng (1) chuyển dịch theo chiều thuận khi tăng áp suất. 

Giải thích: Với phản ứng có sự thay đổi vẻ số phân tử khí, khi tăng áp suất cân 
bằng phản ứng chuyển dịch về phía giảm số phân tử khí (chiều thuận). 

~ Cân bằng của phản ứng (1) không bị chuyển dịch khi thêm chất xúc tác. 

Giải thích: Do chất xúc tác ảnh hưởng như nhau đến tốc độ của phản ứng 
thuận và phản ứng nghịch. 


338. Có cân bằng sau: N;O¿„¿ ——— 2NO;„, 

a) Cho 18,4g N;O, vào bình kín dung tích 5,904 lit ở 25%C. Lúc cản bằng, áp suất của hỗn 
hợp khí trong binh là 1 atm. Tính áp suất riêng phấn của NO; và NO, lúc cân bằng? 

b) Nếu giảm áp suất của hệ lúc cản bằng xuống còn 0,5 atm thì áp suất riêng phần của 
NO; và NO, lúc này là bao nhiều? Kết quả cỏ phủ hợp với nguyên lí Le Chatelier hay không? 


GIẢI 
m_184 _ 
a) TNuo, Ê ÔNG No 0,2 mol 
N;O, —— 2NO, 
Số mol ban đầu: 0.2 0 
Số mol lúc cân bằng: (0,2-x) 2x 


Tổng số mol các chất có trong hệ lúc cân bằng: 
(0,2 - x) + 2x = 0,2 + x 


02+X= — =—- =0.,24 mol 
RT 0,082(273+27) 


Ở đây x là số mol N„O, bị phân huỷ theo phản ứng khi đạt đến cân bằng: 
x= 0,21 - 0,2 = 0,04 mol 
Số mol NO; lúc cân bằng: 0,04 x 2 = 0,08 mol 
Số mol N;O, lúc cân bằng: 0,2 - 0,04 = 0,16 mol 
Số mol khí N;O, gấp đôi số mol khí NO; nên áp suất của N;O, cũng gấp hai 
lần áp suất của NO,. š 


Vậy: ĐNo, “ä atm và L5 “§ atm. 
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2 
LỜNC) 
SUNG VÀ cu 4 
PO 2 6 


b) Trường hợp giảm áp suất của hệ lúc cân bằng xuống bằng 0,5 atm, ta đặt 
PNo, khi cân bằng là p thì áp suất của N;O, khi cân bằng là: (0,5 - p). Từ đó: 
1 P? 2 
.“..=P sổ ~0,6=0 
P8 (05p. 7 it 
Pạọ, = 0/217 atm; Fụ,o,= 0,263 am 


P, 
ở NO, 0,217 
Kết quả ——>—= —— * 0.77 
Pyo, 0.283 
So sánh với trường hợp trên: D. SIẾ:. . 0,5 
mo, 9Ö 2 
224 


Vậy khi giảm áp suất của hệ xuống thì cân bằng chuyển dịch sang phía làm 
tăng áp suất của hệ lên, nghĩa là sang phía có nhiều phân tử khí hơn (từ trái sang 
phải), điểu đó phù hợp với nguyên lí Le Chatelier. 


340. Cho phản ứng: 2§O; ạ; + O;„y ——— 2S§O¿¿¿ + 44kcal 

a) Giả sử ở nhiệt độ T, một hỗn hợp cân bằng trong một! bình cầu 1 lít có thành phấn 
Sau đây: 

SO; = 0,6 mol ; SO; = 0,2 mol ; O; = 0,3 mol. Tính Kc? 

b) Giả sử thể tích bình chửa tăng gấp đôi ở nhiệt độ T, cản bằng trẻn sẽ biến đổi như 
thế nào? 

e) Nếu tăng nhiệt độ lên, cân bằng sẽ chuyển theo chiếu nào? 

d) Dự đoán điều kiện đúng để thực hiện sự điều chế SO; trong công nghiệp trên phương 
diện cân bằng hoá học và trên thực tế sản xuất. 


GIẢI 


a) 2SO; + O¿ ——— 2S$O; + 44kcal 
2 
= 30 (mol)}" 
3 


b) V bình tăng gấp 2 = nồng độ mỗi chất giảm 2 lần. Thể tích bình tăng, áp 
suất sẽ giảm, cân bằng chuyển dịch theo chiểu tăng áp suất hay tăng số mol khí 
(chiểu nghịch). 


©) Tăng nhiệt độ cân bằng chuyển dịch theo chiểu thuận (chiều thu nhiệt). 
đ) Tăng áp suất và tăng nhiệt độ để phản ứng có hiệu suất cao trong sản xuất. 
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341. a) Hãy cho biết những câu sau đảy, cảu nảo đúng (Đ). câu nào sai (S) và điến vào 
chỗ trống cho thích hợp 


[TI————wwm ————TSTX] 


Sự thay đổi nhiệt độ khỏng làm thay đổi vị trị cần 
bằng. 


Sự thay đổi nông độ chất phản ủng làm thay đổi vị trí 


cân bằng 


Sự thay đổi nồng độ chất phản ứng làm thay đổi 
hẳng số cản bằng 


| D._ | Sự thay đổi nhiệt độ lâm thay đổi hàng số cân bằng | | | 


b) Việc sản xuất amoniac trong công nghiệp dựa tiên phản ứng thuận nghịch sau đây: 
N;¿; + 3H; „, + 2NH;¿, AH = ~92 kJ/mol 


Muổn sản xuất amoniac dạt hiệu quả cao, người ta phải thay đổi yếu tổ nào sau đây 
A. Tăng nhiệt độ hoậc cho chất xúc tác 
8. Giảm nhiệt độ và tâng áp suất 
©. Lấy NH; ra khỏi hệ 
D. B và C đủng 
TRÁ LỚI 
a) A sai, B đúng, C sai, D đúng. 
b) D đúng. 
342. a) Cho phản ứng sau: 2NO + O; ——— 2NO; AH = -124 kJ/mol 
Phản ủng sẽ dịch chuyển theo chiếu thuận khi: 


A. Tăng áp suất B. Tăng nhiệt độ 
€. Giảm nhiệt độ D. A và C đúng. 


b) Cho phản ửng sau: Hạ ¿; + Br¿¿¿ ———> 2HBI¿, AH <0. 
Khi tăng áp suất của hệ cân bằng sẽ chuyển dịch: 


A. Theo chiếu thuận B_ Không chuyển dịch 
€. Theo chiều nghịch D. Khó xác định. 
TRẢÁ LÒI 


a)D đúng. b) B đúng. 
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BÀI TẬP TỰ GIẢI 
343. a) Hằng số cân bằng Kp của phản ứng: 
CO, + H;O¿, —— CO; + Hạạ; 


ở 986°C là 0,83. Một hỗn hợp 1 mol hơi nước và 3 mol CO đạt đến cân bằng ở nhiệt độ 
này dưới áp suất chung 2 atm. Hỏi: 


(1) Có bao nhiêu mol Hạ được tạo thành trong hệ lúc cân bằng. 
(2) Áp suất riêng phần của mỗi khí lúc cân bằng là bao nhiêu? 


b) Cho khi H;S vào bình chân không dung tích không đổi ở 711K. Ở nhiệt độ này sự phân 
huỷ HạS có thể bỏ qua. Áp suất trong bình là 0,6 atm. Nâng nhiệt độ của bình lên 1185K thì áp 
suất trong bình là 1,07 atm. Hỏi ở 1185K, khí HạS có bị phản huỳ theo phương trình sau 
không? 


1 
H;ạSa, C—— Hạu, + nền 


Tính áp suất S„. 
344. Cho cân bằng hoá học: N; + 3H; ——— 2NH;, AH= -92 kJ/mol 
a) Nếu ban đầu nụ, :Dị,, = 1:3 khi hệ đạt trạng thái cân bằng ở 450°C, 300 atm thì 


NH; chiếm 36% thể tích. Tính hằng số cân bằng Kạ. 


b) Giữ nhiệt độ không đổi (ở 450°C) cần tiến hành dưới áp suất bao nhiêu đổ khi đạt tới 
trạng thái cân bằng NH; chiếm 50% \hể tích? 


345. Cho n mol rượu etylic và 1 mol axit axetic vào bình cấu rối thêm nước vào cho được 
100ml. Tạo điều kiện thực hiện phản ứng este hoá cho đến khi đạt trạng thái cân bằng có 
Kẹy= 4. 


a) Thiết lập biểu thức cân bằng và tìm nóng độ của este theo n lủc cân bằng. 
b) Hiệu suất phản ứng este có tuỳ thuộc vào n không? 
e) Cho n = 2. Tìm khối lượng este thu được. Biết phản ứng este: 


CH¡COOH + C;H,OH CH;COOG;H; + HạO 


346. a) Đưa 0,5 mol khí NHạ vào một bình có dung tích V = 1 lit và nung một thời gian ở 
nhiệt độ không đổi. Khi đạt đến cân bằng có 40% NH; bị phân tách thành N; và Hạ. Tính Kca. 


b) Nếu ở nhiệt độ này người ta lấy hết NH; ra khỏi hệ thống, cân bằng sẻ chuyển dịch 
theo chiếu nào? Tính số mol Nạ, Hạ, NH; khi đạt đến cân bằng mới. 


347. Cho khí etan (C;Hạ) vào binh kín thể tích không đổi, áp suất trong bình đo được là 
150mmHg, sau 50 giây áp suất đo được là 200mmHg. Hãy tính: 


a) Áp suất riêng phần của CzHs ạy, Hạ ¿y, CạH¿ ạ¡ tại t = 50 giây. 
b) Tốc độ phản ứng đỏ theo mol/.s. 
e) Độ phân li C;Hạ, biết rằng thí nghiệm được thực hiện ở 350°C. 
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348. a) Hãy cho biết trong những câu sau đảy, câu nào đúng (Ð), cu nảo sai (S), điển 
vào chỗ trống cho thích hợp 


Khi phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cản bằng thì 
phản ứng dửng lại 
Bất cử phản ứng nào cũng phải đạt trạng thái cân 
bằng hoá học. 

Kã Chỉ có phản ứửng thuận nghịch mới có trạng thái cân 
bằng hoá học. 


Ở trạng thái cân bằng khối lượng các chất ở hai vế 
của phương trình phải bằng nhau. 


b) Câu trả lời nào sau đây là đúng. Hằng số cân bằng K của một phản ứng: 

A. Phụ thuộc vào sự có mát của chất xúc tác. 

B. Phụ thuộc vào sự tăng hoặc giảm của thể tích dung dịch 

€. Phụ thuộc vào. nhiệt độ. 

D. Phụ thuộc vào áp suất hoặc nống độ 

€) Cho phản ứng: 2SO; „, + O;¿y¿ —— 2§O¡¿¡ AH < 0. Phản ứng được thực hiện 
trong bình kín. Yếu tố nào sau đây không lâm nóng độ các chất trong hệ cân bằng biến đổi? 

A. Biến đổi dung lich của binh phản ửng 

8. Biến đổi nhiệt độ 

€. Biến đổi áp suất 

D. Sự có mặt chất xúc tác. 


349. a) Hãy cho biết trong những câu sau đây. câu nào đúng (Đ). câu nào sai (S) và điến 
vào chỗ trống cho thích hợp: 


[TỊ[—————Wwng—————TSTS] 


Hằng số cân bằng K cảng lớn, hiệu suất phản ửng 
cảng nhỏ 


Khi thay đổi hệ số các chất trong một phản ứng, 
hằng số cân bằng K thay đổi 

Hằng số cân bằng K của mọi phản ứng đều tăng khi 
nhiệt độ tăng. 

Hãng số cân bằng K của phản ứng xác định chỉ phụ 
thuộc vào nhiệt độ. 


b) Cho phản ứng A + B —» C + D. Nồng độ ban đấu Cạ = Cạ = 0,1 mol/l. Sau một thời 
gian nống độ của A, B còn lại 0,04 mol/I. Tốc độ phản ứng ở thời điểm này giảm bao nhiêu lần 
so với thời điểm ban đầu? 
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A. 6,25 lần B. 5,25 lấn C. 4,25 lấn D. 7,25 lấn. 


c) Binh kin có thể tích 0,5 lít chửa 0,5 mol Hạ và 0.5 mọt Nạ ở nhiệt độ t°C, khi ở trạng thái 
cân bằng có 0,2 mol NH; tạo thành. 


(1) Hằng số cân bằng K là: 
A. 2.125 8.4.125 C.3.125 D. Kết quả khác. 


(2) Muốn hiệu suất đạt 90% cần phải thêm vào bình bao nhiêu mol N; (trong các sổ cho. 
dưới đây)? 


A.57/25 8. 56,25 C. 75.25 D. 47,25. 


350. a) Cho phản ứng 2A + B; ———— 2AB được thực hiện ở bình kín. Biết rằng tất cả 
đều ở thể khí, khi tăng áp suất lên 4 lần thì tốc độ của phản úng sẽ tăng là 


A. 46 lần B. 44 lấn €. 54 lần D. Kết quả khác 
b) Cho một phản ứng thuận nghịch thực hiện trong dung dịch nước 


FeCl; ,¿a, + 3KSCNjzạ ——> Fe(SCN); ¿+ + 3KCI,su; 
Khi thêm nước vào dung dịch cân bằng sẽ chuyển dịch 
A. Theo chiếu thuận B, Không chuyển dịch 
©. Theo chiếu nghịch D. Không xác định được. 


0 
€©) Xót phản ứng 2N;O ————>› 2N; + O; ở I°C và nống độ ban đấu của N;O bằng 3.2 
mol. 


{1) Nếu áp suất tầng lên 10 lần thì tốc độ phản ửng tăng lả: 

A. 100 lần 8. 10 lần €. 1000 lần D. Kết quả khác. 

(2) Nếu thể tích tăng lên 5 lần thì tốc độ phản ứng tăng hay giảm bao nhiêu lần? 
A. Giảm 50 lấn  B. Tăng 25 lấn CC. Giảm 25 lấn  D. Tăng 50 lấn. 
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HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP SỐ CHƯƠNG VII 


343. a) CO + H:O =——— CO,+ H, 
Số mol bạn đầu 3 1 0 0 
Số mol cản bằng 3~x 1x x bộ 


Tổng số mol khí tại thời điểm cân bằng: 
>n=3 xel-x+x+x=4 


0/37x” + 2,52x - 1,89 = 0 
x= 0,68 phù hợp 


Vậy số mol H1, tại thời điểm cân bằng là 0,68 mol 
mẹo, =ng, = 0,68 mol; ngụ = 8 = x = 2,32 mol 


hụo = 1- x=0,32 mol 


Áp suất riêng phần mỗi khí: 


Đụ _ Đàn, *È TP S0 S5 cờ vế 0.34 atm 
3-x 2.32 

LÊN = m] pSẽ ác = 1,16 atm 
1-x 0,32. 

P2 = TP = P x23 =0,16 atm. 


b) Giá sứ ở 1185K, H,8¡„, không bị phân huỷ thì số mol H„8 không đổi = a mol 


pb 3 
P,V = aRT\ : P¿V = aRT¿ = ~Ê = ~Ê thử lại LÓT V105 
PT 0.60 ˆ 711 
Vậy H,S¿, ở 1185K đã bị phản huỷ 


"”..~ 


Số mol ban đầu: a 0 0 
Số mol cân bằng: a-x x s 
" 


Số mol hồn hợp sau phản ứng của H,6 và H; bằng số mol H,§ ban đầu: P,V = 


aRT, ; P'V = aRT, với Dị „+ Pụ, =P' 
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MU ỐT, 
= P „2 epez ĐổxHHŠỗ — 100 aum 
BQT 71 
= Hy = 1,07 - 1,00 = 0,07 atm. 
Sao 
344. N¿ + 3H; —— 2NH, 
a) Gọi xị, xa, xạ lần lượt là phần trăm thể tích (cũng là phần trăm số mol) ở 


trạng thái cân bằng của N„, H„, NH; ta có tỉ lệ số mol N; : H; vẫn là 1 : 3 và như 
vậy thì: 


(0,36) 
\X)PP  0,16.(0,48)).300° 
b) Theo điều kiện cần bằng khi giữ hệ ở nhiệt độ không đổi: 


xị =Ô/ỗ¡ Xi = _ = 0,185 ; x¿= 0,816 


= 8,14.10”. 


2 


(0.5) 3 
=—————— =8.11.10” = p= 6826 atm. 
0,125.(0,375)" .p* 


345. Phương trình phản ứng este hoá 


CH;COOH + C;H;OH ——— CH;COOC,H; + HO 
1 " 0 0 
1-x n-x x x 


a) Gọi x là nồng đỏ este lúc cản bằng, ta có: 


XxX 


"nan 


Keu 


Với điểu kiện x < n và x < 1: 3X” - 4(n+1)x + án = 0 


v20 +1)‡ 2 nh” cn+i 
>xe———g—— 


xe 2n +1- ý? =n +1} 
3 


với x < 1 có nghiệm: 


b) Hiệu suất phản ứng este hoá: 


H=*- số mol este ° HỈD " —_" 


1 sô mol axit 


Nên hiệu suất tuỳ thuộc vào n. 
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e©) Khiin=2=>xe= mg ~ v8) = 0,845 mol/! số mol este lúc cân bằng có 


0,845 x 100 
hương trình: x= ——————— = 0.0845 
p g trình: x T000 0,0845 mol 


Vậy m,.„ = 88 x 0,0845 = 7,436g. 

346. a) Khi nung NH; bị phân li: 
2NHạ ——— N;+3H; 

Đạm tuyuaa, S Ôỗ x 0,4 = 0,2 mọi 


Khi cân bằng ta có: NN, 3H; 


= 0,1 mol; nụ = 0,3 mol 
2 


TH, cọnlại “ 0,5 - 0,2 = 0,3 mol 


3 
# 3 
Hằng số cân bằng: K = s Thế = 0,08 (Vì V= 1110. 


b) Nếu lấy NH; ra khỏi hệ, cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiểu nghịch (cho 
NH;). Ban đấu: [NH;] = 0 ;[N,] = 0,1M ; [H¿| = 0,3M 


Giả sử có x mol N¿ phản ứng với 3x mol H;¿ cho ra 2x mol NH; (x < 0,1). Khi 
đến cân bằng mới ta có: 


(N¿l=0,1-x; [H¿| = 0,3 - 3x: [NH¿| = 2x 
Vì nhiệt độ không đổi nên K = 0.03 


[N,][",Ï 


—————>~ =0,03 = 3x” - 0,8x + 0,03 = 0 
[M,] 


Giải ra có 2 nghiệm x = 0,22 (loại vì x < 0,1) ; x = 0,045 
Vậy số mol ở trạng thái cân bằng mới là: 

Tn 0,1 - 0,045 = 0,055 mol 

lề 3x0,055 = 0,165 mol 


nụ, 


nụ 


ngụ, =2 x 0,045 = 0,09 moi 

347. a) €;H¿@œ——> C2Hịa, + H¿u, 
Ban đầu: 150 
Phản ứng: a a a 
Sau phản ứng: 1850-a a a 
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150 -- a+a+a= 200 -> a = 50 
P, 


CạN, = 150 - 50 = 100mmHg. 


= Đụ, = 50mnHg ; La T 


d[C,H, ] : 
b) Vị „ = TH ING. Công nhân khí lí tưởng nên 


. 
PV=nRT- 2-- .c- 5Ð „T213 — - 1287102 molVl 
V TT ” 760 22.4028 
3 
Vy„„ L28710 7 _ 2 z7.10 5 mels, 
s0 
P 
©lœ= -P*, - “5Ô, - 0/3333 hay 33,39% 
dâu 150 


348. a) A sai ; B sai ; C đúng ; D sai. 

b) € đúng. 

c)D. 

(Chất xúc tác không làm nồng độ các chất trong hệ cân bằng thay đổi). 
349. a) A sai ; B đúng ; C sai ; D đúng. 

b) A đúng. 

€) (1) C đúng ; (2) A đúng. 
350. a) D đúng. 

b) B đúng. 

€) (1) A dúng ; (2) C dúng. 
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15. 350 BTHH - L10 


Trang 
Hà 


cœ œ 


49 


71 


81 
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